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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

CHỮ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT 

ACFTA 
ASEAN-China Free Trade 

Area 

Hiệp định thương mại 

hàng hoá ASEAN -

Trung Quốc 

AFTA ASEAN Free Trade Area 
Khu mậu dịch thương 

mại tự do ASEAN 

APEC 
Asia-Pacific Economic 

Cooperation 

Diễn đàn Hợp tác Kinh 

tế châu Á - Thái Bình 

Dương 

ASEAN 
Association of South East 

Asian Nations 

Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á 

BRI Belt and Road Initiative 
Sáng kiến Vành đai và 

Con đường 

CEFTA 
Central European Free 

Trande Agreement 

Hiệp định thương mại tự 

do Trung Âu 

CEPT 
Common Effective 

Preferential Tariff 

Thuế quan ưu đãi có 

hiệu lực chung 

CPTPP 

Comprehensive and 

Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership 

Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương 

CBAM The EU's Carbon Border 
Adjustment Mechanism 

Cơ chế điều chỉnh biên 
giới carbon 

EU European Union Liên minh châu Âu 

EVFTA 
European-Vietnam Free 

Trade Agreement 

Hiệp định thương mại tự 

do Liên minh châu Âu - 

Việt Nam 

eKYC Electronic Know Your 
Customer 

Định doanh khách hàng 
điện tử 
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FDI Foreign Direct Investment 
Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

FTA Free Trade Agreement 
Hiệp định thương mại tự 

do 

GATS 
General Agreement on 

Trade in Services 

Hiệp định chung về 

thương mại dịch vụ 

GATT 
General Agreement on 

Tariffs Trade  

Hiệp định chung về 

Thuế quan và Thương 

mại 

GDP Gross Domestic Product 
Tổng sản phẩm trong 

nước 

GSA General Sales Agent 
Tổng đại lý khai thác 

hàng hóa 

HACCP 
Hazard Analysis and 

Critical Control Points 

Tiêu chuẩn quốc tế về 

hệ thống quản lý chất 

lượng 

ICT 

Information and 

Communication 

Technologies 

Công nghệ thông tin và 

truyền thông 

IMF 
International Monetary 

Fund 
Quỹ tiền tệ quốc tế 

IPN 
International Production 

Network 
Mạng sản xuất quốc tế 

ISDS 
Investor State Dispute 

Settlement 

Cơ chế giải quyết tranh 

chấp giữa nhà đầu tư 

nước ngoài và nhà nước 

tiếp nhận đầu tư  

IPEF 
Pacific  Economic  

Framework  for  Prosperity   

Kinh  tế  Ấn  Độ  

Dương - Thái  Bình  



3 

Dương   

IoT Internet of Things  Internet vạn vật 

JETRO 
Japan External Trade 

Organization 

Tổ chức xúc tiến thương 

mại Nhật Bản 

KIEP 
Korea Institute of 

Economic Policy 

Viện Chính sách Kinh tế 

Hàn Quốc 

KITA 
Korea International Trade 

Association 

Hiệp hội Thương mại 

Hàn Quốc 

MOTIE 
Ministry of Trade, Industry 

and Energy 

Bộ Thương mại, Công 

nghiệp và Năng lượng 

 NT National Treatment Đối xử quốc gia 

OOH Out of Home Quảng cáo ngoài trời 

R&D Research and Development 
Nghiên cứu và  

phát triển 

RCEP 
Regional Comprehensive 

Economic Partnership 

Hiệp định Đối tác Kinh 

tế Toàn diện Khu vực  

ROO Rule of Origin Quy tắc xuất xứ 

SMEs 
Small and Medium-sized 

Enterprises 

Doanh nghiệp vừa  

và nhỏ 

SPS Sanitary and Phytosanitary 

Hiệp định về việc áp 

dụng các biện pháp 

kiểm dịch động thực vật 

TBT Technical Barriers to Trade 
Hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại 

TPP 
Trans-Paciffic Partnership 

Agreement 

Hiệp định đối tác xuyên 

Thái Bình Dương 

TRIPS 
Trade Related Intellectual 

Property Rights 

Hiệp định về các khía 

cạnh liên quan tới 
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thương mại về quyền sở 

hữu trí tuệ 

TTIP 
Transatlantic Trade and 

Investment Partnership 

Hiệp định Đối tác 

thương mại và đầu tư 

xuyên Đại Tây Dương 

WB World Bank Ngân hàng thế giới  

WTO World Trade Organization 
Tổ chức thương mại thế 

giới  

XTTM  Xúc tiến thương mại 
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MỞ ĐẦU  

1. Lý do chọn đề tài 

 Thập niên đầu thế kỷ XXI, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến 

sự gia tăng nhanh chóng của các hiệp định thương mại tự do song phương và đa 

phương, hình thành nên mạng lưới các FTA đan xen phức tạp. Bối cảnh đó làm gia 

tăng nhu cầu thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế khu vực. Các nước ASEAN mong 

muốn thiết lập một khuôn khổ thống nhất và toàn diện hơn để kết nối các FTA hiện 

có giữa ASEAN và các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New 

Zealand. Ý tưởng thành lập RCEP được đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 

19 (tháng 11/2011) tại Bali, Indonesia. Đàm phán chính thức bắt đầu từ năm 2013, 

với sự tham gia của 10 nước ASEAN và 6 đối tác FTA (Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ - sau này Ấn Độ rút lui). Sau gần 8 năm 

đàm phán, Hiệp định RCEP được ký kết ngày 15/11/2020 tại Hà Nội (theo hình 

thức trực tuyến do đại dịch COVID-19). Hiệp định RCEP được kỳ vọng đóng vai 

trò là động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp 

phần định hình lại trật tự thương mại toàn cầu và tăng cường tính ổn định của chuỗi 

cung ứng quốc tế. Hiệp định giúp củng cố vị thế của khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương như trung tâm tăng trưởng kinh tế mới đồng thời tạo ra một mô hình hợp tác 

kinh tế mở, không đặt nặng các tiêu chuẩn cao như CPTPP, giúp nhiều nước đang 

phát triển dễ dàng tham gia hơn. 

Việc Việt Nam tham gia Hiệp định RCEP là một bước đi cấp thiết nhằm 

củng cố vị thế kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước 

ngoài trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Hiệp định RCEP giúp 

Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc tham gia RCEP tạo điều kiện cho 

Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn, đặc biệt là các đối tác lớn như Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, với thuế quan được cắt giảm hoặc xóa 

bỏ theo lộ trình. Năm 2022, RCEP chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Việt Nam 

cũng phải thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng 

lực quản lý và chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra, giúp doanh 
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nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ trong khu vực mà còn 

trên thị trường toàn cầu. Ngoài ra, trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia vào các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Duong (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu 

Âu - Việt Nam (EVFTA), việc trở thành thành viên RCEP giúp Việt Nam cân bằng 

lợi ích thương mại, tránh phụ thuộc vào một số thị trường nhất định. Với sự tham 

gia của ASEAN vào RCEP cũng giúp tăng cường vai trò của ASEAN trong chuỗi 

cung ứng khu vực và toàn cầu, giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động toàn 

cầu trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị. Hiệp định RCEP đóng vai trò như 

một lá chắn thương mại, giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, 

giảm rủi ro từ các cú sốc bên ngoài. Việc tham gia RCEP không chỉ là một lựa chọn 

chiến lược mà còn là một nhu cầu cấp thiết để Việt Nam hội nhập sâu rộng, phát 

triển bền vững và nâng cao vị thế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

 Nghiên cứu sự tham gia của Việt Nam trong cả giai đoạn hình thành và triển 

khai RCEP, luận án làm rõ vai trò, những động lực bên trong từ cấp độ quốc gia có 

vai trò quan trọng trong quá trình quốc gia tham gia và triển khai Hiệp định. Trên 

cơ sở vận dụng các lý thuyết quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế làm rõ cơ sở lý 

luận cho Việt Nam, xác định lợi ích quốc gia trong quá trình đàm phán, thực thi 

RCEP. Ngoài ra, nghiên cứu đánh giá hệ thống, toàn diện sự tham gia của Việt Nam 

vào quá trình hình thành và triển khai RCEP, chỉ ra thuận lợi - khó khăn trong từng 

giai đoạn. Trên cơ sở phân tích sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định RCEP, đề 

tài luận án đề xuất định hướng, giải pháp cải tiến sự tham gia của Việt Nam vào 

RCEP trong thời gian tới. Đồng thời, từ kinh nghiệm tham gia FTA của một số 

quốc gia rút ra những bài học đối với Việt Nam trong quá trình tham gia và triển 

khai FTA thế hệ mới nói riêng, cũng như trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 

giai đoạn mới. Vì vậy, luận án nghiên cứu “Sự tham gia của Việt Nam vào quá trình 

hình thành và triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (2013-2025)” 

của nghiên cứu sinh rất cần thiết đối với Việt Nam. 
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2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của luận án là làm rõ sự tham gia của Việt Nam vào quá trình hình 

thành và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giai đoạn 

2013-2025. Qua đó, luận án đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi 

cam kết, tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro trong quá trình hội nhập. 

2.2. Nhiệm vụ  

Để làm đạt được mục tiêu trên đề tài, luận án tập trung giải quyết các nội 

dung sau: 

Thứ nhất, Luận án làm rõ quá trình hình thành và phát triển hiệp định thương 

mại tự do, hiệp định RCEP. 

Thứ hai, Luận án phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệp định thương 

mại mại tự do thế hệ mới và phân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia của 

Việt Nam vào quá trình hình thành và triển khai Hiệp định RCEP từ năm 2013 đến 

năm 2025. 

Thứ ba, Luận án phân tích sự tham gia của Việt Nam vào quá trình hình 

thành và triển khai RCEP trong giai đoạn 2013 - 2025.  

Thứ tư, Luận án phân tích làm rõ định hướng đưa ra giải pháp triển khai thực 

hiện RCEP của Việt Nam và một số kiến nghị. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự tham gia của Việt Nam vào quá trình 

hình thành và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2025. Luận án lựa chọn mốc thời 

gian năm 2013 làm mốc khởi đầu nghiên cứu do đây là thời điểm ASEAN chính 

thức khởi xướng ý tưởng hình thành Hiệp định RCEP, bắt đầu tiến trình đàm phán 

với các đối tác FTA, Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên ASEAN. Năm 

2025 được xác định là mốc kết thúc nghiên cứu là giai đoạn Việt Nam trải qua 
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khoảng thời gian khi RCEP có hiệu lực, triển khai các cam kết qua đó đánh giá 

những kết quả, những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai hiệp định. Mốc thời 

gian 2025 phù hợp đưa ra đề xuất định hướng, giải pháp cho Việt Nam trong giai 

đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 

Phạm vi nội dung: Luận án phân tích sự tham gia, triển khai, đánh giá triển 

vọng và xu hướng phát triển của RCEP đối với Việt Nam. Nghiên cứu làm rõ quá 

trình hình thành, đàm phán ký kết, triển khai Hiệp định, đánh giá tác động. Luận án 

vận dụng mô hình SWOT nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

của Việt Nam trong quá trình triển khai RCEP. Trên cơ sở, nghiên cứu lý luận và 

thực tiễn, luận án đề xuất các định hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả 

thực thi hiệp định. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Luận án sử dụng cách tiếp cận từ các lý thuyết về quan hệ quốc tế, kinh tế 

học, chính trị học, cách tiếp cận lợi ích, và cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành. Áp 

dụng tiếp cận nghiên cứu SWOT gồm điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

để đánh giá các cam kết của Việt Nam trong hiệp định RCEP. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận án nghiên cứu sự tham gia của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại vì 

vậy, luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu lịch sử-lịch đại, nghiên 

cứu tài liệu, so sánh, v.v… Phương pháp nghiên cứu trường hợp nhằm làm rõ 

những đặc điểm riêng. Bên cạnh đó kết hợp phân tích, tổng hợp và đối chiếu tư liệu, 

tài liệu. Cụ thể, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng như sau: 

+ Phương pháp lịch sử: Phương pháp lịch sử được sử dụng nhằm tái hiện 

một cách có hệ thống tiến trình hình thành và phát triển của Hiệp định RCEP từ khi 

khởi xướng (2012-2013), giai đoạn đàm phán, ký kết (2020), đến quá trình phê 

chuẩn và triển khai thực hiện tại Việt Nam (2022-2025). Trên cơ sở đó, phương 

pháp logic được vận dụng để phân tích mối liên hệ nội tại giữa các sự kiện, chính 

sách và quyết định đối ngoại của Việt Nam trong từng giai đoạn, qua đó làm rõ tính 
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liên tục và nhất quán trong đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

+ Phương pháp nghiên cứu hệ thống: Hệ thống các quan điểm, các khái niệm 

trong quan hệ quốc tế, hội nhập quôc tế, hệ thống các chính sách phù hợp với đối 

tượng nghiên cứu của Luận án. 

+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu, tư liệu thứ cấp, bao gồm: Các văn kiện 

chính thức của RCEP; Tài liệu của Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ 

Ngoại giao và các cơ quan liên quan; Báo cáo của các tổ chức quốc tế như ASEAN, 

ADB, WTO; Các công trình nghiên cứu, bài viết khoa học trong và ngoài nước liên 

quan đến RCEP và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Việc phân tích, đối 

chiếu các nguồn tài liệu này giúp bảo đảm tính khách quan khoa học và độ tin cậy 

của nghiên cứu.  

+ Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh được sử dụng để đặt sự tham 

gia của Việt Nam trong tương quan với một số quốc gia thành viên RCEP khác (đặc 

biệt là các nước ASEAN), qua đó làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt 

trong cách tiếp cận, mức độ cam kết và kết quả triển khai hiệp định. Phương pháp 

này góp phần làm rõ vị thế và đặc thù của Việt Nam trong cấu trúc hợp tác kinh tế 

khu vực RCEP. 

5. Nguồn tài liệu 

Luận án sử dụng hai nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu sơ cấp từ bao gồm các văn 

kiện, số liệu thống kê chính thức, số liệu từ Tổng cụ Hải quan, Tổng cục Thống kê 

Việt Nam và các trang báo điện tử uy tín phục vụ cập nhật thông tin thực tiễn, các 

Báo cáo của các tổ chức quốc tế như IMF, WB, WTO,… Thêm nữa, luận án sử 

dụng nghị định, thông tư, văn kiện về chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như 

các thoả thuận, hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương đã ký kết được 

công bố có liên quan đến nội dung luận án và nguồn tài liệu thứ cấp bao gồm các 

công trình nghiên cứu của các học giả được sử dụng làm cơ sở lý luận trong quá 

trình phân tích luận án. 

6. Ý nghĩa của luận án 

6.1. Ý nghĩa khoa học  
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Việc nghiên cứu “Sự tham gia của Việt Nam vào quá trình hình thành và 

triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (2013-2025)” chưa được 

nghiên cứu một cách có hệ thống trước đây, do đó nghiên cứu này sẽ đóng góp 

những luận cứ khoa học quan trọng. Cụ thể, luận án góp phần bổ sung vào hệ thống 

lý luận và thực tiễn nghiên cứu về quá trình tham gia FTA thế hệ mới, đặc biệt là 

RCEP. Luận án sẽ cung cấp bức tranh đầy đủ về sự tham gia của Việt Nam vào hiệp 

định RCEP trong giai đoạn từ năm 2013-2025. Với các luận chứng được thu thập, 

xây dựng từ cơ sở dữ liệu phong phú, luận án sẽ là nguồn tư liệu tham khảo quan 

trọng đóng góp vào ngành nghiên cứu quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế của Việt 

Nam; đặc biệt dành cho những người quan tâm đến quá trình tham gia của Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới trong bối cảnh mới. Ngoài ra, với cách tiếp cận 

liên ngành kết hợp giữa quan hệ quốc tế và kinh tế chính trị, luận án làm rõ đặc 

điểm, động lực và hệ quả của việc Việt Nam thực thi cam kết quốc tế trong giai 

đoạn hội nhập sâu rộng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn  

Sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định thương mại đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển và hội nhập Việt Nam trên thế giới và khu vực. Điều này trở 

nên quan trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động trên phương 

diện Kinh tế - Địa chính trị.  

Do đó, nghiên cứu chủ đề này giúp Việt Nam có những bài học kinh nghiệm 

cho việc đàm phán và thực thi các Hiệp định trong tương lai, qua đó giúp Việt Nam 

chủ động trong việc xây dựng cơ chế, chính sách. Phát huy mặt tích cực, khắc phục 

những mặt hạn chế trong quá trình thực thi Hiệp định thương mại góp phần vào 

phát triển kinh tế đất nước, gia tăng uy tín, vị thế, lợi thế cạnh tranh Việt Nam trên 

trường quốc tế. Kết quả nghiên cứu là cơ sở tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch 

định chính sách, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc tận dụng cơ 

hội từ RCEP.  

7. Bố cục của luận án 
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Ngoài phần mở đầu, và kết luận, Luận án sẽ được cấu trúc thành bốn chương 

chính:  

Chương 1 tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến hiệp định thương mai tự 

do, các công trình nghiên cứu về Hiệp định RCEP, và các công trình nghiên cứu về 

sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định RCEP. Trên cơ sở tổng hợp các công trình 

nghiên cứu, tác giả rút ra khoảng trống cần nghiên cứu. 

 Chương 2 tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu sự tham 

gia của Việt Nam vào quá trình hình thành và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Toàn diện Khu vực. Tác giả làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến hiệp định 

thương mại tự do, quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế và sự tham gia của quốc gia 

vào các cơ chế hội nhập để phân tích động lực, lợi ích và hành vi của quốc gia trong 

tiến trình tham gia RCEP. Tác giả xây dựng khung phân tích làm nền tảng cho việc 

đánh giá vai trò và mức độ tham gia của Việt Nam trong hiệp định. Tác giả phân 

tích kinh nghiệm tham gia RCEP của một số quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia và 

Trung Quốc, qua đó rút ra những bài học tham khảo có giá trị cho Việt Nam trong 

quá trình hình thành và triển khai hiệp định. 

 Chương 3 phân tích các nhân tố tác động và thực trạng sự tham gia của Việt 

Nam vào quá trình hình thành và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

Khu vực. Tác giả phân tích các nhân tố bên ngoài và bên trong tác động đến tham 

gia của Việt Nam trong quá trình hình thành và triển khai RCEP. Tác giả phân tích 

sự tham gia của Việt Nam qua ba giai đoạn chính. Giai đoạn khởi hình thành ý 

tưởng; giai đoạn đàm phán và ký kết; giai đoạn triển khai của Việt Nam, luận án 

làm rõ thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai hiệp định. 

 Chương 4 Triển vọng của RCEP và một số kiến nghị về định hướng giải 

pháp triển khai thực hiện RCEP của Việt Nam. Luận án phân tích điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của Việt Nam trong quá trình triển khai RCEP. 

Trên cơ sở phân tích SWOT, tác giả đánh giá triển vọng phát triển của RCEP, sự 

tham gia của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả 
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triển khai RCEP, thúc đẩy hội nhập quốc tế bền vững của Việt Nam trong giai đoạn 

mới. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN  

LUẬN ÁN  

1.1. Những công trình nghiên cứu về Hiệp định thương mại tự do  

 Kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, toàn cầu hoá diễn ra với tốc độ 

nhanh mạnh cùng với đó là sự gia tăng các hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Trước hiện tượng đó, nhiều công trình nghiên cứu cũng được xuất bản tập trung vào 

phân tích (i) các động lực hình thành và phát triển của các FTA nói chung, (ii) Các 

FTA thế hệ mới, (iii) tác động và sự tham gia của Việt Nam vào các FTA nói 

chung. 

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu động lực hình thành và phát triển các 

FTA  

Bài viết “Globalization and the Growth in Free Trade Agreements” (Tạm 

dịch: Gia tăng toàn cầu hoá của các hiệp định thương mại tự do) của tác giả Sujiro 

Urata đăng trên Tạp chí Asia-Pacific Review số 9 năm 2002. Công trình có cái nhìn 

tổng quan về các Hiệp định thương mại khu vực (RTA), tác giả xem xét bối cảnh, sự 

phát triển và hướng tới chủ nghĩa khu vực những năm 1990. Tác giả tập trung phân 

tích sự gia tăng của các FTA, lý giải các FTA trở nên phổ biến hơn tự do hoá thương 

mại đa phương theo khuôn khổ WTO. Thêm nữa, tác giả mô tả đặc điểm, tác động 

kinh tế của RTA, cũng như tầm quan trọng của RTA đối với nền kinh tế toàn cầu. 

Lập luận tầm quan trọng FTA đối với Nhật Bản, tác giả cho rằng nếu Nhật Bản 

không tích cực tham gia các FTA mà chỉ chọn cách “chọn quả anh đào” trong các 

chương trình nghị sự thì Nhật Bản sẽ có nguy cơ không được các nước coi là đối tác 

FTA lớn. Điều này làm cho Nhật bản khó tham gia các FTA khác. 

 Bài viết “Phương thức hình thành các Hiệp định thương mại tự do trong khu 

vực Đông Á hướng tới một cộng đồng kinh tế Đông Á tương lai” của tác giả Bùi 

Trường Giang đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 9 năm 2009. Trong 

công trình tác giả phân tích tiến trình xây dựng cộng đồng Kinh tế Đông Á trong 

tương lai, đánh giá chiều hướng hình thành thể chế, khung khổ hợp tác. Có nhiều 
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phương thức hình thành Hiệp định thương mại tự do trong khu vực Đông Á, nhưng 

trong công trình tác giả tập trung phân tích năm phương thức chính là: Phương thức 

FTA song phương giữa quốc gia với quốc gia; Phương thức FTA ASEAN+1. Trong 

đó ASEAN là “tâm trục”; Phương thức AFTA kết hợp với FTA Đông Bắc Á; 

Phương thức FTA ASEAN+3; và Phương thức FTA ASEAN+6. Trong năm 

phương thức được đưa ra, phương thức FTA ASEAN+1 là quan trọng nhất do 

phương thức này hướng tới hội nhập kinh tế Đông Á một cách sâu rộng. Thể chế 

hóa cộng đồng Kinh tế Đông Á chỉ còn là vấn đề về thời gian. Tác giả cho rằng 

FTA ASEAN+1 và có thể là các FTA đơn lẻ khác trong Đông Á thành một trong 

các thể chế kinh tế cốt lõi của Cộng đồng Kinh tế Đông Á tương lai. Tuy nhiên, tác 

giả chưa chỉ ra cơ hội và thách thức cho các phương thức. Đặc biệt, công trình 

nghiên cứu chưa phân tích được vai trò của FTA ASEAN+1.  

Thứ hai, các công trình nghiên cứu các FTA thế hệ mới  

Đề cập đến ASEAN duy trì vai trò trung tâm khi tham gia Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và Hiệp định Đối tác Kinh 

tế Toàn diện khu vực (RCEP) có bài viết “ASEAN at the Crossroads: Trap and Track 

between CPTPP and RCEP” (Tạm dịch: ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh các 

khuôn khổ hội nhập: lựa chọn, điều chỉnh chiến lược giữa CPTPP và RCEP) của 

Chien-Huei Wu, đăng trên Journal of International Economic Law, năm 2019. 

Nghiên cứu đặt vấn đề: Điều gì đã thúc đẩy ASEAN tham gia vào hai hiệp định trên? 

Tác giả lập luận mục đích một số nước tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương như S với mong muốn thiết lập các quy tắc của các Hiệp định thương 

mại tự do ở châu Á Thái Bình Dương; Brunei với mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế 

trong nước và cải cách kinh tế thông qua các cam kết quốc tế; Việt Nam và 

Maylaysia tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với mục tiêu tiếp cận 

thị trường Mỹ…Tác giả nhấn mạnh sự đoàn kết ASEAN đã không đặt rào cản phát 

triển kinh tế cho các nước thành viên khi tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.  

javascript:;
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Nghiên cứu “New Generation Free Trade Agreements as a Driver of 

Institutional change: A case of Vietnam” (Tạm dịch: Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới đóng vai trò động lực cải cách thể chế: Trường hợp Việt Nam) của tác 

giả Mariusz Boguszewski Đại học Warsaw Ban Lan, năm 2022. Tác giả cho rằng, 

thay đổi thể chế là điều kiện cho sự thay đổi kinh tế. Ngoài thể chế phát triển kinh tế 

phụ thuộc vào định hướng chính sách chiến lược của mỗi quốc gia. Tác giả phân 

tích vai trò của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (new generation FTA - 

NGFTA)1. Để hiểu rõ vai trò Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tác giả tập 

trung phân tích Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) là hai hiệp định 

thương mại tiên tiến được ký kết giữa các nền kinh tế phát triển với các nền kinh tế 

đang phát triển. Nội dung các điều khoản trong hai hiệp định có những thành tựu và 

có những hạn chế trong khuyến khích thực thi. Tuy nhiên, thay đổi thể chế nhờ vào 

thay đổi thị trường nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ví dụ, thực thi sở hữu trí 

tuệ, các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp, hay bảo vệ quyền lao động được tác giả 

nhận định là ba chủ thể chính trong kinh tế, những thay bởi ba chủ thể chính này sẽ 

làm thay đổi lớn trong thể chế. Ngoài ra, tác giả khẳng định NGFTA được cọi là tác 

nhân hỗ trợ gián tiếp thúc đẩy môi trường kinh doanh thân thiện và tăng sức hấp 

dẫn vào Việt Nam 

 Công trình “Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới” của Nguyễn Thu Hương, đăng trên Tạp chí Quản 

lý nhà nước số 10 năm 2023. Trong công trình tác giả phân tích vai trò đầu tư nước 

ngoài (FDI) trong sự phát triển kinh tế Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng FDI 

trong tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế do FDI bổ sung dòng vốn, 

công nghệ, năng lực quản lý, tổ chức tham gia chuỗi cung ứng. Việc thu hút FDI 

chưa cao, do vậy cần được hoàn thiện chính sách FDI từ các Hiệp định thương mại 

tự do thế hệ mới mà vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội.   
 

1 Là thuật ngữ mới xuất hiện gần đây để chỉ các hiệp định thương mại tự do bao gồm những quy định vượt 
lên khuôn khổ truyền thống điều chỉnh hoạt động thương mại toàn cầu.  
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Thứ ba, các công trình nghiên cứu tác động và sự tham gia của Việt Nam 

vào các FTA nói chung 

Công trình nghiên cứu “Đánh giá tác động của quy tắc xuất xứ trong các 

hiệp định thương mại tự do của Việt Nam” của nhóm tác giả Stefano Inama, Ho 

Quang Trung, Tran Ba Cuong và Phan Sinh, dự án hỗ trợ đa biên (UE-VIETNAM 

MUTRAPIII) tháng 9 năm 2011. Công trình đã phân tích các đặc điểm chính về quy 

tắc xuất xứ trong các FTA của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực 

thương mại tự do không đảm bảo rằng các doanh nghiệp vận dụng được ưu đãi 

thương mại và cơ hội kinh doanh từ các FTA mà Việt Nam ký kết do không đáp 

ứng được quy tắc xuất xứ. Sự khác biệt về các yêu cầu xuất xứ đồng nghĩa với 

những trở ngại khi áp dụng các hiệp định thương mại tự do do nhu cầu thiết lập và 

vận hành một hệ thống kế toán khác biệt về cách định nghĩa khái niệm, tài khoản, 

tính chính xác, phạm vi kiểm soát từ các quy định pháp lý nội bộ. Nghiên cứu cho 

thấy, các doanh nghiệp cần thay đổi hoặc chấp nhận hệ thống kế toán khác hệ thống 

thông dụng tùy thuộc vào giá trị xuất khẩu hưởng ưu đãi theo FTA so với tổng 

doanh thu và các chi phí có liên quan và phí tổn phát sinh khi vận hành hệ thống 

song song như vậy có thể lớn hơn lợi ích đạt được từ ưu đãi FTA. Các nghiên cứu 

và bằng chứng thực tế cho thấy sự gia tăng các bộ quy tắc xuất xứ làm giảm giá trị 

của tự do hóa thương mại và kỳ vọng về tác động của FTA 

Công trình “Tác động của Hiệp định thương mại tự do đến thương mại của 

các quốc gia: Lý thuyết và phương pháp đánh giá” của Nguyễn Hà Phương đăng 

trên Tạp chí Kinh tế và phát triển số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr 40-46. Trong 

công trình tác giả phân tích những thành công và hạn chế của FTA. Ngoài ra, tác 

giả tìm hiểu lý thuyết liên quan đến tác động của FTA đối với thương mại, qua các 

chỉ số xuất nhập khẩu, chỉ số tiềm năng thương mại, chỉ số lợi thế so sánh và mô 

hình hấp dẫn. Qua các chỉ số trên, tác giả nhận xét, đánh giá tác động FTA đến 

thương mại của Việt Nam.  

Bài viết “So sánh thị trường các nước đối tác trong Hiệp định TPP và Hiệp 

định RCEP-cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho Việt Nam”, của tác giả Bùi Thị Hằng 
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Phương, đăng trên Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 88 năm 2016. Tác giả so sánh các 

đối tác xuất khẩu của Việt Nam trong TPP và RCEP về quy mô thị trường và cơ cấu 

mặt hàng xuất khẩu. Trên cơ sở tính toán các chỉ số cường độ thương mại và chỉ số 

tương đồng xuất khẩu giữa Việt Nam với từng nước đối tác và với nhóm các đối 

tác. Đặc biệt tác giả phân tích cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam tại từng thị 

trường, bao gồm thị trường các đối tác riêng biệt của TPP và RCEP và nhóm thị 

trường chung của cả hai hiệp định.  

Công trình nghiên cứu “Luận cứ khoa học phát triển thị trường xuất nhập 

khẩu hàng hoá của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới” của tác giả Trần Tuấn Anh, thuộc đề tài Khoa học và công nghệ cấp 

Nhà nước, Mã số: ĐTĐL.XH.07/16. Đề tài đã hệ thống hóa, luận giải cơ sở lý luận 

về phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa; phân tích tác động của các FTA 

tới phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa quốc gia; Nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế về phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong tham gia các 

FTA và rút ra bài học có thể áp dụng và cần tránh đối với Việt Nam; Đánh giá thực 

trạng phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2007 - 

2017 trong bối cảnh thực hiện các FTA song phương và khu vực; Dự báo tác động 

của một số FTA thế hệ mới đến phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của 

Việt Nam và đề xuất định hướng, giải pháp và kiến nghị phát triển thị trường xuất 

nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trong bối cảnh 

thực hiện các FTA thế hệ mới. Trong nghiên cứu này tác giả đã chỉ rõ, Việt Nam đã 

rất tích cực, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia nhiều FTA song 

phương, khu vực, tham gia WTO, điều này đã giúp mở rộng thị trường xuất nhập 

khẩu hàng hóa của Việt Nam ra toàn thế giới, giúp đa dạng hóa và phát triển thêm 

nhiều thị trường mới, kết quả là xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn mạnh 

không ngừng về quy mô, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa vào tốp đầu 

thế giới, vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại thế giới ngày càng được củng 

cố đã tạo điều kiện và động lực cho tăng trưởng và cải cách kinh tế của Việt Nam. 

Đồng thời, đề tài cũng phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 
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của những hạn chế yếu kém trong công tác phát triển thị trường xuất nhập khẩu 

(XNK) hàng hóa của Việt Nam thời gian qua nói chung cũng như những hạn chế 

yếu kém trong phát triển thị trường xuất nhập khẩu khi tham gia FTA song phương, 

khu vực, đa phương. Những hạn chế, bất cập chủ yếu là phát triển thị trường XNK 

mới theo chiều rộng là chủ yếu, việc phát triển theo chiều sâu và đa dạng hóa thị 

trường XNK chưa đem lại nhiều kết quả tích cực khiến cho XNK hàng hóa vẫn tập 

trung quá mức và phụ thuộc lớn vào một số thị trường, gây ra những bất ổn và mất 

cân bằng cán cân thương mại. Việc khai thác, tận dụng các cơ hội và lợi ích từ tham 

gia các FTA cho phát triển ngoại thương, phát triển thị trường XNK còn yếu kém. 

Ngoài những nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh quốc tế và một 

phần là do trình độ phát triển của nền kinh tế thấp, những nguyên nhân chủ quan về 

nhận thức, tư duy, thể chế, chính sách và những yếu kém của khu vực doanh 

nghiệp, năng lực hạn chế và sức cạnh tranh yếu của nền kinh tế là những vấn đề, 

những bài toán cần giải đáp nhằm phát triển thị trường XNK hàng hóa trong bối 

cảnh thực hiện FTA thế hệ mới. 

Nghiên cứu “Trade efficiency, free trade agreements and rules of origin” 

(Tạm dịch: Hiệu quả thương mại và quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự 

do) của tác giả Thang N. Doan, Yuqing Xing đăng trên đăng trên Journal of 

ASEAN Economic số 12 năm 2017. Trong công trình tác giả phân tích, sử dụng mô 

hình lực hấp dẫn ngẫu nhiên để thấy rõ mức độ hiệu quả xuất khẩu của Việt Nam 

với các đối tác thương mại. Tác giả tập trung phân tích giai đoạn từ năm 1995 đến 

năm 2013 các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và quy tắc xuất xứ tác động đến 

xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác thương mại. Khối lượng sản xuất của Việt 

Nam thấp hơn so với dư địa tiềm năng xuất khẩu. Tác giả cho rằng Việt Nam nên 

tham gia nhiều FTA hơn với các đối tác thương mại và áp dụng các quy tắc xuất xứ 

linh hoạt hơn trong đàm phán, thu hút FDI, định hướng xuất khẩu, cải thiện cơ cấu 

xuất khẩu để nâng cao hiệu quả thúc đẩy thương mại.  

Bài viết “Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức đối với 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam” của Nguyễn Thị Oanh, đăng trên Tạp chí Khoa 
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học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, số 1 năm 2019. Trong công trình tác giả 

nhận định Hiệp định CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhưng mang 

nội dung của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tác giả phân tích 

một số cam kết trong Hiệp định CPTPP ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam, tác 

giả phân tích những cơ hội và thách thức đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Từ đó đưa ra một số kiến nghị cho các doanh nghiệp trong nước tiếp tục mở rộng 

quy mô tăng kim ngạch xuất khẩu vào thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP).  

Cuốn sách “Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hoá và bảo 

hộ thương mại” của nhóm tác giả Trịnh Thị Thanh Thuỷ chủ biên, Hà Văn Sự, 

Phùng Thị Vân Kiều, Nguyễn Phúc Nam và Trần Văn Thành, xuất bản năm 2020, 

Nxb Công Thương. Trong công trình, tập thể tác giả mô tả khá toàn diện bức tranh 

hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hoá và bảo hộ thương 

mại đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ hiện nay. Xu hướng tự do hoá thương mại 

đang trở thành phổ rộng và sâu sắc với sự tham gia của hầu hết các quốc gia thông 

qua việc tham gia và ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, đa 

phương, các định chế và tổ chức đa phương, các cam kết về tự do thương mại và 

đầu tư. Công trình đã chỉ ra, thị trường xuất khẩu EU trong giai đoạn 2007 - 2019 

có xu hướng giảm từ 18,73% năm 2007 xuống còn 15,73% năm 2019. Theo công 

trình công bố cho thấy, tự do hoá và bảo hộ thương mại có tác động đến cơ cấu xuất 

nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam. Bảo hộ thương mại hàng hóa có các mức độ, 

thời gian và chiều tác động khác nhau. Tác giả phân tích tác động tích cực, tác động 

tiêu cực của chuyển dịch cơ cấu XNK hàng hoá theo nhóm hàng của Việt Nam. 

Bài viết “Tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương đến chuyển động dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam” 

của Hà Văn Sự và Nguyễn Thu Thủy, đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 

287, tháng 05 năm 2021. Tác giả nhận định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra làn sóng hội nhập mạnh mẽ đối với Việt 

Nam trong thời gian tới. Làn sóng hội nhập tác động mạnh đến xuất nhập khẩu và 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Để làm rõ làn sóng hội 
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nhập, tác giả dùng mô hình kinh tế lượng (Mô hình Knowlege - Capital mở rộng) để 

phân tích những tác động của Hiệp định CPTPP đến sự chuyển dịch dòng vốn đầu 

tư FDI vào Việt Nam. Qua phân tích mô hình tác giả đề xuất một số kiến nghị giúp 

tăng cường dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.  

 Tác giả Vũ Thị Yến với bài viết “Đánh giá tác động của các Hiệp định 

thương mại tự do đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường lớn” 

đăng trên Tạp chí Khoa học thương mại số 163 năm 2022. Đã phân tích dữ liệu kim 

ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt nam qua giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2021, 

qua dữ liệu phân tích các biến sổ khác như: tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và quy 

mô dân số của nước nhập khẩu cũng có tác động tích cực đến giá trị xuât khâu thủy 

sàn của Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do có tác động tích cực 

đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bàn, 

Trung Quốc, Hàn Quốc. Tác giả chỉ ra các yếu tố tỷ giá hối đoái, thuế nhập khẩu và 

khoảng cách địa lý có tác động mạnh tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản.  

1.2. Những công trình nghiên cứu chuyên sâu về Hiệp định RCEP 

Kể từ khi ý tưởng về Hiệp định RCEP lần đầu tiên được giới thiệu tại Hội 

nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2011, 

nhiều công trình đã nghiên cứu về (i) bản chất, cơ chế và động lực hình thành và 

phát triển RCEP, cũng như (ii) tác động của RCEP đến các quốc gia thành viên.  

Thứ nhất, nghiên cứu về bản chất, cơ chế và động lực hình thành và phát 

triển RCEP 

 Bài nghiên cứu “Sự hình thành Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 

(RCEP) những vấn đề đặt ra đối với ASEAN” của tác giả Trương Quang Hoàn đăng 

trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 3 năm 2013. Tác giả cho rằng việc hình 

thành RCEP góp phần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong mạng lưới liên 

kết khu vực. Đối với Việt Nam, tham gia Hiệp định RCEP, Việt Nam phải đối diện 

với các vấn đề tác động đến tăng trưởng, đầu tư thương mại và phúc lợi xã hội; cải 

thiện và nâng cao sức cạnh tranh trên các cấp độ; xử lý xung đột quốc gia khi tham 

gia vào các FTA. Trước thách thức đó, tác giả đề xuất cải thiện hệ thống hạ tầng 
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nhằm nâng cao khả năng kết nối giữa các quốc gia trong khu vực, cải cách đồng bộ 

hệ thống pháp luật, có những bước chuẩn bị cần thiết đặc biệt là rào cản kỹ thuật, 

phù hợp với cam kết RCEP nhằm tạo thời gian cho doanh nghiệp trong nước nâng 

cao năng lực cạnh tranh.  

Bài viết “Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và những toan 

tính của Nhật Bản” của tác giả Đỗ Thị Ánh, đăng trên Tạp chí Đông Bắc Á, tháng 

4/2015. Tác giả Đỗ Thị Ánh khẳng định, một FTA bao quát vực châu Á như RCEP 

cũng đồng nghĩa với một FTA của thế kỷ XXI, RCEP có khả năng tích hợp Đông Á 

thành một khối kinh tế lớn nhất thế giới. Tác giả đánh giá, nhấn mạnh những kỳ 

vọng về kinh tế và chính trị của Nhật Bản khi tham gia vào RCEP. Về phương diện 

kinh tế, mục tiêu Nhật Bản tham gia RCEP là xốc lại nền kinh tế từng nhiều thập kỷ 

chìm sâu trong suy thoái, Hiệp định có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tái thiết 

và cải cách nền kinh tế; Về phương diện chính trị, RCEP là một bước tiến quan 

trọng trong tiến trình liên kết kinh tế Đông Á, Nhật Bản là đối tác quan trọng trong 

quá trình thiết lập các quy tắc của RCEP. Công trình đề cập đến những nỗ lực cải 

cách kinh tế, chính trị của Nhật Bản để trở thành một đối tác quan trọng hàng đầu 

trong RCEP. 

Bài viết “So sánh thị trường các nước đối tác trong hiệp định TPP và Hiệp 

định RCEP - Cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho Việt Nam” của Bùi Thị Hằng Phương 

đăng trên Tạp chí Kinh tế đối ngoại trường đại học Ngoại thương, số 88 tháng 10 

năm 2017. Trong công trình của mình, tác giả chỉ ra một số đặc điểm tương đồng 

giữa Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hiệp định đối tác kinh tế 

toàn diện khu vực (RCEP). Qua đó tác giả nhận định hai hiệp định này mở ra nhiều 

cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam với nhiều thị trường tiềm năng. Thêm nữa, tác giả 

phân tích, quy mô thị trường đối tác hai hiệp định TPP và RCEP dựa trên chỉ số 

cường độ thương mại và chỉ số tương đồng xuất khẩu giữa Việt Nam với các đối tác 

trong hai hiệp định. Tác giả tìm hiểu những cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa Việt 

Nam tại thị trường chung và từng thị trường riêng lẻ của hai hiệp định.  
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Bài nghiên cứu “RCEP-bước chuyển mình của các hiệp định ASEAN+1” của 

Từ Thúy Anh đăng trên Tạp chí Kinh tế đối ngoại trường đại học Ngoại thương, số 

91 tháng 11 năm 2017. Trong công trình tác giả đã đưa ra một số dấu ấn trong quá 

trình đàm phán các khuôn khổ hợp tác hiện tại như APEC, ASEAN, Hiệp định đối 

tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP). 

Tác giả phân tích bản chất Hiệp định RCEP. Cùng với hiệp định ASEAN+1, tác giả 

nhận định RCEP là một khuôn khổ hài hòa hóa các hiệp định, mở rộng lĩnh vực và 

nâng tầm hợp tác giữa các nước thành viên. Việt Nam cần điều chỉnh luật pháp để 

năng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhằm đương đầu với những 

thách thức trong thương mại khu vực.  

Bài viết “RCEP versus TPP with the Trump Administration in the USA and 

Implications for East Asian Economic Cooperation” (Tạm dịch: Triển vọng hợp tác 

kinh tế Đông Á trong RCEP và TPP dưới thời chính quyền Trump) của Sang-Chul 

Park, đăng trên Entrepreneurial Business and Economics Review tháng 5 năm 2017. 

Trong công trình tác giả khẳng định: Thương mại toàn cầu đã góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế nhanh trên thế giới trong 5 thập kỷ (1960-2010). Tuy nhiên, 

tăng trưởng thương mại thế giới đã chậm lại kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn 

cầu (2008). Vì vậy, nhiều quốc gia đã cố gắng tạo ra các FTA song phương, đa 

phương, khu vực để thúc đẩy thương mại. Các nước Đông Á đang cố gắng ký kết 

FTA và tham gia vào các FTA lớn khác nhau như RCEP và TPP. Do đó, lợi ích 

kinh tế các nước Đông Nam Á bị chia rẽ khá sâu sắc, liên quan đến các vấn đề 

chính trị và an ninh. Tác giả đã đề cập đến các FTA mới, RCEP, TPP, hợp tác kinh 

tế Đông Nam Á và lợi ích kinh tế của các nước Đông Nam Á khi tham gia RCEP, 

TPP cũng như cách vượt qua chủ nghĩa bảo hộ mới xuất hiện do chính sách thương 

mại mới của Mỹ. Tác giả phân tích vai trò và chiến lược của Trung Quốc, Nhật Bản 

và Hàn Quốc để bảo vệ lợi ích kinh tế khu vực và toàn cầu. 

Công trình “Will RCEP Change the Game in Asia?” (Tạm dịch: RCEP có 

thay đổi cục diện ở Đông Nam Á?) của Alon Levkowitz đăng trên Project: Korea 

security, tháng 12 năm 2020. Trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả nhấn 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=965
https://www.researchgate.net/profile/Alon-Levkowitz
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mạnh sự suy tàn của Washington và sự trỗi dậy bá quyền của Trung Quốc ở châu Á, 

đã có 15 nước đã ký hiệp định thương mại tự do RCEP vào ngày 15 tháng 11 năm 

2020. Câu hỏi cho các nhà hoạch định chính sách trên khắp châu Á, châu Âu và Mỹ 

là liệu khối kinh tế RCEP có làm thay đối cán cân quyền lực kinh tế toàn cầu hay 

không? 

Nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Thanh Bình, Lê Thị Thu Hương với “Hiệp 

định RCEP: Vấn đề và triển vọng” đăng trên Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2020, tr 

7-10. Trong công trình tác giả phân tích tầm quan trọng của RCEP là Hiệp định 

thương mại chất lượng cao với mục tiêu phá vỡ các rào cản thương mại, thúc đẩy 

đầu tư nhằm hỗ trợ các thị trường, các nền kinh tế mới nổi bắt kịp với phần còn lại 

của thế giới. Hiệp định RCEP là FTA duy nhất hội tụ đa dạng, không đồng nhất từ 

các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiệp định RCEP đem lại lợi ích kinh tế cho Việt 

Nam để phát triển thương mại với thị trường đầu tư và xuất khẩu, tham gia chuỗi 

sản xuất, chuỗi gia trị trong khu vực và giảm được chi phí Logitics, hưởng môi 

trường kinh doanh thân thiện hơn. Đặc biệt tác giả đánh giá triển vọng Hiệp định 

RCEP, phân tích nguyên nhân Ấn Độ không tham gia Hiệp định. Tuy nhiên, công 

trình phân tích còn chung chung, chưa chỉ ra điểm mạnh điểm yếu trong hoạt động 

xuất nhập khẩu vào các nước thành viên. Công trình đánh giá triển vọng RCEP chỉ 

tập trung phân tích những bất lợi khi Ấn Độ không tham gia Hiệp định mà chưa 

phân tích, đánh giá triển vọng Việt Nam khi Hiệp định có hiệu lực.  

Công trình “Impact of Income Diversity on Export Trade in RCEP 

Countries” (Tạm dịch: Xuất khẩu ảnh hưởng đến nhu nhập các quốc gia thành viên 

RCEP) của nhóm tác giả Lujuan and Xiaoyu Zhang and Bing He, đăng trên Asian 

Journal of Economics Business and Accounting, tháng 12/2021. Trong công trình 

nghiên cứu của mình, tác giả nhấn mạnh cơ cấu công nghiệp đã trở thành một yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại xuất khẩu quốc gia. Tác giả phân tích tác 

động của cơ cấu công nghiệp đối với thương mại xuất khẩu của các nước RCEP. 

Đặc biệt, công trình nghiên cứu cho thấy sự đa dạng về thu nhập của các thành viên 

RCEP có tác động tích cực đến hoạt động thương mại xuất khẩu; đa dạng thu nhập 

https://www.researchgate.net/journal/Asian-Journal-of-Economics-Business-and-Accounting-2456-639X
https://www.researchgate.net/journal/Asian-Journal-of-Economics-Business-and-Accounting-2456-639X
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của các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp và cao có tác động tích cực đến 

thương mại xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là phát triển kinh tế 

chất lượng cao, các thành viên ở các giai đoạn phát triển khác nhau cần xây dựng 

chiến lược phát triển dựa trên đặc điểm kinh tế công nghiệp của riêng mình và mở 

rộng khả năng cạnh tranh thương mại quốc tế. 

Bài nghiên cứu “RCEP: A Strategic Opportunity for Multilateralism” (Tạm 

dịch: RCEP: Cơ hội chiến lược cho chủ nghĩa đa phương) của Peter Drysdate and 

Shino Armstrong, đăng trên China Economic Journal, ngày 07/6/2021. Công trình khái 

quát Thỏa thuận của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực Đông Á được ký 

kết trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, suy thoái kinh tế do đại 

dịch toàn cầu. Thỏa thuận đã hợp nhất các hiệp định thương mại tự do của 10 thành 

viên ASEAN với Australia và New Zealand, và ba cường quốc kinh tế Đông Bắc Á 

là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chương trình hợp tác kinh tế của RCEP kết 

hợp chặt chẽ các thỏa thuận ASEAN để tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế giữa 

các quốc gia trong lĩnh vực mới. Quá trình hợp tác kinh tế làm cho RCEP trở thành 

một thỏa thuận đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển các quốc gia. Đặc biệt RCEP 

cũng được sử dụng để thu hút các thành viên không thuộc RCEP. Tác giả nhấn 

mạnh thỏa thuận RCEP là cơ hội quan trọng để Trung Quốc sử dụng khuôn khổ 

RCEP thử nghiệm cải cách và thể hiện các cam kết của Trung Quốc đối với tự do 

hóa đa phương, hợp tác kinh tế quốc tế. 

Công trình “The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): 

Implications, Challenges, and Future Growth of ASEAN and East Asia” (Tạm dịch: 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP): Hàm ý, thách thức và triển 

vọng tăng trưởng ASEAN và Đông Á) của tác giả Fukumari Kimura (2022) khẳng 

định Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại 

tự do lớn nhất thế giới, Hiệp định đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) toàn cầu năm 2019 [74]. Trong công trình, tác giả phân tích các khía cạnh xã 

hội, kinh tế và chính trị trong khuôn khổ RCEP. Hơn nữa, tác giả xem xét các cam 

kết về dịch vụ; đưa ra phân tích so sánh RCEP với khuôn khổ ASEAN+1 và Hiệp 

https://www.tandfonline.com/rcej20
https://opac.vass.gov.vn/search~S38*vie?/XResearch+Vietnam%27s+participation+in+the+RCEP+agreement&searchscope=38&SORT=D/XResearch+Vietnam%27s+participation+in+the+RCEP+agreement&searchscope=38&SORT=D&SUBKEY=Research+Vietnam's+participation+in+the+RCEP+agreement/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XResearch+Vietnam%27s+participation+in+the+RCEP+agreement&searchscope=38&SORT=D&1%2C1%2C
https://opac.vass.gov.vn/search~S38*vie?/XResearch+Vietnam%27s+participation+in+the+RCEP+agreement&searchscope=38&SORT=D/XResearch+Vietnam%27s+participation+in+the+RCEP+agreement&searchscope=38&SORT=D&SUBKEY=Research+Vietnam's+participation+in+the+RCEP+agreement/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XResearch+Vietnam%27s+participation+in+the+RCEP+agreement&searchscope=38&SORT=D&1%2C1%2C
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định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); xem xét sự 

xuất hiện của cấu trúc khu vực từ RCEP; vai trò của RCEP trong mạng sản xuất 

quốc tế (IPN) và tác động của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Công trình chỉ ra 

vai trò của RCEP trong quá trình phục hồi sau đại dịch 

Thứ hai, nghiên cứu về tác động của RCEP đến các quốc gia thành viên  

Công trình “The RCEP and the Changing Landscape of World Trade” của 

Julien Chaisse and Richard Pomfret, đăng trên The journal Law and Development 

Review Tháng 8/2018. Trong nghiên cứu, tác giả phân tích tính kinh tế và tính pháp 

lý của Hiệp định RCEP, đánh giá tác động của RCEP với các chính sách và dòng 

vốn đầu từ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tác giả tập trung phân tích các lĩnh 

vực tăng trưởng nhanh tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, tác giả tổng 

quan những quy tắc RCEP về đầu tư từ góc độ pháp lý, nhấn mạnh vai trò doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá đưa ra kịch bản các tác động đầu tư nước ngoài trong 

RCEP giữa 16 nước tham gia. 

Bài viết “Impact of the RCEP on South Asia” (Tạm dịch: Hiệp định RCEP 

tác động tới Nam Á) của Mohammad Masudur Rahman đăng trên Institute of South 

Asian Studies, National University of Singapore, ngày 9/12/2020. Bài viết khẳng 

định các quốc gia Nam Á như Bangladesh có thể được hưởng lợi từ Hiệp định Đối 

tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Là quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai 

trên thế giới, Bangladesh có nguồn lao động có tay nghề cao cung cấp cho thị 

trường toàn cầu. Các thỏa thuận trong RCEP với các đối tác thương mại quan trọng 

sẽ không chỉ đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường đối với cả hàng hóa và dịch vụ 

cho các nước Nam Á mà còn phản ánh tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

trong nỗ lực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Bài nghiên cứu “Lợi ích của Trung Quốc sau khi RCEP được ký kết” của tác 

giả Trần Thị Mỹ Hoa, đăng trên Tạp chí Đông Bắc Á, tháng 7/2021. Trong công 

trình của mình, tác giả khẳng định ý nghĩa của Hiệp định RCEP là thiết lập khuôn 

khổ đối tác kinh tế hiện đại, tự do, toàn diện, chất lượng cao và đem lại lợi ích cho 

tất cả các bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thương mại và đầu tư 

https://www.degruyter.com/journal/key/ldr/html
https://www.degruyter.com/journal/key/ldr/html
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trong khu vực. Đặc biệt, tác giả phân tích lợi ích của RCEP đối với Trung Quốc trên 

hai phương diện: Về chính trị, góp phần gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc khi 

Mỹ dường như đang rút khỏi châu Á-Thái Bình Dương; RCEP mang lại cho Trung 

Quốc không gian hành động, trong bối cảnh không có sự tham gia của Mỹ và Ấn 

Độ giúp Trung Quốc loại bỏ ảnh hưởng đối trọng, qua đó trở thành quốc gia có tầm 

ảnh hưởng lớn ở khu vực Đông Á; RCEP giúp Trung Quốc tăng cường quan hệ với 

các đối tác kinh tế trong khu vực, tạo thành khối kinh tế chặt chẽ và trụ cột vững 

chắc; Mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia sẽ giảm áp lực khi Trung Quốc 

và Mỹ tách rời về kinh tế; Khiến cho kế hoạch cô lập và hạn chế những ảnh hưởng 

của Trung Quốc khỏi chuỗi giá trị toàn cầu của Mỹ khó đạt được kết quả; RCEP 

giúp Trung Quốc hiện thực hóa tốt hơn việc kết nối chính sách, kết nối cơ sở hạ 

tầng. Về kinh tế, việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan cùng những cam kết về mở cửa thị 

trường sẽ tạo cơ hội để Trung Quốc cùng các nước thành viên tham gia vào chuỗi 

giá trị khu vực, mở ra tiềm năng tiếp cận thị trường mới; RCEP thúc đẩy mạnh mẽ 

Trung Quốc thực hiện các đổi mới cơ chế nhằm hỗ trợ đắc lực nền kinh tế mở trong 

kỷ nguyên mới; RCEP sẽ thúc đẩy thương mại điện tử giữa Trung Quốc với các 

quốc gia trong khu vực. Công trình cũng nêu bật những lợi ích của Trung Quốc sau 

khi tham gia RCEP. Tuy nhiên, tác giả chưa đánh giá những thách thức khi Trung 

Quốc tham gia vào RCEP. 

Bài nghiên cứu “Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực: Cơ hội và 

thách thức đối với nền kinh tế Hàn Quốc” của tác giả Vũ Thị Phương Dung, đăng 

trên Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 18/9/2021. Trong công trình, tác giả đã khái 

quát tầm quan trọng của Hiệp định RCEP: Có dân số trẻ và được đánh giá cao bởi 

sự hợp tác dựa trên “kiềng ba chân”, gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ 

và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng RCEP là FTA duy nhất hội tụ 

đa dạng các nền kinh tế lớn (như Trung Quốc và Nhật Bản). Hiệp định RCEP do 

ASEAN khởi xướng và dẫn dắt, được Trung Quốc hỗ trợ tích cực, chủ yếu tập trung 

vào việc cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ, có phạm vi rộng mở hơn so với 

các hiệp định thương mại khác. Tác giả phân tích cơ hội thúc đẩy tăng trưởng, mở 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/824085/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc--co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-nen-kinh-te-han-quoc.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/824085/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc--co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-nen-kinh-te-han-quoc.aspx
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rộng thị trường Hàn Quốc, giúp Hàn Quốc tăng cường sự hiện diện kinh tế ở khu 

vực Đông Nam Á. RCEP đặt nền móng cho FTA Đông Á. Bên cạnh những cơ hội, 

tác giả phân tích những thách thức đối với nền kinh tế Hàn Quốc khi tham gia Hiệp 

định RCEP, đó là thách thức đối với nền nông nghiệp Hàn Quốc khi nhiều nước 

thành viên RCEP có lợi thế cạnh tranh trong ngành nông nghiệp (Việt Nam và Thái 

Lan nổi tiếng về xuất khẩu lúa gạo); thách thức trong vai trò chính trị cùng với các 

nước ASEAN. Hàn Quốc được xem như nhà lãnh đạo trong tự do hóa thương mại 

và phục hồi các chuỗi giá trị khu vực. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chưa làm rõ 

những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Hàn Quốc khi thâm nhập vào thị 

trường ASEAN, phát triển các mặt hàng truyền thống trên cơ sở lợi thế so sánh. 

Đồng thời, công trình này chưa nêu bật những thách thức, sự cạnh tranh quyết liệt 

và phức tạp của thị trường trong nước và chưa đưa ra khuyến nghị chính sách cho 

Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc để có thể điều chỉnh phù hợp. 

Bài nghiên cứu “RCEP from the middle powers’ Perspective” của Fukunari 

Kimura, đăng trên China Economic Journal ngày 31/5/2021. Trong bài nghiên cứu của 

mình, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò trung tâm của ASEAN trong hội 

nhập kinh tế Đông Nam Á và đánh giá tác động bước đầu của Hiệp định: Tự do 

hóa, hoạch định luật lệ, giảm rủi ro chính sách và hình thành liên minh. Tác giả so 

sánh điểm mạnh và điểm yếu của Hiệp định RCEP với Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khẳng định những điểm mạnh của 

RCEP và tầm quan trọng sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực. 

Công trình “The Application Dilemma and Optimization Path of RCEP 

Dispute Settlement Mechanism” (Tạm dịch: Những khó khăn trong áp dụng và lộ 

trình tối ưu hoá cơ chế giải quyết tranh chấp RCEP) của tác giả Ziyue Han, trong kỷ 

yếu hội thảo quốc tế về nghiên cứu quản lý và phát triển kinh tế năm 2023 

(International Conference on Management Research and Economic Development 

(2023)). Trong công trình tác giả phân tích các tranh chấp quốc tế trong vấn đề quản 

trị thương mại toàn cầu, tác giả đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định 

RCEP. Đây là một trong những điểm mới của Hiệp định, trước đó Hiệp định WTO 

https://www.tandfonline.com/journals/rcej20
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chưa giải quyết được. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra một số tình huống giải quyết tranh 

chấp trong Hiệp định RCEP còn thiếu như cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà 

đầu tư với nhà nước (ISDS)2. Việc giải quyết tranh chấp giữa hai chủ thể khó giải 

quyết, nay có bên thứ ba vào tranh chấp làm vướng mắc trong hoạt động, và hiệu 

quả giải quyết tranh chấp. Vấn đề tranh chấp làm ảnh hưởng đến các mục tiêu Hiệp 

định RCEP. Tác giả đưa ra một số biện pháp giúp cải thiện cơ chế giải quyết tranh 

chấp như tăng cường quản trị trong các hiệp định thương mại khu vực và tập trung 

thành lập cơ quan quản lý tranh chấp. 

 1.3. Những công trình nghiên cứu liên quan đến sự tham gia của Việt 

Nam vào quá trình hình thành và triển khai Hiệp định RCEP 

Các nghiên cứu về Việt Nam và RCEP thường chỉ tập trung nhiều vào những 

cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam trong quá trình tham gia vào Hiệp định 

RCEP. 

Trong Báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện 

khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam” của MUTRAP (2005). Báo cáo phân 

tích mục tiêu, đánh giá tác động của RCEP đối với nền kinh tế Việt Nam và xác 

định các bước chuẩn bị điều kiện thương mại cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng 

việc thực thi RCEP sẽ mang lại lợi ích tối đa cho Việt Nam. Báo cáo MUTRAP sử 

dụng mô hình cân bằng tổng thể (Computable General Equibrilium-CGE) để mô 

phỏng tác động có thể xảy đến với các ngành kinh tế. Báo cáo khẳng định RCEP sẽ 

mang lại những cơ hội mới cho Việt Nam thông qua việc tiếp cận các thị trường đầu 

tư và xuất khẩu của ASEAN và các đối tác thành viên, mở cửa để nhập hàng hóa rẻ 

hơn, tham gia vào chuỗi giá trị và sản xuất khu vực và tăng cường hợp tác kỹ thuật 

và vị thế của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp, giảm chi phí giao dịch và tạo 

dựng môi trường kinh doanh thân thiện hơn.  

 

2 là một điều khoản trong hiệp ước thương mại quốc tế và các hiệp định đầu tư quốc tế trao cho nhà đầu tư có 
quyền khởi kiện giải quyết tranh chấp đối với một chính phủ nước ngoài trong quyền của họ theo luật quốc 
tế. 
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Bài nghiên cứu “Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực: cơ hội và 

thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam” của tác giả Kim Ngọc và Trần Ngọc 

Sơn, đăng trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 9 (94) - 2015. Trong công 

trình nghiên cứu tác giả đã phân tích cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham 

gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực: (1) tạo thuận lợi để doanh nghiệp 

Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực nhờ giảm mức thuế nhập khẩu 

và cộng gộp chi phí xuất xứ nguyên liệu nhập khẩu; (2) tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp dễ dàng khai thác lợi ích của các hiệp định đã có và thúc đẩy 

chuỗi sản xuất trong khu vực; (3) tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du 

lịch Việt Nam phát triển. Bên cạnh những cơ hội tác giả đã phân tích thách thức cho 

doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực: 

(1) thách thức về sự khác biệt trình độ phát triển của từng nước để có hình thức thỏa 

thuận thương mại phù hợp; (2) thách thức về lợi thế cạnh tranh đối với một số sản 

phẩm nông thủy sản và công nghiệp; (3) thách thức về cạnh tranh trong lĩnh vực 

dịch vụ chuyên nghiệp tại thị trường trong nước; (4) thách thức về tầm nhìn, chiến 

lược kinh doanh. Đến nay, chưa nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc Việt Nam 

đang tham gia đàm phán RCEP. Thông qua phân tích cơ hội và thách thức cho các 

doanh nghiệp Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số giải pháp để tối ưu hóa lợi ích 

kinh tế từ RCEP. Có thể kể đến như, Việt Nam và các nước điều chỉnh pháp luật 

của mình, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; Việt 

Nam cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN; để phát huy 

được lợi ích của việc hội nhập, doanh nghiệp không chỉ học cách cạnh tranh mà còn 

cần nỗ lực nâng cao khả năng kết nối, tham gia các chuỗi, mạng sản xuất, phân 

phối,... Đồng thời, doanh nghiệp cũng nên học cách đồng hành với pháp luật để bảo 

vệ lợi ích của mình, tham gia cùng Chính phủ trong các đàm phán thương mại. Tuy 

nhiên, trong công trình tác giả chưa có đánh giá tác động, dự báo tiến trình phát 

triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, đề xuất kiến nghị chính 

sách cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa nguy cơ 

để nắm bắt cơ hội tiếp tục phát triển hơn nữa. 



30 

Công trình nghiên cứu “Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng 

trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại” của tác giả Nguyễn Tiến Dũng đăng trên 

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 3 năm 2016, tr.8-9 khẳng định thị 

trường khu vực RCEP có vai trò quan trọng với xuất khẩu củaViệt Nam, đặc biệt ở 

nhóm sản phẩm chế tạo, gồm cả dệt may và giày dép. Với cơ cấu thương mại có 

tính bổ sung gia tăng, tham gia RCEP tác động chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu từ 

nhiên liệu và nguyên liệu thô sang hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa vốn. Tuy nhiên, 

trong công trình tác giả chỉ tập trung phân tích vào xuất khẩu của Việt Nam sang 

các nước thành viên RCEP, mà chưa đánh giá phân tích tiềm năng thương mại, 

quan hệ kinh tế giữa các quốc gia. Công trình chưa đưa ra được khuyến cáo, triển 

vọng quan hệ kinh tế Việt Nam và các nước thành viên trong hiệp định RCEP. 

Bài viết “Nhập khẩu ô tô của Việt Nam từ các thành viên của đối tác kinh tế 

toàn diện khu vực (RCEP)” của Thúy Anh, Phạm Xuân Trường, Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương, đăng trên Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 91 năm 2017. Bài viết đề cập đến 

thách thức ngành công nghiệp ô tô, xuất khẩu ô tô vào thị trường Việt Nam. Điều 

này đòi hỏi những nhà hoạch định chính sách cần có những biện pháp đối phó hợp 

lý để tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. 

Báo cáo “RCEP and Vietnam’s Integration into Global Value Chains” của 

Ngân hàng Phát triển châu Á năm 2021. Báo cáo phân tích vai trò của Hiệp định 

RCEP trong việc thúc đẩy hội nhập của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Báo 

cáo nhấn mạnh RCEP tạo cơ hội để Việt Nam mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư và 

nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực nhờ các quy định thuận lợi như quy 

tắc xuất xứ tích lũy, giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng tận dụng ưu đãi thuế quan. 

Với vị trí địa lý chiến lược và chi phí lao động cạnh tranh, Việt Nam được xem là 

điểm đến tiềm năng cho các dòng vốn FDI dịch chuyển trong khu vực, đặc biệt 

trong các ngành chế biến, chế tạo và linh kiện điện tử. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ 

ra rằng năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn 

hạn chế về công nghệ, quản trị và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, hạ 

tầng logistics, chi phí thương mại và thủ tục hành chính phức tạp vẫn là rào cản lớn. 
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Ngoài ra, hiệp định RCEP được coi là động lực mới giúp Việt Nam hội nhập sâu 

hơn vào mạng lưới chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, song lợi ích thực tế phụ thuộc 

vào khả năng cải cách và thích ứng của nền kinh tế trong nước. 

Công trình “Nghiên cứu tác động của Hiệp định RCEP đối với hoạt động 

xuất nhập khẩu của Việt Nam”, của tác tác giả Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh, 

Vũ Thị Bích Xuyên, Cao Thị Liên, đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng 

hải số 67 năm 2021. Nhóm tác giả dự đoán, đánh giá tác động của Hiệp định RCEP 

đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các nước thành viên, 

phân tích Hiệp định RCEP đem lại những cơ hội tiềm năng cho hoạt động xuất nhập 

khẩu của Việt Nam, đồng thời nhóm tác giả còn chỉ ra những thách thức lớn đối với 

doanh nghiệp trong nước.  

Bài viết “Tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Cơ 

hội và thách thức cho Việt Nam” của tác giả Lại Lâm Anh đăng trên Tạp chí Những 

vấn đề kinh tế và chính trị thế giới số 11 năm 2021. Trong công trình tác giả đã khái 

quát quá trình hình thành Hiệp định RCEP, phân tích những cơ hội Việt Nam tham 

gia RCEP: mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nâng cao vai trò của Việt Nam 

trên trường quốc tế. Tác giả cho rẳng RCEP là động lực thúc đẩy Mỹ tăng cường 

hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm đối trọng với Trung Quốc trong 

khu vực. Bên cạnh những cơ hội, tác giả phân tích thách thức Việt Nam tham gia 

Hiệp định RCEP: hàng ngoại tràn ngập thị trường nội địa cạnh tranh hàng hóa trong 

nước, doanh nghiệp khó trong việc cạnh tranh hàng ngoại, khó khăn cho các thành 

viên trong việc tạo ra cân bằng quan hệ với nước lớn và khó khăn trong thực thi 

pháp luật. Tuy nhiên, công trình chưa nêu bật những cạnh tranh thương mại giữa 

các nước thành viên trong Hiệp định. Đặc biệt, công trình chưa đánh giá triển vọng 

Việt Nam thực thi hiệp định, chưa đưa ra khuyến cáo cho chính phủ và doanh 

nghiệp để có những chính sách phù hợp trong thực thi Hiệp định.  

Bài nghiên cứu “Cơ hội và thách thức cho kinh tế Việt Nam khi tham gia 

Hiệp định đối tác toàn diện khu vực” của tác giả Lê Văn Tuyên đăng trên Tạp chí 

Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 4 năm 2023, tr 66-73. Trong bài viết 
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tác giả khái quát một số mốc thời gian Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự 

do (FTA) bao gồm các hiệp định thương mại song phương, Hiệp định của các nước 

Đông Nam Á (ASEAN). Tác giả phân tích Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực (RCEP), đưa ra khái quát chung về Hiệp định và khẳng định Hiệp định RCEP 

gồm đa dạng các nền kinh tế bao gồm các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế 

đang phát triển trong đó có Việt Nam. RCEP ra đời có tác động đến phát triển kinh 

tế của các nước. Tác giả phân tích cơ hội, thách thức Việt Nam tham gia Hiệp định 

và đưa ra một số kiến nghị nhằm tối đa hoá lợi ích kinh tế cho Việt Nam. 

Công trình “Vietnam’s Trade with RCEP Countries” (Tạm dịch: Thương 

mại Việt Nam với các quốc gia RCEP) của tác giả Thi Anh Tuyet Le đăng trên 

Global Trade and Customs Journal, tập 18, số 8/7 năm 2023. Trong công trình tác 

giả phân tích, đánh giá hoạt động thương mại của Việt Nam sang các thành viên 

Hiệp định RCEP. Thị trường Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực có kim 

ngạch cao, chiếm tỷ trong lớn trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam, 

nhưng thực tế Việt Nam đang bị thâm hụt thương mại với các nước thành viên 

RCEP. Tác giả phân tích hai nguyên nhân khiến Việt Nam thâm hụt thương mại đó 

là: i) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam; ii) Khoảng cách kinh tế giữa 

các nước thành viên. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tác động tích cực đến thương 

mại của Việt Nam với các nước thành viên. Từ phân tích thương mại và mô hình dữ 

liệu bảng xuất nhập khẩu, FDI, GDP, OPEN, FTA, tác giả đề xuất một số khuyến 

nghị cho chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, công trình phân tích chưa sâu về thương 

mại, chưa bao gồm từng mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam. Trong đề xuất 

khuyến nghị còn chung chung chưa có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thế 

mạnh nào của Việt Nam. Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu để thể hiện rõ được quy 

trình sản xuất. 

 1.4. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu như trên, các nghiên cứu được chia 

theo một số tuyến vấn đề. Các chủ đề nghiên cứu về Hiệp định thương mai tự do, 
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hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; nghiên cứu về hiệp định RCEP; nghiên cứu 

về sự tham gia của Việt Nam vào FTAs và FTA thế hệ mới nói chung và hiệp định 

RCEP nói riêng cho thấy sự đa dạng về tiếp cận thông tin cũng như quan điểm đa 

chiều của các học giả trong và ngoài nước. Về nghiên cứu hiệp định thương mại tự 

do, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hầu hết các công trình đều khẳng định 

vai trò quan trọng hiệp định thương mại tự do đối với quan hệ, hợp tác kinh tế thế 

giới. Đây là những cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy tham gia ký kết, thực thi 

FTA.  

Về hiệp định RCEP, các nghiên cứu đề cập đến lợi ích, cơ hội và thách thức 

của một số quốc gia thành viên, nhấn mạnh việc tham gia RCEP vào hiệp định là cơ 

hội để nâng cao hiệu quả thực thi, thực hiện cam kết tham gia FTA. Ngoài ra, một 

số công trình phân tích năng lực tăng khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, 

tăng trưởng vốn đầu tư, nâng cao vai trò của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản 

trong việc bảo vệ kinh tế khu vực. 

Với sự tham gia của Việt Nam vào FTAs và FTA thế hệ mới, các nghiên cứu 

đã tập trung phân tích một số ngành, lĩnh vực cụ thể như công nghệp chế tạo ô tô, 

dệt may và nông nghiệp. Các tác giả nghiên cứu chủ yếu tiếp cận dưới góc độ cơ 

cấu thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác. Một số công trình xem xét 

tác động của các hiệp định thương mại song phương, từ đó đề xuất các giải pháp 

thúc đẩy phát triển ngành, mở rộng quan hệ thương mại song phương giữa Việt 

Nam với các nước. Những kết quả nghiên cứu này có giá trị thạm khảo quan trọng, 

góp phần làm cơ sở phân tích sự tham gia của Việt Nam vào quá trình hình thành và 

triển khai RCEP. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới chỉ tập trung vào một số 

lĩnh vực nhất định, trong khoảng thời gian ngắn, cách tiếp cận chủ yếu phân tích 

quan hệ kinh tế vĩ mô, chưa đánh giá toàn diện những thay đổi của quá trình Việt 

Nam tham gia Hiệp định RCEP. 

 1.4.1. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu 

Các công trình đã nghiên cứu và công bố trong và ngoài nước phần nào giải 

quyết được các khía cạnh về lý luận và thực tiễn. Trong đó, các công trình đã 
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nghiên cứu, luận giải thúc đẩy thương mại của một quốc gia với quốc gia trong khu 

vực, Hiệp định thương mại tự do song phương; Nghiên cứu phân tích đánh giá tác 

động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tác động Hiệp định RCEP đến 

nền kinh tế và xuất nhập khẩu hàng hoá, chỉ ra những cơ hội, thách thức và đưa ra 

một số khuyến nghị cho Việt Nam; Phân tích đánh giá thực trạng thương mại hàng 

hoá của Việt Nam sang thị trường một số thành viên trong Hiệp định RCEP; Nghiên 

cứu các cam kết giảm thuế quan của Hiệp định RCEP tác động đến xuất nhập khẩu 

của Việt Nam… Các kết quả nghiên cứu khoa học này sẽ được tiếp thu, kế thừa 

trong nghiên cứu, thực hiện luận án. Tuy nhiên, do các công trình nghiên cứu đã 

công bố đa phần là những công trình được thực hiện trong các khoảng thời gian và 

bối cảnh khác nhau nên còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ đề nghiên cứu 

chưa được cập nhật, nghiên cứu, phân tích và làm rõ.  

Tuy nhiên, chưa có một công trình nào tập trung vào sự tham gia của Việt 

Nam vào quá trình hình thành và triển khai RCEP từ giai đoạn hình thành ý tưởng, 

đàm phán, ký kết và thực thi triển khai. Đây chính là một khoảng trống nghiên cứu 

mà luận án sẽ khai thác và tập trung làm rõ. Luận án xây dựng khung lý thuyết, 

phân tích, đánh giá hoạt động của Việt Nam từ quá trình đàm phán, tham gia, thực 

thi Hiệp định RCEP, qua đó đánh giá tiến trình thực thi hiệp định RCEP sau 3 năm 

(từ năm 2022- đến 2025). Do vậy việc lựa chọn tên đề tài luận án, mục tiêu nghiên 

cứu để xác định các nội dung phân tích, đánh giá sự tham gia của Việt Nam vào quá 

trình hình thành và triển khai Hiệp định RCEP là không trung lặp và có ý nghĩa cả 

về mặt lý luận và thực tiễn.  

 1.4.2. Khoảng trống luận án tiếp tục nghiên cứu  

Một số nội dung vấn đề của các công trình nghiên cứu đã được các nhà khoa 

học tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ và mức độ khác nhau. Đây 

cũng là những kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học mà đề tài luận án sẽ kế thừa, 

đồng thời đó cũng là những gợi mở để đề tài luận án đánh giá, phân tích sâu sắc hơn 

trên quan điểm cá nhân để giải quyết các vấn đề nghiên cứu của đề tài luận án.  
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Trên cơ sở các nghiên cứu khoa học đã thực hiện, đề tài luận án kế thừa 

những vấn đề sau: 

Thứ nhất, những vấn đề về lý luận, kế thừa những nghiên cứu có liên quan 

đến đề tài luận án. 

Thứ hai, những vấn đề hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam sang các nước 

trong Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.  

Thứ ba, những vấn đề thực thi các cam kết Hiệp định thương mại tự do, hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới. 

Thứ tư, những vấn đề định hướng và giải pháp thúc đẩy thương mại, kinh tế 

của Việt Nam với các quốc gia thành viên trong hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới. Đề tài luận án tìm hiểu, đánh giá quá trình thực thi Hiệp định RCEP từ năm 

2022 đến năm 2025 như thế nào, đánh giá triển vọng Việt Nam tham gia Hiệp định 

RCEP từ đó đưa ra khuyến nghị. 

Nhìn chung, với cách tiếp cận ở những góc độ khác nhau, các công trình ở 

nước ngoài đã đề cập đến nội dung các FTA, đồng thời cũng làm rõ những thời cơ, 

thách thức và giải pháp khi tham gia các FTA và Hiệp định RCEP, có thể nói đây là 

những kinh nghiệm và khuyến nghị quý báu cho Việt Nam và là tài liệu quan trọng 

để tham khảo khi triển khai thực hiện đề tài luận án. 

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu, có thể xác định một số 

khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cụ thể như sau: 

Thứ nhất, số lượng các công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên 

cứu của Việt Nam đề cập đến chủ đề Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 

chưa nhiều. Các công trình đa phần tiếp cận ảnh hưởng của tự do thương mại tới 

các cam kết - do đó nhìn chung mới đánh giá được tác động một phần xuất nhập 

khẩu. Một số công trình đã tiếp cận tác động của Hiệp định thương mại thế hệ mới 

đến Việt Nam, nhưng tiếp cận đến một số mặt hàng, Ví dụ như tác động của FTA 

đến nông sản, dệt may. 

Thứ hai, một số nghiên cứu đề cập tới kinh nghiệm của các quốc gia và các 

tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy thực thi Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

để đáp ứng các cam kết trong FTA. Tuy nhiên, những công trình này đa phần còn 
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tản mạn, tìm hiểu kinh nghiệm của một quốc gia hoặc một tổ chức trong thương 

mại, chưa mang tính hệ thống theo hướng tìm hiểu quá trình đàm phán, thực thi, 

cho đến các chính sách của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong phát triển 

thương mại khu vực.  

Thứ ba, các công trình nghiên cứu trước đây ít được đề cập tới những thay 

đổi nhanh chóng hiện tại, đặc biệt là đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraina, 

nhưng biến đổi an ninh phi truyền thống. Ví dụ, sự lây dịch bệnh Covid-19 làm đứt 

gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của các quốc gia trong khu 

vực và trên thế giới. Xung đột Nga-Ukraina đẩy giá dầu và giá phân bón tăng cao, 

điều này là một trong những nguyên nhân lạm phát thế giới tăng cao. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA CỦA 
VIỆT NAM VÀO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI HIỆP 

ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC 

 2.1. Cơ sở lý luận  

 2.1.1. Các khái niệm  

Nhìn vào lịch sử khái niệm Hiệp định thương mại tự do, có thể thấy khái 

niệm này có xu hướng mở rộng cùng với sự phát triển ngày càng đa dạng của 

thương mại. Chính những giai đoạn phát triển của thương mại quốc tế này đã tạo ra 

những quan niệm về các FTA truyền thống, FTA thế hệ mới.  

Một là, khái niệm hiệp định thương mại tự do 

Một cách cơ bản, hiệp định thương mại (Trade Agreement) là văn bản ngoại 

giao do hai hay nhiều quốc gia ký kết về những điều kiện để tiến hành hoạt động 

thương mại. Hiệp định thương mại là thỏa thuận giữa các quốc gia về mối quan hệ 

thương mại. Nói một cách cụ thể hơn, hiệp định thương mại là sản phẩm của một 

cuộc đàm phán, thảo luận giữa hai hay nhiều quốc gia có chủ quyền quy định các 

điều khoản về trao đổi hàng hóa và dịch vụ được chấp nhận giữa các bên. Đối với 

hầu hết các quốc gia, thương mại quốc tế được điều chỉnh bởi một loại rào cản đơn 

phương bao gồm thuế quan, hàng rào phi thuế quan và các lệnh cấm hoàn toàn. 

Hiệp định thương mại là cách để giảm bớt những rào cản, từ đó mở ra cho tất cả các 

bên những lợi ích của việc gia tăng thương mại [Orlitzky; Marc; 2026]. 

Quan điểm về khu vực tự do thương mại (Free Trade Area) lần đầu tiên được 

đưa ra tại GATT năm 1947 trong điều XXIV - điểm 8b như sau: “khu vực thương 

mại tự do được hiểu là một nhóm gồm hai hay nhiều thuế quan, trong đó thuế quan 

và các biện pháp hạn chế thương mại khác (ngoại trừ, trong chừng mực cần thiết, 

các hạn chế được phép theo quy định của các điều XI, XII, XIII, XIV, XV và XX) 

về cơ bản được loại bỏ trong trao đổi thương mại các sản phẩm có xuất xứ từ các 

lãnh thổ hình thành nên khu vực thương mại tự do” [General Agreement on Tariffs 

and Trade; 1947]. Trong khái niệm này có một số điểm chú ý: Thứ nhất, trong một 

khu thương mại tự do, các nước thành viên sẽ thỏa thuận với nhau về việc cắt giảm 

thuế quan và các biện pháp hạn chế thương mại khác; Thứ hai, đối tượng cắt giảm 
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thuế và được giảm các biện pháp hạn chế thương mại là các mặt hàng có xuất xứ từ 

các nước thành viên trong khu vực Thương mại tự do; Thứ ba, khái niệm về khu 

vực thương mại tự do trong GATT năm 1947 chủ yếu đề cập tới lĩnh vực thương 

mại hàng hóa.  

Ngoài khái niệm của GATT, khái niệm FTA có sự khác biệt giữa các quốc 

gia trên thế giới. Theo Chính phủ Autralia: “Hiệp định thương mại tự do (FTA) là 

các thỏa thuận quốc tế giữa hai hoặc nhiều nền kinh tế nhằm giảm thiểu hoặc xóa 

bỏ các rào cản thương mại, dịch vụ đầu tư”[Department of Foreign Affairs and 

Trade; n.d.] Với khái niệm của chính phủ Australia, Hiệp định thương mại tự do 

đầu tiên phải đáp ứng yêu cầu là thỏa thuận giữa ít nhất hai quốc gia. FTA nhằm 

giảm thiểu và xóa bỏ rào cản thương mại, dịch vụ và đầu tư. Bộ thương mại Mỹ đưa 

ra khái niệm cụ thể hơn về Hiệp định thương mại tự do, theo đó: “Hiệp định thương 

mại tư do là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều quốc gia, trong đó, các quốc gia 

đồng ý về các ràng buộc nhất định trong các lĩnh vực gồm thương mại hàng hóa, 

thương mại dịch vụ, bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực khác” 

[U.S. Department of Commerce; n.d.]. Với khái niệm của Mỹ, Hiệp định thương 

mại tự do không chỉ quan tâm đến thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư mà còn 

quan tâm tới nhiều vấn đề khác trong thương mại quốc tế khác như sở hữu trí tuệ, 

môi trường, lao động,... Cho đến nay, nhiều tổ chức và quốc gia khác nhau đã đưa 

ra những định nghĩa riêng về FTA. Điều này phản ánh quan niệm khác nhau về 

FTA cũng như sự tăng trưởng đa dạng của các quốc gia.  

Theo quan điểm truyền thống, “FTA là hiệp định hợp tác kinh tế được ký kết 

giữa ít nhất hai quốc gia, nhằm cắt giảm các rào cản thương mại là thuế quan, hạn 

ngạch nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan. đồng thời thúc đẩy thương mại 

hàng hóa và dịch vụ giữa các nước này” [WTO Center of the Vietnam Chamber of 

Commerce and Industry (VCCI); 2020]. Một trong những đặc điểm quan trọng của 

FTA truyền thống là các thành viên của FTA không có biểu thuế chung trong quan 

hệ thương mại với các nước ngoài FTA. Các FTA tiêu biểu theo khái niệm này là 

FTA giữa các nước thành viên ASEAN (AFTA) và FTA giữa 3 nước Bắc Mỹ 
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(NAFTA). Tại Việt Nam, Trung tâm WTO và hội nhập thuộc Liên đoàn Thương mại 

và công nghiệp Việt Nam đã đưa ra khái niệm chung nhất là: Hiệp định thương mại 

tự do là “một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều thành viên nhằm loại bỏ các rào cản đối 

với phần lớn thương mại giữa các thành viên với nhau” [Trung tâm WTO và hội 

nhập - VCCI; 2019]. Các hiệp định thương mại tự do có thể có nhiều tên gọi khác 

nhau như Hiệp định đối tác kinh tế (Economic Parnership Agreement), Hiệp định 

thương mại khu vực (Regional Trade Agreement) nhưng về bản chất đều là các thỏa 

thuận hướng tới tự do hóa thương mại giữa các thành viên. Thành viên của các Hiệp 

định thương mại tự do có thể là quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc, hoặc cũng có thể 

là các khu vực thuế quan độc lập như Liên minh châu Âu, Hồng Kông, Trung Quốc. 

Như vậy, nếu xét về nội dung của FTA bao gồm các thỏa thuận về các lĩnh 

vực khác nhau thì Hiệp định thương mại tự do được hiểu là “một số thỏa thuận giữa 

hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm dỡ bỏ các rào cản trong thương 

mại nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế giữa các quốc gia thành viên theo 

lộ trình đã cam kết” [Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; n.d.]. 

Từ thập niên 1990 trở lại đây, khái niệm Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã 

được mở rộng hơn về phạm vi và sâu hơn về cam kết tự do hóa. Theo đó, về phạm vi, 

các FTA ngày nay không chỉ dừng lại ở phạm vi cam kết trong lĩnh vực thuế quan mà 

còn bao trùm nhiều lĩnh vực khác như đầu tư, mua sắm chính phủ, thuận lợi hóa 

thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường,... Mức độ cam kết của các quốc gia 

thành viên dành cho nhau những ưu đãi cao hơn như mức độ cắt giảm thuế quan lớn 

hơn các FTA truyền thống và có thêm các ưu đãi về mở cửa thị trường [Plummer, 

M.G., et al; n.d., Krueger, A.O.; 1995]. 

Hiệp định về thương mại dịch vụ (GATS) đã được ký kết năm 1995 và trở 

thành một trong những hiệp định quan trọng nhất của Tổ chức thương mại thế giới 

(WTO). Hiệp định GATS áp dụng cho 162 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên 

của WTO. Sự ra đời của Hiệp định GATS là một trong những thành tựu quan trọng 

của Vòng đàm phán thương mại Uruguay (kết thúc năm 1993). Sau gần nửa thế kỷ 

ra đời của GATT (năm 1947) đã đặt ra các quy tắc toàn cầu đối với thương mại 
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hàng hoá. Phát triển và tự do hóa ngành dịch vụ nói chung, phát triển và tự do hóa 

thương mại dịch vụ nói riêng đang trở thành chính sách ưu tiên của các nước. 

 Nội dung các FTA cũng dần được mở rộng, không chỉ tự do hóa sản phẩm 

hàng hóa mà còn bao gồm cả sản phẩm dịch vụ và đầu tư, xóa bỏ các điều kiện tiếp 

cận thị trường trong lĩnh vực dịch vụ. Đây được xem như thế hệ tiếp sau thế hệ đầu 

của FTA. Trong giai đoạn này, FTA không chỉ mở rộng nội dung thỏa thuận sản 

phẩm và dịch vụ, mà các FTA còn được mở rộng về không gian địa lý. Các FTA 

thời kỳ đầu được khuyến khích bởi các quốc gia kề cận về không gian địa lý, bước 

sang giai đoạn hai, các FTA bao gồm hai hoặc nhiều hơn các thành viên không gần 

về địa lý. 

Hai là, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

Bước sang thế kỷ XXI, cùng với sự gia tăng xu thế toàn cầu hóa, thương mại 

quốc tế ngày càng được tăng cường. Quá trình toàn cầu hóa tạo điều kiện và thúc 

đẩy các hoạt động giao dịch hàng hóa, dịch vụ và đòi hỏi các quốc gia phải cải cách 

hoàn thiện thể chế, nâng cao các tiêu chuẩn và điều kiện, môi trường lao động. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, phát triển mạnh mẽ của khoa học 

và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ quản lý hiện đại, tạo 

điều kiện mở rộng thương mại đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này thúc 

đẩy quá trình minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả trong quá trình tổ chức sản xuất 

và phân phối sản phẩm. Quá trình tự do hóa thương mại gắn chặt với quá trình hợp 

tác, liên kết sản xuất. Nền sản xuất thế giới hình thành các mạng sản xuất và các 

chuỗi giá trị, mà mỗi quốc gia, mỗi nhà sản xuất tùy thuộc điều kiện và năng lực 

của mình tham gia vào các phân đoạn của chuỗi giá trị toàn cầu. Chính vì vậy các 

thỏa thuận thương mại trên cơ sở các hiệp định thương mại tự do không chỉ bao 

chứa các thỏa thuận trao đổi hàng hóa và dịch vụ, xúc tiến đầu tư, mà còn có cả các 

nội dung, yêu cầu mới. Các nội dung trong các FTA bao gồm nhiều vấn đề rộng 

hơn cả cam kết trong khung khổ GATT/WTO cũng như một loạt vấn đề thương mại 

mới mà WTO chưa có quy định. Quan điểm của các học giả ủng hộ tự do hóa 

thương mại đa phương như De Melo và Panagariya (1993) đã từng nhận xét 
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“Chúng ta nhận thấy ngày càng rõ rằng hội nhập khu vực đã vượt qua phạm vi của 

hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ và các nhân tố sản xuất” [Bùi Trường 

Giang; 2010].  

Phạm vi cam kết của FTA còn bao gồm những lĩnh vực như thuận lợi hóa 

thương mại, hoạt động đầu tư, mua sắm chính phủ, chính sách cạnh tranh, các biện 

pháp phi thuế quan, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế giải quyết tranh 

chấp, tiêu chuẩn và hợp chuẩn, lao động, môi trường, thậm chí còn gắn với những 

vấn đề dân chủ và nhân quyền, chống khủng bố… Các FTA với các nội dung mới 

như vậy chính là thế hệ thứ ba, mà trong sách báo hiện nay thường được dùng với 

cụm từ “FTA thế hệ mới”. Điều này cũng có nghĩa khái niệm Hiệp định thương mại 

tự do được sử dụng rộng rãi ngày nay không còn được hiểu trong phạm vi hẹp của 

những thỏa thuận hội nhập khu vực và song phương có cấp độ liên kết kinh tế “nông” 

của giai đoạn trước thập kỷ 1980, mà đã được dùng để chỉ các thỏa thuận hội nhập 

kinh tế “sâu” giữa hai hay một nhóm nước với nhau, như: FTA Việt Nam - EU 

(European-Vietnam Free Trade Agreement-EVFTA); FTA Singapore - EU; Hiệp 

định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Paciffic Partnership Agreement-TPP); 

Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership-TTIP),… Và cũng vì vậy, các dạng hình FTA qua các thế 

hệ ngày càng đa dạng như: FTA khu vực (FTA được ký giữa các nước trong cùng 

một tổ chức khu vực, ví dụ như AFTA); FTA song phương (được ký giữa 2 nước); 

FTA đa phương (được ký giữa nhiều đối tác khác nhau, ví dụ như TPP, RCEP); FTA 

được ký giữa một tổ chức với một nước (ví dụ các FTA được ký giữa một bên là tổ 

chức ASEAN với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc,... hay FTA giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu EU). 

FTA thế hệ mới hoàn toàn mang tính tương đối, nó phản ánh quá trình phát 

triển ngày càng mạnh và đa dạng của tự do hóa thương mại và liên kết sản xuất trên 

phạm vi toàn cầu thông qua kênh các hiệp định thương mại khu vực, trong bối cảnh 

thỏa thuận đa phương cấp độ toàn cầu chưa khắc phục được sự bế tắc cùng với sự 
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nảy sinh những quan ngại, thậm chí là chống lại quá trình toàn cầu hóa ở không ít 

quốc gia. FTA thệ hệ mới được phân biệt trên những nội dung sau: 

Thứ nhất, mức độ tự do hóa thương mại cao. Các nước tham gia FTA thế hệ 

mới thường đàm phán xóa bỏ phần lớn các dòng thuế. Điều đó có nghĩa khi tham 

gia FTA thế hệ mới, độ mở của nền kinh tế rất cao, các sản phẩm hàng hóa và dịch 

vụ,…cơ bản tự do luân chuyển trong phạm vi không gian các quốc gia thành viên 

FTA. Chẳng hạn trong FTA Việt Nam - EU, EU đồng ý xóa bỏ ngay trên 85% dòng 

thuế mà EU đang áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sau khi hiệp định 

có hiệu lực. Trong bảy năm sau khi hiệp định có hiệu lực, có trên 99% dòng thuế sẽ 

được EU xóa bỏ cho hàng hóa Việt Nam. Đối với TPP, theo kết quả đàm phán, các 

nước cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu dành cho hàng hóa của Việt Nam ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực khoảng từ 78-95% số dòng thuế và xóa bỏ hoàn toàn từ 97-

100% dòng thuế. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường 

TPP sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực (tuy nhiên 

TPP đã tạm dừng do Mỹ rút khỏi TPP) hoặc sau 3-5 năm như nông sản, thủy sản, 

một số mặt hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng điện, điện tử, cao su,…Nhìn chung, 

trong các FTA thế hệ mới, về thương mại hàng hóa, phần lớn hàng nhập khẩu sẽ 

được loại bỏ thuế quan; về thương mại dịch vụ và đầu tư, các cam kết đều cao hơn 

so với cam kết WTO. 

Thứ hai, phạm vi cam kết rộng. Không chỉ các nội dung liên quan tự do hóa 

thương mại mà cả các nội dung phi thương mại. Các FTA thế hệ mới là những hiệp 

định toàn diện, không chỉ bó hẹp trong thương mại và đầu tư như các FTA truyền 

thống, bảo đảm cân bằng lợi ích, với những cam kết mở cửa thị trường sâu rộng cả 

về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở mức cao và 

những cam kết về thể chế kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm 

công,… nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh công 

bằng. Các hiệp định này còn bao gồm các nội dung tuy không phải là thương mại 

trực tiếp nhưng có liên quan đến thương mại như đấu thầu, môi trường, sở hữu trí 

tuệ, lao động và công đoàn. Thực ra, vấn đề tiêu chuẩn lao động và vấn đề môi 

trường đã từng được đưa ra khỏi Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu kể từ 
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Hội nghị Seattle của WTO năm 1999, bởi các nước đang phát triển lúc đó còn nghi 

ngại, cho rằng đây dường như là những “hàng rào bảo hộ mới”. Song, trong bối 

cảnh toàn cầu hóa, vấn đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được 

coi trọng, vì chính người lao động là người trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm hàng 

hóa, nên trước hết họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao 

động cơ bản, và cũng là để bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên 

trong quan hệ thương mại. Đây là cách tiếp cận trong đàm phán của các FTA thế hệ 

mới và đang trở thành một xu thế trong những năm gần đây trên thế giới. 

Thứ ba, các cam kết linh hoạt hơn. Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

tạo điều kiện cho các nước đi sau (các nước đang phát triển) có thể điều chỉnh chính 

sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển của mình. Nếu như trong FTA 

truyền thống lộ trình cắt giảm thuế thường kéo dài không quá 10 năm, thì trong các 

FTA mới nhìn chung lộ trình được đẩy nhanh hơn. Chẳng hạn đối với tham gia TPP 

của Việt Nam, ngoài các mặt hàng được giảm thuế ngay, các mặt hàng còn lại sẽ có 

lộ trình xóa bỏ thuế trong vòng 5-10 năm, trừ một số mặt hàng nhạy cảm có lộ trình 

trên 10 năm hoặc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan. 

Thứ tư, cơ chế giám sát chặt chẽ hơn. Các hiệp định FTA thế hệ mới có yêu 

cầu về tính thực thi cao, chặt chẽ hơn. Ví dụ về quy tắc xuất xứ từ sợi trong TPP. 

Theo quy tắc này, sản phẩm may mặc của một quốc gia phải được làm từ vải được 

dệt từ sợi do chính quốc gia đó sản xuất mới được hưởng ưu đãi từ các nước thành 

viên TPP. Trong quá trình thực hiện TPP, nếu các nước đối tác phát hiện ra mặt 

hàng nào đó xuất khẩu với số lượng ồ ạt từ một nước có năng lực sản xuất còn hạn 

chế, họ sẽ thành lập đoàn kiểm tra, nếu vi phạm, sẽ bị phạt. 

Ba là, sự phân biệt giữa FTA truyền thống, FTA thế hệ mới 

Nhìn vào sự phát triển khái niệm nêu trên có thể thấy rằng, FTA truyền 

thống có những đặc điểm cơ bản sau: về chủ thể, FTA truyền thống được ký kết 

giữa ít nhất hai nước. Về nội dung, FTA truyền thống cắt giảm hàng rào thương mại 

thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan khác. Về mục tiêu, 

FTA truyền thống thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các nước. Về đặc trưng 

khác, điểm quan trọng FTA truyền thống là các thành viên của FTA truyền thống 
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không có biểu thuế quan chung trong quan hệ thương mại với các nước bên ngoài 

FTA. Ví dụ: Khu mậu dịch thương mại tự do ASEAN (ASEAN Free Trade Area -

AFTA); FTA Trung Âu (Central European Free Trande Agreement-CEFTA) 

Trong khi đó, FTA thế hệ mới được đặc trưng bởi những khía cạnh sau: Về 

nội dung, FTA thế hệ mới có phạm vi cam kết rộng hơn, bao gồm hầu hết hàng hóa 

và dịch vụ. Các nội dung đã có trong FTA truyền thống trước đây được xử lý sâu 

sắc hơn trong FTA thế hệ mới: Thương mại hàng hóa, bảo vệ sức khỏe động, thực 

vật, thương mại dịch vụ, quyền sử hữu trí tuệ, bảo vệ thương mại, quy tắc xuất xứ. 

FTA thế hệ mới có nội dung vượt ra ngoài cam kết về thương mại, dịch vụ và đầu 

tư, bao gồm: Thể chế, pháp lý và các lĩnh vực môi trường, lao động, doanh nghiệp 

nước ngoài, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ,… Sự mở rộng về nội dung này có 

thể phản ánh qua việc FTA “thế hệ mới” bao gồm những nội dung “Phi thương mại” 

lao động môi trường, cam kết phát triển bền vững và quản trị tốt (WTO. 1995), năm 

1995 có 4 FTA có nội dung lao động, thì năm 2015 có 72 FTA có nội dung lao động. 

Ngoài ra, FTA “thế hệ mới” có nội dung mới hơn như đầu tư, cạnh tranh, mua sắm 

công, thương mại điện tử, khuyến khích sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ 

trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, có thời gian chuyển đổi hợp lý để các 

nước đi sau điều chỉnh chính sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển của 

quốc gia. Về tác động, FTA thế hệ mới khi có hiệu lực sẽ tác động mạnh tới các thể 

chế của các bên liên quan. 

Tóm lại, FTA thế hệ mới và FTA truyền thống có những điểm tương đồng 

như cả hai hiệp định đều là là hiệp định thương mại, nới lỏng, mềm hóa sự can thiệp 

của chính phủ vào các lĩnh vực buôn bán quốc tế; cắt giảm thuế quan; dỡ bỏ hàng 

rào phi thuế quan mục đích chính tạo thuận lợi hàng hóa cho thương mại và điện tử. 

Sự khác biệt nằm ở mục tiêu, phạm vi cam kết, mức độ cam kết, và những điều kiện 

về khung pháp lý và thể chế. (Bảng 2.1.)  

Bảng 2.1. Sự khác biệt giữa FTA truyền thống và FTA thế hệ mới 

FTA truyền thống FTA thế hệ mới 
Là các FTA được đàm phán, ký kết trong Là các FTA được đàm phán, ký kết 
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giai đoạn đầu, thường có phạm vi hẹp, 
mức độ tự do hóa hạn chế. 

trong thời gian gần đây, có phạm vi 
rộng, mức độ tự do hóa mạnh 

1. Mục tiêu 
+ Tăng khối lượng thương mại, giảm thuế 
+ Tập trung lợi ích kinh tế 

+ Định hình chuỗi cung ứng 
+ Tăng cường kết nối số 
+ Tăng cường quản trị môi trường, 
lao động  
+ Tăng cường quan hệ chính trị, 
quan hệ đối tác chiến lược  
+ Thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên 
luận lệ 

2. Phạm vi cam kết 
+ Tập trung chủ yếu giảm thuế quan đối 
với hàng hoá  
+ Các điều khoản cơ bản về thương mại 
dịch vụ 
+ Phạm vi bao phủ hạn chế về các vấn đề 
như đầu tư, cạnh tranh, quy định 

+ Nhiều cam kết rộng hơn như bảo 
vệ đầu tư; tự do hoá dịch vụ; 
thương mại điện tử, thương mại kỹ 
thuật số; sở hữu trí tuệ; mua sắm 
chính phủ; chính sách cạnh tranh; 
tiêu chuẩn lao động, môi trường; 
phát triển bền vững 
+ Mục tiêu hình thành cấu trúc kinh 
tế toàn diện 

3. Mức độ cam kết mở cửa thị trường 
+ Cam kết ở mức độ thấp, nhiều ngoại lên, 
thời gian chuyển tiếp dài 
+ Các quy tắc xuất xứ, biện pháp phi thuế 
quan còn hạn chế 

+ Các cam kết ở múc độ cao, nhiều 
rằng buộc, minh bạch cao 
+ Các quy tắc xuất cứ rõ ràng 
(nguồn gốc hàng hoá), tiêu chuẩn 
cao (các quy tắc quản lý nhà nước 
liên quan đến thương mại, thể chế ) 
+ Mục tiêu giảm các rào cản 
thương mại xuyên biên giới, hài 
hoà các quy tắc, tạo điều kiện thuận 
lợi cho chuỗi cung ứng 

4. Khung pháp lý và thể chế  
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+ Khung pháp lý và thể chế dựa vào hợp 
tác, tham vấn  
+ Hạn chế cơ chế giải quyết tranh chấp  
 

+ Khuôn khổ pháp lý tiến bộ, dễ 
thực thi; giải quyết tranh chấp, 
minh bạc và giám sát 
+ Nhiều tổ chức như các uỷ ban 
liên hợp, nhóm làm việc, cơ chế 
giám sát 

5. Mức độ hội nhập kinh tế  
+ Hội nhập hạn chế, tập trung vào thương 
mại song phương  

+ Hội nhập kinh tế sâu rộng và toàn 
diện bao gồm: Chuỗi giá trị toàn 
cầu; chuỗi cung ứng khu vực; hệ 
sinh thái kinh tế số 

 Nguồn: Tổng hợp Trung tâm WTO và hội nhập - VCCI  

 2.1.2. Quan niệm của các lý thuyết quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế 

Không phải mọi trường phái lý thuyết trong quan hệ quốc tế đều đề cập đến 

các hiệp định thương mại tự do cùng sự tham gia của các quốc gia, các luận điểm 

liên quan có thể tìm thấy trong các quan điểm của chủ nghĩa trọng thương, chủ 

nghĩa tự do (đặc biệt là chủ nghĩa tự do kinh tế, chủ nghĩa tự do thể chế), chủ nghĩa 

chức năng và chức năng mới, và chủ nghĩa Marx. Các lý thuyết này góp phần lý 

giải động lực của việc hình thành và phát triển của các FTA, trong đó có các động 

lực từ phía quốc gia.  

Thứ nhất, chủ nghĩa trọng thương  

 Chủ nghĩa trọng thương là học thuyết kinh tế - chính trị hình thành và phát 

triển ở châu Âu trong giai đoạn từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, gắn với quá trình 

chuyển đổi từ nền kinh tế phong kiến sang nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, hình thành 

các quốc gia dân tộc. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa trọng thương phản ánh nhu cầu 

tích lũy của cải và gia tăng quyền lực quốc gia thông qua mở rộng hoạt động thương 

mại quốc tế, với sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào các hoạt động kinh tế 

(Blaug, 1997; Heckscher, 1935). Học thuyết của chủ nghĩa Trọng thương xuất hiện 

sớm và có ảnh hưởng sâu rộng tại các quốc gia Tây Âu như Anh, Pháp, Tây Ban 

Nha và Hà Lan. 
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 Trong giai đoạn đầu thế kỷ XV - XVI, được gọi là giai đoạn Chủ nghĩa trọng 

kim, các nhà tư tưởng Trọng thương cho rằng tiềm lực kinh tế của quốc gia được đo 

lường chủ yếu bằng lượng vàng và bạc tích lũy. Do đó, các chính sách kinh tế tập 

trung vào việc hạn chế xuất khẩu kim loại quý và khuyến khích nhập khẩu vàng 

bạc, đặc biệt thông qua hoạt động thương mại với các thuộc địa và mở rộng mạng 

lưới trao đổi bên ngoài lãnh thổ quốc gia (Heckscher, 1935). Thương mại quốc tế 

theo quan điểm của chủ nghĩa Trọng thương được xem là phương tiện trực tiếp để 

gia tăng của cải vật chất cho nhà nước. 

 Bước sang thế kỷ XVII - XVIII, chủ nghĩa Trọng thương chuyển trọng tâm 

từ tích lũy kim loại quý sang mục tiêu tạo lập thặng du thương mại. Quốc gia được 

coi là giàu mạnh khi xuất khẩu vượt nhập khẩu, qua đó thu hút dòng vàng bạc từ 

bên ngoài vào trong nước. Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong việc điều tiết nền 

kinh tế thông qua các biện pháp bảo hộ mậu dịch như áp thuế cao đối với hàng nhập 

khẩu, trợ cấp xuất khẩu, kiểm soát luồng thương mại và thúc đẩy phát triển công 

nghiệp trong nước (Viner, 1937). Theo đó, chủ nghĩa Trọng thương coi thương mại 

quốc tế là công cụ quan trọng để gia tăng của cải và nguồn lực kinh tế quốc gia, 

nhấn mạnh vai trò can thiệp của Nhà nước trong kiểm soát, định hướng hoạt động 

thương mại nhằm củng cố sức mạnh kinh tế gắn với quyền lực chính trị quốc gia 

(Smith, 1776; Blaug, 1997). 

 Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, toàn cầu hóa và sự phát triển của các chuỗi 

giá trị toàn cầu đã làm thay đổi căn bản cách thức tổ chức sản xuất và thương mại 

quốc tế. Nhu cầu thương mại của các doanh nghiệp và tập đoàn không còn bị giới 

hạn trong phạm vi quốc gia mà mở rộng ra thị trường khu vực và toàn cầu nhằm 

khai thác lợi thế so sánh, lợi thế quy mô và tối ưu hóa chi phí sản xuất (Krugman, 

Obstfeld, Melitz, 2018). Trong bối cảnh đó, tư duy trọng thương truyền thống về 

tích lũy vàng bạc được chuyển hóa thành nhu cầu tích lũy thị phần, công nghệ và 

năng lực cạnh tranh dài hạn, trong khi vai trò then chốt của thương mại quốc tế đối 

với tăng trưởng kinh tế và sức mạnh quốc gia vẫn được duy trì. Khác với chủ nghĩa 

Trọng thương cổ điển chủ yếu dựa trên các biện pháp bảo hộ, kiểm soát thương mại 
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đơn phương, nền kinh tế hiện đại chứng kiến sự nổi lên các hiệp định FTA như một 

cơ chế thể chế hóa, mở rộng hợp tác thương mại dựa trên luật lệ quốc tế. Các Hiệp 

định thương mại FTA hướng tới việc giảm thiểu hoặc loại bỏ các rào cản thương 

mại, đồng thời thiết lập khuôn khổ pháp lý ổn định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các quốc gia thành viên (World Trade 

Organization, 2011). Qua đó, thương mại quốc tế được thúc đẩy thông qua hợp tác 

song phương và đa phương, thay thế cho các biện pháp bảo hộ cứng nhắc. Các quốc 

gia tham gia FTA đã tiếp nối logic tư duy trọng thương trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Thay vì theo đuổi các chính sách bảo hộ dễ dẫn đến xung đột thương mại, các quốc 

gia lựa chọn đàm phán và ký kết FTA nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút 

đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong môi trường thương mại dựa 

trên luật lệ (Baldwin, 2016). Mục tiêu gia tăng lợi ích thương mại vốn là cốt lõi của 

chủ nghĩa Trọng thương được hiện thực hóa thông qua các cơ chế hợp tác kinh tế 

ngày càng sâu rộng và toàn diện. 

 Đối với doanh nghiệp, các FTA góp phần giảm chi phí giao dịch và rào cản 

tiếp cận thị trường. Các cam kết về cắt giảm thuế quan, thuận lợi hóa thương mại và 

bảo hộ đầu tư tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên biên giới diễn 

ra hiệu quả hơn (Plummer, Cheong, & Hamanaka; 2010). Đồng thời, các FTA cũng 

mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thông qua việc tiếp cận hàng hóa đa dạng với 

chi phí thấp hơn và mở rộng cơ hội việc làm gắn với các ngành xuất khẩu 

(Krugman et al.; 2018). 

 Các luận điểm của chủ nghĩa Trọng thương khẳng định thương mại quốc tế 

ngay từ sớm đã được coi là công cụ quan trọng để tích lũy của cải và gia tăng sức 

mạnh kinh tế quốc gia. Mặc dù tư duy Trọng thương truyền thống nhấn mạnh vai 

trò bảo hộ và kiểm soát của nhà nước đối với thương mại, logic cốt lõi coi mở rộng 

thương mại là điều kiện then chốt cho phát triển kinh tế vẫn tiếp tục được kế thừa 

và phát triển trong bối cảnh hiện đại. Dưới tác động của toàn cầu hóa và phân công 

lao động quốc tế, các hiệp định thương mại tự do trở thành công cụ quan trọng 
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nhằm hiện thực hóa mục tiêu mở rộng thị trường, giảm chi phí giao dịch và nâng 

cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia. 

Thứ hai, chủ nghĩa tự do: tự do kinh tế và tự do thể chế 

 Chủ nghĩa tự do kinh tế (Economic Liberalism) hình thành như một phản 

biện lý luận đối với chủ nghĩa trọng thương, phê phán vai trò can thiệp quá mức của 

nhà nước và đề cao vai trò trung tâm của thị trường tự do cùng sự vận hành của các 

quy luật kinh tế tự nhiên trong phân bổ nguồn lực. Theo quan điểm của Adam 

Smith, sự thịnh vượng của một quốc gia không bắt nguồn từ việc tích lũy kim loại 

quý hay kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại, mà từ khả năng mở rộng sản 

xuất và trao đổi thông qua thương mại tự do, dưới sự điều tiết tự phát của “bàn tay 

vô hình” của thị trường (Smith, 1776). Trên cơ sở đó, Adam Smith cho rằng tự do 

cạnh tranh và tự do trao đổi là điều kiện then chốt thúc đẩy năng suất lao động, gia 

tăng của cải xã hội và nâng cao phúc lợi chung. 

 Phát triển tư tưởng của Adam Smith, David Ricardo xây dựng học thuyết lợi 

thế so sánh, khẳng định rằng ngay cả khi một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối 

trong sản xuất bất kỳ loại hàng hóa nào, thương mại tự do vẫn mang lại lợi ích cho 

tất cả các bên nếu các quốc gia chuyên môn hóa vào những lĩnh vực có chi phí cơ 

hội thấp hơn tương đối (Ricardo, 1817). Theo quan điểm Adam Smith, David 

Ricardo thương mại quốc tế không phải là trò chơi có tổng bằng không mà là cơ chế 

hợp tác mang lại lợi ích chung, giúp tối ưu hóa phân bổ nguồn lực ở quy mô toàn 

cầu. Học giả John Stuart Mill tiếp tục mở rộng học thuyết của D. Ricardo nhấn 

mạnh tự do thương mại không chỉ làm gia tăng của cải vật chất mà còn thúc đẩy 

cạnh tranh, đổi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao so với các cơ chế bảo hộ của nhà 

nước (Mill, 1848). Từ các luận điểm trên, chủ nghĩa tự do kinh tế xác định vai trò 

của nhà nước chủ yếu giới hạn trong việc thiết lập và duy trì khuôn khổ pháp lý, 

bảo vệ quyền sở hữu, bảo đảm thực thi hợp đồng và duy trì trật tự thị trường. Trong 

khi đó, thị trường và thương mại tự do được coi là công cụ cốt lõi để mở rộng quy 

mô sản xuất, khai thác lợi thế so sánh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 
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 Trên nền tảng của chủ nghĩa tự do kinh tế, Chủ nghĩa tự do thể chế 

(Institutional Liberalism) lý giải khả năng hợp tác bền vững giữa các quốc gia trong 

bối cảnh hệ thống quốc tế thiếu quyền lực trung ương mang tính cưỡng chế. Theo 

quan điểm của chủ nghĩa tự do thể chế, mặc dù các quốc gia theo đuổi lợi ích riêng, 

song các quốc gia có thể đạt được lợi ích chung bằng việc thiết lập các thể chế quốc 

tế điều phối hoạt động, giảm chi phí giao dịch, giảm thiểu rủi ro xung đột trong 

quan hệ quốc tế (Keohane; 1984). Các thể chế quốc tế đóng vai trò quan trọng trong 

tạo dựng môi trường hợp tác ổn định. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, các Hiệp 

định FTA được xem là hình thức thể chế hóa hợp tác kinh tế giữa các quốc gia. 

Thông qua các cam kết cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường dịch vụ, bảo hộ đầu 

tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế giải quyết tranh chấp, các FTA nâng cao tính minh 

bạch, ổn định trong quan hệ thương mại quốc tế (Keohane & Nye; 1977). Đồng 

thời, thiết lập các quy tắc chung, cơ chế giám sát thực thi giúp hạn chế các hành vi 

đơn phương, giảm thiểu xung đột lợi ích và củng cố lòng tin giữa các quốc gia 

thành viên (Abbott et al.; 2000). Từ góc nhìn chủ nghĩa tự do kinh tế và chủ nghĩa 

tự do thể chế, các hiệp định FTA được coi là khuôn khổ thể chế quan trọng thúc đẩy 

hiện thực hóa các giá trị cốt lõi tự do thương mại trong bối cảnh kinh tế quốc tế phụ 

thuộc lẫn nhau. Chủ nghĩa tự do kinh tế nhấn mạnh vai trò của thị trường, cạnh 

tranh và tự do trao đổi trong việc tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và gia tăng phúc lợi 

xã hội (Smith; 1776, Ricardo; 1817), Chủ nghĩa tự do thể chế cho rằng các thể chế 

quốc tế và FTA là công cụ cần thiết để điều phối hoạt động thương mại quốc gia, 

giảm rủi ro chính sách và tạo lập môi trường thương mại ổn định (Keohane; 1984). 

Đặc biệt, các FTA thế hệ mới không chỉ dừng ở việc tự do hóa thương mại hàng 

hóa thông qua cắt giảm thuế quan, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như đầu tư, 

dịch vụ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, lao động và môi trường. Điều này phản 

ánh mức độ thể chế hóa ngày càng sâu của hợp tác kinh tế quốc tế, đồng thời góp 

phần tạo sự đồng bộ về chính sách và thể chế giữa các quốc gia thành viên 

(Baldwin; 2016). 
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 Tóm lại, chủ nghĩa tự do với hai trụ cột là tự do kinh tế và tự do thể chế cung 

cấp khuôn khổ lý luận quan trọng để lý giải xu hướng mở cửa thương mại và hội 

nhập kinh tế quốc tế của các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong khi chủ 

nghĩa tự do kinh tế nhấn mạnh vai trò trung tâm của thị trường và tự do trao đổi như 

động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội, thì chủ 

nghĩa tự do thể chế làm rõ vai trò của các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế hợp tác 

quốc tế trong việc giảm chi phí giao dịch và xung đột lợi ích giữa các quốc gia. Sự 

kết hợp giữa hai cách tiếp cận của Chủ nghĩa tự do kinh tế và Chủ nghĩa tự do thể 

chế cho thấy các hiệp định FTA không chỉ là công cụ thúc đẩy tự do hóa thương 

mại, mà còn là khuôn khổ thể chế hóa các giá trị của chủ nghĩa tự do, góp phần bảo 

đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo môi trường kinh tế quốc tế. 

Thứ ba, chủ nghĩa chức năng và chức năng mới  

 Chủ nghĩa chức năng (Functionalism) và Chủ nghĩa chức năng mới (Neo-

functionalism) tập trung lý giải tiến trình hội nhập quốc tế thông qua cách tiếp cận 

từng lĩnh vực cụ thể, trong đó hội nhập kinh tế được coi là điểm khởi đầu khả thi và 

ít nhạy cảm về mặt chính trị. Theo Chủ nghĩa chức năng, hợp tác quốc tế trước hết 

nên được triển khai trong các lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế như thương mại, sản xuất, 

giao thông kết nối thị trường - những lĩnh vực mà các quốc gia dễ đạt được đồng 

thuận dựa trên lợi ích chung. Thông qua hợp tác kinh tế, các quốc gia thu được lợi 

ích thiết thực, từ đó gia tăng nhu cầu phối hợp và mức độ phụ thuộc lẫn nhau, tạo 

nền tảng cho sự gắn kết lâu dài trong quan hệ quốc tế (Mitrany; 1943). 

 Phát triển trên nền tảng của Chủ nghĩa chức năng, Chủ nghĩa chức năng mới 

bổ sung và mở rộng cách tiếp cận này thông qua khái niệm “hiệu ứng lan toả”. Theo 

đó, hội nhập trong một lĩnh vực kinh tế cụ thể sẽ dần tạo ra những nhu cầu khách 

quan phải mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực liên quan như chính sách, thể chế và 

thậm chí là hợp tác chính trị (Haas; 1958). Hiệu ứng lan tỏa không diễn ra một cách 

tự động hay tức thời, mà được thúc đẩy bởi lợi ích kinh tế ngày càng gia tăng, vai 

trò trung gian của các thể chế khu vực và sự tham gia tích cực của các chủ thể phi 

nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp và các nhóm lợi ích. Do đó, trong cách tiếp cận 
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của chủ nghĩa chức năng mới, hội nhập kinh tế không chỉ là mục tiêu mà còn là 

động lực thúc đẩy quá trình phối hợp chính sách và thể chế giữa các quốc gia. 

 Trên thực tiễn, các Hiệp định FTA được xem là khuôn khổ thể chế quan 

trọng thúc đẩy hội nhập quốc tế thông qua hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực 

thương mại. Thông qua các cam kết về cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ, thuận 

lợi hóa thương mại và mở cửa thị trường, các FTA tạo dựng môi trường pháp lý ổn 

định cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, qua đó thúc đẩy sự tham gia ngày 

càng sâu của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các chủ thể kinh tế 

phi nhà nước (Mitrany; 1943, Baldwin; 2016). Tuy nhiên, để các cam kết thương 

mại được thực thi hiệu quả, các quốc gia thành viên buộc phải tiến hành điều chỉnh 

thể chế trong nước, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính 

và nâng cao năng lực quản trị nhà nước (Haas; 1958, Keohane; 1984). Quá trình 

điều chỉnh này góp phần gia tăng mức độ hài hòa chính sách, minh bạch hóa quản 

trị và thúc đẩy phối hợp liên chính phủ giữa các quốc gia (Abbott et al.; 2000). 

 Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là minh chứng rõ nét cho xu 

hướng hội nhập kinh tế quốc tế chuyển từ mở rộng về phạm vi sang phát triển theo 

chiều sâu. Khác với các FTA truyền thống chủ yếu tập trung vào tự do hóa thương 

mại hàng hóa thông qua cắt giảm thuế quan, các FTA thế hệ mới mở rộng phạm vi 

điều chỉnh sang nhiều lĩnh vực phi thuế quan như đầu tư, dịch vụ, mua sắm chính 

phủ, sở hữu trí tuệ, thuận lợi hóa thương mại, lao động và môi trường. Sự mở rộng 

làm gia tăng mức độ ràng buộc pháp lý và thể chế hóa hợp tác giữa các quốc gia 

thành viên (Baldwin; 2016). Quá trình hội nhập theo chiều sâu không chỉ đòi hỏi 

mở rộng phạm vi cam kết, mà còn yêu cầu các quốc gia tiến hành cải cách thể chế 

trong nước, nâng cao chất lượng quản trị và điều chỉnh chính sách một cách đồng 

bộ để đáp ứng các chuẩn mực và nghĩa vụ quốc tế, thay vì chỉ điều chỉnh các công 

cụ chính sách ở biên giới (Abbott et al.; 2000). Do đó, các FTA thế hệ mới không 

chỉ thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ, mà còn tác động sâu rộng tới cấu trúc 

thể chế, môi trường kinh doanh và phương thức điều hành kinh tế quốc gia, thể hiện 

rõ chiều sâu của hội nhập kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa (Keohane; 1984).  
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 Tóm lại, chủ nghĩa chức năng và chủ nghĩa chức năng mới cung cấp khuôn 

khổ lý luận quan trọng để lý giải động lực và tiến trình hội nhập khu vực, đặc biệt 

trong lĩnh vực kinh tế. Chủ nghĩa chức năng cho rằng hợp tác quốc tế nên khởi đầu 

từ các lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế nơi các quốc gia dễ đạt được đồng thuận dựa trên 

lợi ích chung. Trên cơ sở đó, chủ nghĩa chức năng mới phát triển khái niệm hiệu 

ứng lan tỏa, nhấn mạnh rằng hội nhập kinh tế sẽ tạo ra nhu cầu mở rộng hợp tác 

sang các lĩnh vực chính sách và thể chế. Từ góc nhìn của hai cách tiếp cận này, các 

hiệp định thương mại tự do không chỉ là công cụ tự do hóa thương mại, mà còn là 

cơ chế thúc đẩy gắn kết chặt chẽ giữa các quốc gia, qua đó gia tăng lợi ích chung, 

củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác khu vực cũng như quốc tế.  

Thứ tư, lý thuyết phụ thuộc  

 Lý thuyết phụ thuộc (Dependency Theory) là cách tiếp cận Hệ thống thế giới 

của Immanuel Wallerstein, được xem như một nhánh của chủ nghĩa Mác mới trong 

nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế. Theo Wallerstein, kinh tế thế giới tư bản chủ 

nghĩa được cấu trúc thành một hệ thống phân tầng gồm khu vực trung tâm, bán 

ngoại vi và ngoại vi, trong đó quan hệ kinh tế giữa các khu vực mang tính bất bình 

đẳng, quá trình sản xuất lặp lại với quy mô không đổi [Wallerstein; 1974). Các quốc 

gia trung tâm nắm giữ công nghệ, vốn, kiểm soát chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi 

các quốc gia ngoại vi chủ yếu cung cấp nguyên liệu thô và lao động giá rẻ làm 

chuyển dịch giá trị thặng dư từ ngoại vi về trung tâm. Trong bối cảnh Việt Nam 

tham gia Hiệp định RCEP có nhiều quốc gia thành viên phát triển, trình độ công 

nghiệp cao (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc) giúp gia tăng cơ 

hội tiếp cận thị trường, nhưng đồng thời cũng gặp thách thức khi thị trường phụ 

thuộc nguồn cung nguyên liệu, thị trường xuất khẩu, dòng vốn từ bên ngoài. Từ góc 

nhìn của Lý thuyết phụ thuộc, hội nhập kinh tế và các hiệp định thương mại chỉ 

thực sự mang lại lợi ích bền vững cho các quốc gia đang phát triển khi đi kèm với 

chiến lược nâng cao năng lực nội sinh, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và bảo vệ lợi ích 

quốc gia, nhằm tránh nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào mối quan hệ phụ thuộc bất cân 

xứng trong hệ thống kinh tế toàn cầu. 
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 Khác với tiếp cận tự do nhấn mạnh tính cùng có lợi, khả năng tạo ra lợi ích 

chung của hội nhập kinh tế quốc tế, Lý thuyết phụ thuộc tập trung phê phán cấu trúc 

bất bình đẳng mang tính hệ thống của nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa. Theo 

Wallerstein, kinh tế thế giới hiện đại không phải là cộng gộp các nền kinh tế quốc 

gia độc lập, mà là một hệ thống thống nhất, trong đó các quốc gia được gắn kết với 

nhau thông qua quan hệ sản xuất, trao đổi và phân công lao động quốc tế trong một 

cấu trúc phân tầng (Wallerstein; 1974). Trong cấu trúc đó, Wallerstein phân chia hệ 

thống kinh tế thế giới thành ba khu vực cơ bản gồm khu vực trung tâm, khu vực bán 

ngoai vi, khu vực ngoại vi. Các quốc gia thuộc khu vực trung tâm nắm giữ lợi thế 

vượt trội về vốn, công nghệ, tri thức, năng lực tổ chức sản xuất và quyền lực thể 

chế, qua đó kiểm soát các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, 

đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu phát triển, thiết kế, tài chính và phân phối. 

Ngược lại, các quốc gia thuộc khu vực ngoại vi chủ yếu tham gia vào các khâu có 

giá trị gia tăng thấp như cung cấp nguyên liệu thô, lao động giá rẻ hoặc gia công lắp 

ráp đơn giản. Khu vực bán ngoại vi giữ vai trò trung gian, vừa chịu sự chi phối của 

khu vực trung tâm, vừa có khả năng khai thác lợi thế đối với khu vực ngoại vi. 

Quan hệ kinh tế giữa các khu vực trung tâm, ngoại vi và bán ngoại vi mang tính bất 

bình đẳng mang tính cấu trúc, trong đó giá trị thặng dư có xu hướng dịch chuyển từ 

ngoại vi và bán ngoại vi về trung tâm thông qua thương mại, đầu tư và phân công 

lao động quốc tế (Wallerstein; 1974). Luận điểm cốt lõi của lý thuyết phụ thuộc là 

sự phát triển của các quốc gia ngoại vi không phải là trạng thái “chưa hoàn thiện” 

trên cùng một quỹ đạo phát triển với các quốc gia trung tâm mà là kết quả trực tiếp 

tham gia hệ thống kinh tế thế giới. Trong cấu trúc này, hoạt động sản xuất tại các 

quốc gia ngoại vi thường lặp lại với quy mô và trình độ công nghệ không đổi, bị 

“khóa chặt” trong các ngành có giá trị gia tăng thấp, từ đó hạn chế khả năng tích lũy 

vốn, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Phát triển của khu 

vực trung tâm vì vậy gắn liền với phụ thuộc và chậm phát triển tương đối của khu 

vực ngoại vi, tạo nên mối quan hệ phát triển không cân xứng mang tính hệ thống 

trong nền kinh tế toàn cầu. 
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 Từ góc nhìn của Lý thuyết phụ thuộc, hội nhập kinh tế quốc tế, hiệp định 

thượng mại tự do không hài hoá các lợi ích cho tất cả các thành viên tham gia. Mặc 

dù các hiệp định thương mại mở rộng thị trường, gia tăng thương mại và thu hút 

đầu tư, song nếu các quốc gia đang phát triển tham gia hội nhập trong điều kiện 

năng lực nội sinh còn hạn chế, các quốc gia có nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào những 

mối quan hệ phụ thuộc bất cân xứng. Việc mở cửa thị trường trong bối cảnh chênh 

lệch lớn về trình độ công nghệ, quy mô doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh có thể 

dẫn đến tình trạng doanh nghiệp trong nước bị lép vế, phụ thuộc ngày càng nhiều 

vào nhập khẩu đầu vào, công nghệ và vốn từ các tập đoàn xuyên quốc gia có trụ sở 

tại các quốc gia trung tâm. 

 Trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định RCEP, hiệp định thương mại 

tự do quy mô lớn có nhiều nền kinh tế phát triển cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Australia và Trung Quốc, các luận điểm của Lý thuyết phụ thuộc có ý nghĩa đặc 

biệt trong việc phân tích, lý giải các tác động thực tiễn của tiến trình hội nhập kinh 

tế. Hiệp định RCEP mở ra những cơ hội quan trọng cho Việt Nam trong việc tiếp 

cận thị trường rộng lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, thu hút đầu tư, 

tận dụng các cam kết thuận lợi hóa thương mại. Tuy nhiên, từ góc nhìn phê phán 

của Lý thuyết phụ thuộc, tham gia RCEP đặt ra những thách thức, khó khăn khi 

phải phụ thuộc thị trường bên ngoài. Cụ thể, trong quá trình thực thi RCEP, kinh tế 

Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc lớn hơn vào nguồn cung nguyên liệu, linh kiện và 

công nghệ nhập khẩu từ các quốc gia có trình độ công nghiệp cao hơn trong khu 

vực. Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam tập trung chủ yếu vào các sản phẩm có giá trị 

gia tăng thấp, dựa nhiều vào lao động giá rẻ và hoạt động gia công cho các tập đoàn 

nước ngoài. Thêm nữa, phụ thuộc dòng vốn FDI đặt ra rủi ro cho tăng trưởng bền 

vững, khi quyết định nhà đầu tư chịu ảnh hưởng lớn từ chiến lược toàn cầu của các 

tập đoàn xuyên quốc gia. 

 Lý thuyết phụ thuộc nhấn mạnh các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là 

các FTA thế hệ mới sẽ làm thu hẹp dư địa chính sách của các quốc gia đang phát 

triển trong việc thực hiện các chiến lược công nghiệp hóa. Các cam kết mở cửa thị 
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trường, bảo hộ đầu tư, sở hữu trí tuệ bị hạn chế sử dụng các công cụ chính sách 

truyền thống hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xây 

dựng năng lực sản xuất trong nước. Lý thuyết phụ thuộc không phủ nhận vai trò hội 

nhập kinh tế và thương mại quốc tế mà nhấn mạnh phụ thuộc điều kiện, cách thức 

tham gia hội nhập. Từ góc nhìn điều kiện, cách thức tham gia hội nhập, các hiệp 

định thương mại chỉ thực sự mang lại lợi ích bền vững cho các quốc gia đang phát 

triển khi đi kèm với các chiến lược nâng cao năng lực nội sinh, bao gồm phát triển 

công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

và từng bước dịch chuyển lên các thang có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá 

trị khu vực và toàn cầu. Trong quá trình nâng cao năng lực nội sinh, Nhà nước giữ 

vai trò quan trọng trong điều chỉnh cơ cấu kinh tế, định hướng thu hút đầu tư, bảo 

vệ các ngành chiến lược và bảo đảm lợi ích quốc gia khi thực thi các cam kết hội 

nhập. 

 Tóm lại, lý thuyết phụ thuộc và cách tiếp cận hệ thống thế giới của 

Immanuel Wallerstein cung cấp khuôn khổ lý luận phê phán để phân tích những 

mặt trái, rủi ro tiềm ẩn của hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với trường hợp Việt Nam 

tham gia RCEP, Lý thuyết phụ thuộc cho thấy bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, 

thúc đẩy tăng trưởng, Lý thuyết phụ thuộc còn làm cho các quốc gia đang phát triển 

ngày càng phụ thuộc vào thị trường bên ngoài làm chênh lệch và bất bình đẳng 

trong quan hệ kinh tế tiếp tục kéo dài. Do đó, tham gia các hiệp định thương mại tự 

do cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn nhằm tận dụng lợi ích 

của hội nhập đồng thời hạn chế nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào các cấu trúc bất bình 

đẳng của hệ thống kinh tế toàn cầu. 

 2.1.3. Khung phân tích  

Sự tham gia của quốc gia trong các hiệp định thương mại tự do là một quá 

trình mang tính chiến lược, chủ động trong hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và 

quốc tế. Quá trình tham gia FTA của quốc gia diễn ra nhiều giai đoạn, từ đề xuất, 

đàm phán, ký kết đến triển khai. 

 Giai đoạn đề xuất  
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 Giai đoạn đề xuất là bước khởi đầu mang tính định hướng trong tiến trình 

hình thành và tham gia một hiệp định thương mại tự do, phản ánh nhận thức ban 

đầu của quốc gia về nhu cầu và cơ hội hội nhập trong bối cảnh kinh tế - chính trị 

khu vực và toàn cầu. Quốc gia phải đối diện với những thách thức mới từ quá trình 

toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, những hạn 

chế của khuôn khổ thương mại đa phương, đồng thời chịu sức ép phải tái cơ cấu mô 

hình tăng trưởng trong nước. Đối diện với những thách thức, quốc gia đề xuất khởi 

xướng FTA, mở rộng không gian phát triển, củng cố vị thế kinh tế và gia tăng khả 

năng thích ứng trước những biến động bên ngoài. Trong giai đoạn đề xuất, quốc gia 

tiến hành xem xét và đánh giá một cách toàn diện những lợi ích tiềm năng khi tham 

gia FTA trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và thể chế. Cùng lúc, các tác 

động từ môi trường bên ngoài như xu hướng liên kết khu vực, định hướng chiến 

lược của các đối tác tiềm năng và những biến động của bối cảnh chính trị quốc tế 

được phân tích kỹ lưỡng giúp các quốc gia xác định rõ mục tiêu tham gia FTA, lựa 

chọn các lĩnh vực ưu tiên và định hình mức độ cũng như lộ trình thực hiện các cam 

kết sau khi hiệp định có hiệu lực. 

 Giai đoạn đàm phán và ký kết 

 Giai đoạn đàm phán là trung tâm trong quá trình hình thành hiệp định thương 

mại tự do, định hướng chiến lược được chuyển hóa thành các cam kết cụ thể và có 

tính ràng buộc. Sau khi hiệp định được chính thức khởi xướng, quốc gia tham gia 

quá trình đàm phán với mục tiêu vừa tối đa hóa lợi ích quốc gia, tạo đồng thuận 

chung, đảm bảo đảm tính khả thi bền vững của hiệp định. Đây là giai đoạn thể hiện 

tương tác đa chiều giữa kinh tế và chính trị, giữa hợp tác và cạnh tranh, cũng như 

giữa lợi ích ngắn hạn và mục tiêu chiến lược dài hạn của quốc gia. Cấu trúc đàm 

phán được thiết kế theo nhiều cấp độ, cơ chế khác nhau. Cấp cao, các hội nghị bộ 

trưởng đóng vai trò định hướng chiến lược, giải quyết các vấn đề nhạy cảm và tạo 

xung lực chính trị cho tiến trình đàm phán. Cấp kỹ thuật, các nhóm công tác chuyên 

ngành được thành lập để đàm phán chi tiết từng lĩnh vực cụ thể như thương mại 

hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại, sở 
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hữu trí tuệ, cạnh tranh, mua sắm chính phủ hay các vấn đề mới nổi như thương mại 

điện tử và phát triển bền vững. Bên cạnh vai trò trung tâm của cấp cao, cấp kỹ thuật, 

khu vực doanh nghiệp được xem là chủ thể trực tiếp hưởng lợi và chịu tác động từ 

các cam kết hiệp định. Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây 

dựng lập trường đàm phán, giữ vai trò quyết định trong việc chuyển hóa các cam 

kết thành hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và tham gia chuỗi giá trị 

khu vực. Ví dụ, trong quá trình đàm phán Hiệp định RCEP có sự tham gia tích cực 

của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hiệp hội ngành hàng, tổ chức đại diện 

thương mại đóng vai trò quan trọng trong phản ánh lợi ích cộng đồng doanh nghiệp, 

phổ biến cam kết và hỗ trợ thực thi hiệp định. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn 

trong các lĩnh vực dệt may, điện tử, nông sản và logistics đã phối hợp với Bộ Công 

Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đóng góp ý kiến về quy 

tắc xuất xứ, cắt giảm thuế quan và thủ tục hải quan nhằm bảo đảm các cam kết phù 

hợp với năng lực sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp dệt may kiến nghị xây 

dựng quy tắc xuất xứ linh hoạt để tận dụng nguồn nguyên liệu từ nhiều quốc gia 

thành viên RCEP, qua đó nâng cao khả năng hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu 

sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. 

 Giai đoạn ký kết đánh dấu bước chuyển mang tính quyết định từ quá trình 

đàm phán sang xác lập chính thức một hiệp định thương mại tự do, là văn kiện pháp 

lý được các quốc gia tham gia thừa nhận. Sau khi các vòng đàm phán cơ bản hoàn 

tất nội dung hiệp định đạt được sự đồng thuận, giai đoạn ký kết thể hiện mức độ 

cam kết chính trị cao nhất của quốc gia đối với các nghĩa vụ và quyền lợi đã được 

thỏa thuận. Đây không chỉ là một thủ tục mang tính hình thức, mà còn là hành động 

chính trị pháp lý có ý nghĩa sâu rộng, mang nhiều lợi ích, tăng cường mối quan hệ 

dựa trên sự minh bạch, nhất quán, trách nhiệm, và hành động vì lợi ích chung, thúc 

đẩy hợp tác khu vực dựa trên các quy tắc chung. Quốc gia tiến hành rà soát pháp lý, 

kỹ thuật lần cuối đối với toàn bộ văn kiện hiệp định bảo đảm tính nhất quán, rõ ràng 

và phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước cũng như các cam kết quốc tế. Quá 

trình “rà soát pháp lý” tập trung vào việc chuẩn hóa thuật ngữ, làm rõ phạm vi áp 
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dụng, cơ chế thực thi và giải quyết tranh chấp, cũng như xử lý các điều khoản 

chuyển tiếp, điều khoản ngoại lệ. Bảo đảm hiệp định được áp dụng một cách thống 

nhất giữa các quốc gia thành viên có trình độ phát triển và hệ thống pháp luật khác 

nhau. 

 Mặc dù có thể phân tách thành hai giai đoạn riêng biệt nhưng thông thường 

giai đoạn ký kết cũng thường nhanh chóng và tiếp nối sau khi các đàm phán các nội 

dung đã đạt được đồng thuận và hoàn tất.  

 Giai đoạn triển khai 

 Giai đoạn triển khai là bước then chốt quyết định hiệu quả thực tế của một 

hiệp định thương mại tự do, các cam kết đã được ký kết và phê chuẩn được chuyển 

hóa thành chính sách, pháp luật và hành động cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội 

của các quốc gia thành viên. Các giai đoạn đề xuất, đàm phán và ký kết chủ yếu 

phản ánh ý chí chính trị và sự thỏa hiệp ở cấp độ liên quốc gia, thì giai đoạn triển 

khai thể hiện năng lực thực thi của từng quốc gia, mức độ thích ứng của thể chế 

trong nước và khả năng hiện thực hóa các lợi ích mà hiệp định mang lại. Do đó, 

triển khai không chỉ là khâu kỹ thuật, mà còn là quá trình quản trị, cải cách thể chế, 

điều chỉnh chính sách và huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống kinh tế - xã 

hội, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh 

để tận dụng lợi ích từ RCEP. Ví dụ, các doanh nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ 

tại Bắc Ninh, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh mở rộng liên kết với các tập đoàn đến 

từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng 

khu vực. Đi kèm với đó, các hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam hay Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng tổ chức các chương 

trình phổ biến thông tin về cam kết RCEP, hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng tiêu 

chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, yêu cầu thị trường từ các đối tác. Thực thi hiệp 

định phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước đòi hỏi sự tham gia chủ động, liên 

kết, thích ứng từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa các cam kết hội nhập 

thành lợi ích kinh tế thực chất. Ngoài ra, các hiệp hội ngành nghề, phòng thương 

mại và tổ chức xúc tiến thương mại đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước với cộng 
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đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn chính sách, phổ biến thông tin, đào 

tạo kỹ năng hội nhập và hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại. Ví dụ, trong quá 

trình thực thi hiệp định RCEP thể hiện vai trò nổi bật của các hiệp hội ngành nghề, 

tổ chức nghiên cứu và chính quyền địa phương trong hỗ trợ hội nhập kinh tế quốc 

tế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thường xuyên phối hợp với Bộ 

Công Thương tổ chức hội thảo, tập huấn và tư vấn cho doanh nghiệp về quy tắc 

xuất xứ, cam kết thuế quan và các tiêu chuẩn kỹ thuật trong RCEP nhằm giúp 

doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thương mại hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các hiệp hội 

ngành hàng như Hiệp hội Dệt may Việt Nam hay Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

Thủy sản Việt Nam đã hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, cảnh báo 

rào cản thương mại và hướng dẫn xử lý tranh chấp thương mại quốc tế phát sinh 

trong hoạt động xuất khẩu. Chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong 

hiện thực hóa các cam kết hội nhập. Ví dụ, chính quyền các địa phương như Hải 

Phòng, Bắc Ninh và Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ 

tầng logistics, xây dựng khu công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với nhà 

đầu tư nước ngoài nhằm thu hút dòng vốn FDI từ các nước thành viên RCEP. Qua 

đó, các địa phương không chỉ góp phần thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế mà 

còn nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế kinh tế của mình trong chuỗi giá trị khu 

vực. Trọng tâm giai đoạn triển khai là nội luật hóa các cam kết quốc tế vào hệ thống 

pháp luật và chính sách quốc gia. Các quốc gia thành viên tiến hành rà soát, sửa đổi 

hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật nhằm bảo đảm sự phù hợp với các nghĩa 

vụ đã cam kết trong hiệp định, đặc biệt trong các lĩnh vực như thuế quan, hải quan, 

đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và mua sắm chính phủ. Quá trình nội luật 

hóa đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, 

cũng như sự đồng bộ giữa các cấp chính quyền. Đối với các quốc gia đang phát 

triển, đây thường là thách thức lớn do hạn chế về năng lực thể chế, nguồn lực và 

kinh nghiệm thực thi các tiêu chuẩn cao, song đồng thời cũng là cơ hội thúc đẩy cải 

cách thể chế theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Tiêu chí đánh giá tác động của FTAs thế hệ mới  
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Sau khi ký kết, thực thi các FTA thế hệ mới bước vào giai đoạn cắt giảm thuế 

quan, đồng thời đa dạng hoá thị trường xuất khẩu tránh phụ thuộc vào các thị trường 

nguyên liệu truyền thống. Việc tham gia vào FTA tạo điều kiện góp phần vào cải 

thiện môi trường thể chế, thúc đẩy xuất khẩu đầu tư, cải thiện đời sống người dân… 

Một số chỉ báo được xem như căn cứ để đưa ra tiêu chí đánh giá tác động của FTAs 

thế hệ mới đến quốc gia, đó là: 

Thứ nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua mở rộng 

thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị và mạng lưới sản 

xuất khu vực và toàn cầu. 

Tham gia các FTAs thế hệ mới giúp các quốc gia có điều kiện thâm nhập thị 

trường các nước thành viên với những điều kiện thuận lợi hơn, và với các thị trường 

của các nước không phải là thành viên các FTAs, không chỉ ở số thị trường tăng, 

mà khối lượng và giá trị kim ngạch giao dịch cũng tăng, chất lượng giao dịch được 

bảo đảm trên cơ sở các cam kết. Cam kết mở cửa thị trường không chỉ thị trường 

hàng hóa thông thường mà cả thị trường dịch vụ trong các phân ngành khác nhau. 

Do vậy, đòi hỏi phải tận dụng được các lợi thế từ việc không hạn chế về số lượng 

nhà cung cấp dịch vụ, về giá trị giao dịch, về số lượng dịch vụ đầu ra, về tổng số 

nhân lực tuyển dụng, về loại hình doanh nghiệp và về mức vốn góp nước ngoài. 

Thứ hai, góp phần thúc đẩy và cải thiện hoạt động xuất, nhập khẩu. Quá trình 

thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan, hoàn thiện hệ thống quản lý hải quan 

theo tiêu chuẩn quốc tế, cắt giảm hàng rào thuế quan sẽ tác động tích cực đến hoạt 

động xuất nhập khẩu của các quốc gia tham gia FTAs thế hệ mới. Do có những ưu 

đãi về thuế, hoạt động xuất nhập khẩu có lợi hơn, thúc đẩy các doanh nghiệp mở 

rộng xuất khẩu, lượng hàng hóa sẽ tăng lên. Theo các cam kết mở cửa, các mặt 

hàng sẽ ngày càng đa dạng. Cơ cấu xuất nhập khẩu cũng có sự chuyển dịch phù hợp 

với lợi thế của nền kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương công nghiệp hóa theo hướng hiện 

đại, tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị, hàm lượng 

công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.  
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Thứ ba, góp phần cải thiện môi trường thu hút FDI. Thực hiện các cam kết 

trong các Hiệp định FTAs thế hệ mới góp phần làm cho môi trường đầu tư của các 

quốc gia tham gia FTAs thế hệ mới trở nên thông thoáng hơn, minh bạch hơn, thuận 

lợi hơn từ đó sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn nữa. Điều này thể hiện sự minh 

bạch và công bằng trong giải quyết tranh chấp đầu tư; sự công bằng giữa các thành 

viên FTAs thế hệ mới trong ưu đãi đầu tư, không có sự phân biệt… Vai trò quản lý 

của nhà nước rất quan trọng, nhất là bảo đảm chính sách thống nhất trong thị trường 

nội địa với các nhà đầu tư, tránh tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các địa 

phương, làm méo mó môi trường đầu tư. Môi trường đầu tư được bảo đảm. Các 

cam kết về đầu tư trong FTAs thế hệ mới rộng và cao hơn, quy trình thủ tục cụ thể 

hơn sẽ tăng sức hút các nguồn lực không chỉ về lượng mà cả các dự án đầu tư có 

chất lượng cao. 

Thứ tư, góp phần thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới 

và kỹ năng quản trị tiên tiến trong các lĩnh vực của nền kinh tế, như: công nghiệp, 

nông nghiệp, kỹ thuật, văn hóa - xã hội,… Góp phần đào tạo cho nước tham gia 

FTAs thế hệ mới có được đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và năng lực cả về 

chuyên môn lẫn quản trị. Việc nâng cao trình độ về công nghệ và quản lý của quốc 

gia là kết quả tổng hợp của nhiều giải pháp chính sách của nhà nước và doanh 

nghiệp. Tham gia FTAs thế hệ mới mở ra cơ hội và điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn 

với công nghệ kỹ thuật và quản lý tiên tiến, nhất là trong quan hệ với các thành viên 

FTAs thế hệ mới có trình độ phát triển cao. Các nội dung cam kết trong FTAs thế hệ 

mới không chỉ liên quan đến thương mại mà cả đầu tư, môi trường, lao động,… Có 

nghĩa là các quốc gia phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và việc đáp ứng các tiêu 

chuẩn này ra sao là một chỉ báo về việc tham gia FTAs thế hệ mới có hiệu quả hay 

không. 

Thứ năm, triển khai các FTAs thế hệ mới góp phần lan tỏa tính tích cực trong 

nền kinh tế, tạo thêm việc làm. Những ngành có lợi thế cạnh tranh sẽ có điều kiện 

phát triển, áp dụng công nghệ mới để cạnh tranh, mở rộng sản xuất và nâng cấp hạ 

tầng, qua đó tạo lực đẩy cho nền kinh tế cũng như gia tăng thu hút lao động… 

Chính sự phát triển của những ngành này không chỉ tạo sức hút về vốn và công 
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nghệ, việc làm, mà còn kéo theo sự phát triển lan tỏa sang các ngành khác. Qua đó, 

mở rộng việc làm trong xã hội, tác động tích cực tới tiền lương và thu nhập của mọi 

tầng lớp cư dân, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh (quốc gia, 

doanh nghiệp và sản phẩm).  

Thứ sáu, góp phần hoàn thiện thể chế trong nước trên góc độ: pháp luật và tổ 

chức bộ máy cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tham gia FTAs thế hệ 

mới tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, 

minh bạch trong các quốc gia thành viên theo hướng ngày càng phù hợp với chuẩn 

mực và thông lệ quốc tế. Đối với các nước đang phát triển tham gia vào các FTAs 

thế hệ mới sẽ có cơ hội hoàn thiện thể chế phù hợp với thông lệ quốc tế. Nếu không 

hoàn thiện được thể chế để hội nhập, sẽ không tranh thủ được các cơ hội từ các 

FTAs thế hệ mới và tham gia FTAs thế hệ mới sẽ không hiệu quả.  

 Thứ bảy, góp phần đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Tham gia các hiệp định 

FTAs thế hệ mới làm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam, giảm phụ 

thuộc vào một số thị trường truyền thống và nâng cao khả năng thích ứng của nền 

kinh tế trước những biến động của thương mại quốc tế. Trước đây, hoạt động xuất 

khẩu của Việt Nam tập trung chủ yếu vào các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, 

Nhật Bản và ASEAN. Việc tham gia các FTAs thế hệ mới tạo điều kiện để hàng 

hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với nhiều thị trường mới có quy mô lớn và 

mức thu nhập cao như EU, Canada, Mexico, Peru và Chile. Nhờ các cam kết cắt 

giảm thuế quan sâu rộng, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt 

may, da giày, nông sản, thủy sản, đồ gỗ, điện tử đã nâng cao khả năng cạnh tranh, 

mở rộng thị phần và gia tăng kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường đối tác. Bên 

cạnh việc mở rộng thị trường, các FTAs thế hệ mới thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao 

chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về môi trường, lao động và truy 

xuất nguồn gốc, từ đó gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào 

chuỗi giá trị toàn cầu.  
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 Thứ tám, thực thi FTAs thế hệ mới tạo áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

Thực thi các FTAs thế hệ mới không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn 

hơn còn tạo ra áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam. Khác với các FTA 

truyền thống chủ yếu tập trung vào cắt giảm thuế quan, các FTA thế hệ mới như 

CPTPP và EVFTA bao gồm nhiều cam kết có tiêu chuẩn cao liên quan đến môi 

trường kinh doanh, lao động, sở hữu trí tuệ, minh bạch hóa chính sách và cạnh tranh 

bình đẳng. Khi các rào cản thuế quan dần được xóa bỏ, doanh nghiệp trong nước 

phải cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn và doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực 

mạnh về vốn, công nghệ, quản trị và kinh nghiệm thị trường làm gia tăng áp lực đối 

với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc 

nâng cao năng suất lao động, cải tiến công nghệ, giảm chi phí sản xuất và nâng cao 

chất lượng sản phẩm. Mặt khác áp lực cạnh tranh thị trường nội địa, các doanh 

nghiệp xuất khẩu cần phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn 

kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi 

trường và trách nhiệm xã hội. Việc tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực 

và toàn cầu cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, khả năng 

đổi mới sáng tạo và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường quốc tế. 

 2.2. Tổng quan về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP) 

Hiệp định RCEP, được ký kết (11/2020) đánh dấu mốc quan trọng trong hội 

nhập kinh tế của các nước tham gia, là Hiệp định được quan tâm bởi không bao 

gồm Mỹ và được hậu thuẫn bởi Bắc Kinh. Các nước thành viên RCEP có tốc độ 

tăng trưởng kinh tế cao hơn các nền kinh tế Mỹ và châu Âu. Nhiều quốc gia RCEP 

có dân số trẻ. Vì vậy, RCEP được coi là động lực tăng trưởng mới cho thương mại 

quốc tế, tạo cơ hội phát triển các chuỗi cung ứng mới và hội tụ những yếu tố cơ bản 

sau: 

Một là, RCEP là FTA duy nhất hội tụ đa dạng, không đồng nhất từ các nền 

kinh tế lớn nhất thế giới (Trung Quốc và Nhật Bản), các nền kinh tế có thu nhập 

bình quân đầu người cao (Singapore, New Zealand, Brunei, Australia), các nền kinh 

tế công nghiệp hóa (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc), các nền kinh tế 
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có thu nhập trung bình với nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn (Malaysia, 

Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam) và các nền kinh tế có thu nhập thấp, 

kém phát triển (Campuchia, Lào, Myanmar).  

Hai là, ASEAN là trung tâm của RCEP. Trong khi các thành viên không thuộc 

ASEAN của RCEP được kết nối với ASEAN thông qua các FTA ASEAN + 1. 

Tương lai, RCEP sẽ thay thế tất cả các FTA ASEAN+1. Triển vọng đối với ASEAN 

và Trung Quốc. Hiện ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Khi 

RCEP được ký kết vào năm 2020, thương mại và đầu tư giữa ASEAN - Trung Quốc 

sẽ tăng nhanh và ảnh hưởng tích cực đến chuỗi giá trị khu vực. 

Ba là, RCEP là FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng, ngoài cam kết về 

thương mại, dịch vụ và đầu tư, còn bao gồm cả các thể chế, pháp lý trong các lĩnh 

vực môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ. Mức độ tự do hoá 

mạnh và tiêu chuẩn cao hơn ở nhiều khía cạnh. So với các FTA ASEAN + 1, RCEP 

có khả năng tiếp cận lớn hơn nhiều. RCEP loại bỏ thuế quan đối với gần 90% hàng 

hóa giao dịch; quy tắc xuất xứ có giá trị trong toàn bộ khu vực địa lý RCEP; quy 

định mạnh mẽ hơn về thương mại dịch vụ và đầu tư nước ngoài xuyên biên giới; 

nhiều quy tắc mới về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử. 

Bốn là, mặc dù phạm vi của RCEP không rộng lớn như Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership-CPTPP), tuy nhiên, RCEP có độ bao phủ 

phù hợp với các quy tắc và thủ tục giao thương, với số lượng lớn các quốc gia tham 

gia (15 quốc gia), các quy tắc xuất xứ hàng hóa mở rộng của RCEP cho phép các 

doanh nghiệp địa phương có thể hưởng lợi từ việc xuất khẩu miễn thuế trong khối, 

miễn là những nguyên vật liệu đầu vào (khoảng 40%) có nguồn gốc từ các thành 

viên RCEP khác. 

Hiệp định được bắt đầu đàm phán từ năm 2012, chính thức được ký kết 

11/2020, và có hiệu lực (1/2022). RCEP trở thành khu vực kinh tế lớn nhất từ trước 

đến nay, tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, chiếm 

khoảng 30% dân số thế giới với GDP khoảng 27 nghìn tỉ USD (chiếm 30% GDP 
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toàn cầu) [Tổng Cục Hải Quan; 2024]. RCEP sẽ trở thành khu vực thương mại tự 

do lớn nhất thế giới với các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, 

dịch vụ và đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ tạo thuận lợi cho 

thương mại. 

RCEP hướng tới mục tiêu hình thành quan hệ đối tác toàn diện giữa khối 

ASEAN với 6 đối tác (ASEAN + 6) do ASEAN lãnh đạo và được Trung Quốc hỗ 

trợ tích cực. RCEP chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch 

vụ, được bắt đầu sớm hơn trên một số phương diện, chủ yếu về quy tắc hoạt động 

và không có sự phân biệt đối xử nhằm tạo thuận lợi hóa thương mại trong khuyến 

khích hợp tác khu vực. Nội dung của 20 chương trong hiệp định RCEP đã được các 

nước tham gia đàm phán thống nhất (trừ Ấn Độ). Ấn Độ chưa tham gia RCEP bởi 

Ấn Độ chưa thỏa mãn các yêu cầu trong RCEP. Mục tiêu của Ấn Độ là chiến lược 

“hướng Tây”. Ấn Độ muốn tìm thỏa thuận thương mại với Mỹ và Liên minh châu 

Âu (European Union-EU) nơi ngành công nghiệp và dịch vụ Ấn Độ có tính cạnh 

tranh và hưởng lợi lớn trong tiếp cận các thị trường phát triển. Ấn Độ muốn ký Hiệp 

định tự do thương mại liên quan đến các ngành dịch vụ, bởi Ấn Độ là quốc gia dẫn 

đầu khu vực trong lĩnh vực dịch vụ. 

RCEP gồm nhiều đối tác ở các trình độ phát triển khác nhau, thậm chí là 

mức độ tự do hoá của các thành viên cũng khác nhau nên quá trình đàm phán gặp 

rất nhiều khó khăn. Mục tiêu kỳ vọng RCEP là nâng cao mức hợp lý về thuế quan, 

hài hoà về quy tắc xuất xứ, chuẩn hoá ở mức phù hợp về các hàng rào phi quan 

thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại giữa các thành viên. So với CPTPP thì 

RCEP lớn hơn bởi dân số và nền kinh tế RCEP lớn hơn. RCEP là FTA "toàn diện" 

hơn vì bao gồm cả các nền kinh tế kém phát triển, thu nhập thấp cũng như thu nhập 

cao và thu nhập trung bình. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi của khu vực và thế 

giới (hòa bình và hợp tác, tự do hóa thương mại vẫn là xu thế lớn), RCEP vẫn tồn 

tại nhiều thách thức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không chỉ do căng thẳng thương mại 

Mỹ - Trung mà còn bị tác động bởi bất ổn chính trị cũng như mức độ tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu thấp, không duy trì cao như trước. Tác động của đại dịch Covid-19 
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cũng như cuộc chiến Nga - Ukraina, việc ký kết RCEP là một thông điệp khẳng 

định các nước trong khu vực vẫn tin tưởng hướng đi mở rộng hội nhập kinh tế khu 

vực. Hiệp định được kỳ vọng là công cụ giúp khởi động sự phục hồi kinh tế hậu 

Covid-19, tận dụng tốt những cơ hội và khắc phục được những khó khăn. RCEP 

được thực thi (2022) sẽ tác động toàn diện đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó giúp 

Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất khu vực và thế giới.  

 2.3. Kinh nghiệm quốc tế  

 2.3.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc  

 Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu châu Á trong việc mở rộng 

mạng lưới Hiệp định thương mại tự do. Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn 

Quốc KITA (Korea International Trade Association) Một tổ chức xúc tiến thương 

mại phi lợi nhuận lớn nhất Hàn Quốc, các đối tác thương mại tự do chiếm khoảng 

70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2019. Chiến lược FTA của Hàn 

Quốc không chỉ chú trọng mở rộng số lượng, mà còn từng bước nâng cao chất 

lượng, hướng tới các hiệp định có mức độ cam kết sâu hơn, phạm vi bao phủ rộng 

hơn, đặc biệt với các nền kinh tế phát triển lớn như Mỹ và Liên minh châu Âu. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai Hiệp định FTA (2007 - 2009), hiệu quả tận 

dụng Hiệp định FTA của các doanh nghiệp Hàn Quốc còn hạn chế. Hiệp định FTA 

ASEAN - Hàn Quốc chính thức có hiệu lực năm 2007, một số quốc gia ASEAN 

thực hiện đầy đủ các cam kết, trong khi mức độ tự do hóa thuế quan còn hạn chế do 

biểu thuế phức tạp. Hạn chế tự do hoá thuế quan khiến phần lớn doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tận dụng các 

ưu đãi từ Hiệp định FTA. Thực tiễn cho thấy, chỉ một số ít tập đoàn lớn với nguồn 

lực và năng lực quản trị vượt trội có thể khai thác hiệu quả các hiệp định FTA. 

Trước thực trạng đó, nâng cao khả năng tận dụng Hiệp định FTA trở thành một 

nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách thương mại của Hàn Quốc giai đoạn 2009 - 

2010, song song với quá trình phê chuẩn và triển khai các FTA thế hệ mới như 

KORUS - FTA. Nhìn chung, Hàn Quốc là một trong những quốc gia thành công 
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nhất trong việc ký kết FTA với các đối tác thương mại lớn trên thế giới. Hiệp định 

RCEP được đánh giá là thành công mới nhất trong chiến lược FTA của Hàn Quốc. 

 Ngay từ khi ý tưởng thành lập RCEP được ASEAN khởi xướng vào năm 

2012, Hàn Quốc chủ động ủng hộ tham gia tiến trình. Hàn Quốc coi Hiệp định 

RCEP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do mới, mà là một phần quan trọng 

trong chiến lược mở rộng không gian kinh tế đối ngoại, đặc biệt tại khu vực châu Á 

- Thái Bình Dương, nơi tập trung phần lớn các đối tác thương mại và đầu tư quan 

trọng, tiếp cận đồng thời nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN 

và Australia trong khuôn khổ thể chế thống nhất, qua đó giảm thiểu chi phí giao 

dịch, giảm rủi ro thể chế trong hoạt động thương mại - đầu tư. 

 Trong quá trình đàm phán, Hàn Quốc không phải là quốc gia dẫn dắt như 

Trung Quốc hay Nhật Bản, song vẫn thể hiện vai trò chủ động và có trọng tâm. Hàn 

Quốc tích cực tham gia các nhóm đàm phán kỹ thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực mà 

Hàn Quốc có lợi thế cạnh tranh như công nghiệp chế tạo, điện tử, ô tô, hóa chất và 

dịch vụ hiện đại. Đồng thời, Hàn Quốc cũng chú trọng bảo vệ các ngành nhạy cảm, 

nhất là nông nghiệp, thông qua việc duy trì mức cam kết phù hợp với năng lực điều 

chỉnh trong nước. 

 Đặc điểm nổi bật trong cách tiếp cận RCEP của Hàn Quốc là gắn kết chặt 

chẽ giữa chiến lược đàm phán hiệp định và mục tiêu dài hạn xây dựng quốc gia 

mạng lưới FTA (FTA Network Nation) quốc gia được kết nối mạng lưới các hiệp 

định thương mại tự do rộng khắp có khả năng tận dụng hiệu quả các khuôn khổ thể 

chế FTA để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

 Trước khi RCEP được ký kết, Hàn Quốc đã xây dựng mạng lưới FTA song 

phương và đa phương bao gồm các FTA với Mỹ, Liên minh châu Âu, ASEAN, 

Trung Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác. Hiệp định RCEP được Hàn Quốc 

xem là hiệp định quan trọng nhằm hài hòa, kết nối và tối ưu hóa mạng lưới FTA. 

 Chiến lược đàm phán của Hàn Quốc trong RCEP vì vậy mang tính thực tế. 

Thay vì theo đuổi các cam kết tiêu chuẩn cao như trong CPTPP, Hàn Quốc tập 

trung tối đa hóa lợi ích từ quy mô thị trường, quy tắc xuất xứ cho phép doanh 
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nghiệp Hàn Quốc linh hoạt hơn trong việc tổ chức sản xuất và phân bổ chuỗi cung 

ứng trong khu vực, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Đồng 

thời, Hàn Quốc chú trọng cân bằng giữa lợi ích kinh tế và các mục tiêu chiến lược. 

Tham gia RCEP giúp Hàn Quốc tránh bị lệ thuộc quá mức vào bất kỳ một khuôn 

khổ hội nhập nào, đồng thời tạo ra “sự an toàn thể chế” trong bối cảnh thương mại 

toàn cầu gia tăng bất định. Chiến lược đa dạng hoá lợi ích giúp Hàn Quốc duy trì 

tính linh hoạt trong chính sách đối ngoại kinh tế, đồng thời tăng cường khả năng 

thích ứng với các thay đổi trong cấu trúc kinh tế khu vực. 

 Hàn Quốc quyết định ký kết Hiệp định RCEP phản ánh mức độ đồng thuận 

cao trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp về lợi ích dài hạn của hiệp 

định. Ngay sau khi RCEP chính thức có hiệu lực, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành 

“Kế hoạch tổng thể thực thi RCEP” năm 2022. Kế hoạch tổng thể thực thi RCEP 

đóng vai trò điều phối trung tâm, bảo đảm thực thi, triển khai hiệp định đạt hiệu quả 

và thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Nội dung kế hoạch bao gồm các trụ cột chính 

như: hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế liên quan; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng 

cam kết RCEP; nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi; tăng cường công tác 

truyền thông, phổ biến thông tin về hiệp định. Đặc biệt trong cách tiếp cận, Hàn 

Quốc phân công rõ vai trò giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan. Bộ Thương 

mại, Công nghiệp và Năng lượng MOTIE (Ministry of Trade, Industry and Energy) 

đóng vai trò đầu mối điều phối, trong khi các bộ, ngành khác chịu trách nhiệm triển 

khai các nội dung cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ. Cách tiếp cận phân công rõ vai 

trò bộ, ngành giúp giảm thiểu chồng chéo trong thực thi và nâng cao hiệu quả điều 

phối chính sách. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt chú trọng đến việc hỗ 

trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong quá trình tận dụng RCEP. 

Các chương trình đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin về quy tắc xuất xứ, thủ tục hải 

quan và tiêu chuẩn kỹ thuật được triển khai rộng rãi, giúp doanh nghiệp giảm chi 

phí tuân thủ và tăng khả năng tiếp cận thị trường khu vực. 

 Kinh nghiệm nổi bật của Hàn Quốc trong quá trình tham gia RCEP là giai 

đoạn điều chỉnh chính sách sau ký kết và triển khai. Thực thi hiệp định là điểm kết 
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thúc của tiến trình hội nhập, Hàn Quốc tiếp cận RCEP như một quá trình học hỏi và 

điều chỉnh liên tục, dựa trên các thông tin từ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp. 

Trong đó, nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là ưu tiên 

quan trọng. Do đó, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được triển 

khai để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực bao 

gồm: hỗ trợ tài chính, tư vấn kỹ thuật, và kết nối với các đối tác trong khu vực 

RCEP. 

 Ngoài ra, Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong thúc 

đẩy xuất khẩu. Kết hợp RCEP với chiến lược chuyển đổi số quốc gia cho phép 

doanh nghiệp Hàn Quốc tận dụng tốt các cơ hội từ thương mại điện tử, logistics 

thông minh và quản trị chuỗi cung ứng số hóa. Các nền tảng số hỗ trợ xuất khẩu 

được phát triển giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị 

trường RCEP với chi phí thấp hơn và hiệu quả cao.  

 Từ kinh nghiệm tham gia Hiệp định RCEP của Hàn Quốc, có thể rút ra một 

số bài học sau: Thứ nhất, tham gia hiệp định RCEP cần được đặt trong một chiến 

lược hội nhập tổng thể, gắn với mục tiêu dài hạn của nền kinh tế. Thứ hai, chiến 

lược đàm phán cần được đặt trong tổng thể lợi ích quốc gia, bảo đảm sự cân bằng 

giữa lợi ích kinh tế đạt được từ hội nhập và các mục tiêu chiến lược về phát triển 

bền vững, tự chủ kinh tế và an ninh quốc gia. Thứ ba, trong giai đoạn triển khai, 

việc điều chỉnh chính sách đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa cam kết 

thành lợi ích thực tế, đặc biệt thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và 

thúc đẩy chuyển đổi số. Tóm lại, quá trình tham gia RCEP của Hàn Quốc cho thấy 

một mô hình hội nhập chủ động, có chiến lược và linh hoạt, trong đó hiệp định 

RCEP sử dụng như một công cụ phát triển các mục tiêu kinh tế. 

 2.3.2. Kinh nghiệm của Indonesia 

 Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á giữ vai trò quan trọng trong 

tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN. 

Khác với một số quốc gia theo đuổi chiến lược mở rộng mạng lưới FTA một cách 

nhanh chóng, Indonesia tiếp cận hội nhập thương mại quốc tế theo hướng thận 
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trọng, ưu tiên cân bằng giữa mở cửa thị trường và bảo vệ lợi ích phát triển trong 

nước. Trong giai đoạn đầu, Indonesia chủ yếu tham gia các FTA đa phương và khu 

vực thông qua ASEAN, coi ASEAN là nền tảng trung tâm tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế. Thông qua ASEAN, Indonesia đã tham gia và thực thi các FTA quan 

trọng với các đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia 

và New Zealand Cũng như Hiệp định RCEP, các FTA mở rộng thị trường xuất 

khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và tăng cường liên kết sản xuất khu vực. Tuy 

nhiên, mức độ cam kết của Indonesia trong các FTA thường mang tính chọn lọc, 

phản ánh quan điểm ưu tiên bảo vệ các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là nông 

nghiệp, khai khoáng và một số ngành công nghiệp chiến lược. 

 Quá trình Indonesia tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(RCEP) phản ánh rõ nét cách tiếp cận thận trọng nhưng chủ động của quốc gia đang 

phát triển, theo đuổi mục tiêu hội nhập kinh tế khu vực, chú trọng bảo vệ nền kinh 

tế trong nước để phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp và nông nghiệp quốc 

gia. Indonesia là một trong những quốc gia ASEAN tích cực nhất trong việc ủng hộ 

và thúc đẩy sáng kiến hình thành RCEP ngay từ những giai đoạn đầu. Với tư cách là 

thành viên sáng lập ASEAN và là nền kinh tế có ảnh hưởng lớn trong khu vực, 

Indonesia nhìn nhận RCEP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do, mà Hiệp 

định là công cụ chiến lược củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc 

kinh tế khu vực. Trong bối cảnh ASEAN ký kết hàng loạt hiệp định FTA 

ASEAN+1 với các đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và 

New Zealand, Indonesia ủng hộ ý tưởng xây dựng khuôn khổ hợp tác thống nhất, 

hài hòa, kết nối các hiệp định FTA.  

 Trong quá trình đàm phán RCEP, Indonesia ưu tiên bảo vệ các ngành công 

nghiệp, nông nghiệp trong nước, lĩnh vực nông nghiệp là trụ cột quan trọng ổn định 

kinh tế - xã hội. Indonesia bày tỏ lo ngại việc mở cửa thị trường quá nhanh, đặc biệt 

trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, làm gia tăng áp lực cạnh tranh từ các nền kinh 

tế có năng lực sản xuất như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, điều này gây bất 

lợi cho các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, Indonesia thận trọng trong việc xây 
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dựng lộ trình cắt giảm thuế quan, đồng thời duy trì một số biện pháp bảo hộ, bảo 

lưu các công cụ chính sách cần thiết nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp nội địa. 

Đặc biệt, Indonesia coi trọng việc bảo vệ sinh kế của nông dân, bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia, theo đó, các mặt hàng nông nghiệp như gạo, đường, thịt và 

một số sản phẩm chiến lược khác được đàm phán tiếp tục duy trì bảo hộ thuế quan, 

hạn ngạch. Mặc dù thận trọng trong đàm phán, song Indonesia vẫn tham gia tích 

cực vào các nhóm kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để bảo vệ lợi 

ích chung của khối, đồng thời thúc đẩy đàm phán các nội dung có lợi cho doanh 

nghiệp như đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện thuận lợi hóa thương mại và áp 

dụng quy tắc xuất xứ thống nhất.  

 Sau khi RCEP được ký kết và có hiệu lực, Indonesia chuyển trọng tâm sang 

giai đoạn thực thi, coi đây là khâu then chốt để chuyển hóa các cam kết quốc tế 

thành lợi ích kinh tế. Chính phủ Indonesia đã ban hành kế hoạch hành động quốc 

gia thực thi Hiệp định RCEP trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, lộ trình và cơ quan 

chịu trách nhiệm đối với từng nội dung cam kết. Điểm nổi bật trong cách tiếp cận 

của Indonesia là chú trọng đến công tác phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức 

của cộng đồng doanh nghiệp về RCEP. Nhận thức rõ rằng phần lớn doanh nghiệp 

Indonesia là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hạn chế về thông tin và năng lực tuân thủ 

cam kết, Chính phủ Indonesia đã triển khai nhiều chương trình truyền thông, đào 

tạo và tư vấn nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ các cam kết, đặc biệt là quy tắc xuất 

xứ, ưu đãi thuế quan và thủ tục hải quan. Các cơ quan chức năng của Indonesia bao 

gồm Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và các cơ quan hải quan, đóng vai trò chủ 

đạo trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng RCEP. Các hội thảo, tài liệu 

hướng dẫn và cổng thông tin điện tử về RCEP được xây dựng nhằm giảm thiểu chi 

phí tiếp cận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thị trường khu 

vực. Bên cạnh đó, Indonesia chú trọng nâng cao năng lực thể chế trong quá trình 

thực thi. Phối hợp liên ngành được tăng cường nhằm bảo đảm nhất quán giữa các 

chính sách thương mại, đầu tư và công nghiệp.  
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 Kinh nghiệm quan trọng của Indonesia trong quá trình tham gia RCEP là chủ 

động điều chỉnh chính sách và thể chế trong nước nhằm phù hợp với các cam kết 

quốc tế. Thay vì coi RCEP là một khuôn khổ “áp đặt từ bên ngoài”, Indonesia tận 

dụng hiệp định như một động lực thúc đẩy cải cách trong nước, đặc biệt trong các 

lĩnh vực đầu tư, thuế quan và hải quan. Trong lĩnh vực đầu tư, Indonesia tiến hành 

cải cách pháp luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư và tăng tính minh bạch, phù 

hợp với các cam kết của RCEP. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép, cải thiện cơ 

chế bảo hộ nhà đầu tư và tăng cường tính dự đoán của chính sách được xem là 

những bước đi quan trọng nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước 

thành viên RCEP. Về thuế quan và hải quan, Indonesia đẩy mạnh cải cách thủ tục 

nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và giảm chi phí giao dịch, áp dụng các tiêu 

chuẩn và thông lệ quốc tế trong quản lý hải quan giúp Indonesia nâng cao hiệu quả 

thực thi RCEP, đồng thời cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu. Tóm lại, quá trình tham gia RCEP của Indonesia phản ánh mô hình hội nhập 

thận trọng nhưng chủ động, trong đó hiệp định RCEP được sử dụng như một công 

cụ để cân bằng giữa mở cửa kinh tế và bảo vệ lợi ích phát triển trong nước. 

Indonesia không theo đuổi hội nhập bằng mọi giá, mà đặt RCEP trong một chiến 

lược phát triển dài hạn, gắn với mục tiêu công nghiệp hóa, ổn định xã hội và nâng 

cao năng lực thể chế. Chủ động phổ biến cam kết, hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách 

thể chế có ý nghĩa then chốt trong việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành lợi ích 

kinh tế thực chất. Đồng thời, cách tiếp cận thận trọng của Indonesia cũng cho thấy 

tầm quan trọng của việc duy trì không gian chính sách để phục vụ các mục tiêu phát 

triển bền vững. 

 2.3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc  

 Trung Quốc là một trong những quốc gia có quá trình tham gia và mở rộng 

mạng lưới hiệp định FTA với chiến lược cải cách, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc 

tế kể từ cuối thế kỷ XX. Sau khi gia nhập WTO năm 2001, Trung Quốc chuyển từ 

mô hình hội nhập chủ yếu dựa vào các cam kết đa phương sang kết hợp linh hoạt 

giữa khuôn khổ đa phương và các FTA song phương, khu vực. Các FTA được 
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Trung Quốc xem là công cụ quan trọng nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút 

đầu tư, củng cố vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và tăng cường ảnh hưởng kinh tế 

trên phạm vi quốc tế. 

 Trung Quốc ưu tiên ký kết FTA với các đối tác có quan hệ kinh tế - chính trị 

mang ý nghĩa chiến lược như Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc - ASEAN 

CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area) năm 2010. Hiệp định CAFTA đánh dấu 

bước ngoặt quan trọng trong chính sách FTA của Trung Quốc khi lần đầu tiên 

Trung Quốc tham gia một FTA quy mô lớn với các nền kinh tế đang phát triển, 

Hiệp định CAFTA tạo dựng không gian kinh tế khu vực rộng lớn, thúc đẩy liên kết 

sản xuất Đông Á. Trung Quốc mở rộng mạng lưới FTA với các đối tác như Chile, 

Pakistan, New Zealand, Singapore, Peru, Australia và Hàn Quốc. Việc mở rộng 

mạng lưới FTA phản ánh chiến lược đa dạng hóa đối tác, linh hoạt trong mức độ 

cam kết. Khác với các nền kinh tế phát triển theo đuổi FTA thế hệ mới với tiêu 

chuẩn cao, cách tiếp cận của Trung Quốc trong nhiều FTA mang tính từng bước, có 

chọn lọc, ưu tiên tự do hóa thương mại hàng hóa, đồng thời thận trọng trong các 

lĩnh vực nhạy cảm như dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ và lĩnh vực hoạt động 

doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng có xu hướng tham gia 

sâu hơn vào các khuôn khổ FTA có mức độ thể chế hóa cao, thể hiện qua việc ký 

kết và thực thi Hiệp định RCEP.  

 Ngay từ giai đoạn hình thành, Trung Quốc xác định RCEP như một khuôn 

khổ chiến lược nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực theo hướng bao trùm. 

Trong bối cảnh xuất hiện các sáng kiến thương mại khu vực khác, đặc biệt là Hiệp 

định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sau này là Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP với các tiêu chuẩn cam kết cao và tính 

chọn lọc về thành viên. Trung Quốc nhìn nhận RCEP là hiệp định mang tính đối 

trọng quan trọng. Thông qua việc tham gia và thúc đẩy RCEP, Trung Quốc hướng 

tới bảo đảm rằng tiến trình hội nhập kinh tế khu vực không bị dẫn dắt hoặc chi phối 

hoàn toàn bởi các khuôn khổ thương mại mà Trung Quốc không tham gia, đồng 

thời duy trì không gian chiến lược cho các quốc gia đang phát triển trong khu vực. 
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 Trong giai đoạn đàm phán RCEP, Trung Quốc thể hiện cách tiếp cận tương 

đối linh hoạt và mang tính chọn lọc, tập trung thúc đẩy đồng thuận trong một số lĩnh 

vực then chốt như lộ trình cắt giảm thuế quan và quy tắc xuất xứ. Trong chiến lược 

đàm phán, Trung Quốc nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, chủ yếu làm việc 

thông qua các cơ chế ASEAN+1 và các nhóm kỹ thuật đa phương, qua đó góp phần 

giảm bớt lo ngại của các nước thành viên về nguy cơ mất cân bằng quyền lực trong 

quá trình đàm phán. Bên cạnh đó, Trung Quốc tận dụng hiệu quả cơ chế điều phối 

liên bộ, ngành nhằm bảo đảm tính nhất quán trong lập trường và ưu tiên đàm phán. 

Các mục tiêu thương mại trong khuôn khổ RCEP được đặt trong mối liên hệ chặt 

chẽ với chiến lược phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và định hướng phát triển 

dài hạn của nền kinh tế, qua đó bảo đảm sự hài hòa giữa cam kết hội nhập và lợi ích 

chiến lược quốc gia. Sau khi RCEP được ký kết và có hiệu lực, Trung Quốc nhanh 

chóng chuyển sang giai đoạn triển khai với trọng tâm điều chỉnh chính sách trong 

nước để tận dụng tối đa các cơ hội từ hiệp định. Trung Quốc coi RCEP là một phần 

quan trọng trong chiến lược tái cân bằng thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong bối 

cảnh quan hệ thương mại với một số đối tác ngoài khu vực. Ưu tiên lớn của Trung 

Quốc trong triển khai RCEP là mở rộng và củng cố thị trường châu Á. Cắt giảm 

thuế quan, hài hòa quy tắc thương mại trong RCEP tạo điều kiện thuận lợi cho hàng 

hóa Trung Quốc tiếp cận các thị trường ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối 

tác khác với chi phí thấp hơn và thủ tục đơn giản hơn. Cắt giảm thuế quan và hài 

hoá quy tắc có ý nghĩa đối với các ngành công nghiệp chế tạo, điện tử, máy móc và 

hàng tiêu dùng là những lĩnh vực Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, Trung 

Quốc chủ động điều chỉnh chính sách công nghiệp nhằm thích ứng với môi trường 

hội nhập mới do RCEP mang lại. Các chiến lược phát triển công nghiệp và thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo được lồng ghép chặt chẽ với mục tiêu tận dụng các cam kết trong 

RCEP, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị 

khu vực và từng bước dịch chuyển lên các khâu có giá trị gia tăng cao. Hiệp định 

RCEP không chỉ được Trung Quốc sử dụng như một công cụ mở rộng thị trường 

xuất khẩu, mà còn như một khuôn khổ hỗ trợ tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo 
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hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Đặc biệt, Trung Quốc chú 

trọng cải thiện thể chế môi trường thương mại và đầu tư đáp ứng các cam kết trong 

RCEP. Đơn giản hóa thủ tục hải quan, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong 

quản lý thương mại và nâng cao tính minh bạch của chính sách, góp phần nâng cao 

hiệu quả thực thi hiệp định. Đồng thời, Trung Quốc cũng triển khai các chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng các ưu đãi 

từ RCEP. 

 Kinh nghiệm tham gia RCEP của Trung Quốc, có thể rút ra một số bài học 

quan trọng. Trước hết, năng lực điều phối chính sách mạnh giữa các lĩnh vực 

thương mại, công nghiệp, đầu tư và đối ngoại là yếu tố then chốt giúp Trung Quốc 

tận dụng hiệu quả hiệp định. Đặt RCEP trong một chiến lược phát triển tổng thể, 

thay vì coi đây là một hiệp định thương mại đơn lẻ, cho phép Trung Quốc tối ưu 

hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro.  

 Thứ hai, tầm nhìn chiến lược dài hạn đóng vai trò quyết định. Trung Quốc 

không kỳ vọng RCEP mang lại lợi ích tức thời, coi hiệp định là một công cụ định 

hình môi trường kinh tế khu vực trong trung và dài hạn. Cách tiếp cận chiến lược 

dài hạn giúp Trung Quốc kiên trì theo đuổi các mục tiêu chiến lược, đồng thời linh 

hoạt điều chỉnh chính sách khi bối cảnh địa - kinh tế thay đổi. Cuối cùng, kinh 

nghiệm của Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của việc kết hợp giữa sức mạnh 

kinh tế và sự nhạy bén chính trị trong hội nhập khu vực. Tôn trọng vai trò trung tâm 

của ASEAN, chấp nhận các cơ chế đa phương, tránh áp đặt đã giúp Trung Quốc 

giảm thiểu lo ngại từ các đối tác, đồng thời tạo ra một không gian hợp tác ổn định 

và lâu dài trong khu vực. 
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Tiểu kết chương 2 

 Trong chương 2, luận án phân tích làm rõ cơ sở lý luận về các khái niệm 

liên quan đến các lý thuyết quan hệ quốc tế, lý thuyết hội nhập quốc tế, hiệp định 

thương mại tự do và hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đồng thời phân tích 

những nội dung chính sự tham gia của quốc gia vào hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới. Việt Nam có nhiều cơ hội, thành tựu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Việt 

Nam đã thúc đẩy mở rộng quan hệ ngoại giao, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của cuộc 

khủng hoảng kinh tế khu vực.  

Thông qua tham gia FTAs môi trường đầu tư thông thoáng hơn, không có sự 

phân biệt. Với nhiều lợi ích từ thu hút FDI đã tạo ra nhiều việc làm, mở rộng sản 

xuất, nâng cấp hạ tầng qua đó thúc đẩy nền kinh tế và gia tăng thu hút lao động chất 

lượng cao. Luận án phân tích những kinh nghiệm thực tế của ba quốc gia Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Indonesia để thấy rõ quá trình tham gia hiệp định thương mại tự 

do có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối các quốc gia, tăng cường khả năng 

cạnh tranh và thúc đẩy hợp tác song phương, hợp tác đa phương về kinh tế. Kinh 

nghiệm các quốc gia tham gia FTA nói chung và hiệp định RCEP nói riêng đã cho 

thấy lợi ích to lớn trong thúc đẩy dòng chảy thương mại đầu tư giữa các bên, tạo 

nhiều cơ hội việc làm mới, đem lợi nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trong khu 

vực.  
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CHƯƠNG 3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG THAM GIA 
CỦA VIỆT NAM VÀO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI HIỆP 

ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC 

 3.1. Các nhân tố tác động đến sự tham gia của Việt Nam vào quá trình 

hình thành và triển khai RCEP 

 3.1.1. Nhân tố bên ngoài  

 Việc Việt Nam tham gia vào quá trình hình thành và triển khai Hiệp định 

RCEP chịu tác động nhiều nhân tố bên ngoài, giữa động lực kinh tế khu vực, 

chuyển dịch địa chính trị, xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu và sự 

thay đổi trong các quy tắc thương mại thế hệ mới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới 

đang phân cực mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng, cùng với 

sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ, các nhân tố bên ngoài tạo ra cả cơ hội lẫn thách 

thức đối với Việt Nam trong việc thực thi cam kết RCEP.  

Một là, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương 

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc là vấn đề nổi bật nhất trong quan hệ quốc tế từ 

đầu thế kỷ 21. Kể từ 2010 sau khi Trung Quốc chính thức vượt Nhật Bản trở thành 

nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, cạnh tranh Mỹ - Trung không chỉ đơn thuần là 

cạnh tranh các nguồn lực mà còn là vị thế lãnh đạo hệ thống quốc tế. Do đó cạnh 

tranh Mỹ - Trung vừa mang tính cấu trúc vừa mang tính toàn diện. Trước hết, tính 

cấu trúc của cạnh tranh Mỹ - Trung phản ánh ở sự hình thành và vận động của các 

thể chế quốc tế do Mỹ và Trung Quốc khởi xướng và dẫn dắt. Chính xu hướng này 

khiến cho RCEP cũng đôi khi bị nhìn nhận như một hiệp định thương mại tự do 

chịu ảnh hưởng lớn bởi Trung Quốc và đối trọng với các cơ chế do Mỹ và phương 

Tây dẫn dắt [Anbound; 2021]. Chính quan điểm này làm cho các quốc gia trung lập 

như Việt Nam có sự cân nhắc và thận trọng trong mức độ tham gia vào quá trình 

hình thành và triển khai RCEP.  

 Bên cạnh đó, cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng trên nhiều phương 

diện, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng bán 

dẫn và quản trị thương mại số. Mặc dù Mỹ không phải là thành viên của RCEP, 
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nhưng các chính sách công nghệ và thương mại của Mỹ có ảnh hưởng trực tiếp đến 

môi trường kinh tế của các nước thành viên RCEP, tác động gián tiếp tới Việt Nam. 

Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ bán dẫn, hạn chế dòng vốn đầu 

tư vào các ngành then chốt tại khu vực châu Á đã ảnh hưởng đến chiến lược phát 

triển công nghiệp điện tử - công nghệ cao của Việt Nam, ảnh hưởng đến mức độ 

tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực do RCEP điều phối [Nguyễn 

Thắng Cảnh; 2025]. Trong khi đó, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất trong Hiệp 

định RCEP, đang thúc đẩy mở rộng ảnh hưởng kinh tế, công nghệ và hạ tầng trong 

khu vực thông qua chính sách “kép” vừa duy trì vai trò là trung tâm sản xuất chuỗi 

cung ứng, vừa chuyển dịch sang chiến lược đổi mới công nghệ, giảm phụ thuộc vào 

các thị trường phương Tây [Cẩm Anh; 2025].  

 Hai là, động lực thúc đẩy kinh tế từ các nền kinh tế phát triển trong RCEP 

như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương là khu vực hội tụ lợi ích chiến lược giữa các cường quốc như Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các đối tác ngoài khu vực. Các quốc gia kinh tế 

phát triển trong RCEP có nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng an toàn hơn, linh hoạt ít 

phụ thuộc vào các thị trường khu vực, qua đó thúc đẩy tái cấu trúc mạng lưới sản 

xuất, đầu tư theo hướng đa dạng hoá thị trường, tăng cường liên kết nội khối, tận 

dung hiệu quả các cam kết, đảm bảo ổn định chỗi giá trị khu vực. Điều này đặc biệt 

có ý nghĩa quan trọng khi Nhật Bản, Hàn Quốc là hai quốc gia đang tích cực triển 

khai chính sách “China+1” nhằm đa dạng hóa điểm đầu tư, liên kết sản xuất vào 

Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Qua 

đó, Việt Nam nâng có chất lượng thế chế tham gia sâu, bền vững vào hiệp định 

RCEP. 

 Ba là, xu hướng thương mại số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Các 

thành viên RCEP tăng cường áp dụng quy định về chuyển dữ liệu, thương mại số, 

an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng. Khác biệt trong quy định giữa các nền 

kinh tế lớn trong RCEP tạo khó khăn cho Việt Nam trong việc xây dựng khung 

pháp lý thế chế thống nhất, đảm bảo tương thích với chuẩn mực khu vực và quốc tế 
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là nội dung quan trọng trong quá trình hình thành, triển khai hiệp định RCEP, đồng 

thời tác động trực tiếp đến các cam kết tham gia hiệp định của Việt Nam. Cạnh 

tranh giữa các nền tảng số lớn của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các doanh 

nghiệp công nghệ Mỹ cũng ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam, buộc Việt Nam 

phải cân bằng giữa mở cửa thị trường dịch vụ số và bảo vệ an ninh dữ liệu quốc gia. 

Thông qua các cam kết thương mại điện tử, dịch vụ số, Việt Nam hội nhập quốc tế 

có chọn lọc, hạn chế lệ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới, nâng cao năng lực 

quốc gia trong môi trường công nghệ cạnh tranh gay gắt. 

Bốn là, biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu, bao gồm lạm phát, biến động tỷ 

giá, suy giảm kinh tế tại các thị trường lớn và sự bất ổn của thị trường tài chính 

quốc tế ảnh hưởng đến khả năng thực thi cam kết RCEP của Việt Nam. Khi các nền 

kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc suy giảm tăng trưởng, nhu 

cầu nhập khẩu từ Việt Nam cũng giảm theo, làm giảm khả năng tận dụng ưu đãi 

thuế quan RCEP làm giảm động lực mở rộng sản xuất, xuất khẩu ảnh hưởng đến vai 

trò của Việt Nam trong mạng lưới thương mại nội khối RCEP. Đồng thời, biến 

động dòng vốn quốc tế ảnh hưởng đến dòng FDI vào Việt Nam trong các ngành phụ 

thuộc vào vốn FDI lớn như điện tử, năng lượng, công nghệ và hạ tầng tác động đến 

năng lực sản xuất trong nước, làm giảm vai trò của Việt Nam trong chiến lược 

mạng lưới kinh tế khu vực.  

 Năm là, các chính sách phòng vệ thương mại từ bên ngoài cũng tác động đến 

khả năng tận dụng RCEP của Việt Nam. Xu hướng áp dụng biện pháp phòng vệ 

tinh vi nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa tại các nền kinh tế lớn trong RCEP 

khiến hàng hóa Việt Nam đặc biệt trong các ngành xuất khẩu chủ lực như thép, đệt 

may, da giày, đồ gỗ, thủy sản đối mặt với nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá, 

chống trợ cấp và phòng vệ thương mại. Qua đó làm tăng chi phí, rủi ro thương mại 

cho doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp ưu đãi thuế, mở rộng thị phần 

trong RCEP. 

 Sáu là, tình hình an ninh khu vực và rủi ro địa chính trị tại Biển Đông là 

nhân tố tác động đến môi trường hội nhập của Việt Nam. Bất ổn an ninh hàng hải, 
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cạnh tranh quyền kiểm soát tuyến đường vận tải chiến lược và nguy cơ xung đột 

làm gián đoạn thương mại, gia tăng chi phí logistics và ảnh hưởng tới niềm tin của 

các tập đoàn quốc tế khi lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư. Những nhân tố 

bên ngoài kết hợp tạo thành môi trường hội nhập phức tạp, vừa mở ra cơ hội to lớn 

cho Việt Nam trong việc tham gia vào mạng lưới chuỗi cung ứng RCEP, nâng vị 

thế thương mại và tiếp cận công nghệ cao, vừa đặt ra thách thức về thể chế, năng 

lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước biến động toàn cầu. 

 3.1.2. Nhân tố bên trong 

 Các nhân tố bên trong giữ vai trò quyết định Việt Nam tham gia vào quá 

trình hình thành, khả năng thực thi, khai thác lợi ích từ hiệp định RCEP. Trước hết, 

định hướng hội nhập kinh tế của Việt Nam giữ vai trò chủ động tham gia hiệp định 

RCEP. Việt Nam kiên trì đường lối hội nhập chủ động, tích cực, đa phương đa dạng 

hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, coi ASEAN là trụ cột trung tâm trong cấu trúc hội 

nhập khu vực. Duy trì quan hệ cân bằng với Mỹ và Trung Quốc tạo dự địa chiến lực 

để Việt Nam tham gia sâu vào các sáng kiến hợp tác kinh tế do ASEAN dẫn dắt. 

Bên cạnh định hướng hội nhập, cấu trúc và trình độ phát triển của các nền kinh tế là 

nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ tham gia, hưởng lợi từ hiệp định. Việt 

Nam nền kinh tế đang phát triển, hiện ngành sản xuất phụ thuộc vào lao động như 

dệt may, da giầy, đồ gỗ, nông sản chế biến, nên việc tham gia và một số ngành công 

nghệ cao chủ yếu dựa vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như điện tử, linh kiện, 

thiết bị điện. Điều này tạo điều kiện để Việt Nam tận dụng ưu đãi thuế quan và quy 

tắc xuất xứ trong RCEP, mở rộng xuất khẩu dang các thị trường lớn trong khối, đặc 

biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zeald. Ngoài ra, năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp, chất lượng thể chế, chiến lược phát triển quốc gia, chất lượng nguồn 

nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ hoàn thiện hạ tầng logistics là những 

yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tận dụng cơ hội thị trường, quyết định mức độ kiểm 

soát rủi ro, nâng cao khả măng thích ứng của nền kinh tế, tối ưu hoá lợi ích Việt 

Nam được rút ra từ kinh nghiệm hợp tác kinh tế khu vực, toàn cầu hoá trong bối 

cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng. 
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Trước hết, cấu trúc kinh tế của Việt Nam là nhân tố nội tại quan trọng tác 

động đến mức độ tham gia và hưởng lợi từ Hiệp định RCEP. Nền kinh tế Việt Nam 

đang phát triển, định hướng xuất khẩu, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các ngành 

sản xuất thâm dụng lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản chế biến và một 

số ngành công nghệ cao dựa trên vốn FDI như điện tử, linh kiện, thiết bị điện. Tạo 

cơ hội cho Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang các thị trường lớn trong RCEP, đặc 

biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Phụ thuộc cao vào nguyên phụ 

liệu nhập khẩu từ các nước thành viên RCEP làm cho xuất khẩu Việt Nam dễ tổn 

thương trước biến động giá cả, rủi ro nguồn cung và các thay đổi tiêu chuẩn kỹ 

thuật. 

Thứ hai, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Phần lớn doanh 

nghiệp trong nước có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, khả năng đổi 

mới công nghệ thấp và năng lực quản trị còn yếu. Điều này cản trở đáng kể khả 

năng tận dụng ưu đãi thuế quan, tiếp cận thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị 

khu vực trong khuôn khổ RCEP. Mặc dù một số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có 

khả năng tận dụng rất tốt các cam kết của hiệp định, nhưng doanh nghiệp nội địa lại 

chưa có năng lực tương xứng để kết nối và trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá 

trị. 

Thứ hai, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Phần lớn doanh 

nghiệp trong nước có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, khả năng đổi 

mới công nghệ thấp và năng lực quản trị còn yếu. Điều này cản trở đáng kể khả 

năng tận dụng ưu đãi thuế quan, tiếp cận thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị 

khu vực trong khuôn khổ RCEP. Mặc dù một số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có 

khả năng tận dụng rất tốt các cam kết của hiệp định, nhưng doanh nghiệp nội địa lại 

chưa có năng lực tương xứng để kết nối và trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá 

trị. 

Thứ ba, chất lượng thể chế và mức độ cải cách hành chính của Việt Nam. 

Khả năng thực thi cam kết RCEP phụ thuộc lớn vào tính minh bạch, hiệu quả và 

khả năng dự đoán của chính sách trong nước. Mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ 
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trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và hoàn thiện pháp luật 

thương mại, song vẫn còn tồn tại nhiều thủ tục chồng chéo, thiếu nhất quán, thời 

gian thông quan kéo dài, chi phí logistics cao và thiếu cơ chế phối hợp liên ngành 

hiệu quả. 

Thứ tư, hạ tầng logistics, năng lượng, cảng biển, giao thông, viễn thông và 

hạ tầng số cạnh tranh thấp. Chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn cao hơn đáng 

kể so với nhiều nước trong RCEP, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam 

khi lưu thông trong khu vực. Hệ thống vận tải đa phương thức chưa đồng bộ, sự 

thiếu kết nối giữa cảng biển, đường bộ và đường sắt khiến quá trình trung chuyển 

hàng hóa mất nhiều thời gian và chi phí. Hạ tầng số, mặc dù phát triển nhanh, 

nhưng vẫn chưa đạt chuẩn đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số doanh 

nghiệp, bảo mật dữ liệu, thương mại điện tử xuyên biên giới và thanh toán số. 

Thứ năm, chất lượng nguồn nhân lực cũng là nhân tố nội tại có sức ảnh 

hưởng dài hạn. Lực lượng lao động của Việt Nam trẻ, dồi dào, có tính cần cù, 

nhưng trình độ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng số còn hạn chế, đặc biệt trong các 

ngành đòi hỏi công nghệ cao như điện tử, tự động hóa, điều khiển kỹ thuật, logistics 

hiện đại, phân tích dữ liệu và thương mại số. Hiệp định RCEP tạo ra cạnh tranh lao 

động ngày càng gay gắt giữa các nước trong khu vực, việc nâng cấp kỹ năng lao 

động, cải thiện đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng số và ngoại ngữ trở thành nhân tố 

quyết định để Việt Nam nâng cao năng lực tham gia các chuỗi giá trị giá trị cao. 

Thiếu hụt lao động kỹ thuật chất lượng cao hạn chế khả năng tiếp nhận chuyển giao 

công nghệ từ các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc những đối tác đóng vai trò 

trung tâm trong mạng lưới chuỗi cung ứng RCEP.  

Thứ sáu, mức độ nhất quán giữa chính sách trong nước với các mục tiêu 

của Hiệp định RCEP. Việt Nam định hướng phát triển kinh tế thị trường hiện đại, 

chủ động hội nhập quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

và phát triển bền vững. Tuy nhiên, mức độ đồng bộ giữa các chiến lược ngành, quy 

hoạch vùng, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển xanh, kinh tế tuần 

hoàn và chuyển đổi năng lượng chưa cao. Thiếu liên kết chính sách làm giảm hiệu 
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quả tận dụng cơ hội từ RCEP, đặc biệt trong các lĩnh vực cần phối hợp liên ngành 

như năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, logistics thông minh, thương mại điện tử và 

kinh tế số. Mức độ chuẩn hóa và minh bạch hóa quy trình thủ tục trong nước ảnh 

hưởng lớn đến khả năng tận dụng RCEP. 

Tóm lại, các hạn chế năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chất lượng thể 

chế, hạ tầng logistics số, nguồn nhân lực và mức độ phối hợp chính sách trong nước 

không ảnh hưởng đến việc Việt Nam tham gia hình thành, ký kết hiệp định RCEP 

nhưng các hạn chế tác động trực tiếp đến giai đoạn thực thi hiệp định. Các yếu tố 

hạn chế làm suy giảm khả năng thực thị các cam kết thành lợi ích thực chất cho 

doanh nghiệp trong nước, dễ phụ thuộc vào FDI.  

Quan điểm và định hướng của Việt Nam khi tham gia Hiệp định RCEP 

Qua quá trình tham gia các hiệp định FTAs thế hệ mới, Việt Nam thể hiện 

quyết tâm sớm tham gia đàm phán và tham gia hiệp định RCEP.  

Việc thực hiện có hiệu quả RCEP sẽ tạo ra cơ hội mở rộng, đa dạng hoá thị 

trường với mức ưu đãi cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới sản 

xuất toàn cầu; góp phần tích cực vào quá trình đổi mới đồng bộ và toàn diện, khơi 

dậy tiềm năng của nền kinh tế và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cải thiện 

đời sống người lao động, nâng cao trình độ phát triển, giảm dần tỉ trọng gia công 

lắp ráp. Việt Nam cũng có cơ hội tham gia chủ động và sâu hơn vào quá trình định 

hình và cải cách các định chế, cơ chế, cấu trúc khu vực và quốc tế có lợi và có điều 

kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của các tổ chức, 

cá nhân; bảo đảm độc lập, tự chủ, củng cố và duy trì môi trường hoà bình, ổn định 

để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung có cơ hội để 

phát triển mạnh hơn, sáng tạo hơn và có sức cạnh tranh hơn. Người tiêu dùng có 

thêm cơ hội lựa chọn hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh; bảo đảm 

tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường.  

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia Hiệp định RCEP, Việt Nam đã thống 

nhất một số quan điểm và định hướng sau: 
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Một là, tham gia hiệp định RCEP là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và 

yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong nước, góp phần nâng cao vị thế 

quốc tế của Việt Nam. Tham gia RCEP là phù hợp với xu thế chung, cũng như với 

chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và với định hướng chiến lược 

FTA mà Việt Nam xây dựng. Hiệp định RCEP là mô thức mới của hội nhập kinh tế 

khu vực và quốc tế với sự tham gia của nhiều đối tác mang tính chiến lược. Nhiều 

nước có quan hệ kinh tế với Việt Nam đều quan tâm và đánh giá cao sự tham gia 

tích cực của Việt Nam. Nếu Việt Nam không có những bước đi tích cực thích hợp, 

sẽ tác động không thuận đối với vai trò và vị thế đối ngoại Việt Nam, đồng thời 

Việt Nam sẽ bị “nhỡ”, không nắm bắt được cơ hội và không tranh thủ được các cơ 

hội và lợi ích khi tham gia hiệp định. Nếu tham gia muộn, Việt Nam sẽ không còn 

cơ hội được tham gia xây dựng luật chơi và phải chấp nhận mức độ cam kết sâu và 

khó khăn hơn.  

Tham gia RCEP tạo ra sự cân đối trong đàm phán thương mại với một số đối 

tác lớn còn lại mà Việt Nam chưa có các thỏa thuận tương tự. Việt Nam cần đa 

dạng hóa các mối quan hệ thương mại, tránh phụ thuộc vào một thị trường. Do đó, 

tham gia các FTA thế hệ mới nói chung và Hiệp định RCEP nói riêng là phù hợp 

với chủ trương hợp tác kinh tế của Việt Nam với mục tiêu ưu tiên các đối tác lớn, 

mang tính chiến lược. 

Hai là, tham gia hiệp định RCEP phù hợp với chủ trương của Việt Nam là 

tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế bền 

vững trong giai đoạn 2025 - 2030. Tham gia RCEP tạo cho Việt Nam có thêm điều 

kiện tranh thủ hợp tác quốc tế phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và công 

cuộc đổi mới đất nước. Tận dụng thế mạnh và tiềm năng khoa học - công nghệ tiên 

tiến, nguồn vốn, kinh nghiệm và chất xám của các đối tác để phục vụ cho công cuộc 

công nghiệp hóa và hiện điện hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đồng 

thời, triển khai các cam kết trong hiệp định góp phần tạo động lực thúc đẩy những 

bước đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
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ở Việt Nam. Tham gia đàm phán RCEP thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới nói 

chung và chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nói riêng. Bên cạnh đó, tiến 

trình đàm phán, tham gia hiệp định cũng thể hiện sự tăng cường liên kết, hợp tác 

khu vực vì hòa bình và phát triển. 

Tham gia RCEP của Việt Nam được nhiều đối tác kỳ vọng và ủng hộ do Việt 

Nam mang lại những lợi ích lớn hơn với tính chất là nền kinh tế mới nổi, có tốc độ 

tăng trưởng nhanh, thị trường tiêu thụ lớn. Điều này sẽ tạo ra vị thế mới cho Việt 

Nam trong các mối quan hệ quốc tế, củng cố trạng thái cân bằng trong quan hệ của 

Việt Nam với các đối tác then chốt, góp phần duy trì và củng cố môi trường hòa 

bình, ổn định và an ninh quốc phòng. 

Ba là, tham gia RCEP góp phần thúc đẩy cải cách thể chế và hệ thống pháp 

luật, đặc biệt là pháp luật về lao động và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Các 

FTAs thế hệ mới đều có những yêu cầu mở cửa cao hơn, yêu cầu cải cách hệ thống 

pháp luật khắt khe hơn. Tham gia RCEP về cơ bản là phù hợp với quá trình cải cách 

hệ thống pháp luật Việt Nam. Mặc dù khi tham gia các hiệp định thế hệ mới, Việt 

Nam phải đẩy nhanh việc sửa đổi một số quy định pháp luật để phù hợp. Ví dụ, với 

việc tham gia CPTPP và được các nước thành viên đồng thuận thông qua, Việt Nam 

phải đáp ứng các quy định của CPTPP như quy định xuất xứ, Hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại (TBT), Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động 

thực vật (SPS), Luật Lao động, Luật Môi trường, Luật Ngân hàng, Luật Đấu thầu... 

Trong quá trình đàm phán hiệp định RCEP, Việt Nam thương lượng với các đối tác 

dành ưu tiên cho Việt Nam với tư cách là nước đang phát triển. Đây là thách thức 

lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện thể chế phát triển kinh 

tế phù hợp, tiếp tục hội nhập sâu rộng.  

Bốn là, tham gia hiệp định RCEP dựa trên năng lực khai thác cơ hội, khả năng 

vượt qua thách thức của nền kinh tế và các điểm ngưỡng đàm phán. Việt Nam đã 

tham gia nhiều hiệp định thương mại đa phương, trong đó nổi bất là AFTA và WTO. 

Với hai hiệp định đa phương này, Việt Nam chưa tận dụng được hết lợi ích để khai 

thác thị trường trong khi các nước khác lại có lợi thế để thâm nhập thị trường Việt 

Nam mạnh hơn. Với AFTA, Việt Nam đang nhập khẩu tăng nhanh hơn so với xuất 
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khẩu ra ASEAN; với WTO trong khi xuất khẩu chỉ tăng ở mức vừa phải thì Việt 

Nam đang phải liên tục giảm thuế theo cam kết, dẫn đến nhập khẩu tăng và nhập siêu 

nhiều; các nhà phân phối đang vào Việt Nam nhiều hơn... Do đó, khi tham gia RCEP, 

cần chú ý đến năng lực khai thác cơ hội, khả năng vượt qua thách thức của doanh 

nghiệp Việt Nam, nếu không RCEP sẽ không phải là động lực cải cách trong nước 

mà sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế quốc dân. 

Hiệp định RCEP là hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao, lĩnh vực đàm phán 

gồm cả những vấn đề phòng vệ thương mại, bên trong biên giới và xuyên biên giới. 

Có những nội dung là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. Do 

đó, cần xác định rõ những ngưỡng đàm phán. Việt Nam không tham gia bằng mọi 

giá mà tham gia phải đảm bảo sự ổn định chính trị. 

Năm là, tham gia Hiệp định RCEP cần dựa trên sự tham vấn của doanh 

nghiệp và toàn xã hội. Kinh nghiệm các nước đã chỉ rõ lợi ích của việc tham vấn 

rộng rãi các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các đối tượng liên quan trong xã 

hội. Tham vấn này một mặt giúp các doanh nghiệp và các đối tượng khác có được 

thông tin, dự báo cần thiết về tiến trình tham gia hiệp định, mặt khác, giúp các cơ 

quan nhà nước hiểu rõ hơn thực tiễn trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống kinh tế - 

xã hội để có quyết định đúng đắn khi đàm phán cam kết với các đối tác. 

Hiệp định RCEP chắc chắn sẽ tạo ra các nhóm lợi ích khác nhau. Bên cạnh 

đó, tác động của hiệp định không chỉ bao gồm những tác động trực tiếp mà còn có 

cả những tác động gián tiếp. Do đó, không phải lúc nào các doanh nghiệp cũng có 

thể, đánh giá chính xác những tác động của chính sách đến hoạt động của doanh 

nghiệp. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, rất cần có sự tham vấn của các cơ quan nghiên 

cứu trong việc phân tích tổng thể tác động, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các nhóm lợi ích khác nhau sẽ tạo ra những luồng thông tin 

khác nhau, thậm chí trái chiều từ các doanh nghiệp. Cần quán triệt quan điểm rằng, 

ý kiến tham vấn của các doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải và 

không thể là bắt buộc đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. Trách nhiệm của 

các cơ quan nhà nước là cân bằng lợi ích của các nhóm, đảm bảo chính sách ban 

hành đem lại tác động ròng tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, kể cả khi những ý kiến 
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của doanh nghiệp được hay không được chấp nhận thì các cơ quan nhà nước cần 

giải trình đối với doanh nghiệp. Chính việc giải trình này sẽ đảm bảo tính hai chiều 

của thông tin và làm cơ sở cho việc tin cậy giữa các chủ thể tham gia quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế. 

 Tác động từ các nhân tố bên ngoài và bên trong đối với Việt Nam có thể xem 

như hai mặt của cùng một quá trình hội nhập. Bên ngoài tạo áp lực và dư địa chiến 

lược; bên trong quyết định khả năng tận dụng và mức độ bảo toàn lợi ích quốc gia. 

Dù tác động của từng nhân tố khác nhau về mức độ và tính chất, nhưng điểm chung 

là tất cả đều định hình trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả tham gia Hiệp định RCEP 

của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế biến động mạnh, 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, cấu trúc chuỗi cung ứng dịch 

chuyển và nền kinh tế số trở thành trụ cột tăng trưởng mới. 

 3.2. Giai đoạn hình thành ý tưởng 

 3.2.1. Quá trình hình thành ý tưởng về RCEP  

 ASEAN hình thành ý tưởng thành lập Hiệp định RCEP là kết quả tích lũy lâu 

dài của tư duy hội nhập kinh tế khu vực, gắn với nỗ lực mở rộng liên kết kinh tế, 

củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thích ứng với những biến chuyển trong 

cấu trúc kinh tế - thương mại khu vực. Sau gần sáu thập niên hình thành và phát 

triển (1967-2026), ASEAN từng bước chuyển mình từ một tổ chức hợp tác lỏng lẻo 

mang nặng tính chính trị - an ninh sang cộng đồng khu vực ngày càng coi trọng liên 

kết kinh tế như một trụ cột trung tâm cho ổn định và phát triển. Ký kết và triển khai 

AFTA năm 1992 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế 

nội khối, tạo tiền đề để ASEAN mở rộng hợp tác kinh tế với các đối tác bên ngoài 

thông qua hàng loạt hiệp định thương mại tự do theo mô hình “ASEAN+1” 

[Nguyễn Hồng Diên; 2021].  

 Trước ý tưởng thành lập Hiệp định RCEP chính thức được đề xuất, khu vực 

ASEAN xây dựng mạng lưới các FTA với sáu đối tác quan trọng gồm Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Các hiệp định FTA mở rộng 

không gian thị trường cho ASEAN, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, tạo ra 
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nhiều các quy tắc và cam kết khác nhau, đặc biệt là về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn 

kỹ thuật và lộ trình cắt giảm thuế quan. Hoạt động chồng chéo giữa các FTA và 

ASEAN+1 làm gia tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hạn chế tận dụng ưu đãi 

và làm suy giảm hiệu quả của các hiệp định FTA [Bộ Công Thương Việt Nam; 

2021]. Thêm nữa, hoạt động chồng chéo giữa các FTA đặt ra yêu cầu cấp thiết cần 

xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế thống nhất, có khả năng hài hòa hóa các 

quy tắc hiện có, giảm phân mảnh thể chế và thúc đẩy liên kết sản xuất ở quy mô 

khu vực. Trong bối cảnh chồng chéo giữa các FTA, ASEAN nhận thức chiến lược 

cần chủ động kiến tạo một hiệp định thương mại tự do khu vực quy mô lớn, bao 

trùm toàn bộ các đối tác FTA hiện có, đồng thời bảo đảm ASEAN giữ vai trò trung 

tâm trong cấu trúc hợp tác mới. Ý tưởng có hiệp định thượng mại tự do khu vực lớn 

không chỉ xuất phát từ động cơ kinh tế, mà còn gắn liền với mục tiêu chiến lược của 

ASEAN trong việc duy trì thống nhất nội khối và nâng cao vị thế ASEAN trong cấu 

trúc khu vực.  

 Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á cuối thế kỷ XX, đã có những đề 

xuất về hội nhập kinh tế khu vực lấy ASEAN làm trọng tâm. Trong đó, nổi bật là đề 

xuất của Trung Quốc vào năm 2001 về khu vực thương mại tự do Đông Á 

(EAFTA) giữa ASEAN +3 (ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và đề 

xuất của Nhật Bản năm 2006 thiết lập một khuôn khổ đối tác kinh tế toàn diện ở 

Đông Á (CEPEA) giữa ASEAN +6 (có thể bao gồm thêm Úc, Ấn Độ và New 

Zealand). Kể từ khi có các đề xuất đến năm 2009, các nhóm nghiên cứu kênh II về 

EAFTA và CÊPA đã được triển khai và báo cáo về Hội nghị Bộ trưởng kinh tế 

ASEAN +3 và ASEAN +6 [Background to the Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP) Initiative; n.d]. Vào tháng 8/2011, tại cuộc họp Bộ trưởng Kinh 

tế của EAS, các bộ trưởng ghi nhận sáng kiến chung Trung-Nhật về thúc đẩy 

EAFTA và CEPEA. Đây là một trong các cú thúc khiến ASEAN cần đi đến một mô 

hình FTA khu vực do ASEAN dẫn dắt. Để giải quyết sự bế tắc giữa hai mô hình 

trên và giữ vững vai trò trung tâm của mình, thay vì chọn EAFTA hay CEPEA, 

ASEAN đề xuất một mô hình mới bao trùm cả hai, mời tất cả 6 đối tác đã có FTA 
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với ASEAN (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ) cùng 

tham gia một hiệp định duy nhất. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 ở Bali, 

Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN đã chính thức thông qua Khuôn khổ Hiệp định 

Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) này. 

 Ngoài ra, khu vực ASEAN thúc đẩy hình thành ý tưởng thành lập Hiệp định 

RCEP trong bối cảnh xuất hiện sáng kiến hội nhập cạnh tranh như Hiệp định 

CPTPP với mức độ cam kết cao và tiêu chuẩn khắt khe mặc dù không phải tất cả 

các nước ASEAN đều tham gia CPTPP, song sự tồn tại của Hiệp định thương mại 

tự do quy mô lớn như CPTPP tạo áp lực buộc ASEAN phải chủ động đề xuất một 

khuôn khổ hợp tác phù hợp hơn nhằm duy trì vai trò trung tâm và bảo đảm tính bao 

trùm của tiến trình hội nhập khu vực. Ngoài ra, quá trình hình thành ý tưởng Hiệp 

định RCEP dựa trên tôn trọng sự khác biệt về trình độ phát triển và thể chế giữa các 

quốc gia thành viên. Điều này phù hợp với phương thức ASEAN, tập trung đồng 

thuận, không can thiệp và linh hoạt trong hợp tác [Luận Thùy Dương; 2022]. Quá 

trình ASEAN hình thành ý tưởng Hiệp định RCEP là nỗ lực cân bằng chiến lược 

giữa các cường quốc trong khu vực thông qua việc tạo ra một khuôn khổ hợp tác đa 

phương, dựa trên luật lệ quốc tế với việc tham gia của các đối tác kinh tế lớn trong 

một hiệp định duy nhất, do ASEAN dẫn dắt. ASEAN kỳ vọng giảm nguy cơ phân 

mảnh khu vực thành các khối cạnh tranh, tạo ra không gian đối thoại và hợp tác 

kinh tế ổn định, góp phần duy trì hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. 

 Hiệp định RCEP là sáng kiến do ASEAN khởi xướng, giữ vai trò trung tâm. 

Việt Nam tham gia RCEP góp phần củng cố vai trò ASEAN trong cấu trúc khu vực 

đang cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Thông qua RCEP, Việt Nam thể 

hiện cam kết tiến trình liên kết ASEAN, tăng cường hợp tác kinh tế nội khối và kết 

nối sâu rộng với các đối tác ngoài ASEAN. Đối với Việt Nam, RCEP tạo điều kiện 

thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nâng cao tính 

liên kết chuỗi cung ứng khu vực và gia tăng vị thế của Việt Nam trong mạng lưới 

sản xuất Đông Á. Trước sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày 

càng gia tăng, ASEAN duy trì vai trò trung tâm thông qua RCEP giúp Việt Nam có 
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thêm không gian chiến lược để cân bằng quan hệ đối ngoại, bảo đảm môi trường 

hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. Hiệp định thể hiện xu hướng hội nhập đa 

phương, tự do hóa thương mại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam 

tham gia hiệp định thể hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn 

diện, sâu rộng theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng 

hóa quan hệ quốc tế. Thông qua RCEP, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào 

các thể chế kinh tế khu vực, tiếp cận các quy tắc thương mại hiện đại về đầu tư, 

thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ và chuỗi cung ứng, tăng cường khả năng thích 

ứng trước biến động của kinh tế toàn cầu, giảm phụ thuộc vào một thị trường đơn 

lẻ, mở rộng không gian hợp tác kinh tế với các nền kinh tế lớn trong khu vực. Điều 

này cho thấy Việt Nam ngày càng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy liên kết 

kinh tế khu vực và toàn cầu. Mặc dù là hiệp định RCEP là hiệp định đa phương 

nhưng hiệp định đã tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam thúc đẩy quan hệ song 

phương với các đối tác lớn, củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường phụ thuộc lẫn 

nhau về kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công 

nghệ cao, logistics và kinh tế xanh. Tạo điều kiện để Việt Nam thu hút dòng vốn 

đầu tư chất lượng cao từ các đối tác phát triển trong khu vực, đặc biệt trong bối 

cảnh các tập đoàn quốc tế đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển đầu tư 

sang Đông Nam Á. 

 Trong quá trình tham gia Hiệp định RCEP Việt Nam có cơ hội và thách thức.  

Cơ hội, mạng lưới FTA rộng lớn giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và đối tác, 

giảm phụ thuộc vào một nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến 

động , cạnh tranh địa chính trị gia tăng, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định FTA 

duy trì ổn định thương mại và đầu tư. Mạng lưới FTA giúp Việt Nam mở rộng 

không gian chiến lược gia tăng nhiều lợi ích với nhiều đối tác lớn được thể hiện qua 

các liên kết thương mại, đầu tư, sản xuất, công nghệ, chuỗi cung ứng. Khi lợi ích 

kinh tế giữa các quốc gia tăng cường, các quốc gia có xu hướng quan tâm đến ổn 

định, phát triển và môi trường hợp tác lâu dài với Việt Nam. Điều này mang lại lợi 

ích kinh tế, góp phần nâng cao vị thế, vai trò,  nâng cao khả năng ứng phó của Việt 
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Nam trước những biến động kinh tế quốc tế. Bên cạnh cơ hội Việt Nam đối mặt với 

những thách thức. Áp lực cân bằng quan hệ giữa các nước lớn. Việt Nam tham gia 

RCEP, CPTPP và EVFTA. Trung Quốc là thành viên RCEP nhưng Mỹ không là 

thành viên RCEP, nhưng Việt Nam đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế sâu rộng 

với Mỹ và Trung Quốc thông qua các hiệp định thương mại bằng ngoại giao “cân 

bằng động” linh hoạt điều chỉnh chính sách, không chọn bên, hợp tác trên cơ sở tôn 

trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế [Tấn Anh; 2023]. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy 

quan hệ kinh tế sâu rộng với các đối tác phát triển thông qua các FTA thế hệ mới 

như CPTPP và EVFTA. Hiệp định RCEP giúp Việt Nam khai thác hiệu quả các lợi 

thế từ thị trường châu Á và các chuỗi cung ứng khu vực thì CPTPP và EVFTA tạo 

điều kiện mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư với các nền kinh tế phát triển ở châu 

Âu, châu Mỹ. Tham gia, liên kết các hiệp định thương mại góp phần đa dạng hóa 

thị trường xuất khẩu, nguồn cung nguyên liệu, dòng vốn đầu tư và đối tác kinh tế 

Việt Nam. 

 3.2.2. Sự tham gia của Việt Nam  

 Giai đoạn đề xuất và khởi xướng Hiệp định RCEP của Việt Nam gắn liền với 

vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy một khuôn khổ hợp tác kinh tế 

khu vực củng cố liên kết nội khối và tăng cường vị thế của ASEAN trong cấu trúc 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Với tư cách là thành viên của ASEAN, Việt 

Nam tham gia RCEP ngay từ giai đoạn đầu không chỉ là với tư cách bên tham gia 

mà cả với tư cách một thành viên tích cực trong việc hình thành nên ý tưởng của 

RCEP. Trong bối cảnh có hai đề xuất có tính cạnh tranh của Trung Quốc và Nhật 

Bản - EAFTA và CEPEA, Việt Nam giữ vai trò thành viên tích cực của ASEAN 

tham gia vào các nhóm nghiên cứu chung đánh giá cả hai mô hình này từ năm 2004 

đến 2009. Năm 2010, Việt Nam đóng vai trò chủ tịch của ASEAN đã có tuyên bố 

về việc thúc đẩy các đề xuất về EAFTA và CEPEA với sự khẳng định về vai trò 

trung tâm của ASEAN. Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh EAS ngày 

30/10/2010 khẳng định:  
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“Chúng tôi khuyến khích các nỗ lực hướng tới tự do hóa và tạo thuận lợi cho 

thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên EAS. Chúng tôi hoan nghênh những 

tiến bộ đạt được của bốn Nhóm làm việc ASEAN +, những nhóm được giao nhiệm 

vụ xem xét đồng thời các khuyến nghị của các nghiên cứu về EAFTA và CEPEA. 

Chúng tôi giao nhiệm vụ cho các quan chức liên quan đề xuất các mục tiêu và thời 

hạn cụ thể để hoàn thành công việc củng cố, phù hợp với Điều khoản Tham chiếu 

tương ứng” [Chairman’s Statement of the East Asia Summit (EAS); 2012]. Tại Hà 

Nội, dưới sự chủ trì của Việt Nam, các lãnh đạo đã không chọn riêng EAFTA hay 

CEPEA mà chỉ đạo nghiên cứu song song, từ đó mở đường cho việc tiến tới hình 

thành RCEP có tính bao trùm vào năm 2011. Vào tháng 8/2011, trong Hội nghị các 

bộ trưởng kinh tế ASEAN, đề xuất về RCEP đã được thông qua để trình lên lãnh 

đạo cấp cao. Trong Hội nghị này có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công thương 

Việt Nam.  

Cuối cùng đến tháng 11/2011 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 tại Bali, Thủ 

tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất 

đưa ra mô hình RCEP. Đây là bước đi chiến lược để ASEAN lấy lại quyền chủ 

động, thay vì phải chọn giữa Trung Quốc hay Nhật Bản. Việt Nam đã tham gia 

đóng góp vào việc xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn (Guiding Principles) cho 

RCEP ngay từ giai đoạn sơ khai này. Trong số các nguyên tắc có nguyên tắc về sự 

linh hoạt phù hợp và đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các nước thành viên 

ASEAN, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) [Asean 

Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership; 2011]. Việt Nam là 

nước có trình độ phát triển và tiếng nói nhất trong nhóm bốn nước trên và cũng kiên 

định với nguyên tắc này. Dựa trên kết quả của văn kiện khuôn khổ RCEP này có thể 

thấy rằng việc bảo vệ lợi ích cho nhóm các quốc gia kém phát triển hơn được đưa 

vào như một điều kiện tiên quyết chứ không phải đợi quá trình đàm phán. Việc đưa 

cơ chế ưu đãi cho các nước CLMV vào RCEP ngay từ khâu ý tưởng (2011) là một 

thành công về mặt chiến lược của Việt Nam và các nước ASEAN, đảm bảo hiệp 

định này công bằng hơn đối với các nền kinh tế đang phát triển. 
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Việt Nam nhìn nhận Hiệp định RCEP như một công cụ quan trọng để mở 

rộng và ổn định thị trường xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến 

động; thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua việc tham gia sâu hơn 

vào chuỗi giá trị khu vực; đồng thời đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, qua đó 

giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường, đối tác nhất định. Bên cạnh đó, 

việc tham gia RCEP phù hợp với định hướng dài hạn của Việt Nam về hội nhập 

kinh tế quốc tế chủ động, toàn diện và sâu rộng. Trong giai đoạn đề xuất và khởi 

xướng, Việt Nam xác định rõ các lợi ích cốt lõi và ưu tiên chiến lược, bao gồm bảo 

đảm không làm xói mòn các cam kết ASEAN+1 đã có, duy trì không gian chính 

sách cần thiết cho phát triển, đồng thời tận dụng RCEP như một “bệ đỡ thể chế” 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những định hướng này đóng vai trò nền 

tảng, chi phối cách tiếp cận của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo của tiến 

trình hội nhập RCEP. 

 3.2.3. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong giai đoạn hình thành ý 
tưởng 

 Trong giai đoạn hình thành ý tưởng về Hiệp định RCEP, Việt Nam đứng 

trước nhiều thuận lợi quan trọng. Trước hết, nền tảng hội nhập kinh tế khu vực và 

quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn này ngày càng được củng cố vững chắc, tạo 

tiền đề thuận lợi cho việc tham gia và ủng hộ tiến trình hình thành RCEP. Sau khi 

gia nhập WTO năm 2007, Việt Nam tích lũy được những kinh nghiệm quan trọng 

trong việc tham gia các cơ chế thương mại đa phương và xử lý các cam kết hội nhập 

phức tạp như quy định sâu rộng, chi tiết về thương mại hàng hóa, thuế quan, quy tắc 

xuất xứ, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường và các quy tắc mới 

về thương mại điện tử, chuỗi cung ứng. Hai là, thực thi các cam kết WTO giúp Việt 

Nam từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước về thương mại và đầu tư, đồng thời tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức 

của cộng đồng doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế. Những kinh nghiệm khi 

tham gia WTO trở thành nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp cận và tham gia thảo 

luận ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng hiệp định RCEP. 
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 Ba là, với tư cách thành viên ASEAN có vai trò gắn kết các thành viên trong 

nội khối, Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực nhất thúc đẩy hội nhập 

kinh tế khu vực, thực thi nghiêm túc các cam kết trong AFTA, tham gia đầy đủ các 

FTA ASEAN+1 và tạo ra môi trường thuận lợi để Việt Nam thảo luận, đóng góp ý 

kiến, quan điểm vào các nội dung dự kiến của Hiệp định RCEP. 

 Bốn là, vị trí địa kinh tế và vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong 

chuỗi giá trị khu vực cũng là một thuận lợi quan trọng trong giai đoạn hình thành ý 

tưởng RCEP. Với vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, vị trí địa lý tiếp giáp các tuyến 

thương mại trọng yếu và nằm giữa các trung tâm sản xuất lớn của khu vực, Việt 

Nam sở hữu lợi thế trong việc kết nối chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại khu 

vực. Việt Nam được xem là một mắt xích tiềm năng trong mạng lưới sản xuất và 

chuỗi cung ứng châu Á. ASEAN đề xuất RCEP nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, hài 

hòa hóa quy tắc thương mại phù hợp với lợi ích dài hạn của Việt Nam trong việc 

thu hút đầu tư, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực 

[Vũ Nhật Quang; 2022].  

 Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều 

khó khăn trong giai đoạn hình thành ý tưởng RCEP. Thứ nhất, trình độ phát triển 

kinh tế còn hạn chế và năng lực cạnh tranh chưa cao của nền kinh tế. Trong giai 

đoạn đầu thập niên những năm 2010, Việt Nam chủ yếu dựa vào các ngành sản xuất 

có giá trị gia tăng thấp, năng suất lao động hạn chế phụ thuộc nhiều vào khu vực 

đầu tư nước ngoài [Phạm Ngọc Hoà; 2024]. Tham gia vào Hiệp định thương mại tự 

do khu vực có quy mô lớn, Hiệp định RCEP tập hợp nhiều nền kinh tế phát triển đặt 

ra những lo ngại về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, nguy cơ gia 

tăng nhập siêu, mất cân đối thương mại. Những lo ngại khả năng cạnh tranh doanh 

nghiệp tạo áp lực trong quá trình hình thành quan điểm và lập trường của Việt Nam 

đối với ý tưởng RCEP. 

 Thứ hai, năng lực thể chế và nguồn lực thực thi còn hạn chế. Việc tham gia 

thảo luận hiệp định phức tạp như Hiệp định RCEP đòi hỏi đội ngũ cán bộ đàm phán 

có trình độ chuyên môn cao, khả năng phân tích chính sách sâu và kinh nghiệm 
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thực tiễn phong phú. Mặc dù đã có kinh nghiệm đàm phán khi gia nhập WTO, 

nhưng so với nhiều đối tác trong RCEP, năng lực thể chế và chất lượng nguồn nhân 

lực của Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định, thể hiện ở mức độ hoàn thiện 

khung pháp lý, hiệu quả thực thi chính sách và khả năng đáp ứng các yêu cầu hội 

nhập ngày càng sâu rộng.  

 Thứ ba, Hiệp định RCEP mang lại những lợi ích đa dạng và có tính chất 

phức tạp. Sự phức tạp phản ánh tính đan xen giữa các mục tiêu kinh tế, chính trị và 

chiến lược của các quốc gia tham gia. Ngay trong nội bộ ASEAN, khác biệt trình độ 

phát triển kinh tế, cơ cấu sản xuất và năng lực cạnh tranh đã dẫn đến những quan 

điểm không hoàn toàn đồng nhất về mức độ cam kết cũng như hướng đi của tiến 

trình hội nhập kinh tế khu vực. Trong khi một số quốc gia có xu hướng ủng hộ tự do 

hóa sâu rộng nhằm mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu 

vực, các nước đang phát triển hơn lại thận trọng, ưu tiên bảo vệ dư địa chính sách 

và từng bước thích ứng với các cam kết hội nhập.  

 Thứ tư, bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa các nước 

lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước 

lớn đặt ra những thách thức vớiViệt Nam trong giai đoạn hình thành ý tưởng Hiệp 

định RCEP. Quan hệ giữa các cường quốc kinh tế không chỉ tác động đến cấu trúc 

thương mại và đầu tư khu vực mà còn ảnh hưởng đến môi trường chiến lược chung 

mà Việt Nam cần cân nhắc khi tham gia tiến trình hội nhập mới.  

 Tóm lại, những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong giai đoạn hình 

thành ý tưởng RCEP đan xen và tác động lẫn nhau, phản ánh quá trình điều chỉnh 

chiến lược hội nhập của một nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh khu vực và 

toàn cầu nhiều biến động.  

 3.3. Giai đoạn đàm phán và ký kết  

 3.3.1. Quá trình đàm phán và ký kết RCEP  

Hiệp định RCEP được các nhà lãnh đạo của 16 quốc gia tham gia đàm phán 

tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Các nhà lãnh đạo của 16 quốc gia khẳng định 

RCEP sẽ là một thỏa thuận hợp tác kinh tế hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và 
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cùng có lợi, xây dựng môi trường thương mại và đầu tư mở trong khu vực nhằm tạo 

thuận lợi cho phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. RCEP là một 

bước tiến quan trọng trong sự phát triển của các khuôn khổ chính sách thương mại 

trong khu vực Đông Á. FTA giữa ASEAN với 6 nước đối tác gồm Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, và New Zealand (ASEAN + 6 FTA). 

Tháng 11/2012, lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác trong khu 

vực thương mại tự do cùng ban hành “Tuyên bố chung về khởi động đàm phán 

RCEP”, đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối năm 2015. Với 16 nước tham gia 

đàm phán chính thức năm 2013. Nội dung đàm phán của RCEP khá rộng, bao gồm 

thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, sở 

hữu trí tuệ, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, vấn đề pháp lý, thể chế và các vấn đề 

khác được xác định trong quá trình đàm phán. Quá trình đàm phán RCEP diễn ra 

qua nhiều vòng với mục tiêu được đưa ra như sau: 

Các bộ trưởng kinh tế và thương mại của 16 quốc gia đã thông qua "Các 

nguyên tắc và mục tiêu hướng dẫn của đàm phán RCEP", trong đó xác định mục 

tiêu, phạm vi và lĩnh vực đàm phán RCEP. Tháng 11/2012, lãnh đạo các nước 

ASEAN và các nước đối tác trong khu vực thương mại tự do cùng ban hành “Tuyên 

bố chung về khởi động đàm phán RCEP”, đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối 

năm 2015. Từ đó các cuộc đàm phán đã chính thức được khởi động. Sau tuyên bố 

đàm phán RCEP, tất cả 16 bên đã thành lập Ủy ban đàm phán thương mại và các 

nhóm công tác liên quan, đồng thời tổ chức 5 vòng đàm phán tại Brunei, Australia, 

Malaysia, Trung Quốc và Singapore (5/2013 - 6/2014). Trong 3 vòng đầu tiên, đàm 

phán về mô hình tự do hóa tiếp cận thị trường và đàm phán văn bản. Các bên đã đạt 

được thỏa thuận về mô hình cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan 

và tạo thuận lợi thương mại cũng như thiết lập các quy định dựa trên luật lệ. Vòng 

đàm phán thứ 4 đạt tiến bộ tích cực trên nhiều vấn đề như hàng hóa, dịch vụ, đầu 

tư, khuôn khổ hiệp định; vòng đàm phán thứ 5 tập trung vào hàng hóa, dịch vụ, đầu 

tư, hợp tác kinh tế, công nghệ, trí tuệ; quyền tài sản, cạnh tranh, các quy tắc và cơ 
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chế pháp lý, thảo luận về phạm vi và phương pháp thúc đẩy đàm phán RCEP, đồng 

thời trao đổi quan điểm về khuôn khổ hiệp định.  

Tháng 12/2014, vòng đàm phán thứ 6 được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ. 

Các bên đàm phán đã đạt tiến bộ trong hợp tác kinh tế và kỹ thuật và sở hữu trí tuệ; 

đạt tiến bộ về cạnh tranh và các hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Tháng 2/2015, 

vòng đàm phán thứ 7 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Thảo luận về các vấn đề liên 

ngành bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and Medium Enterprise-

SMEs) và thương mại điện tử đã diễn ra bên lề của vòng đàm phán này. Tháng 

6/2015, vòng đàm phán thứ 8 diễn ra ở Kyoto, Nhật Bản. Đàm phán về sở hữu trí 

tuệ đã đạt nhiều tiến bộ trong vòng này, và các cuộc đàm phán về cạnh tranh, những 

vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật và pháp lý và thể chế tiếp tục diễn ra [Phong 

Nguyễn; 2020]. Vòng đàm phán thứ 9 (8/2015) và vòng đàm phán thứ 10 (10/2015) 

diễn ra ở Nay Pyi Taw, Myanmar và đến tháng 10/2015 tại Busan, Hàn Quốc. Hai 

vòng đàm phán về biện pháp đối xử ưu đãi và lộ trình áp thuế; các biện pháp trong 

RCEP để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong môi trường thương mại điện tử. Các 

vòng đàm phán tiếp theo (11 - 15) và vòng đàm phán 16 diễn ra từ tháng 2 đến 

tháng 12/2016 các vòng đàm phán lần lượt được tổ chức tại Bandar Seri Begawan, 

Brunei; Perth, Úc; New Zealand; TP. Hồ Chí Minh; Thiên Tân, Trung Quốc; 

Inodonesia. Sáu vòng đàm phán tập trung nội dung chính: Tiếp cận thị trường; thảo 

luận sâu về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh tế và công nghệ, 

thương mại điện tử và các nghiên cứu tham luận về pháp luật; một số quốc gia 

ASEAN đề xuất tự do hóa thương mại hàng hóa, thảo luận toàn diện về tất cả các 

nội dung: Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh 

tranh, phòng vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, hợp tác kinh tế kỹ thuật, dịch vụ viễn 

thông, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa 

thương mại, kiểm dịch và vệ sinh động thực vật, thủ tục tiêu chuẩn chất lượng; 

Phòng vệ thương mại và mua sắm chính phủ; Các nước tham gia RCEP tán đồng 

"Chương quy định" về các doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs đóng góp đáng kể 
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cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nhiều phát kiến mới trong các nước tham 

gia RCEP [New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2015].  

Từ tháng 3 đến tháng 7/2017 ba vòng đàm phán 18, 19, 20 được tổ chức tại 

Hyderabad, (Ấn Độ); Incheon, (Hàn Quốc) và Yogyakarta, (Indonesia). Ba vòng 

đàm phán tập này trung thảo luận về cam kết liên quan đến ưu đãi thuế quan, tự do 

hóa đầu tư và dịch vụ, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, chứng minh nguồn gốc 

xuất xứ, các phương pháp vệ sinh dịch tễ,…; các vấn đề về luật và thể chế, sở hữu 

trí tuệ, thương mại điện tử. Các thành viên tiếp tục triển khai tham vấn các vấn đề 

hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và các quy tắc theo chỉ thị của Hội nghị cấp cao RCEP lần 

thứ nhất diễn ra ngày 11/2017. Ba vòng đàm phán 21, 22, 23, 24 diễn ra từ tháng 3 

đến tháng 10/2028 tổ chức tại Yogyakarta, (Indonesia); Singapore; Bangkok, (Thái 

Lan); Auckland, (New Zealand). Các vòng đàm phán tập trung thảo luận nội dung: 

Tiếp tục triển khai tham vấn các vấn đề hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và các quy tắc 

theo chỉ thị của Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ nhất diễn ra ngày 11/2017; Ủy ban 

Đàm phán được diễn ra song song với cuộc họp của các nhóm làm việc về thương 

mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại Điện tử, các 

vấn đề về luật, thể chế và mua sắm chính phủ; Gói đàm phán được các bộ trưởng 

thông qua Cuộc họp Bộ trưởng tổ chức tháng 8/2018 [Bộ Ngoại giao; 2016]. Vòng 

đàm phán 25 đến 28 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 9/2019 tổ chức tại Bali, 

(Indonesia); Melbourne, (Australia); Trịnh Châu, (Trung Quốc) và Đà Nẵng Việt 

Nam. Các vòng đàm phán tập trung về tiếp cận thị trường, vấn đề mở cửa thị trường 

song phương giữa các nước thành viên với sáu nước đối tác gồm Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Các thành viên RCEP đã tái 

khẳng định các mục tiêu mà các nhà lãnh đạo RCEP đưa ra tại Hội nghị thượng 

đỉnh RCEP lần thứ hai ở Singapore tháng 11 năm 2018; Mục tiêu xử lý những vấn 

đề còn tồn đọng nhằm kết thúc đàm phán Hiệp định theo chỉ đạo của các nhà lãnh 

đạo 16 nước RCEP [aecvcci; 2023a]. Từ tháng 4 đến tháng 7/2020 trải qua 3 vòng 

đàm phán từ vòng 29 đến vòng 31. Do Đại dịch Covid-19 bùng phát, 3 vòng đàm 

phán đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 15 nước tham gia đàm phán 
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RCEP, (trừ Ấn Độ). Cuộc họp do Indonesia chủ trì, các bên đàm phán nhất trí tăng 

cường tiếp cận thị trường song phương [aecvcci; 2023b]; Các nước tiếp tục đàm 

phán để khép lại những khoảng trống trong một số cuộc đàm phán tiếp cận thị 

trường song phương; Hoàn tất xác minh tính pháp lý của văn bản RCEP. Vòng đàm 

phán tiếp cận thị trường song phương đã đi đến giai đoạn cuối cùng [New Zealand 

Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2023b]. 

Hiệp định RCEP đã trải qua 31 vòng đàm phán, mỗi vòng đàm phán có nội 

dung thảo luận khác nhau. Mục tiêu đàm phán Hiệp định RCEP nhằm đạt được thỏa 

thuận hợp tác kinh tế toàn diện, chất lượng cao. Đặc biệt, đàm phán đem lại lợi ích 

thương mại hài hòa cho tất cả các bên tham gia. Các vòng đàm phán tập trung giải 

quyết nội dung về lộ trình cắt giảm thuế quan với thương mại hàng hóa; Thiết lập 

các quy tắc chất lượng cao cho thương mại dịch vụ, bao gồm cả các điều khoản tiếp 

cận thị trường cho các nhà cung ứng dịch vụ trong nội bộ khối; Thiết lập các quy 

tắc chung cho thương mại điện tử, chính sách cạnh tranh, mua sắm Chính phủ, 

thương mại về quyền sở hữu trí tuệ; Giảm bớt các hàng rào phi thuế quan đối với 

thương mại cũng như những tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các quốc gia thành viên. Nội 

dung và mức độ cam kết tương đối phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam 

và các nước ASEAN khác; Thiết lập thủ tục cần thiết nhằm cắt giảm chi phí và thời 

gian cho các doanh nhân khi cho phép họ xuất khẩu hàng hóa sang bất kỳ quốc gia 

thành viên nào mà không cần đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của từng quốc gia. 

Ngoài nội dung chính trên, Hiệp định RCEP không có những quy định về lao động, 

môi trường như trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) và Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do Liên minh châu Âu - Việt 

Nam (EVFTA) [New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2023c]. 

Trong giai đoạn 2012-2019, Hiệp định RCEP đã trải qua 31 vòng đàm phán, 

mỗi vòng đàm phán có nội dung thảo luận khác nhau. Mục tiêu đàm phán Hiệp định 

RCEP nhằm đạt được thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện, chất lượng cao. Đặc 

biệt, đàm phán đem lại lợi ích thương mại hài hòa cho tất cả các bên tham gia. Các 

vòng đàm phán tập trung giải quyết nội dung về lộ trình cắt giảm thuế quan với 

thương mại hàng hóa; Thiết lập các quy tắc chất lượng cao cho thương mại dịch vụ, 
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bao gồm cả các điều khoản tiếp cận thị trường cho các nhà cung ứng dịch vụ trong 

nội bộ khối; Thiết lập các quy tắc chung cho thương mại điện tử, chính sách cạnh 

tranh, mua sắm Chính phủ, thương mại về quyền sở hữu trí tuệ; Giảm bớt các hàng 

rào phi thuế quan đối với thương mại cũng như những tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các 

quốc gia thành viên. Nội dung và mức độ cam kết tương đối phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam và các nước ASEAN khác; Thiết lập thủ tục cần thiết nhằm 

cắt giảm chi phí và thời gian cho các doanh nhân khi cho phép họ xuất khẩu hàng 

hóa sang bất kỳ quốc gia thành viên nào mà không cần đáp ứng các yêu cầu riêng 

biệt của từng quốc gia. Sau khi hoàn tất quá trình đàm phán, Hiệp định RCEP được 

ký kết chính thức ngày 15/11/2020 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 

thứ 4 . Ngoài nội dung chính trên, Hiệp định RCEP không có những quy định về lao 

động, môi trường như trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) và Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do Liên minh châu Âu - Việt 

Nam (EVFTA) [New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2023c]. 

 3.3.2. Sự tham gia của Việt Nam  

 Giai đoạn đàm phán Hiệp định RCEP thể hiện rõ nét đặc trưng của cấu trúc 

đàm phán đa tầng trong các hiệp định thương mại khu vực thế hệ mới. Quá trình 

này được triển khai đồng thời ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm đàm phán giữa 

ASEAN với các đối tác đối thoại (ASEAN+6), đàm phán song phương và đa 

phương giữa các quốc gia thành viên trong từng lĩnh vực cụ thể, cũng như hoạt 

động của các nhóm kỹ thuật chuyên sâu về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất 

xứ, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ. Cấu trúc đàm phán phức tạp đòi hỏi các 

quốc gia tham gia không chỉ có năng lực kỹ thuật, mà còn phải sở hữu khả năng 

điều phối chính sách và xử lý linh hoạt các khác biệt lợi ích. 

 Trong đàm phán, Việt Nam phải đối mặt với thách thức kép. Một mặt, Việt 

Nam cần phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN nhằm bảo đảm lập trường chung 

và duy trì vai trò trung tâm của khối trong tiến trình đàm phán; mặt khác, Việt Nam 

phải bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình trong tương quan với các nền kinh tế có 

quy mô và trình độ phát triển cao hơn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
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Điều này đòi hỏi năng lực điều phối liên bộ, ngành hiệu quả, cũng như đội ngũ đàm 

phán có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Trên thực tế, 

Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm ngay từ giai đoạn đầu của 

tiến trình đàm phán. Việc đăng cai tổ chức nhiều vòng đàm phán quan trọng, tiêu 

biểu là Vòng đàm phán lần thứ 14 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2016, đã 

tạo điều kiện thuận lợi để các bên tăng cường trao đổi về các nội dung then chốt 

như tiếp cận thị trường và quy tắc xuất xứ [Bộ Công Thương Việt Nam; 2016]. 

Trong các lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt là nông nghiệp và dệt may, đoàn đàm phán 

Việt Nam kiên quyết bảo vệ các lợi ích cốt lõi, thúc đẩy cách tiếp cận linh hoạt hơn 

đối với quy tắc xuất xứ, bao gồm cơ chế cộng gộp và yêu cầu xuất xứ “lỏng” hơn 

nhằm tạo dư địa cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu 

vực [Thanh Hùng; 2021]. Đồng thời, Việt Nam cũng phát huy vai trò trung gian 

trong xử lý các bế tắc đàm phán. Khi xuất hiện những khác biệt lớn giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản về mức độ tự do hóa, hoặc giữa Ấn Độ và các nước còn lại liên 

quan đến cam kết thuế quan, Việt Nam, với tư cách là thành viên ASEAN, đã tích 

cực đề xuất các phương án dung hòa, góp phần duy trì động lực đàm phán và hạn 

chế nguy cơ đổ vỡ tiến trình [VietnamPlus/TTXVN; 2018]. Đặc biệt, sau khi Ấn Độ 

tuyên bố rút khỏi đàm phán vào tháng 11/2019 do lo ngại thâm hụt thương mại, 

Việt Nam cùng các nước ASEAN đã ủng hộ quyết định chiến lược tiếp tục tiến tới 

ký kết với 15 thành viên còn lại, đồng thời duy trì quan điểm “mở cửa” để Ấn Độ 

có thể quay trở lại trong tương lai [TTXVN/Vietnam+; 2020]. Cách tiếp cận này đã 

giúp cứu vãn hiệp định khỏi nguy cơ đình trệ kéo dài.  

 Bước sang giai đoạn hoàn tất và ký kết, quyết định tham gia RCEP của Việt 

Nam mang ý nghĩa của một lựa chọn chiến lược dài hạn. Việc ký kết hiệp định 

không chỉ dựa trên đánh giá lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, mà còn gắn với tầm nhìn 

dài hạn về vị trí của Việt Nam trong cấu trúc kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng và hệ 

thống thương mại đa phương đối mặt với nhiều thách thức, RCEP được Việt Nam 

xem là một khuôn khổ hợp tác ổn định, có tính bao trùm cao và ít mang tính đối 
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đầu, phù hợp với định hướng đối ngoại cân bằng và đa phương hóa. Đáng chú ý, 

trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã trực tiếp “cầm lái” tiến 

trình để đưa đàm phán RCEP về đích, ngay cả trong điều kiện đặc biệt khó khăn do 

đại dịch COVID-19. Việt Nam chủ động chuyển toàn bộ các hoạt động đàm phán 

sang hình thức trực tuyến, chủ trì hàng loạt cuộc họp cấp Trưởng đoàn đàm phán và 

cấp Bộ trưởng nhằm rà soát các vấn đề pháp lý và kỹ thuật còn tồn đọng [Bộ Công 

Thương Việt Nam; 2020]. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất đồng về lời văn pháp 

lý và cam kết cụ thể, vai trò điều phối và thuyết phục của phía Việt Nam, đặc biệt ở 

cấp Bộ trưởng đã chủ động điều phối, thuyết phục và phối hợp để duy trì tiến trình 

rà soát pháp lý, giải quyết bất đồng và thúc đẩy RCEP hoàn tất [Bộ Ngoại Giao Việt 

Nam; 2020], góp phần thúc đẩy các bên nhượng bộ ở những thời điểm then chốt, 

qua đó hoàn tất quá trình rà soát pháp lý đối với khối lượng tài liệu đồ sộ của hiệp 

định trong thời gian kỷ lục. 

 Việc tổ chức thành công lễ ký kết RCEP theo hình thức trực tuyến tại Hà 

Nội, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, không chỉ đánh dấu kết quả 

cuối cùng của một tiến trình đàm phán kéo dài và phức tạp, mà còn được xem là 

một thắng lợi ngoại giao quan trọng. Sự kiện này góp phần củng cố hình ảnh Việt 

Nam là quốc gia ủng hộ tự do hóa thương mại, tôn trọng luật lệ và sẵn sàng đóng 

vai trò kiến tạo trong các cơ chế hợp tác khu vực dựa trên nguyên tắc đồng thuận. 

Đồng thời, công bố lễ ký kết phản ánh mức độ đồng thuận tương đối cao trong hệ 

thống chính trị về định hướng hội nhập, cũng như sự tự tin ngày càng lớn vào năng 

lực thể chế và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam sau quá trình tham gia 

và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

 3.3.3. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong giai đoạn đàm phán và ký 
kết 

Trong quá trình đàm phám và ký kết Việt Nam có thuận lợi như sau: 

Một là, Hiệp định RCEP mang lại lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho 

nền kinh tế quốc gia, khu vực và toàn cầu. Về mặt xã hội, thương mại tăng lên khi 

tham gia RCEP có thể làm một số doanh nghiệp ở các nước đang phát triển, trước 
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hết là các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có công nghệ xuất khẩu nhiều 

đơn hàng. Không chỉ có các doanh nghiệp mạnh được hưởng lợi, mà các doanh 

nghiệp vừa cũng có đủ năng lực cạnh tranh với các doang nghiệp nước ngoài.  

Hai là, lợi thuế xóa bỏ thuế quan. Bởi lẽ, trong RCEP, ưu đãi thuế quan dành 

cho các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu có xuất xứ nội khối. Trong bối 

cảnh kinh tế còn chưa phát triển ở các nước đang phát triển là thành viên của RCEP, 

thành phần nguyên liệu sản xuất (chiếm tỷ lệ khá cao trong trị giá sản phẩm) của 

nhiều ngành xuất khẩu thường có thị trường nhập khẩu đa dạng, RCEP không yêu 

cầu cao về tỷ lệ xuất xứ nội khối thì đây là một điều kiện tốt đối với doanh nghiệp 

các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Hiệp định RCEP tạo cơ hội xóa bỏ 

những rào cản hàng hóa của các thành viên kém phát triển hơn vào thị trường các 

nước đối tác phát triển trong Hiệp định RCEP. Khả năng dỡ bỏ thuế quan cao theo 

lộ trình cam kết tự do hóa, các nước nhập khẩu sẽ tăng cường nhập khẩu sản phẩm 

đầu vào với nhiều ưu đãi. 

Tham gia Hiệp định RCEP, các nước thành viên cam kết mở cửa thị trường 

hàng hóa, dịch vụ của mình tự do hơn, thông qua việc loại bỏ phần lớn thuế quan 

đối với hàng hóa từ các nước đối tác. Do vậy, Việt Nam sẽ gia tăng xuất khẩu hàng 

hóa, dịch vụ chất lượng tốt đến các nước thành viên phát triển trong Hiệp định 

RCEP. 

Ba là, cơ hội về cải cách thể chế. Yêu cầu đặt ra về cải cách thể chế là cơ hội 

với các quốc gia thành viên khi tham gia ký Hiệp định RCEP. Do trình độ phát 

triển, thể chế, và các quy định ở các nền kinh tế khác nhau, nên sự tương thích với 

thông lệ quốc tế, nhất là với các quốc gia thành viên kém phát triển. Việc đồng bộ 

hóa các quy định, ngang tầm với chuẩn mực chung của thế giới, còn tùy thuộc lớn 

vào nhận thức, trình độ, nguồn lực tài chính ở các quốc gia thành viên. Nhiều quy 

định cụ thể về chuẩn mực giao dịch, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ, 

nguồn lực con người… cần phải vượt qua mới có thể hội nhập hiệu quả trong Hiệp 

định RCEP. 
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Bốn là, cam kết cải thiện điều kiện lao động sẽ tác động lên quan hệ lao động 

trong các nước thành viên đang phát triển. Người lao động tuy có điều kiện tiếp cận 

công nghệ mới, có cơ hội cải thiện điều kiện lao động. RCEP tạo ra nhiều cơ hội 

cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn cung nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị 

từ các nước thành viên RCEP với giá thành cạnh tranh hơn, nhờ đó tiết kiệm được 

chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Việt Nam đã có nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa 

phương với từng quốc gia hoặc nhiều quốc gia trong nhóm tham gia Hiệp định 

RCEP3. Tuy nhiên, mức độ cam kết ưu đãi thuế quan của RCEP mạnh hơn tất cả 

các hiệp định đã được ký kết trước. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội 

hơn trong lựa chọn mức ưu đãi thuế quan có lợi nhất cho từng mặt hàng xuất khẩu 

với các quốc gia trong khối. Những mặt hàng trong RCEP được ưu đãi thuế mạnh 

hơn thì doanh nghiệp Việt Nam chọn RCEP. Còn hàng hoá chưa kịp giảm thuế xuất 

khẩu theo lộ trình thực thi RCEP thì doanh nghiệp sẽ chọn mặt hàng giảm thuế theo 

hiệp định đã ký. Số lượng đơn hàng xuất khẩu tận dụng ưu đãi từ Hiệp định RCEP 

sẽ không nhỏ.  

Việt Nam nhận được nhiều lợi ích từ RCEP bởi hầu hết những nước tham gia 

vào RCEP đều có nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng thuộc thế mạnh của Việt 

Nam như nông, thuỷ sản. Việt Nam có được nhiều cơ hội và lợi ích kinh tế cả trong 

ngắn hạn cũng như dài hạn: 

Năm là, mở cơ hội thuận lợi cho hoạt động thương mại. Mở cơ hội cho 

doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường tham gia vào 

các chuỗi giá trị mới trong khu vực, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. RCEP 

không chỉ có lợi thế với thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng, Hiệp định RCEP bao phủ 

gần như toàn bộ chuỗi sản xuất các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. 

RCEP tiến tới loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế nhập khẩu và tạo ra thị trường lớn đầy 

 

3 Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), 
Hiệp định ASEAN+1 với 5 quốc gia (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand). Việt 
Nam ký 2 Hiệp định song phương với 2 đối tác quan trọng (Nhật Bản, Hàn Quốc). 
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tiềm năng cho xuất khẩu, gắn doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới sản xuất và 

chuỗi cung ứng lớn trong khu vực [Đông Bắc; 2022]. 

Nhờ vào việc hài hòa quy tắc xuất xứ nội khối RCEP, hàng hóa xuất khẩu 

của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan, từ 

đó gia tăng xuất khẩu trong khu vực, đặc biệt là ở các thị trường như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Australia, New Zealand. Trước RCEP, nhiều sản phẩm xuất khẩu Việt Nam 

do phải sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc không đáp 

ứng yêu cầu xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan. Hiện Trung Quốc và Hàn 

Quốc (vốn là những nước cung nguồn nguyên liệu chủ yếu) đều nằm trong RCEP 

khiến vấn đề về quy tắc xuất xứ để hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế 

quan RCEP trở nên dễ dàng hơn. Việc cam kết cắt giảm thuế quan của Trung Quốc, 

Nhật Bản, New Zealand, Australia và các nước ASEAN về 0% ngay sau khi Hiệp 

định có hiệu lực và của Hàn Quốc sau lộ trình cam kết 10-15 năm [Diễn đàn doanh 

nghiệp; 2020] đối với phần lớn mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội 

mới cho Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng có thể mạnh vào thị trường các nước 

RCEP một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. 

Bên cạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, RCEP sẽ giúp mở cửa để nhập khẩu 

hàng hóa rẻ hơn, đặc biệt là các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Việt 

Nam nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị sản xuất từ ASEAN hơn 30 tỷ USD/năm [xuất 

nhập khẩu Việt Nam - ASEAN 5 tháng đầu năm 2025: Nhập siêu tăng mạnh, xuất 

khẩu giữ đà tăng trưởng; 2025] và vẫn đang nhập siêu từ các thị trường lớn như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc với nguyên liệu đầu vào của các ngành công 

nghiệp xuất khẩu quan trọng như điện tử, máy tính, dệt may, giày dép, ô tô. RCEP 

có hiệu lực sẽ tạo ra các ưu đãi thuế quan nhiều nhất cho hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam và các thành viên khi được áp dụng quy tắc xuất xứ nội khối. Đây cũng 

chính là điểm khác biệt lớn nhất của hiệp định RCEP so với các hiệp định khác mà 

Việt Nam đã ký. 

RCEP thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ cán cân vãng lai và thu hút thêm dòng 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thặng dư cán cân vãng lai và nguồn vốn FDI là 
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những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho đồng tiền Việt Nam trong dài hạn.Tổng cán cân 

vãng lai và vốn đầu tư trực tiếp ròng vào Việt Nam đạt mức trung bình hàng năm 19 

tỷ USD trong giai đoạn 9 năm (2012 - 2021) [Nguyên Thảo; 2025]. Sự cộng hưởng 

RCEP và 14 FTA khác mà Việt Nam đang có là cơ hội, là động lực mạnh để Việt 

Nam tiếp tục thu hút FDI. Đây chính là thế mạnh của Việt Nam. 

Bên cạnh thuận lợi trong đàm phán, Việt Nam có một số điểm khó khăn như: 

Hiệp định RCEP dựa trên các hiệp định FTA ASEAN+1 để xây dựng. Điều 

này tạo cho Hiệp định RCEP hình thành những cam kết và phương thức đàm phán 

cơ bản. Tuy nhiên, quá trình đàm phán đã gặp khó khăn trong việc hài hòa và làm 

sâu rộng các cam kết do các cam kết có tính đa dạng. Thách thức khác là làm thế 

nào để cân bằng những cam kết đầy đủ và sâu sắc về tự do hóa thương mại, đầu tư 

và hội nhập kinh tế, với sự linh hoạt trong thương mại cho phép các nước thành 

viên RCEP được bảo hộ những ngành nhạy cảm, rất khác nhau giữa các nước. 

Việc hiện thực hóa những lợi ích của việc tham gia RCEP chủ yếu phụ thuộc 

vào việc giải quyết một số thách thức trong giai đoạn đàm phán. Thách thức đầu 

tiên là làm thế nào để vượt qua những rủi ro phát sinh từ các đối tác đàm phán có sự 

khác biệt về trình độ phát triển và lợi ích. Điều khoản linh hoạt trong đàm phán có 

thể giúp các thành viên RCEP phá vỡ bế tắc và bảo vệ được lợi ích quốc gia, nhưng 

cũng có thể hạn chế, thay đổi hoặc cản trở tiến trình đạt được sự tự do hóa cao hơn.  

Nhiều nước phát triển hơn trong ASEAN và Ấn Độ có những lo ngại về việc 

mở cửa quá nhanh thị trường trong nước và áp lực phải giảm mạnh thuế quan. Các 

nước đều e ngại việc giảm mạnh thuế quan đối với hàng hoá từ Trung Quốc có thể 

khiến hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào. Singapore đã áp thuế suất gần như 

bằng 0% với hầu hết mọi mặt hàng và Malaysia với 90% thương mại chịu thuế gần 

0% [Socio-Economic Research Centre; 2021], cũng gây sức ép lên nước đối tác như 

Ấn Độ nhằm giảm hàng rào thuế quan.  

Ngoài các nguyên tắc chỉ đạo (tính giản đơn, danh mục hàng nhập khẩu nhạy 

cảm từ tất cả các đối tác ASEAN cho một quốc gia), các mặt hàng trong danh mục 

hàng hóa nhạy cảm của Việt Nam gồm (i) các mặt hàng có trong hầu hết danh sách 
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đặc biệt của những hiệp định FTA+1 hiện hành; (ii) các mặt hàng hiện có thuế suất 

cao, đầu ra sản xuất cao và sử dụng nhiều lao động.  

Mặc dù có sự khác biệt lớn về phạm vi và nội dung cụ thể của các FTA hiện 

có, một trong những trọng tâm chính của RCEP là làm hài hòa các quy định hiện 

hành và áp dụng các quy định này giữa các hiệp định FTA ASEAN khác nhau. 

Cũng giống như các hiệp định FTA thế hệ mới khác, RCEP có cả vấn đề truyền 

thống như cắt giảm và loại bỏ thuế cũng như vấn đề mới liên quan đến tự do hóa 

thương mại và đầu tư, cụ thể là hợp tác kinh tế và kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, cạnh 

tranh,... Những trở ngại trong cắt giảm và xóa bỏ thuế trong khung khổ RCEP gồm 

khác biệt về mức độ cam kết loại bỏ thuế theo những hiệp định FTA hiện hành và 

thời hạn kết thúc giai đoạn chuyển đổi của các hiệp định FTA. Trong khi, rào cản 

phi thuế quan là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị cắt giảm và loại 

bỏ thuế.  

Việt Nam phải đối diện với không ít khó khăn. Thách thức của RCEP là 

không hướng vào vấn đề cắt giảm thuế quan đơn thuần, mà hướng vào giải quyết 

các yếu tố, thủ tục trong xuất khẩu hàng hóa. Bởi Việt Nam và các nước đang nằm 

trong RCEP có cùng hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm tương đồng nên 

sẽ có sự cạnh tranh trực tiếp.  

Một là, hàng hóa xuất khẩu đối diện với áp lực cạnh tranh mạnh. Thách thức 

lớn nhất của Việt Nam trong RCEP vẫn là việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp trong nước để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ RCEP. Sự cạnh tranh trong 

RCEP hết sức phức tạp nên doanh nghiệp vừa phải vươn lên ở thị trường xuất khẩu 

nhưng cũng phải củng cố ở thị trường nội địa, nếu không sẽ “thua trên sân nhà” 

trước sức cạnh tranh mạnh mẽ từ các phía. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 

cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ 14 thành viên còn lại cả trong hoạt động 

xuất khẩu và tại thị trường nội địa khi có nhiều hàng hóa có cơ cấu sản phẩm tương 

tự tràn vào Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với hàng hoá Việt Nam. Đáng lo ngại 

nhất là hàng hóa từ Trung Quốc với lợi thế phong phú, giá rẻ. Khi hàm lượng chất 

xám và giá trị gia tăng của các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam còn khiêm tốn so 
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với sản phẩm của Trung Quốc, quốc gia mà Việt Nam hàng năm vẫn phải nhập siêu 

rất lớn. 

RCEP là khu vực tập trung nhiều nhất các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với 

Việt Nam và cũng là khu vực Việt Nam nhập siêu lớn nhất. Cạnh tranh trong RCEP 

sẽ gay gắt hơn. Nhiều đối tác trong RCEP có cơ cấu sản phẩm tương tự như Việt 

Nam nhưng năng lực cạnh tranh mạnh hơn. Trong khi chất lượng, hàm lượng giá trị 

gia tăng của hầu hết các sản phẩm của Việt Nam còn khiêm tốn. Trung Quốc và 

Nhật Bản hiện chưa có FTA chung, nhưng với RCEP thì sẽ là có. Vì vậy, cạnh tranh 

của Việt Nam tại 2 thị trường này sẽ tăng.  

Sức ép cạnh tranh sẽ tăng trong thị trường nội địa. Bởi thị trường nội địa 

cũng phải mở theo RCEP, các hàng hoá có cơ cấu sản phẩm tương tự sẽ tràn vào 

Việt Nam. Hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh trực diện với các mặt hàng nhập khẩu 

từ RCEP. Việt Nam sẽ bị cạnh tranh trực tiếp từ các doanh nghiệp Trung Quốc tại 

thị trường rộng lớn của Nhật Bản. 

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam khá tương đồng với một số đối tác lớn tham 

gia RCEP (Trung Quốc và một số nước ASEAN, nhưng có năng lực cạnh tranh 

mạnh hơn). Đây sẽ là bất lợi. Việc xuất khẩu sang các nước đối tác sẽ ngày càng 

khó khăn hơn, khi các nước đặt những tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Việt Nam 

buộc phải cạnh tranh trong nước với một loạt hàng hóa mới có giá thành thấp hơn 

từ Trung Quốc. Điều này buộc các nhà sản xuất Việt Nam phải giảm giá và giảm lợi 

nhuận để cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ chuỗi cung ứng lớn và lâu đời hơn. 

Việc giảm thuế quan giúp hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ cạnh tranh trực 

tiếp với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản. Nếu doanh nghiệp Việt Nam 

không tận dụng được cơ hội, các doanh nghiệp trong khối ASEAN sẽ đẩy mạnh sản 

xuất và xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam. 

Dịch vụ ngân hàng là lĩnh vực mà Việt Nam sẽ phải đối diện với cạnh tranh 

gay gắt từ RCEP, đặc biệt là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Dịch vụ 

phân phối có sự cạnh tranh lớn từ những nhà bán lẻ hiện hữu trên thị trường và từ 

các nhà bán lẻ mới, đặc biệt là từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Tăng trưởng 

xuất nhập khẩu nhờ RCEP thấp hơn đáng kể so với Hiệp định Thương mại tự do 
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Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP). Bởi mức cắt giảm thuế quan trong RCEP không có đột biến 

so với các FTA giữa ASEAN với từng đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Ấn Độ, Australia và New Zealand). Bởi vậy, sẽ không đủ kích thích để tạo ra sự đột 

biến trong tăng trưởng xuất nhập khẩu.  

Hai là, nhập siêu gắn với đầu tư nước ngoài là thách thức lớn. Hàng hoá Việt 

Nam phụ thuộc nhiều vào các nguồn nhập khẩu, trong khi khả năng cải thiện vị trí 

trong chuỗi giá trị, mức độ tham gia cung cấp thương mại dịch vụ toàn cầu còn 

khiêm tốn. Những đối tác mà Việt Nam thâm hụt thương mại lớn nhất đều nằm ở 

khu vực RCEP. Thâm hụt với Trung Quốc, Hàn Quốc đang gia tăng do nhu cầu 

nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp FDI tăng. Việc giảm thâm hụt trong thời 

gian tới phụ thuộc rất nhiều vào sự dịch chuyển của dòng vốn FDI bởi nhu cầu nhập 

khẩu của các doanh nghiệp FDI đang rất lớn. Trong khi khả năng xuất khẩu hàng 

tiêu dùng của Việt Nam vào các đối tác trong khu vực không nhiều bởi các nền kinh 

tế này có sự tương đồng khá lớn với hàng hoá của Việt Nam. Do đó, khả năng giảm 

thâm hụt sẽ rất khó.  

Gia tăng nhập siêu có thể gây áp lực đối với cán cân thanh toán và thị trường 

ngoại hối, qua đó ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô và dư địa chính sách tiền tệ 

ở Việt Nam điều luôn được quan tâm. Vì vậy, xử lý hiệu quả nhập siêu gắn với đầu 

tư nước ngoài ở thị trường RCEP là thách thức lớn, thậm chí phức tạp. Việc sàng 

lọc chất lượng của dự án FDI là chủ trương đúng, nhưng thực hiện không dễ sau khi 

RCEP được thực thi. Bên cạnh đó, việc kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài từ 

RCEP và hệ lụy đối với kinh tế vĩ mô vẫn là vấn đề phức tạp và khó khăn trong cân 

đối giữa thu hút, bảo vệ nhà đầu tư và quyền xây dựng chính sách của Việt Nam. 

Chính sách đầu tư phải hướng tới những ngành cần ưu tiên phát triển và ngành cần 

thúc đẩy tự do cạnh tranh, mức độ tham gia chuỗi giá trị ở khu vực RCEP, mức độ 

tự chủ trong thu hút, sử dụng các dự án FDI từ khu vực RCEP. Chính sách thương 

mại cần nhất quán với chính sách đầu tư nhằm góp phần xử lý hiệu quả, hài hòa hơn 

vấn đề nhập siêu và nhập khẩu hàng trung gian, đồng thời phù hợp với sự tham gia 
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của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Mặc dù nhập siêu từ RCEP có thể được bù đắp 

bởi thặng dư thương mại từ các thị trường khác. Tuy nhiên, rủi ro hàng xuất khẩu 

của Việt Nam bị điều tra lẩn tránh thuế vẫn hiện hữu, qua đó ảnh hưởng đến lựa 

chọn điều hành xuất khẩu ở cả cấp chính sách và cấp doanh nghiệp. Vì vậy, Việt 

Nam không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc gia tăng xuất khẩu ở khu vực RCEP, 

trừ khi có thể thay đổi cơ cấu sản xuất. Hơn nữa, Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào 

khu vực này để gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhằm tham gia sâu 

hơn vào chuỗi giá trị sản xuất của thế giới. 

Ba là, có thể giảm động lực cải cách thể chế và khó đạt được mức độ mở cửa 

thị trường chung. RCEP có thể làm tăng độ mở của nền kinh tế Việt Nam, gia tăng 

sự phụ thuộc vào một số đối tác kinh tế lớn cũng như phụ thuộc nhiều hơn vào việc 

xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực. Trong bối cảnh biến động kinh tế-chính trị thế 

giới được dự báo sẽ diễn biến khó lường, thì việc phụ thuộc ngày càng lớn vào các 

yếu tố bên ngoài sẽ mang đến nhiều rủi ro cho kinh tế - xã hội Việt Nam. 

Mặc dù RCEP là một hiệp định thương mại thế hệ mới nhưng những yêu cầu 

và tiêu chuẩn ở trong RCEP lại thấp hơn những hiệp định mà Việt Nam tham gia 

như CPTPP và EVFTA. Vì vậy, lo ngại những tiêu chuẩn thấp ở RCEP có thể khiến 

cho Việt Nam mất đi động lực để cải cách thể chế. Thêm nữa, những yêu cầu không 

quá cao từ các đối tác của RCEP có thể làm cho doanh nghiệp Việt Nam mất đi 

động lực và mối quan tâm cần thiết trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp 

ứng những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường thế giới. 

Các cam kết yêu cầu trong RCEP thấp hơn nhưng xét về nhu cầu thì Việt 

Nam cần đáp ứng yêu cầu cao hơn cam kết để tận dụng được các cơ hội. Sức ép và 

thách thức từ RCEP là động lực để vượt lên trên các cam kết. Trong RCEP, có 

những đối tác đã ký kết hiệp định FTA với nhau, nhưng cũng có nhiều nước chưa 

có FTA với nhau. Vì vậy, để cùng đạt được một mức độ mở cửa thị trường chung là 

điều rất khó. Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc trong xuất khẩu hàng 

may mặc, giày dép và gạo vào thị trường Nhật Bản, cạnh tranh xuất khẩu thực phẩm 

và may mặc vào thị trường Hàn Quốc. 
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Trình độ phát triển kinh tế của các nước thành viên RCEP cũng rất khác biệt, 

trong bản thân ASEAN cũng có trình độ phát triển khác nhau, chính sách khác nhau 

về các lĩnh vực đàm phán như: chính sách cạnh tranh, đầu tư, sở hữu trí tuệ. Do vậy, 

các bên luôn phải tìm các giải pháp xử lý vướng mắc, đồng thời hài hòa được lợi ích 

giữa các bên.  

Bốn là, những hạn chế, yếu kém của Việt Nam khiến khó tận dụng cơ hội. 

Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam còn nhiều bất cập. Thách thức trong việc giải quyết 

các vấn đề về chất lượng sản phẩm, nguồn lực để tận dụng lợi thế của các thỏa 

thuận thương mại, các hàng rào phi thuế quan. Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam 

sang một số nước và vùng lãnh thổ truyền thống đã bị thu hẹp, trong khi sang 

những nước khác cần có thời gian để tìm hiểu, thích nghi. 

Do hạn chế, chênh lệch về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp Việt Nam 

với các nước trong RCEP nên cơ hội thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ chuyên nghiệp 

sang các nước RCEP không nhiều. Bên cạnh đó, các dịch vụ ngân hàng sẽ phải đối 

mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các nước RCEP, điểm yếu chính của dịch vụ tài 

chính Việt Nam là chất lượng dịch vụ, thương hiệu và uy tín, kinh nghiệm, trình độ 

quản lý, áp dụng công nghệ tại các tổ chức tài chính đều còn hạn chế. 

Việt Nam chưa thực sự phát triển về lĩnh vực công nghiệp, năng suất thấp, 

công nghệ chưa cao. Trình độ công nghệ của Việt Nam kém dẫn đến hạn chế cải 

thiện vị thế trong mạng lưới sản xuất của RCEP. Trong khi, quy mô sản xuất nhỏ; 

năng suất hạn chế. Việc quản lý chất lượng và rủi ro trong ngành dịch vụ kém xa so 

với quy định quốc tế. Thương mại của Việt Nam chủ yếu tập trung vào một số đối 

tác lớn với một số sản phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu, do đó dễ dẫn đến bị ảnh 

hưởng tiêu cực trước những thay đổi cung cầu của thị trường RCEP. Quá trình tái 

cấu trúc chậm, làm giảm lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các nhà 

đầu tư đến từ các nước thành viên RCEP. 

Việt Nam đã ký kết 17 FTA (2022), trong đó RCEP là FTA thế hệ mới mang 

lại nhiều tác động tích cực tới nền kinh tế khu vực, dự báo giúp tăng thu nhập khu 

vực lên 0,6% (2030), tương đương tăng thêm 245 tỷ USD/năm và tạo thêm 2,8 triệu 
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việc làm [Tổng cục Hải quan Việt Nam; 2024]. Cùng với các cam kết mở cửa thị 

trường hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, điểm khác biệt của RCEP tạo ra khuôn khổ để 

đơn giản hóa thủ tục hải quan và thiết lập quy tắc xuất xứ, tạo thuận lợi cho thương 

mại, tạo không gian kết nối chung sản xuất trong toàn ASEAN. RCEP là hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng, góp phần 

nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ khu vực và tăng cường 

hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác. RCEP bao gồm các lĩnh vực và nguyên 

tắc chưa từng có trong các hiệp định thương mại tự do trước đây giữa ASEAN và 

các nước đối tác. Bên cạnh các điều khoản thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, 

Hiệp định RCEP còn bao gồm những chương về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, 

cạnh tranh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), mua sắm của chính phủ là những 

điều khoản tiến bộ và cập nhật nhất. Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi nhiều từ 

RCEP giúp Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 4,9% GDP và xuất khẩu tăng 11,4% tới 

năm 2030 [Cục Thống Kê - Bộ Tài Chính; 2022]. 

 3.4. Giai đoạn triển khai  

 3.4.1. Quá trình triển khai RCEP  

  Quá trình triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

của các quốc gia thành viên là một tiến trình phức hợp, diễn ra trong bối cảnh khu 

vực và toàn cầu có nhiều biến động sâu sắc về kinh tế, chính trị và cấu trúc chuỗi 

cung ứng. Sau khi RCEP chính thức được ký kết vào tháng 11 năm 2020 và có hiệu 

lực từ ngày 1/1/2022 đối với phần lớn các nước thành viên, giai đoạn triển khai hiệp 

định được xác định là giai đoạn then chốt, quyết định mức độ hiện thực hóa các cam 

kết và mục tiêu mà hiệp định đề ra. Các nước thành viên RCEP triển khai hiệp định 

trên cơ sở nguyên tắc linh hoạt, bao trùm và tôn trọng sự khác biệt về trình độ phát 

triển. Triển khai hiệp định thể hiện rõ trong lộ trình thực hiện cam kết được thiết kế 

theo hướng không đồng nhất, cho phép các nền kinh tế đang phát triển và kém phát 

triển hơn, đặc biệt là một số nước ASEAN có lộ trình cắt giảm thuế quan, mở cửa 

thị trường dịch vụ và thực thi các quy định mới về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương 

mại điện tử được thực hiện theo từng bước. Chính cơ chế linh hoạt này giúp RCEP 
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tránh được cú sốc điều chỉnh quy định, quy tắc các cam kết đối với các nền kinh tế 

kém phát triển, đồng thời tạo nền tảng cho sự tham gia phát triển thương mại thực 

chất, bền vững. 

 Trong quá trình triển khai RCEP, các thành viên thực thi các cam kết về 

thương mại hàng hóa, đặc biệt là cắt giảm và xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đã cam 

kết. Các quốc gia thành viên tiến hành rà soát và điều chỉnh biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi RCEP, ban hành các văn bản pháp lý trong nước bảo đảm áp dụng thống nhất và 

minh bạch. Điểm nổi bật trong triển khai RCEP là việc thực hiện quy tắc xuất xứ 

chung cho toàn khối, thay thế hệ thống quy tắc xuất xứ chồng chéo vốn tồn tại trong 

các hiệp định “ASEAN+1” trước đây. Các nước thành viên đầu tư xây dựng hệ 

thống cấp và kiểm tra chứng nhận xuất xứ, đào tạo cán bộ hải quan, nâng cấp hạ 

tầng công nghệ thông tin, phổ biến quy định mới cho doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi tận dụng ưu đãi thuế quan của RCEP. 

 Trong quá trình triển khai Hiệp định RCEP, các nước thành viên thực hiện 

các cam kết về thương mại dịch vụ theo cách tiếp cận thận trọng và có chọn lọc, 

phù hợp với sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, năng lực quản lý và mức độ 

sẵn sàng mở cửa thị trường dịch vụ. Thay vì tự do hóa sâu rộng ngay từ đầu, nhiều 

quốc gia lựa chọn lộ trình thực hiện phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế 

cạnh tranh, những ngành dịch vụ quan trọng gắn với ổn định kinh tế - xã hội.  

 Trong lĩnh vực đầu tư, triển khai RCEP tập trung cải thiện môi trường đầu 

tư, tăng cường bảo hộ nhà đầu tư, thúc đẩy dòng vốn đầu tư nội khối. Các quốc gia 

thành viên tiến hành sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật nhằm bảo đảm 

nguyên tắc đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc và minh bạch hóa thủ tục hành 

chính. Tuy nhiên, khác với các hiệp định thế hệ mới có mức độ ràng buộc cao, Hiệp 

định RCEP tạo điều kiện để các quốc gia thành viên giữ lại chính sách cần thiết 

trong quản lý và điều tiết đầu tư, nhất là đối với những lĩnh vực được xác định là 

chiến lược cho phát triển và an ninh kinh tế quốc gia. Hiệp định RCEP tạo điều kiện 

giữ lại chính sách trong quản lý tạo cân bằng giữa mục tiêu tự do hóa, bảo vệ lợi ích 

quốc gia trong quá trình triển khai. 
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 Hiệp định RCEP coi thúc đẩy thuận lợi hàng hóa thương mại, cải cách thủ 

tục hải quan là quan trọng. Các nước thành viên cam kết áp dụng các chuẩn mực 

quốc tế hải quan, đẩy mạnh số hóa quy trình thông quan, tăng cường trao đổi thông 

tin và hợp tác giữa các cơ quan quản lý. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu 

chịu tác động đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, việc triển khai hiệu quả 

các biện pháp thuận lợi hóa thương mại trong RCEP được xem là công cụ quan 

trọng giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao khả năng phục hồi và sức cạnh tranh 

của khu vực. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, triển khai RCEP còn mở rộng 

sang các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh 

và hợp tác kinh tế - kỹ thuật. Mặc dù các cam kết trong RCEP về thương mại số 

chưa đạt mức độ sâu rộng như trong Hiệp định CPTPP, song các nước thành viên 

từng bước nội luật hóa các nguyên tắc về dòng chảy dữ liệu, bảo vệ thông tin cá 

nhân và giao dịch điện tử tạo nền tảng pháp lý ban đầu cho phát triển kinh tế số 

trong khu vực. Đối với nhiều nước đang phát triển, quá trình thương mại số diễn ra 

cùng với việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thu hẹp khoảng cách số.  

 Thêm nữa, hợp tác kinh tế - kỹ thuật là một trụ cột quan trọng trong triển 

khai RCEP, nhằm hỗ trợ các nước ASEAN kém phát triển hơn như Campuchia, Lào 

và Myanmar. Thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, 

chia sẻ kinh nghiệm chính sách và tăng cường năng lực thể chế, các nước phát triển 

hơn trong khối như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đóng vai trò 

tích cực trong việc nâng cao khả năng thực thi hiệp định của toàn khối. Điều này 

củng cố phát triển bền vững của RCEP, đồng thời giảm thiểu nguy cơ phân hóa nội 

khối trong quá trình triển khai. Các cơ chế giám sát, điều phối thực thi RCEP được 

thiết lập và vận hành linh hoạt. Ủy ban hỗn hợp RCEP và các tiểu ban chuyên 

ngành đóng vai trò là diễn đàn trao đổi, giải quyết vướng mắc và điều chỉnh kỹ 

thuật trong quá trình triển khai. Các quốc gia thành viên thường xuyên tiến hành rà 

soát tiến độ thực hiện, trao đổi thông tin về chính sách và chia sẻ kinh nghiệm thực 

tiễn. Trao đổi thông tin qua diễn đàn cho thấy ASEAN là trung tâm trong quản trị 

RCEP. Quá trình triển khai hiệp định RCEP của các thành viên không chỉ là quá 
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trình thực hiện các cam kết thương mại, mà còn là tiến trình điều chỉnh chiến lược 

phát triển, cải cách thể chế và tái định vị vai trò của mỗi quốc gia trong cấu trúc 

kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

  3.4.2. Sự tham gia của Việt Nam  

 Sự tham gia triển khai Hiệp định RCEP của Việt Nam là một quá trình mang 

tính chiến lược, phản ánh rõ nét định hướng hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, toàn 

diện và sâu rộng của Việt Nam trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

đang trở thành trung tâm năng động nhất của nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam là 

quốc gia đang phát triển, đồng thời là thành viên tích cực của ASEAN, tham gia 

RCEP không chỉ nhằm mở rộng không gian thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, hướng tới mục tiêu dài hạn là nâng cao vị thế quốc gia, tăng cường năng lực tự 

chủ kinh tế, đóng góp định hình cấu trúc kinh tế khu vực dựa trên luật lệ và hợp tác 

đa phương [Nguyễn Thảo; 2025]. 

 Sau khi Hiệp định RCEP được ký kết năm 2020 và chính thức có hiệu lực 

năm 2022 đối với Việt Nam, giai đoạn triển khai hiệp định đánh dấu bước chuyển 

quan trọng từ cam kết sang hành động. Việt Nam ban hành các văn bản pháp lý cần 

thiết nhằm thực thi các nghĩa vụ trong khuôn khổ RCEP bao gồm việc xây dựng 

biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa, hải quan, đầu tư 

và thương mại điện tử. Ban hành pháp lý phản ánh quyết tâm chính trị cao của Việt 

Nam trong việc hiện thực hóa các cam kết hội nhập, đồng thời cho thấy năng lực thể 

chế ngày càng được nâng cao trong việc xử lý các hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới. 

 Nội dung trọng tâm trong tham gia triền khai của Việt Nam vào RCEP là 

thực thi các cam kết về thương mại hàng hóa. Việt Nam cam kết cắt giảm và xóa bỏ 

thuế quan đối với phần lớn các dòng thuế trong thương mại với các đối tác RCEP 

theo lộ trình, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt 

là tại các thị trường lớn Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc [Bộ 

Công Thương Việt Nam; 2024]. Đồng thời, việc áp dụng quy tắc xuất xứ chung của 

RCEP mang lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào 
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chuỗi giá trị khu vực, cho phép doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu từ nhiều nước 

thành viên khác đảm bảo đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan. Đây được xem 

là một trong những lợi ích chiến lược lớn nhất của RCEP đối với Việt Nam, nhất là 

trong bối cảnh Việt Nam đang định hướng phát triển các ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.  

 Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, sự tham gia của Việt Nam vào triển khai 

RCEP thể hiện rõ sự cân bằng giữa mở cửa thị trường và bảo vệ các ngành dịch vụ 

nhạy cảm. Việt Nam từng bước mở rộng cam kết trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh 

tranh hoặc nhu cầu thu hút đầu tư như lĩnh vực dịch vụ hậu cần logistics, phân phối, 

du lịch và một số dịch vụ hỗ trợ sản xuất, đồng thời duy trì các biện pháp quản lý 

cần thiết đối với những lĩnh vực gắn với an ninh kinh tế và ổn định xã hội [Trung 

tâm WTO và Hội nhập - VCCI; n.d]. Triển khai các cam kết dịch vụ trong RCEP 

tạo áp lực cải cách tích cực, buộc Việt Nam phải rà soát, minh bạch hóa và chuẩn 

hóa hệ thống pháp luật liên quan đến điều kiện kinh doanh, qua đó cải thiện môi 

trường đầu tư và kinh doanh trong nước. Sau khi RCEP có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022, áp dụng một bộ quy tắc xuất xứ thống nhất và cơ chế cộng gộp xuất xứ 

trong toàn khối đã tạo điều kiện thuận cho hoạt động xuất nhập khẩu tham gia chuỗi 

cung ứng khu vực. Thực tế cho thấy Hiệp định RCEP là hiệp định thương mại lớn 

của Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu sang các nước thành viên đạt khoảng 146,5 

tỷ USD năm 2023 chiếm 41,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; 6 tháng đầu 

năm 2024 đạt khoảng 72,9 tỷ USD tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 [Bộ Công 

Thương; 2024]. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan đạt 0,67% năm 2022, 1,26% năm 

2023 thấp hơn mức tận dụng ưu đãi trung bình các FTA khác là 33% năm 2023 và 

37% năm 2024 [Bộ Công Thương; Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI; 2025]. 

Tận dụng ưu đãi thuế quan còn tiềm năng trong thúc đẩy thương mại, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. 

 Đối với lĩnh vực đầu tư, RCEP mang lại cho Việt Nam cơ hội củng cố vị thế 

là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nội khối. Thông qua việc cam kết bảo hộ 

nhà đầu tư, bảo đảm đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc, Việt Nam gửi tín hiệu 
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mạnh mẽ về môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và dựa trên luật lệ quốc tế. Tín 

hiệu này phản ánh cam kết nhất quán của Việt Nam trong việc tôn trọng và thực thi 

các nguyên tắc đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc và bảo hộ hợp pháp đối với nhà 

đầu tư nước ngoài theo các chuẩn mực đầu tư quốc tế [Thuvienphapluat.vn; (n.d)]. 

Qua đó, Việt Nam góp phần nâng cao mức độ dự đoán của chính sách, giảm thiểu 

rủi ro pháp lý và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ trong suốt vòng đời dự án đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh cạnh 

tranh thu hút vốn đầu tư trong khu vực ngày càng gia tăng; cụ thể, các nền kinh tế 

thành viên RCEP như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục giữ 

vai trò chủ đạo trong cơ cấu FDI vào Việt Nam. Năm 2024, tổng vốn FDI đăng ký 

vào Việt Nam đạt khoảng 38,23 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2023; vốn FDI thực 

hiện đạt trên 25,35 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, công nghiệp 

chế biến, chế tạo thu hút khoảng 68,1% tổng vốn đăng ký mới, phản ánh xu hướng 

gia tăng liên kết sản xuất và dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực Đông Á 

[Tổng cục Thống kê; 2024]. 

 Một khía cạnh quan trọng khác trong sự tham gia của Việt Nam vào RCEP là 

việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và cải cách thủ tục hành chính. Các cam kết 

về hải quan, minh bạch hóa và tạo thuận lợi thương mại trong RCEP tạo động lực 

mạnh mẽ để Việt Nam đẩy nhanh quá trình số hóa thủ tục, áp dụng cơ chế một cửa 

quốc gia và một cửa ASEAN, cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ 

quan quản lý [Bảo Thoa; 2023] . Những cải cách này không chỉ phục vụ việc thực 

thi RCEP, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế 

Việt Nam trong dài hạn. 

 Trong các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng và 

cạnh tranh, sự tham gia của Việt Nam vào RCEP mang tính định hướng. Các cam 

kết trong RCEP tạo khuôn khổ pháp lý chung, khuyến khích Việt Nam từng bước 

hoàn thiện chính sách và pháp luật trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh chóng. 

Kinh tế Việt Nam chuyển đổi cách tiếp cận mềm dẻo, giúp giảm thiểu rủi ro, hạn 

chế điều chỉnh đột ngột, đồng thời tạo dư địa để học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi 
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trước trong khu vực [Ngọc Hân; 2024]. Điển hình là, trước khi hiệp định RCEP có 

hiệu lực, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam đạt khoảng 8 

tỷ USD năm 2018 tăng khoảng 13,7 tỷ USD so với năm 2021. Hiệp định RCEP có 

hiệu lực kết hơp phát triển kinh tế số và các cam kết về thương mại điện tử, thị 

trường thương mại điện tử tăng trưởng, năm 2024, quy mô thương mại điện tử bán 

lẻ Việt Nam vượt 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đóng góp khoảng 

hai phần ba giá trị nền kinh tế số quốc gia. Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường 

thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất thế giới [Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số - Bộ Công Thương; 2024]. 

 Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, Hiệp định 

RCEP đóng vai trò là một công cụ quan trọng giúp Việt Nam đa phương hóa và cân 

bằng quan hệ kinh tế đối ngoại, tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ thị trường đơn 

lẻ. Việt Nam tham gia cùng lúc Hiệp định RCEP, Hiệp định CPTPP và nhiều FTA 

song phương khác cho phép Việt Nam linh hoạt điều chỉnh chiến lược hội nhập, tận 

dụng lợi thế của từng khuôn khổ hợp tác với mục đích phục vụ lợi ích quốc gia [Hà 

An; 2024].  

 Tóm lại, sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định RCEP là bước đi chiến 

lược, có tầm nhìn dài hạn và năng lực thích ứng của Việt Nam trong tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế. Hiệp định RCEP không chỉ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư 

nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo động lực quan trọng cho cải 

cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của Việt Nam trong 

cấu trúc kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

 3.4.3. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong giai đoạn triển khai 

Giai đoạn triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam, khi các cam kết quốc tế chính thức được chuyển hóa thành chính sách, pháp 

luật và vào thực tiễn kinh tế - xã hội trong nước. Trong bối cảnh RCEP là hiệp định 

thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ các nền kinh tế có trình độ 
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phát triển rất khác nhau, những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong giai đoạn 

triển khai hiệp định đan xen nhau, tác động sâu rộng đến định hướng phát triển kinh 

tế và vị thế quốc gia trong khu vực. 

 Trước hết, Việt Nam có kinh nghiệm hội nhập phong phú. Những kinh 

nghiệm hội nhập phong phú được tích lũy qua hơn ba thập niên mở cửa và tham gia 

nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Trước RCEP, Việt 

Nam đã là thành viên của WTO (2007) và tham gia hàng loạt FTA quan trọng như 

AFTA (1996), CPTPP (2019), EVFTA (2020) cùng nhiều hiệp định ASEAN+1. 

Quá trình hội nhập liên tục giúp Việt Nam hình thành một hệ thống thể chế hoàn 

chỉnh về thương mại, đầu tư, hải quan và quản lý kinh tế đối ngoại, tạo nền tảng 

thuận lợi cho việc tiếp nhận và triển khai các cam kết trong RCEP. So với nhiều 

nước đang phát triển khác trong khối, Việt Nam có lợi thế rõ rệt về năng lực đàm 

phán, thực thi cam kết và điều phối chính sách hội nhập. 

 Thứ hai, Việt Nam có môi trường chính trị - xã hội ổn định. Việt Nam triển 

khai RCEP với môi trường chính trị - xã hội ổn định và sự thống nhất cao về chủ 

trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước. Ổn định chính trị - xã hội 

tạo điều kiện quan trọng để Chính phủ Việt Nam đảm bảo tính liên tục, nhất quán 

trong quá trình thực thi hiệp định, quá trình ban hành các văn bản pháp lý thực thi 

RCEP cũng như ban hành các văn bản điều chỉnh biểu thuế ưu đãi, sửa đổi các quy 

định liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hải quan và thương mại.  

 Thứ ba, kinh tế Việt Nam mở với mức độ hội nhập cao với các quốc gia phát 

triển trong RCEP như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Trước khi 

RCEP có hiệu lực, kim ngạch thương mại, dòng vốn đầu tư của Việt Nam đã gắn 

chặt với các nền kinh tế Đông Bắc Á và ASEAN. Do đó, việc triển khai RCEP 

không đòi hỏi Việt Nam phải tái định hướng thị trường một cách đột ngột, mà chủ 

yếu là nâng cấp khuôn khổ hợp tác hiện có. Hiệp định RCEP giúp hợp nhất các cam 

kết rời rạc trong các FTA ASEAN+1 thành một khuôn khổ thống nhất, qua đó giảm 

chi phí giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam tham 

gia chuỗi cung ứng khu vực. Ví dụ, tác động của RCEP trong ngành dệt may, điện 



121 

tử của Việt Nam. Trước khi RCEP có hiệu lực, doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị 

trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia phải tuân thủ các quy tắc xuất xứ khác 

nhau theo từng FTA ASEAN+1 tương ứng. Nguyên liệu vải nhập khẩu từ Hàn 

Quốc có thể được công nhận xuất xứ theo một hiệp định nhưng lại không đáp ứng 

điều kiện ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang Nhật Bản theo một hiệp định FTA 

khác, làm gia tăng chi phí hành chính, chi phí chứng nhận xuất xứ và thời gian xử lý 

hồ sơ của doanh nghiệp. 

 Hiệp định RCEP có hiệu lực, một bộ quy tắc xuất xứ chung được áp dụng 

cho 15 thành viên cho phép cơ chế cộng gộp xuất xứ trong hiệp định. Ví dụ, một 

doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam có thể nhập sợi từ Hàn Quốc, vải từ Trung 

Quốc, thực hiện công đoạn cắt may tại Việt Nam và xuất khẩu sản phẩm sang Nhật 

Bản, Australia vẫn được tính là có xuất xứ RCEP để hưởng ưu đãi thuế quan. Hay 

điển hình trong ngành điện tử, doanh nghiệp có thể sử dụng linh kiện từ Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Trung Quốc để lắp ráp tại Việt Nam và xuất khẩu sang các nước thành 

viên khác mà không phải đáp ứng nhiều bộ quy tắc xuất xứ riêng biệt như trước. 

Việc hợp nhất các cam kết và quy tắc xuất xứ trong một khuôn khổ thống nhất giúp 

doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí giao dịch, đơn giản hóa thủ tục chứng nhận xuất 

xứ, tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguồn cung nguyên liệu và tối ưu hóa mạng 

lưới sản xuất.  

 Thứ tư, áp dụng quy tắc xuất xứ chung trong RCEP là một thuận lợi mang 

tính chiến lược đối với Việt Nam trong giai đoạn triển khai hiệp định. Việt Nam tận 

dụng nguồn nguyên liệu và linh kiện từ nhiều nước thành viên RCEP để đáp ứng 

điều kiện xuất xứ hàng hoá, từ đó hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hoá 

sang các thị trường lớn, tạo điều kiện thu hút thêm đầu tư vào các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hậu cần logistics, đồng thời 

nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ví dụ, ngành 

công nghiệp điện tử là lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam [Tiểu phương; 

2026]. Trước khi RCEP có hiệu lực, một doanh nghiệp sản xuất điện tử tại Việt 

Nam nhập chip bán dẫn từ Hàn Quốc, màn hình từ Nhật Bản và một số linh kiện từ 
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Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc xác định xuất xứ để được hưởng ưu đãi 

thuế quan khi xuất khẩu sang các thị trường khác nhau, do FTA ASEAN+1 áp dụng 

các tiêu chí xuất xứ riêng. 

 Thứ năm, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của môi 

trường đầu tư. Các cam kết về bảo hộ đầu tư, minh bạch hóa chính sách và đối xử 

công bằng trong RCEP góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến đầu tư ổn 

định, dựa trên luật lệ quốc tế. Trong bối cảnh tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu 

sau đại dịch COVID-19, Việt Nam có cơ hội tận dụng RCEP để thu hút dòng vốn 

đầu tư nội khối, đặc biệt từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, qua đó thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 Bên cạnh những thuận lợi Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều khó khăn 

và thách thức trong giai đoạn triển khai RCEP. Trước hết, áp lực cạnh tranh gia tăng 

trên cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước. Thuế quan giảm, hàng rào 

thương mại được tháo gỡ, hàng hóa từ các nền kinh tế có trình độ sản xuất cao hơn 

trong RCEP, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có điều kiện thâm 

nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam. Tạo sức ép đối với các doanh nghiệp trong 

nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hạn chế về vốn, công nghệ và năng 

lực quản trị. 

 Hai là, nguy cơ gia tăng nhập siêu từ các thành viên lớn. Hiệp định RCEP 

mở ra cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam, cơ cấu thương mại phụ thuộc nhiều vào nhập 

khẩu nguyên liệu, máy móc và linh kiện từ các nước trong khối. Trong ngắn hạn, 

triển khai Hiệp định RCEP làm tăng tình trạng nhập siêu cho các doanh nghiệp 

chưa thích nghi kịp với cạnh tranh. 

 Ba là, doanh nghiệp hạn chế về năng lực tận dụng ưu đãi. Doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong việc hiểu và áp dụng các quy định quy tắc xuất xứ. Thiếu thông tin, 

thiếu nhân lực chuyên môn và chi phí tuân thủ cao khiến tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế 

quan RCEP chưa đạt kỳ vọng, làm giảm hiệu quả thực chất của hiệp định đối với 

nền kinh tế Việt Nam. 
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 Bốn là, triển khai RCEP cần phối hợp chính sách và năng lực thực thi. RCEP 

bao trùm nhiều lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đến hải quan, 

thương mại điện tử và cạnh tranh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, 

ngành và địa phương. Trong khi đó, năng lực thực thi ở một số cấp, đặc biệt là cấp 

địa phương, còn hạn chế, dẫn đến nguy cơ thực hiện không đồng đều hoặc thiếu 

nhất quán các cam kết của hiệp định. Đây là thách thức không nhỏ đối với Việt 

Nam trong việc bảo đảm tính hiệu lực và uy tín quốc gia trong thực thi cam kết 

quốc tế. 

 Năm là, khoảng cách xa về trình độ phát triển, năng suất lao động giữa Việt 

Nam và các nền kinh tế phát triển trong RCEP. Khoảng cách về trình độ phát triển 

kinh tế giữa Việt Nam và các nền kinh tế phát triển trong RCEP (như Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Australia, New Zealand) vẫn còn khá lớn, thể hiện qua mức thu nhập 

bình quân đầu người, trình độ công nghiệp hóa và mức độ tham gia vào các khâu có 

giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong khi các nước phát 

triển chủ yếu nắm giữ các lĩnh vực nghiên cứu - phát triển (R&D), thiết kế, 

marketing và phân phối, thì Việt Nam vẫn tập trung nhiều vào các ngành thâm dụng 

lao động có giá trị gia tăng thấp như gia công, lắp ráp. Ngoài ra, năng suất lao động 

của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các nền kinh tế phát 

triển trong RCEP. Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ trình độ tay nghề và kỹ năng 

của lực lượng lao động, mà còn liên quan đến mức độ ứng dụng khoa học - công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như hiệu quả tổ chức và quản trị doanh nghiệp. Sự 

chênh lệch trình độ khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong cạnh tranh 

trực tiếp khi RCEP thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư ở mức độ sâu rộng 

hơn. 

 Sáu là, sự chồng lấn giữa RCEP với các hiệp định thương mại tự do mà Việt 

Nam tham gia như ASEAN+1, CPTPP, EVFTA hay UKVFTA cũng đặt ra không ít 

thách thức trong quá trình điều phối chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp. Chồng lấn 

giữa các FTA khiến việc lựa chọn hiệp định phù hợp để hưởng ưu đãi trở nên phức 

tạp. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc so sánh lợi ích, xác định quy tắc 
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áp dụng và chuẩn bị hồ sơ chứng từ tương ứng cho từng hiệp định, dẫn đến tình 

trạng không tận dụng được hoặc tận dụng chưa hiệu quả các ưu đãi mà RCEP và 

các FTA khác mang lại, làm giảm tác động lan tỏa của hội nhập đối với khu vực 

doanh nghiệp trong nước.  

 Điểm thuận lợi lớn nhất của RCEP là việc thiết lập một bộ quy tắc xuất xứ 

chung, cho phép cộng gộp xuất xứ trong toàn khối giúp doanh nghiệp giảm đáng kể 

chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục chứng nhận xuất xứ và thuận lợi hơn trong 

việc tổ chức chuỗi cung ứng khu vực. Trong khi đó, CPTPP có mức độ cam kết sâu 

hơn đáng kể so với RCEP. Hiệp định không chỉ bao gồm các lĩnh vực thương mại 

hàng hóa và đầu tư mà còn đặt ra các tiêu chuẩn cao về doanh nghiệp nhà nước, lao 

động, môi trường, mua sắm chính phủ, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ. Vì vậy, 

lợi thế lớn nhất của CPTPP là thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng 

trưởng thương mại. Hiệp định EVFTA có lợi thế là khả năng tiếp cận một trong 

những thị trường có sức mua lớn, trình độ phát triển cao. Hiệp định giảm thuế quan 

sâu, phần lớn thuế được xóa bỏ theo lộ trình ngắn. Nhờ đó, nhiều mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản, nông sản và đồ gỗ được 

hưởng lợi. Tuy nhiên, EVFTA là hiệp định có yêu cầu rất khắt khe về tiêu chuẩn kỹ 

thuật, kiểm dịch động thực vật, môi trường, lao động và phát triển bền vững. Vì 

vậy, chi phí tuân thủ doanh nghiệp thường cao hơn so với hiệp định RCEP. Ba hiệp 

định thương mại bổ trợ lẫn nhau, mỗi hiệp định có một lợi ích khác nhau như Hiệp 

định  RCEP giúp Việt Nam củng cố vị thế trong các chuỗi cung ứng khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương, tăng cường liên kết với các trung tâm sản xuất lớn của thế 

giới, hiệp định CPTPP thúc đẩy cải cách thể chế, đa dạng hóa đối tác và giảm phụ 

thuộc vào các thị trường truyền thống còn hiệp định EVFTA tạo điều kiện để hàng 

hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu nâng cao tiêu chuẩn phát 

triển theo các chuẩn mực quốc tế.  

 Bảy là, cơ chế quản lý điều hành cơ quan nhà nước còn chưa hiệu quả. Việt 

Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình cải cách hành chính và 

nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, song cơ chế quản trị và điều hành của các cơ 
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quan nhà nước vẫn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục để đáp ứng yêu 

cầu phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Một trong những vấn đề nổi 

bật là tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giữa các cơ 

quan quản lý ở một số lĩnh vực. Tham gia của nhiều bộ, ngành và địa phương trong 

cùng một vấn đề quản lý đôi khi dẫn đến thiếu sự phân định rõ ràng về trách nhiệm, 

làm kéo dài thời gian xử lý công việc và ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính 

sách [Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy]. Cùng với đó, 

hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước mặc dù đã được cải thiện đáng kể thông 

qua quá trình chuyển đổi số nhưng vẫn chưa được kết nối đầy đủ giữa các cơ quan, 

ảnh hưởng đến khả năng chia sẻ thông tin, dự báo và ra quyết định chính sách. 

Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn 

còn thiên về các chỉ tiêu hành chính và quy trình thực hiện, trong khi việc đo lường 

tác động thực tế đối với người dân và doanh nghiệp chưa được chú trọng. Ngoài ra, 

chất lượng nguồn nhân lực khu vực công ty đã được nâng lên nhưng vẫn còn sự 

chênh lệch giữa các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt trong những lĩnh 

vực mới như chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại.  

 Tóm lại, giai đoạn triển khai Hiệp định RCEP vừa mở ra nhiều thuận lợi 

quan trọng cho quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra 

không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động cải cách thể chế, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả thực thi để tận dụng tốt các lợi ích mà 

hiệp định mang lại. 
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 Tiểu kết chương 3 

 Trong chương 3, đề tài luận án phân tích một cách khái quát, hệ thống các 

nhân tố tác động cũng như thực trạng tham gia của Việt Nam vào quá trình hình 

thành và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực qua ba giai đoạn 

chính: khởi hình thành ý tưởng, đàm phán - ký kết và triển khai thực thi. Qua đó, 

chương 3 làm rõ bối cảnh, động lực và vai trò của Việt Nam trong tiến trình RCEP, 

đồng thời chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể. 

Trước hết, các nhân tố tác động đến sự tham gia của Việt Nam vào RCEP xuất phát 

từ môi trường trong và môi trường bên ngoài. Bối cảnh khu vực và quốc tế với xu 

hướng gia tăng liên kết kinh tế, xuất hiện của các sáng kiến hội nhập cạnh tranh và 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tạo sức ép Việt Nam chủ động hội nhập sâu 

hơn để bảo đảm vị thế và lợi ích kinh tế. Đồng thời, vai trò trung tâm của ASEAN 

trong cấu trúc khu vực là nhân tố quan trọng thúc đẩy Việt Nam tham gia RCEP 

như một công cụ duy trì và củng cố vị thế của ASEAN. Các nhân tố bên trong như 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực 

cạnh tranh và chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực đã tạo nền tảng quan 

trọng cho quyết định và mức độ tham gia của Việt Nam, dù vẫn tồn tại những hạn 

chế về trình độ phát triển và năng lực thể chế. 

 Giai đoạn khởi hình thành ý tưởng, RCEP được định hình trên cơ sở sáng 

kiến và vai trò dẫn dắt của ASEAN, trong đó Việt Nam tham gia ngay từ sớm với tư 

cách là thành viên tích cực. Giai đoạn đàm phán và ký kết, Việt Nam tiếp tục tham 

gia chủ động, phối hợp chặt chẽ với ASEAN nhằm duy trì lập trường chung, đồng 

thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong các lĩnh vực nhạy cảm. Giai đoạn triển khai, Việt 

Nam tích cực thực thi các cam kết RCEP thông qua hoàn thiện pháp luật, chính sách 

và tham gia các cơ chế hợp tác liên quan. RCEP mở ra cơ hội mở rộng thị trường, 

tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và tận dụng các quy tắc xuất xứ thuận 

lợi. Sự tham gia của Việt Nam vào RCEP là một quá trình liên tục, chịu tác động đa 

chiều của cả bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước. Việt Nam đã thể hiện vai trò 

chủ động và có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN và RCEP.   
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CHƯƠNG 4: TRIỂN VỌNG CỦA RCEP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ ĐỊNH 

HƯỚNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN RCEP CỦA VIỆT NAM  

 4.1. Triển vọng của RCEP  

  4.1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hình thành 
RCEP 

  Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2025 được định hình bởi sự cạnh tranh 

chiến lược giữa các cường quốc, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, cùng những biến 

động an ninh khu vực tác động trực tiếp đến tính ổn định và hiệu quả của RCEP. 

Năm 2025, bức tranh địa kinh tế trong RCEP được định hình bởi sự đan xen của 

cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi giá trị và xu hướng an ninh hóa kinh tế. Sự 

gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tạo áp lực lên thương mại và 

chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các quốc gia thành viên RCEP coi hiệp 

định như một công cụ giảm thiểu rủi ro và duy trì kết nối kinh tế khu vực. Quá trình 

tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu sau đại dịch và những biến động địa chính trị giúp 

các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường sản xuất, trong đó RCEP nổi lên như một 

điểm đến hấp dẫn nhờ cơ chế quy tắc xuất xứ thống nhất. Xu hướng an ninh hóa 

kinh tế ngày càng rõ nét khi các quốc gia ưu tiên bảo đảm nguồn cung chiến lược, 

từ năng lượng, khoáng sản đất hiếm cho đến công nghệ bán dẫn, qua đó vừa thúc 

đẩy hợp tác khu vực, vừa khuyến khích phát triển năng lực tự chủ. Năm 2025 cũng 

đánh dấu sự nổi bật của kinh tế số và chuyển đổi xanh như hai động lực phát triển 

mới, khi nhiều quốc gia thành viên triển khai chiến lược số hóa, thương mại điện tử 

và đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo. RCEP không chỉ đóng vai trò là khuôn 

khổ thương mại tự do lớn nhất thế giới mà còn là nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo và tăng cường hợp tác kinh tế bền vững. Đặc biệt, vai trò trung tâm của ASEAN 

càng được củng cố khi RCEP được sử dụng như công cụ cân bằng lợi ích giữa các 

nền kinh tế lớn, đồng thời duy trì sự gắn kết và khả năng thích ứng trước những 

biến động toàn cầu. Nhờ vậy, RCEP không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cho 

các thành viên mà còn trở thành một trụ cột chiến lược trong việc định hình cấu trúc 

địa kinh tế khu vực. 



128 

  Bên cạnh những chuyển động của bối cảnh địa kinh tế. Địa chính trị trong 

khuôn khổ RCEP cũng nổi lên như một yếu tố then chốt. Bối cảnh địa chính trị 

phản ánh sự đan xen giữa cạnh tranh quyền lực, tái cấu trúc liên minh, và nhu cầu 

hợp tác khu vực nhằm duy trì ổn định. Trước hết, sự đối đầu Mỹ - Trung tiếp tục là 

nhân tố chi phối, khi Mỹ thúc đẩy các sáng kiến kinh tế và an ninh thay thế khuôn 

khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Pacific Economic Framework for 

Prosperity - IPEF). Trung Quốc khai thác RCEP để gia tăng ảnh hưởng và tạo dựng 

thế cân bằng trong khu vực. Bên cạnh đó, các cường quốc ngoài khối như Ấn Độ, 

Nga và Liên minh châu Âu cũng tìm cách can dự, khiến môi trường địa chính trị 

khu vực trở nên đa chiều và phức tạp. Đối với các thành viên RCEP, bài toán đặt ra 

là làm sao dung hòa giữa yêu cầu hội nhập kinh tế và bảo đảm lợi ích chiến lược 

trong bối cảnh căng thẳng công nghệ, năng lượng và an ninh chuỗi cung ứng gia 

tăng. Các thách thức dung hoà giữa hội nhập kinh tế và bảo đảm lợi ích chiến lược 

trong bối cảnh bất ổn về công nghệ, năng lượng, an ninh càng rõ khi chủ nghĩa bảo 

hộ, cùng xu hướng “vũ khí hóa thương mại” có nguy cơ làm suy yếu trật tự thương 

mại đa phương. ASEAN tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì tính cân 

bằng và tính bao trùm của RCEP, giảm thiểu nguy cơ khối bị phân cực bởi các 

cường quốc. Hơn nữa, biến động địa chính trị toàn cầu, từ xung đột ở các khu vực 

chiến lược cho đến khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu, đều tác động đến 

sự ổn định của RCEP. Trong bối cảnh này, hiệp định không chỉ là công cụ thúc đẩy 

tự do hóa thương mại mà còn là cơ chế chiến lược giúp các nước củng cố năng lực 

ứng phó trước các cú sốc bên ngoài.  

  Tóm lại, bối cảnh địa kinh tế - địa chính trị vừa tạo ra cơ hội mở rộng hợp 

tác, vừa đặt ra thách thức lớn đối với, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm của 

ASEAN trong RCEP, trong bối cảnh thế giới đang đối diện với những bất ổn ngày 

càng gia tăng, nơi kinh tế và an ninh ngày càng gắn bó chặt chẽ. Khi chủ nghĩa đa 

phương suy yếu, các hành động đơn phương và các hình thức hợp tác đa phương 

hạn chế ngày càng phát triển, làm suy yếu hệ thống toàn cầu. Suy giảm nhu cầu đối 

với các chuẩn mực toàn cầu và cơ chế hợp tác đa phương đã làm suy yếu năng lực 
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tập thể trong việc ứng phó với các thách thức xuyên quốc gia, bao gồm biến đổi khí 

hậu và tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Trong bối cảnh thị trường bên ngoài bị phân 

mảnh và rủi ro an ninh leo thang, các quốc gia ngày càng chú trọng củng cố an ninh 

quốc gia và an ninh tập thể. An ninh và kinh tế toàn cầu ngày càng gắn bó chặt chẽ 

với nhau, dẫn đến những hành động cô lập hơn và làm phức tạp thêm những nỗ lực 

giải quyết các thách thức như biến đổi khí hậu và tiến bộ công nghệ số. ASEAN 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đồng nghĩa với việc khu vực Đông Nam Á dễ bị 

tổn thương hơn trước các rủi ro an ninh và an ninh hóa ngày càng gia tăng, thúc đẩy 

nhu cầu ứng phó mang tính chiến lược và toàn diện hơn. Hiệp định RCEP, có khối 

thương mại lớn nhất thế giới, đóng góp quan trọng vào nỗ lực đảm bảo an ninh và 

kinh tế. Sau khi ASEAN đã dẫn dắt thành công các cuộc đàm phán RCEP đến ký 

kết thoả thuận, ASEAN cần chứng minh vai trò lãnh đạo của mình trong việc đảm 

bảo RCEP được thực thi hiệu quả. Đối với ASEAN, vốn gắn kết chặt chẽ trong 

chuỗi giá trị toàn cầu, xu hướng an ninh hóa tạo ra những tác động bất cân xứng, 

buộc khu vực phải có cách tiếp cận toàn diện hơn đối với an ninh và đưa ra những 

phản ứng linh hoạt ở cả cấp độ chiến lược lẫn kỹ thuật nhằm củng cố ổn định khu 

vực. RCEP là một công cụ mạnh để tăng cường an ninh ở Đông Nam Á nhờ vào 

sức nặng kinh tế, các quy tắc ràng buộc và tiềm năng định hình quản trị kinh tế khu 

vực trong tương lai. Là một cam kết do ASEAN thúc đẩy, triển khai RCEP đóng 

góp vào an ninh khu vực và tái khẳng định vị thế trung tâm của ASEAN trong cấu 

trúc khu vực rộng lớn hơn.  

  Trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương ngày càng lan rộng, RCEP đóng vai 

trò cung cấp khuôn khổ thương mại và đầu tư dựa trên luật lệ, qua đó củng cố hệ 

thống đa phương và tạo sự ổn định về chính sách cho các doanh nghiệp trong khu 

vực. Các quy tắc xuất xứ tích lũy trong RCEP tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển chuỗi cung ứng khu vực và nguồn cung ứng toàn khu vực.  

 Các cơ chế thể chế của RCEP bao gồm cuộc họp của các bộ trưởng RCEP, 

Ủy ban hỗn hợp RCEP và các ủy ban về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, tăng trưởng 

bền vững và môi trường kinh doanh. Các hội nghị thượng đỉnh RCEP cũng được 
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triệu tập để chính phủ các quốc gia thành viên RCEP để thảo luận về các mối quan 

tâm chung. Các thỏa thuận đóng vai trò là nền tảng để thảo luận về việc thực hiện 

RCEP và các vấn đề quan tâm chung khác. RCEP cũng bao gồm một chương trình 

nghị sự tích hợp và đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo tính liên tục của hiệp định. Tạo 

cơ hội cho các vấn đề mới nổi - như chuỗi cung ứng, số hóa và nền kinh tế xanh 

được RCEP xem xét trong tương lai. Cách tiếp cận quy mô nhỏ trước khi mở rộng 

phạm vi là phổ biến trong hợp tác kinh tế ASEAN và do đó không ngạc nhiên khi 

RCEP là một thỏa thuận lấy ASEAN làm trung tâm. 

 ASEAN kết nối các nước đối tác tại các diễn đàn như ASEAN+3 và Hội 

nghị Thượng đỉnh Đông Á, bất chấp lập trường khác nhau về các vấn đề phi kinh tế, 

có thể được áp dụng cho RCEP. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau 

về tầm quan trọng của việc giảm thiểu xung đột thông qua khuôn khổ dựa trên luật 

lệ, tin tưởng lẫn nhau và sự hiểu biết chung về các vấn đề quan tâm tăng cường kết 

nối và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong khu vực. RCEP không chỉ thể hiện 

cam kết tiếp tục với thị trường và chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ, mà còn thể 

hiện việc sử dụng các quy tắc và thủ tục để giải quyết các khác biệt thay vì hành 

động đơn phương. Trong bối cảnh RCEP ưu tiên đối thoại thay cho đối đầu là một 

giải pháp chiến lược có ý nghĩa đối với nhiều quốc gia thành viên. Đặc biệt là các 

cường quốc tầm trung như ASEAN, Úc và Hàn Quốc, vốn dễ bị tổn thương hơn 

trước nguy cơ gia tăng chủ nghĩa đơn phương và sự phân mảnh toàn cầu. 

 Kinh tế và chính trị toàn cầu liên tục đối mặt với những biến động. Năm 

2023 đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các chuỗi cung ứng dần được khôi phục. 

Kinh tế thế giới rơi vào khó khăn, lạm phát các quốc gia phát triển tăng cao dẫn đến 

tốc độ tăng tưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn năm 2022. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế 

(International Monetary Fund- IMF) tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 đạt 

3,0% thấp hơn mức tăng 3,5% năm 2022 [David Kageenu; n.d]. Do vậy, lợi thế của 

Hiệp định RCEP càng trở nên đặc biệt hơn. Với số lượng thành viên tham gia đông, 

đa dạng là tiềm năng phát triển lớn trong khu vực, RCEP được kỳ vọng là cầu nối 
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kinh tế giữa các thành viên bằng cách thúc đẩy thương mại và hội nhập sâu hơn vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

 Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay 

gắt, RCEP trở thành công cụ giúp ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc 

khu vực, cân bằng ảnh hưởng giữa các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc và Australia. Thực tế này giúp ASEAN tránh rơi vào thế phụ thuộc vào 

bất kỳ một đối tác kinh tế nào, đồng thời duy trì được sự ổn định và tính gắn kết 

trong tiến trình hội nhập khu vực. Tham gia RCEP, các nước ASEAN khẳng định 

năng lực định hình luật chơi thương mại khu vực, tạo ra bộ khung hợp tác kinh tế 

dựa trên nguyên tắc cùng có lợi và minh bạch. Đồng thời, tham gia hiệp định giúp 

ASEAN hạn chế tối đa nguy cơ bị đứng ngoài dòng chảy hội nhập năng động của 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương, củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc khu 

vực và bảo đảm tiếng nói chung của khối trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường 

quốc ngày càng gay gắt, ASEAN không chỉ khẳng định vị thế là động lực gắn kết 

và điều phối hợp tác khu vực, mà còn thể hiện năng lực định hình luật chơi chung, 

góp phần duy trì cân bằng lợi ích và ổn định trong môi trường địa chính trị phức 

tạp. Trong quá trình đàm phán RCEP, các nước ASEAN đã giữ vai trò trung tâm 

trong việc dung hòa lợi ích giữa các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và 

Hàn Quốc, vốn có nhiều bất đồng thương mại và chính trị. Trên nguyên tắc 

“ASEAN làm trung tâm”, khối đã tạo dựng được khuôn khổ hợp tác chung, thúc 

đẩy tiến trình tự do hóa thương mại, đồng thời tránh tình trạng một cường quốc đơn 

lẻ áp đặt luật chơi. ASEAN làm trung tâm là minh chứng cho khả năng của ASEAN 

trong việc định hình luật chơi khu vực, bảo đảm cân bằng lợi ích và duy trì ổn định 

trong bối cảnh địa chính trị đầy cạnh tranh. Đồng thời, hiệp định cũng củng cố vị 

thế của ASEAN như một khối liên kết có tiếng nói thống nhất, vừa bảo vệ lợi ích 

chung, vừa tạo không gian hợp tác đa phương, từ đó gia tăng sức mạnh đàm phán 

trong các diễn đàn quốc tế. Ví dụ, trong khuôn khổ RCEP, các nước ASEAN không 

chỉ đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối đàm phán giữa các cường quốc như 

Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, mà còn tận dụng cơ chế chung để bảo vệ lợi 
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ích của các nền kinh tế đang phát triển, giảm chi phối bởi các đối tác. Quá trình 

triển khai Hiệp định RCEP chịu tác động mạnh mẽ từ sự cạnh tranh chiến lược giữa 

các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh Mỹ - Trung trên cả phương diện kinh tế, công 

nghệ và địa chính trị. Sau năm 2022, môi trường quốc tế nhiều biến động nhanh 

chóng làm thực thi hiệp định này đứng trước nhiều thách thức, cạnh tranh chiến 

lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt. Cuộc chiến thương mại khởi phát từ nhiệm kỳ 

(2025 - 2029) của Donald Trump với việc Mỹ đơn phương áp thuế quy mô lớn lên 

hàng hóa Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy quá trình tái 

cấu trúc thương mại và đầu tư quốc tế. Các biện pháp thuế quan, kiểm soát xuất 

khẩu và hạn chế công nghệ được Mỹ triển khai nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung 

Quốc trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, viễn thông và 

công nghệ cao. Điều này,  làm cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới 

không còn dừng ở thương mại mà chuyển mạnh sang “chiến tranh công nghệ” tác 

động trực tiếp đến cấu trúc hợp tác kinh tế khu vực. 

  Giai đoạn (2022 - 2025) chiến lược Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng mang 

tính hệ thống hơn khi Mỹ đẩy mạnh tập hợp mạng lưới đồng minh và đối tác tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc     

và Australia được Mỹ thúc đẩy tham gia sâu hơn vào các sáng kiến an ninh, công 

nghệ và chuỗi cung ứng nhằm hạn chế ảnh hưởng kinh tế, công nghệ của Trung 

Quốc. Những liên kết mang tính hợp tác kinh tế, phản ánh mục tiêu địa chiến lược 

trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. Ngoài ra, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu,  xu hướng đa dạng hóa sản 

xuất ngoài Trung Quốc giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với dòng 

vốn FDI từ các doanh nghiệp quốc tế. Các biện pháp áp thuế, kiểm soát công nghệ 

và xu hướng phân tách chuỗi cung ứng giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm Việt Nam 

gặp khó khăn trong việc duy trì tính ổn định của hoạt động xuất nhập khẩu và đầu 

tư. Việt Nam có nguy cơ bị cuốn vào các tranh chấp thương mại, điều tra gian lận 

xuất xứ hoặc trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trong cạnh tranh thương mại 

Mỹ - Trung. 
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 4.1.2. Xu hướng phát triển và triển vọng hợp tác trong khuôn khổ RCEP 

 Xu hướng phát triển và triển vọng hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định RCEP 

được dự báo sẽ định hình lại cấu trúc kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

trong giai đoạn 2026-2031. Hiệp định bước sang giai đoạn thực thi sâu, mang tính 

điều chỉnh chiến lược và mở rộng hợp tác đa tầng. Các nền kinh tế thành viên, bao 

gồm các quốc gia lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế vừa 

và nhỏ như Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia, đối mặt với những yêu cầu 

mới của chuỗi cung ứng toàn cầu tập trung số hoá và bền vững, sức ép cạnh tranh 

công nghệ, những biến động địa kinh tế và quá trình tái cấu trúc thương mại quốc 

tế. Những biến động địa kinh tế thúc đẩy nhu cầu tăng cường hội nhập, thúc đẩy 

hợp tác nội khối, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng thương mại, đầu tư, số hóa, 

chuyển đổi xanh và kết nối chuỗi cung ứng khu vực ở mức độ sâu rộng. RCEP được 

kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà phục hồi kinh tế khu vực sau 

giai đoạn gián đoạn do đại dịch và bất ổn địa chính trị, tạo không gian ổn định cho 

hợp tác thương mại trong dài hạn, cũng như mang lại lợi thế cạnh tranh mới cho các 

doanh nghiệp trong khối. Năm 2026, phần lớn các cam kết mở cửa thị trường bước 

vào giai đoạn giảm thuế sâu, tự do hóa dịch vụ rộng hơn và tăng cường minh bạch 

hóa quy tắc, các cam kết chuyển từ giai đoạn “thiết lập nền tảng” sang giai đoạn 

“tối ưu hóa lợi ích”, thúc đẩy tính liên kết giữa các thành viên và nâng cao hiệu quả 

của hệ sinh thái kinh tế khu vực. 

 Một trong những xu hướng phát triển nổi bật của RCEP là mở rộng và nâng 

cấp chuỗi cung ứng khu vực. Hiệp định bao gồm các quốc gia lớn có nhiều lợi ích 

bổ sung cho các quốc gia nhỏ. Trung Quốc giữ vai trò công xưởng sản xuất quy mô 

lớn; Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu về công nghệ, thiết kế và linh kiện giá trị cao; 

ASEAN là trung tâm trung chuyển và lắp ráp; Australia và New Zealand cung cấp 

nguồn lực, nguyên liệu và nông sản chiến lược. Trong bối cảnh thế giới đang diễn 

ra xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dịch chuyển sản xuất. Giai đoạn 2026 -

2031 sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các dự án liên kết chuỗi cung ứng nội 

khối, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, thiết bị đầu cuối, dệt may, da 
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giày, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, xe điện và sản xuất xanh. Thêm vào đó, 

sự tích hợp của ASEAN trong RCEP cũng giúp các quốc gia như Việt Nam, 

Indonesia, Malaysia và Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xuất khẩu có vai trò 

ngày càng lớn trong mạng lưới giá trị khu vực, thúc đẩy thương mại nội khối gia 

tăng với tốc độ cao hơn mức trung bình thương mại toàn cầu. 

 Một trong những vấn đề quan trọng trong xu hướng hợp tác RCEP là quá 

trình xử lý các thách thức liên quan đến an ninh chuỗi cung ứng và tự cường kinh 

tế. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã để 

lại nhiều bài học về tính dễ tổn thương của hệ thống sản xuất toàn cầu. Trong bối 

cảnh đó, các nước thành viên RCEP tăng cường chính sách bảo đảm an ninh cung 

ứng đối với các hàng hóa chiến lược như thực phẩm, dược phẩm, chất bán dẫn, 

năng lượng và vật liệu quan trọng. Giai đoạn 2026-2031 có thể chứng kiến việc 

hình thành các thỏa thuận hợp tác nhằm đảm bảo dự trữ chung, xây dựng cơ chế 

ứng phó khẩn cấp, chia sẻ dữ liệu cung ứng và phối hợp chính sách sản xuất trong 

các ngành trọng yếu. Những nỗ lực này không chỉ giảm thiểu rủi ro từ những cú sốc 

kinh tế, mà còn góp phần tăng cường tính ổn định và khả năng phục hồi của toàn bộ 

hệ sinh thái sản xuất trong khu vực RCEP. 

 Bên cạnh chuỗi cung ứng, xu hướng hợp tác về kinh tế số trong khuôn khổ 

RCEP cũng được dự báo sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển giai 

đoạn 2026-2031. Mặc dù RCEP chưa có chương chuyên sâu như hiệp định CPTPP, 

nhưng các nền kinh tế lớn mạnh trong khối như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 

và Singapore đang thúc đẩy quá trình nâng cấp cam kết liên quan đến thương mại 

điện tử, quản lý dữ liệu, giao dịch số xuyên biên giới và tiêu chuẩn kỹ thuật số. Sự 

phát triển của thương mại điện tử nội khối góp phần giảm chi phí giao dịch, mở 

rộng thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), hỗ trợ khả năng tiếp cận của 

doanh nghiệp khu vực ASEAN vào các chuỗi cung ứng kỹ thuật số Đông Bắc Á. 

Giai đoạn 2026-2031, xu hướng tiêu chuẩn hóa cơ chế thanh toán xuyên biên giới, 

số hóa thủ tục hải quan, triển khai thống nhất hệ thống chứng từ điện tử, thúc đẩy 

logistic thông minh sẽ giúp tăng luồng hàng hóa và dịch vụ trong toàn khối. Trong 
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đó, cơ hội lớn mở ra cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính 

(fintech), dịch vụ dữ liệu, tự động hóa và thương mại điện tử xuyên biên giới được 

dự báo là những lĩnh vực tăng trưởng nhanh trong khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. 

 Xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cũng trở thành một trong 

những trọng tâm hợp tác của RCEP trong giai đoạn 2026-2031. Hiệp định không 

cam kết về môi trường mang tính bắt buộc như các FTA thế hệ mới khác, nhưng 

nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và áp lực từ thị trường quốc tế buộc các 

thành viên trong khối phải điều chỉnh chiến lược tăng trưởng theo hướng xanh hóa. 

Các nền kinh tế RCEP tăng cường hợp tác về giảm phát thải carbon, thúc đẩy năng 

lượng tái tạo, xây dựng chuỗi cung ứng xanh, phát triển giao thông bền vững và tiêu 

chuẩn hóa sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều này ảnh hưởng đến các ngành 

xuất khẩu quan trọng của ASEAN như dệt may, da giày, điện tử, ô tô, nông sản chế 

biến do yêu cầu carbon thấp ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tiếp cận các 

thị trường lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc. Phối hợp nội khối giúp các nước đang 

phát triển có cơ hội tiếp cận công nghệ, tài chính xanh và kiến thức chuyên môn từ 

các nước phát triển trong RCEP, nhờ đó nâng cao khả năng thích ứng và hội nhập 

vào chuỗi cung ứng bền vững khu vực. 

 Xu hướng tăng cường đầu tư FDI nội khối cũng là một điểm nhấn quan trọng 

trong triển vọng hợp tác giai đoạn 2026-2031. Các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn 

Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào ASEAN, tận dụng chi phí lao động cạnh tranh, 

thị trường tiêu dùng rộng và vị trí chiến lược của khu vực. Trong khi đó, đầu tư từ 

Trung Quốc vào Đông Nam Á được dự báo tăng mạnh trong lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp, xe điện, pin năng lượng, công nghệ số và cơ sở hạ tầng logistics. Ngược lại, 

ASEAN cũng sẽ gia tăng đầu tư vào Trung Quốc và các nền kinh tế Đông Bắc Á, 

chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, dịch vụ, du lịch và thương mại điện 

tử. Cam kết ưu đãi hàng hoá, dịch vụ, minh bạch hóa chính sách và bảo hộ đầu tư 

trong RCEP sẽ giảm thiểu rủi ro pháp lý và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong 
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toàn khối. Từ đó, FDI nội khối được dự báo tăng trưởng ổn định, đóng góp lớn cho 

chuyển đổi công nghệ và mở rộng công suất sản xuất của khu vực. 

 Sự dịch chuyển mô hình thương mại và đầu tư trong RCEP giai đoạn 2026-

2031 còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các động lực địa chính trị và cạnh tranh chiến 

lược giữa các cường quốc. Khi cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục kéo dài 

và lan rộng sang nhiều lĩnh vực như công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng, năng 

lượng, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, các nền kinh tế trong RCEP có xu hướng điều 

chỉnh chiến lược theo hướng đa dạng hóa quan hệ kinh tế, giảm phụ thuộc vào một 

thị trường duy nhất, và tăng cường liên kết nội khối để tạo thế cân bằng chiến lược, 

cùng với cấu trúc mở, đa dạng thành viên, được xem như một “bộ đệm kinh tế” 

giúp các nước giảm thiểu tác động của phân mảnh địa kinh tế toàn cầu, đồng thời 

duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định. Trong giai đoạn (2026-2031), các 

nước thành viên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực ít nhạy cảm về chính trị 

nhưng có giá trị kinh tế cao như thương mại hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật số, logistics, 

năng lượng xanh, sản xuất thông minh và đổi mới sáng tạo, nhằm giảm thiểu rủi ro 

từ môi trường địa chính trị.  

 Một xu hướng khác trong giai đoạn 2026-2031 là sự gia tăng vai trò của dịch 

vụ trong nền kinh tế RCEP. Khi mức thu nhập và nhu cầu tiêu dùng trong khu vực 

tăng lên, khu vực dịch vụ bao gồm tài chính, logistics, giáo dục, y tế, công nghệ 

thông tin, du lịch, thương mại điện tử và dịch vụ chuyên môn sẽ đóng vai trò ngày 

càng quan trọng trong tăng trưởng và hợp tác khu vực. Các cam kết dịch vụ theo 

phương thức tích cực, buộc các quốc gia phải minh bạch hóa các lĩnh vực không mở 

cửa, tạo không gian cạnh tranh rộng hơn cho nhà cung cấp dịch vụ trong khối. Đồng 

thời, các ngành dịch vụ có tính chất nền tảng như viễn thông, dịch vụ dữ liệu, thanh 

toán xuyên biên giới và vận tải sẽ trở thành nhân tố quyết định trong việc nâng cao 

hiệu quả của chuỗi giá trị khu vực. Với tốc độ số hóa nhanh chóng, dịch vụ liên 

quan đến công nghệ sẽ trở thành lĩnh vực then chốt giúp RCEP nâng cao năng lực 

cạnh tranh toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các nước trong khu vực phát triển mô hình 

kinh tế mới dựa trên đổi mới sáng tạo. 
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 Năm 2026, các nước trong khu vực RCEP được dự báo sẽ gia tăng hợp tác 

cơ sở hạ tầng kết nối cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt và logistics thông 

minh nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và giảm chi phí thương mại nội khối. 

Các dự án kết nối xuyên biên giới giữa ASEAN và Đông Bắc Á, như hệ thống 

đường sắt cao tốc, cảng trung chuyển, trung tâm logistic và mạng lưới thương mại 

điện tử, sẽ được đẩy mạnh thông qua các chương trình đầu tư song phương và đa 

phương. Tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là 

Nhật Bản và Hàn Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các trung tâm 

sản xuất và trung chuyển mới ở Đông Nam Á. Qua đó, tăng cường năng lực liên kết 

của toàn khối, giúp RCEP trở thành khu vực thương mại, logistics năng động trên 

thế giới. 

 Một điểm quan trọng khác trong xu hướng phát triển của RCEP giai đoạn 

2026-2031 là điều chỉnh cấu trúc thương mại nhằm thích ứng với các quy định 

thương mại toàn cầu mới, đặc biệt liên quan đến thuế carbon, tiêu chuẩn môi 

trường, truy xuất nguồn gốc và thương mại bền vững. Khi Liên minh châu Âu, Mỹ 

và nhiều nền kinh tế phát triển áp dụng các biện pháp như cơ chế điều chỉnh biên 

giới carbon (The EU's Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM), tiêu chuẩn 

lao động và quy định nghiêm ngặt về phát thải, các nhà xuất khẩu trong RCEP phải 

tái cấu trúc quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Do đó, RCEP có 

thể trở thành khuôn khổ hỗ trợ các quốc gia thành viên phối hợp xây dựng tiêu 

chuẩn xanh nội khối, nâng cao năng lực tuân thủ, chia sẻ công nghệ giảm phát thải 

và thúc đẩy thương mại sản phẩm thân thiện môi trường. Mặt khác, sự hợp tác trong 

lĩnh vực này cũng giúp RCEP thu hút thêm đầu tư quốc tế vào các ngành công nghệ 

môi trường, năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh là những lĩnh vực được coi là trụ cột 

mới của tăng trưởng kinh tế khu vực. 

 Cùng với những xu hướng quan trọng trên, RCEP sẽ phát triển dựa trên các 

yếu tố sau: 

 Phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số cũng tạo ra những yêu cầu mới trong 

quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin và tạo thuận lợi thương mại điện tử trong RCEP. 
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Dự kiến trong giai đoạn 2026-2031, các nước thành viên sẽ thúc đẩy quá trình hài 

hòa hóa các tiêu chuẩn liên quan đến dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ 

thông tin cá nhân, an ninh mạng và chữ ký điện tử nhằm tạo môi trường ổn định cho 

thương mại số. Các quốc gia trong khối có xu hướng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh 

vực fintech, thanh toán số, định danh khách hàng điện tử (Electronic Know Your 

Customer- eKYC), hạ tầng số để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số. Sự đồng bộ 

này sẽ hỗ trợ hình thành một thị trường kỹ thuật số khu vực quy mô lớn, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc tế. 

 Phát triển RCEP trong giai đoạn 2026-2031 cũng được thúc đẩy gia tăng kết 

nối SMEs trong chuỗi cung ứng khu vực. Doanh nghiệp trong khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương tăng cường tiếp cận thị trường, sử dụng các nền tảng thương mại 

số, giảm chi phí tuân thủ quy định và tận dụng các quy tắc xuất xứ hài hòa, đóng vai 

trò then chốt trong tăng trưởng thương mại nội khối. RCEP dự kiến thúc đẩy xây 

dựng các chương trình hỗ trợ SMEs, bao gồm đào tạo về quy tắc xuất xứ, tư vấn 

pháp lý, kết nối thương mại, chia sẻ thông tin thị trường và chuyển giao công nghệ. 

Cùng với đó, sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới giúp 

SMEs mở rộng khả năng xuất khẩu mà không cần tăng chi phí đầu tư cố định, qua 

đó nâng cao tính bao trùm của hội nhập khu vực. Khi các doanh nghiệp nhỏ có khả 

năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, sức cạnh tranh tổng thể của toàn khối 

RCEP sẽ được củng cố đáng kể. 

 Một động lực khác tạo nên triển vọng hợp tác mạnh mẽ của RCEP trong giai 

đoạn 2026-2031 là xu hướng tập trung vào đổi mới công nghệ và chuyển đổi mô 

hình sản xuất theo hướng thông minh, tự động hóa và số hóa sâu rộng. Các nền kinh 

tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore đang dẫn đầu khu vực về 

phát triển công nghệ cao, trong khi các nước ASEAN lại sở hữu lợi thế về chi phí 

lao động, thị trường tiêu dùng lớn và khả năng tiếp nhận công nghệ nhanh. Sự kết 

hợp giữa nguồn lực công nghệ tiên tiến và thị trường phát triển năng động tạo môi 

trường thuận lợi cho việc hình thành các mô hình sản xuất mới, chẳng hạn như nhà 
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máy thông minh, sản xuất theo đơn đặt hàng linh hoạt, robot tự động, phân tích dữ 

liệu lớn và Internet vạn vật (Internet of Things- IoT) trong công nghiệp. Các quốc 

gia trong RCEP có xu hướng tăng cường hợp tác công - tư, liên minh doanh nghiệp 

và các dự án liên doanh nhằm phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực. Điều 

này không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động mà còn giúp củng cố vị thế 

của RCEP như một trung tâm công nghiệp công nghệ cao mới trên bản đồ kinh tế 

thế giới. Trong khi các yếu tố kinh tế công nghệ tạo động lực phát triển, sự phối hợp 

chính sách giữa các quốc gia thành viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn. Giai đoạn 2026-2031 sẽ chứng kiến sự gia tăng nhu 

cầu điều phối chính sách trong các lĩnh vực như thuế, quản lý biên giới, tiêu chuẩn 

kỹ thuật, quản trị dữ liệu, thương mại số và các quy định về môi trường. Mặc dù 

RCEP là hiệp định thương mại tự do, nhưng tính đa dạng về thể chế và trình độ phát 

triển giữa các nước thành viên đòi hỏi cơ chế hợp tác linh hoạt, tập trung vào hài 

hòa các tiêu chuẩn tối thiểu thay vì áp đặt các cam kết cứng nhắc.  

 Trong giai đoạn 2026-2031 RCEP có thể trở thành nền tảng quan trọng cho 

các sáng kiến liên kết xanh, phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu trong 

khu vực. Khi các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn trong 

lượng phát thải toàn cầu, việc thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển kinh tế 

xanh trở thành ưu tiên hàng đầu. RCEP sẽ hỗ trợ xây dựng các chương trình chia sẻ 

công nghệ năng lượng tái tạo, hợp tác trong quản lý khí thải, phát triển đô thị thông 

minh, chuyển đổi hệ thống vận tải sang năng lượng sạch, và tiêu chuẩn hóa các sản 

phẩm bền vững trong khu vực. Ngoài ra, việc áp dụng các tiêu chuẩn carbon chung, 

chia sẻ dữ liệu khí hậu và hỗ trợ kỹ thuật trong đo lường phát thải giúp doanh 

nghiệp trong khu vực đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường quốc tế. Khi các trung 

tâm sản xuất lớn trong RCEP chuyển đổi sang mô hình carbon thấp, năng lực cạnh 

tranh khu vực sẽ được tăng lên, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới trong lĩnh 

vực công nghệ môi trường và năng lượng sạch. Đồng thời, sự phát triển của RCEP 

(2026-2031) chịu tác động mạnh từ thương mại dịch vụ và sự mở rộng của các mô 

hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số. Khi thương mại số ngày càng chiếm tỷ 
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trọng lớn trong thương mại toàn cầu, các quốc gia trong khu vực sẽ phải đối mặt với 

yêu cầu nâng cao mức độ bảo mật thông tin, bảo vệ quyền riêng tư, chống gian lận 

trực tuyến và quản lý nền tảng thương mại điện tử. Các quốc gia RCEP được dự báo 

sẽ thúc đẩy sự hài hòa hóa quy định liên quan đến dòng dữ liệu xuyên biên giới, tiếp 

cận dữ liệu của doanh nghiệp, cơ chế lưu trữ và xử lý dữ liệu, cũng như bảo vệ 

người tiêu dùng trong môi trường số. Bên cạnh đó, việc khuyến khích phát triển hạ 

tầng số như mạng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sẽ 

tạo nền tảng cho tăng trưởng thương mại số và dịch vụ kỹ thuật số trong khu vực. 

Khi nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, RCEP sẽ trở thành một trong những thị 

trường kỹ thuật số lớn nhất thế giới, thu hút doanh nghiệp công nghệ toàn cầu tham 

gia đầu tư và hoạt động. 

 Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp, RCEP đóng vai 

trò như một công cụ kinh tế giúp các quốc gia duy trì tính độc lập và cân bằng trong 

quan hệ với các cường quốc. Khi những căng thẳng địa chính trị có xu hướng gia 

tăng, các nước nhỏ ở Đông Nam Á, Nam Á và châu Đại Dương sử dụng RCEP như 

nền tảng để mở rộng hợp tác đa phương, giảm thiểu phụ thuộc quá mức vào một đối 

tác thương mại duy nhất, và mở rộng không gian chiến lược. Tham gia vào RCEP 

giúp các quốc gia củng cố tính tự chủ kinh tế, nâng cao năng lực định hình các quy 

tắc thương mại khu vực, gia tăng tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến quản trị 

kinh tế khu vực, đảm bảo an ninh khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng khi các 

xung đột thương mại lớn của thế giới có thể tác động gián tiếp đến hệ thống thương 

mại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

 Một yếu tố quan trọng khác, đó là Hiệp định RCEP thúc đẩy triển vọng hợp 

tác giữa các quốc gia thành viên nhằm giải quyết các rào cản phi thuế quan, vốn là 

thách thức lớn đối với thương mại khu vực. Trong bối cảnh thuế quan giảm dần, rào 

cản phi thuế quan như quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh, kiểm dịch, yêu cầu cấp 

phép, hạn ngạch nhập khẩu và quy định an toàn trở thành trở ngại chính cho doanh 

nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, RCEP có thể thúc đẩy các diễn đàn đối thoại kỹ 

thuật, hài hòa tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng cơ chế công nhận lẫn nhau, tăng 
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cường trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, đào tạo kỹ thuật cho doanh nghiệp. 

Những biện pháp này không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ mà còn tăng cường tính 

minh bạch và dự đoán được môi trường kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh biến 

động tài chính toàn cầu, RCEP cũng có khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài 

chính, ngân hàng và thanh toán xuyên biên giới nhằm hỗ trợ hoạt động thương mại 

và đầu tư. Các sáng kiến như kết nối hệ thống thanh toán thời gian thực, mở rộng sử 

dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại, chia sẻ dữ liệu tài chính và hợp tác 

quản lý rủi ro sẽ đóng vai trò quan trọng trong ổn định môi trường kinh tế khu vực, 

tăng cường hợp tác tài chính, giảm chi phí giao dịch và tăng khả năng chống chịu 

trước biến động thị trường quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nền 

kinh tế mới nổi trong RCEP, vốn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động tài chính toàn 

cầu. 

 Bên cạnh các động lực kinh tế, công nghệ và thể chế, triển vọng phát triển và 

hợp tác trong khuôn khổ RCEP còn chịu tác động sâu sắc từ những biến đổi xã hội 

nhân khẩu học4 trong khu vực. Châu Á - Thái Bình Dương hiện sở hữu lực lượng 

lao động trẻ và quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và 

dịch vụ. Tuy nhiên, một số nền kinh tế lớn trong RCEP như Nhật Bản, Hàn Quốc và 

Trung Quốc lại đang phải đối mặt với thực trạng già hóa dân số nhanh chóng, dẫn 

đến thiếu hụt lao động và nhu cầu tăng cường tự động hóa sản xuất. Sự khác biệt 

này mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các nước có dân số trẻ như Indonesia, 

Philippines, Việt Nam và Campuchia với các nước có công nghệ cao nhưng thiếu 

lao động. Trong giai đoạn 2026 - 2031, sự dịch chuyển lao động khu vực, đào tạo 

nghề xuyên biên giới và các chương trình trao đổi kỹ năng có thể trở thành xu 

hướng nổi bật, vừa giúp cân bằng cung cầu lao động, vừa thúc đẩy chuyển giao 

công nghệ và lan tỏa tri thức trong nội khối. 

 Cùng với đó, sự gia tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu tại nhiều quốc gia 

trong RCEP sẽ tạo ra nhu cầu tiêu dùng mới, thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch 
 

4 là sự thay đổi về đặc điểm dân số như quy mô, mật độ, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử và cơ cấu tuổi trong một khu vực, 
thường đi kèm với sự phát triển kinh tế-xã hội 
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vụ chất lượng cao. Khi thu nhập tăng, người dân ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài 

chính, giáo dục, y tế, du lịch, thương mại điện tử và giải trí, khiến các ngành dịch 

vụ này trở thành động lực tăng trưởng mới trong khu vực. Xu hướng tiêu dùng 

xanh, tiêu dùng số và tiêu dùng trải nghiệm cũng sẽ định hình chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2031. Những biến đổi này góp phần 

mở rộng nhu cầu thị trường nội khối, giúp các doanh nghiệp trong RCEP có cơ hội 

phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích tiêu dùng mới, đồng thời mở ra 

triển vọng hợp tác trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, xây dựng thương 

hiệu khu vực và phát triển mô hình kinh doanh mới dựa trên dữ liệu. 

 Trong bối cảnh các chuỗi giá trị toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ theo 

hướng đa dạng hóa, linh hoạt hóa và bền vững hơn, RCEP có cơ hội lớn trở thành 

trung tâm sản xuất thương mại hàng đầu thế giới. Nhiều ngành công nghiệp, đặc 

biệt là điện tử, dệt may, ô tô, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo và thiết bị công 

nghệ, sẽ tiếp tục dịch chuyển vào khu vực ASEAN nhằm tận dụng chi phí lao động 

hợp lý, môi trường đầu tư ổn định và khả năng kết nối rộng với hai thị trường lớn là 

Trung Quốc và Nhật Bản. ASEAN sẽ ngày càng đóng vai trò là “cầu nối sản xuất” 

trong chuỗi giá trị RCEP, nơi các công đoạn thâm dụng lao động được kết hợp với 

các công đoạn có hàm lượng công nghệ cao đến từ Đông Bắc Á. RCEP thúc đẩy sự 

hài hòa của quy tắc xuất xứ và giảm thiểu rào cản thương mại giúp doanh nghiệp tối 

ưu hóa quy trình sản xuất, tăng khả năng “cộng gộp xuất xứ” giữa các nước thành 

viên, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực. Điều này 

giúp doanh nghiệp trong khối giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và 

mở rộng thị trường xuất khẩu. Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là vai trò 

của logistics và hạ tầng giao thông. Với tốc độ tăng trưởng thương mại nhanh, nhu 

cầu nâng cấp hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt, đường cao tốc và trung tâm 

logistics sẽ gia tăng mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2031. Các dự án kết nối như 

Hành lang kinh tế Bắc - Nam, Hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống đường sắt 

cao tốc Trung Quốc - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore, các dự án cảng trung 

chuyển hiện đại tại Malaysia, Việt Nam và Indonesia sẽ tạo ra mạng lưới kết nối 
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khu vực quy mô lớn, giảm thời gian vận chuyển và chi phí logistics trong nội khối. 

RCEP thúc đẩy hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số như mạng 5G, trung tâm dữ 

liệu và nền tảng thanh toán xuyên biên giới để phục vụ thương mại số. Sự kết hợp 

giữa hạ tầng vật lý và hạ tầng số sẽ hình thành hệ sinh thái thương mại hiện đại, 

nâng cao hiệu quả liên kết và tạo điều kiện cho phát triển chuỗi giá trị khu vực. 

 Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển (R&D), ứng dụng khoa học - công 

nghệ trong doanh nghiệp là triển vọng quan trọng trong RCEP. Trong bối cảnh công 

nghệ số, công nghệ xanh và công nghệ sản xuất tiên tiến phát triển nhanh chóng, 

các quốc gia trong RCEP có xu hướng tăng cường đầu tư cho R&D, mở rộng hợp 

tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng 

mạng lưới đổi mới sáng tạo xuyên biên giới. Khi các nền kinh tế Đông Bắc Á đang 

mạnh về công nghệ cốt lõi như chip, robot, AI và phân tích dữ liệu, các nước 

ASEAN lại có lợi thế về thị trường thử nghiệm và nhân lực công nghệ trẻ. Sự kết 

hợp này sẽ thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực, tạo điều kiện 

phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất và tăng cường năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nội khối. Trong giai đoạn 2026-2031, RCEP trở thành 

trung tâm phát triển công nghệ mới và mô hình kinh tế dựa trên tri thức ở Châu Á - 

Thái Bình Dương. 

 Bên cạnh những xu hướng, triển vọng tích cực, RCEP cũng phải đối mặt với 

nhiều thách thức có thể ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ hội nhập trong giai đoạn 

2026-2031. Một trong những thách thức lớn là sự khác biệt đáng kể về trình độ phát 

triển, cấu trúc kinh tế và khả năng thực thi cam kết giữa các quốc gia thành viên. 

Khi một số nước có hệ thống pháp lý và năng lực thể chế còn hạn chế, việc thực 

hiện cam kết về mở cửa thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và thương 

mại dịch vụ có thể gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc các cam kết “trên 

giấy” khó chuyển thành lợi ích thực tế cho doanh nghiệp. Đồng thời, thể chế chồng 

chéo giữa RCEP và các hiệp định thương mại tự do khác trong khu vực như 

CPTPP, ASEAN+1 hay các FTA song phương có thể gây ra tình trạng phân mảnh 

thể chế, làm tăng chi phí tuân thủ và gây nhầm lẫn cho doanh nghiệp. 
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 Ngoài ra, cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc 

trong khu vực RCEP cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hợp tác kinh tế. Khi mỗi 

quốc gia có lợi ích chiến lược riêng và muốn duy trì ảnh hưởng trong khu vực, việc 

đạt được sự đồng thuận cao trong quá trình hoạch định chính sách chung đôi khi trở 

nên khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thuận lợi khi tham gia FTA, 

Việt Nam vẫn còn một số điểm yếu, hạn chế, các quốc gia cần đặt lợi ích kinh tế dài 

hạn của RCEP vượt qua những bất đồng ngắn hạn, do đó xu hướng hợp tác thực tế 

để tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro vẫn chiếm ưu thế. 

 Tác động của biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và những vấn đề môi trường 

cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến triển vọng phát triển của RCEP. Các quốc gia 

châu Á - Thái Bình Dương thường xuyên đối mặt với bão lũ, hạn hán, động đất và 

nước biển dâng, khiến chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn. Điều này đòi hỏi các quốc 

gia RCEP phải tăng cường hợp tác trong hệ thống cảnh báo sớm, quản lý rủi ro 

thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Các 

chiến lược thích ứng khí hậu và giảm thiểu phát thải cần được lồng ghép vào chính 

sách thương mại và đầu tư nhằm bảo đảm tính ổn định của hoạt động kinh tế trong 

dài hạn. 

 Nhìn chung, xu hướng và triển vọng hợp tác của RCEP trong giai đoạn 

2026-2031 được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều động lực: nhu cầu tái cấu trúc 

chuỗi cung ứng, sự phát triển của kinh tế số, xu hướng chuyển đổi xanh, nhu cầu 

mở rộng thị trường dịch vụ, và yêu cầu thích ứng với các quy định thương mại toàn 

cầu. Khi các quốc gia thành viên tiếp tục tăng cường thực thi các cam kết và nâng 

cao năng lực thể chế, khuôn khổ RCEP sẽ ngày càng đóng vai trò chiến lược hơn 

trong việc định hình cấu trúc kinh tế khu vực. Đồng thời, RCEP mang lại cơ hội tối 

ưu hóa lợi thế bổ sung giữa các nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh 

nghiệp nội khối mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. 

4.2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) 

Hiệp định FTAs nói chung và hiệp định RCEP nói riêng mang lại nhiều lợi 

ích cho Việt Nam trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong thương mại song 
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phương. Vì vậy, dự báo triển vọng phát triển kinh tế trong khu vực là xu thế chính 

đem lại nhiều lợi ích to lớn nhằm thúc đẩy kinh tế trong nước. Phân tích SWOT là 

phương pháp sử dụng để làm cơ sở dự báo triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam.  

4.2.1. Điểm mạnh (Strengths) 

Việc tham gia FTA được coi là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu làn sóng hội 

nhập kinh tế lần thứ nhất của Việt Nam. Hiện Việt Nam đang tham gia FTAs thế hệ 

mới được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng hội nhập kinh tế lần thứ hai mạnh mẽ hơn. 

Nhìn lại quá trình tham gia các FTA của Việt Nam với những điểm mạnh. 

Trước khi gia nhập WTO (2007), Việt Nam mới chỉ tham gia 03 FTA trong 

khuôn khổ hợp tác ASEAN đó là: Hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung 

(CEPT/AFTA) năm 1996; Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc 

(ACFTA) năm 2005; Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc 

(AKFTA) năm 2006. Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam cùng các nước ASEAN đã 

tham gia và ký kết thêm 3 FTA với các đối tác, bao gồm Hiệp định đối tác Kinh tế 

toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) ký kết năm 2008, Hiệp định Thương mại tự 

do và quan hệ kinh tế thân thiện toàn diện ASEAN - Australia - New Zealand 

(AANZCERFTA) và Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIG) ký 

kết năm 2009.  

Với tư cách bên độc lập, Việt Nam đã tiến hành đàm phán, ký kết 4 FTA với 

các đối tác, bao gồm Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (năm 2008), thực 

hiện từ ngày 1-1-2009; FTA Việt Nam - Chile, ký kết tháng 10-2011, FTA Việt Nam 

- Hàn Quốc và FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (năm 2015). 

Trong quan hệ với ASEAN, Việt Nam đã tham gia một số hiệp định thương 

mại nội khối như Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA), Hiệp định 

khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Ngoài ra, với tư cách là thành viên của 

ASEAN, một số hiệp định ký giữa ASEAN với các đối tác khác cũng có hiệu lực 

đối với Việt Nam, như Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Ấn 



146 

Độ, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), 

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc và các hiệp định 

đi kèm, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định 

khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc và các hiệp định đi kèm.  

 Năm 2025, Việt Nam đã tham gia 17 FTA với phạm vi lĩnh vực tự do hóa 

khác nhau. Theo Bộ Công Thương, doanh thu xuất khẩu sang các đối tác tham gia 

FTA của Việt Nam chiếm khoảng 65% tổng doanh thu của cả nước, tỉ trọng thương 

mại hai chiều giữa Việt Nam với các đối tác đã có FTA chiếm gần 60% tổng giá trị 

thương mại quốc tế của Việt Nam, trong đó chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu và 

gần 70% kim ngạch nhập khẩu. Các FTA đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy 

xuất khẩu, nâng cao hiệu quả nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao 

sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trong nước. Kết quả thương mại với các 

nước đã ký FTA có cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu mang tính bổ sung cho cơ cấu 

của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á - Âu, EU, CPTPP, 

RCEP được thay đổi theo hướng tích cực hơn là các nước có cơ cấu xuất nhập khẩu 

tương đồng như Trung Quốc. 

Các FTA Việt Nam đã tham gia ký kết nhìn chung tác động tích cực đến 

kinh tế.  

Một là, các FTA Việt Nam đã tham gia ký kết tạo hiệu ứng thúc đẩy tăng 

nhanh giá trị thương mại hai chiều của Việt Nam với các đối tác ASEAN và 

ASEAN+. Các FTA mà Việt Nam đã tham gia, ký kết tác động tích cực trong việc 

mở rộng thị phần hàng xuất khẩu Việt Nam tại thị trường đối tác, nhất là tại thị 

trường ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản,… 

Hai là, các FTA Việt Nam đã tham gia ký kết tạo hiệu ứng tích cực đến đa 

dạng hoá mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường đối tác, nhất là 

ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 

(gồm 30 nhóm mặt hàng) đều có khả năng hưởng lợi từ các FTA khu vực mà Việt 

Nam đã tham gia. Năm 2024, tỷ trọng xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ đạt 104,6 tỷ 

USD tăng 25,6% so với năm 2023; sang EU đạt 35,4 tỷ USD, tăng 23,2% so với 
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năm 2023; Xuất siêu với Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tăng 91,9% so với năm 2023 

[Nhật Thu; 2025]. Việc ký kết và thực hiện FTA với các nước phát triển đã góp 

phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu các ngành sản xuất trong nước 

theo chiều hướng hiệu quả hơn. 

Ba là, các FTA mà Việt Nam đã tham gia, ký kết tạo hiệu ứng tích cực thúc 

đẩy cải cách và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường đầy đủ, tạo 

điều kiện tích cực đối với phát triển thương mại song phương của Việt Nam với các 

đối tác tham gia FTA khu vực (ASEAN + 6). Trong đó, FTA đã tạo những điều 

kiện thương mại thuận lợi từ phía đối tác để Việt Nam khai thác tốt hơn lợi thế so 

sánh. Đồng thời, FTA đã ký cũng tạo hiệu ứng tích cực đối với Việt Nam trong cải 

cách và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hoàn thiện môi trường kinh doanh để 

phát triển nhanh và bền vững.   

 Bốn là, các FTA đã ký kết có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của 

Việt Nam thông qua sự gia tăng tốc độ xuất khẩu và thu hút đầu tư FDI vào Việt 

Nam. Đồng thời, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm và thu nhập cho 

người lao động. 

Năm là, các FTA đã ký kết có tác động tích cực đối với việc nâng cao năng 

lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và của nền kinh tế nhờ vào việc tiếp cận 

thị trường xuất khẩu có ưu đãi thuế quan, giảm được chi phí các yếu tố đầu vào bởi 

được chuyển giao công nghệ và nhập khẩu với giá rẻ hơn theo điều kiện ưu đãi 

trong các FTA.  

Sáu là, tham gia các FTA khu vực là một nấc thang quan trọng để Việt Nam 

bước tiếp lên các nấc thang liên kết và hội nhập quốc tế cao hơn, sâu hơn. Mô hình 

tăng trưởng kinh tế sẽ được chuyển đổi từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang 

phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng 

nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Cùng với việc thực hiện yêu cầu ổn 

định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Việt Nam sẽ phải thực hiện cơ cấu lại nền 

kinh tế, điều chỉnh chiến lược thị trường và thực hiện ba đột phá chiến lược.  
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Với những thành tựu của 40 năm (1986 - 2025) đổi mới và chủ trương hội 

nhập quốc tế toàn diện, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm. Hội nhập 

quốc tế trở thành nhân tố quan trọng hơn bao giờ hết để tạo thế và lực của Việt Nam 

trong cục diện đang định hình. Nhìn tổng thể, Việt Nam có điều kiện để tham gia 

hội nhập toàn diện. Công cuộc đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh, sức mạnh tổng hợp 

của toàn dân tộc được phát huy để đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Với đường lối đổi mới, Việt Nam đã mở rộng và củng cố 

quan hệ đối ngoại, vượt qua những khó khăn về thị trường do những biến động của 

thế giới, tạo dựng được môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, hạn chế ảnh hưởng 

tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế ở khu vực. 

Kinh tế vĩ mô cơ bản được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát thông 

qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kiếm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 

điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tài khóa và tiền tệ... Văn hóa, 

xã hội có những tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải 

thiện. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm thông qua tăng 

cường tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân. Công tác đối ngoại 

được đẩy mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 

nước, đối ngoại nhân dân và đạt được nhiiều thành tựu quan trọng. Hợp tác quốc tế 

và tăng cường đối thoại chiến lược với nhiều đối tác quan trọng được đẩy mạnh, 

nâng cấp quan hệ song phương với một số quốc gia thành đối tác chiến lược, đối tác 

hợp tác toàn diện, đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác lớn, đối tác truyền 

thống đi vào chiều sâu. 

4.2.2. Điểm yếu (Weaknesses)  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thuận lợi. Việt Nam vẫn còn một số 

điểm yếu, hạn chế. Trước hết đó là nhận thức và quan điểm tham gia các FTA còn 

có sự khác nhau và chưa thống nhất trong các ngành, các cấp. Năng lực cạnh tranh 

của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế còn thấp hơn so với nhiều nước 
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trong khu vực. Doanh nghiệp nhìn chung hạn chế về hiểu biết thị trường thế giới, 

luật pháp và thông lệ quốc tế. Năng lực và kinh nghiệm quản lý, hiệu quả sản xuất 

và kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh quốc tế còn yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản 

ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc, cân đối ngân sách khó 

khăn, bội chi cao; Việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn 

chậm so với yêu cầu. Nhiều ngành, sản phẩm giá trị gia tăng thấp, chưa gắn được 

nhiều với mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đổi mới công nghệ chậm. 

Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào đầu tư công ở mức độ cao và hiệu quả thấp, 

dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và chưa quan tâm đúng 

mức đến bảo vệ môi trường sinh thái. Độ mở của nền kinh tế cao nhưng khả năng 

ứng phó với các biến động kinh tế và thị trường thế giới còn nhiều hạn chế. Theo 

cam kết hội nhập, các tập đoàn xuyên quốc gia sẽ gia tăng áp lực thâm nhập thị 

trường Việt Nam và trên thế giới. Hàng rào thương mại quốc tế sẽ tiếp tục được 

dựng lên với mức độ cao và tinh vi hơn nhưng khả năng ứng phó của Việt Nam còn 

hạn chế. Cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng sáng tạo và trình độ 

quản trị kinh doanh hiện đại còn hạn chế. Hệ thống pháp luật thiếu và chưa đồng 

bộ, chưa đầy đủ, rõ ràng và nhất quán. Bộ máy hành chính một số nơi còn quan 

liêu, tình trạng tham nhũng diễn biến phức tạp; hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp 

ứng kịp yêu cầu phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều, yếu kém, khoảng 

cách giàu nghèo lớn... Đó là những vấn đề phải tính đến khi xác lập quan điểm và 

định hướng để tiếp tục hội nhập FTA ngày càng sâu rộng hơn trong thời kỳ mới. 

Mặc dù hợp tác và phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn là xu thế lớn nhưng 

cục diện thế giới, khu vực trong những năm tới sẽ có nhiều chuyển biến nhanh, khó 

lường và cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn.  

Ngoài những điểm yếu trên, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt những rào cản 

khi tham gia vào thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm: 

Một là, rào cản năng lực liên quan đến tình trạng thiếu hụt nhân lực, đã tác 

động đến tiếp cận khách hàng nước ngoài, khả năng tiếp cận nguồn lao động lành 

nghề và khả năng tìm kiếm và đàm phán các điều khoản có lợi với nhà sản xuất. 
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Theo công ty tư vấn chính sách Access Partnership, đối với các doanh nghiệp 

thương mại điện tử tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là rào 

cản lớn nhất cho việc xuất khẩu thương mại điện tử. Doanh nghiệp thiếu hụt nhân 

lực trong ngành lập trình viên phần mềm thương mại điện tử, chuyên gia marketing 

kỹ thuật số, chuyên gia về chuỗi cung ứng, dịch vụ hậu cần logistics và đại diện 

dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ đã hạn chế doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu 

quả. 

Hai là, rào cản pháp lý. Quy định xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài và xử lý 

thủ tục giấy tờ pháp lý phức tạp. Trong việc xác định các sản phẩm được phép xuất 

khẩu dựa trên quy định pháp lý của quốc gia xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu. Theo 

công ty tư vấn chính sách Access Partnership, doanh nghiệp thiếu hiểu biết về các 

quy định nhập khẩu qua thương mại điện tử ở các quốc gia nhập khẩu, điều này đã 

cản trở khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong quản lý tuân thủ thuế như thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và Thuế 

giá trị gia tăng (VAT), và đảm bảo tuân thủ về nhãn mác và bao bì sản phẩm ở các 

quốc gia hàng hoá đến. 

Ba là, rào cản chi phí. Các doanh nghiệp phải chịu nhiều chi phí khi xuất 

khẩu sản phẩm của mình thông qua thương mại điện tử bao gồm: chi phí liên quan 

đến logistics xuyên biên giới, chi phí thuê mướn. Các doanh nghiệp hướng đến xuất 

khẩu phải đối mặt với chi phí logistics, vốn thường là nhân tố chính tác động đến 

chi phí. Theo công ty vấn chính sách Access Partnership, khoảng 94% doanh 

nghiệp Việt Nam cho rằng chi phí logistics xuyên biên giới cao đã tạo ra rào cản đối 

với các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để xuất khẩu bao gồm những 

chi phí hải quan, chi phí thủ tục thuế và thuế hải quan tại quốc gia sản phấm đến. 

Bốn là, rào cản kiến thức. Các doanh nghiệp không đủ kiến thức chuyên sâu 

về xuất khẩu hàng hoá thương mại điện tử xuyên biên giới và thiếu hiểu biết về thị 

trường bên cung cấp dịch vụ logistics ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định 

xuất khẩu của các doanh nghiệp đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên 

giới. Ngoài ra, doanh nghiệp gặp khó khăn trong quản lý hàng tồn kho và hoàn 
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thành đơn hàng theo mô hình kinh doanh đã chọn mua-bán giữa một doanh nghiệp 

ở quốc gia này với một doanh nghiệp ở quốc gia khác. Thiếu kiến thức trong thủ tục 

vận chuyển, cung cấp dịch vụ logistics quốc tế và tránh các chi phí đột xuất phát 

sinh từ các yếu tố như chọn sai phương thức vận chuyển hay thông tin về thị trường 

qua hành vi của người tiêu dùng. 

Cuối cùng, thâm hụt thương mại. Các đối tác của RCEP là những nước xuất 

khẩu lớn của Việt Nam có cơ cấu kinh tế tương đồng, đặt ra những khó khăn đáng 

kể về vấn đề giảm thâm hụt thương mại trong tương lai. Nhiều chuỗi sản xuất hàng 

hóa của Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu thô (như điện tử, dệt may, 

giày dép, thực phẩm chế biến) từ nhiều nước RCEP (Trung Quốc, Hàn Quốc). Ví 

dụ, trong chuỗi sản xuất hàng dệt may, khoảng 80% nguyên liệu thô phải nhập khẩu 

từ nước ngoài, trong đó phần lớn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc.  

4.2.3. Cơ hội (Opportunities)  

Việt Nam đã có nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa 

phương với từng quốc gia hoặc nhiều quốc gia trong nhóm tham gia Hiệp định 

RCEP5. Tuy nhiên, mức độ cam kết ưu đãi thuế quan của RCEP mạnh hơn tất cả 

các hiệp định đã được ký kết trước. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội 

hơn trong lựa chọn mức ưu đãi thuế quan có lợi nhất cho từng mặt hàng xuất khẩu 

với các quốc gia trong khối. Doanh nghiệp Việt Nam chọn những mặt hàng trong 

RCEP được ưu đãi thuế mạnh hơn. Hàng hoá chưa kịp giảm thuế xuất khẩu theo lộ 

trình thực thi RCEP thì chọn thực thi theo hiệp định đã ký. Do đó, số lượng đơn 

hàng xuất khẩu tận dụng ưu đãi từ Hiệp định RCEP sẽ không nhỏ.  

Việt Nam cũng nhận được nhiều lợi ích từ RCEP bởi hầu hết những nước 

tham gia vào RCEP đều có nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng thuộc thế mạnh của 

Việt Nam như nông, thuỷ sản. Việt Nam có được nhiều cơ hội và lợi ích kinh tế cả 

trong ngắn hạn cũng như dài hạn, bao gồm: 

 

5 Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), 
Hiệp định ASEAN+1 với 5 quốc gia (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand). Việt 
Nam ký 2 Hiệp định song phương với 2 đối tác quan trọng (Nhật Bản, Hàn Quốc). 
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Thứ nhất, lợi thế về quy tắc xuất xứ cho hàng hoá Việt Nam giúp tăng cường 

vị thế thương mại. RCEP là hiệp định thứ 13 của Việt Nam được ký kết trong bối 

cảnh thương mại quốc tế suy giảm bởi dịch Covid-19, tạo thêm cơ hội cho ngành 

xuất khẩu vốn là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 

RCEP giúp Việt Nam tăng cường vị thế thương mại và thúc đẩy quá trình phục hồi 

hậu đại dịch. Các mặt hàng xuất khẩu chính hưởng lợi từ RCEP bao gồm công nghệ 

thông tin, dệt may, da giày, nông nghiệp, ô tô và viễn thông. Việt Nam đặt mục tiêu 

đạt mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm ở mức 6 - 7% giai đoạn 2021 - 2030 [Hải 

Hà; 2020]. 

Hiệp định RCEP giúp đơn giản hóa quy trình và chi phí xuất nhập khẩu. 

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và cuộc khủng hoảng Nga - 

Ukraina vẫn tiếp diễn, Việt Nam được cho là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất, dù kịch 

bản RCEP 16 (có Ấn Độ) hay RCEP 15 (không có Ấn Độ) với tác động tăng 0,70% 

GDP (RCEP 16) hoặc 0,66% GDP (RCEP 15) năm 2030 [Adila, S.; 2023]. 

RCEP mang lại một số lợi thế khi đưa ra các quy tắc xuất xứ nhất quán trong 

khu vực, giúp loại bỏ nhu cầu tham chiếu nhiều FTA và điều chỉnh các thủ tục khác 

nhau cho các quốc gia khác nhau trong RCEP đối với cùng một loại hàng hóa. Với 

nhóm hàng công nghệ thông tin, thuế nhập khẩu linh phụ kiện máy tính, vi mạch... 

từ nhiều nước về Việt Nam hoặc giữa các nước khác nhau đều rất thấp, gần như 

bằng 0%. Do đó nếu theo quy tắc tính gộp xuất xứ, doanh nghiệp Việt Nam mua 

linh kiện từ các nước thành viên tham gia RCEP về lắp ráp, sản xuất rồi xuất khẩu 

sang các nước trong khu vực thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan. 

Điểm khác biệt của Hiệp định RCEP là thay vì 5 hiệp định FTA giữa 

ASEAN với các đối tác, phải tuân thủ 5 bộ quy tắc xuất xứ để hàng hóa khi xuất 

khẩu sang thị trường đó được hưởng ưu đãi thuế thì với Hiệp định RCEP chỉ cần 1 

bộ quy tắc xuất xứ hài hòa. Doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng các nguyên liệu 

đầu vào từ tất cả các nước trong RCEP (gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác) để 

sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu tới các thành viên RCEP đều được hưởng ưu đãi 

thuế quan nếu đáp ứng được quy tắc xuất xứ. Ngoài các quy tắc đơn giản hóa quy 
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trình và chi phí xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ đơn giản hóa sẽ giảm thời gian và 

chi phí cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, do đó tăng tỷ suất lợi nhuận, giúp hàng 

hóa Việt Nam cạnh tranh hơn trên các thị trường RCEP. 

RCEP cũng xóa bỏ một số hạn chế nhất định trong lĩnh vực viễn thông, tài 

chính và dịch vụ chuyên nghiệp, giúp các nhà cung cấp dịch vụ của các quốc gia 

thành viên dễ dàng cung ứng qua biên giới ở các quốc gia thành viên khác. Việc bổ 

sung các mức thuế mới đối với hàng hóa bị cấm và đảm bảo đầu tư được hệ thống 

hóa để duy trì nguồn vốn FDI xuyên biên giới. 

Với RCEP, nguồn nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 

từ các nước trong khối ASEAN + 6 sẽ được xem như là nguồn nguyên liệu sản xuất 

tại Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm sang các nước có ký kết hiệp định song 

phương, đa phương với Việt Nam. Nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn như thép của Trung 

Quốc, sản phẩm nhựa của Hàn Quốc và Nhật Bản. RCEP tạo thuận lợi cho hoạt 

động nhập khẩu máy móc thiệt bị hiện đại phù hợp từ Hàn Quốc, Nhật Bản và một 

số nước ASEAN với mức thuế quan hợp lý. 

Cơ hội xuất, nhập khẩu từ RCEP, ưu đãi thuế quan sẽ được cải thiện hơn 

nữa, quy tắc xuất xứ nội khối được hài hòa, dễ đáp ứng; thống nhất trong các quy 

trình về hải quan, tạo thuận lợi thương mại; giảm chi phí dưới tác động của mở cửa 

thị trường dịch vụ sản xuất. Nhờ hài hòa quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP, 

hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hưởng 

ưu đãi thuế quan do nguồn cung nguyên liệu đầu vào chủ yếu đều nằm trong RCEP 

nhằm gia tăng khả năng xuất khẩu trong khu vực. Tham gia RCEP, Việt Nam có cơ 

hội tăng thêm từ 2 - 4% GDP so với trường hợp không tham gia6. Hiệp định RCEP 

chiếm 32,5% luồng vốn đầu tư toàn cầu, ký kết RCEP giúp cho các nhà đầu tư được 

đối sử công bằng, bình đẳng, được bảo hộ an toàn và đẩy đủ. 

Thứ hai, tham gia vào mạng lưới chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng sản xuất khu 

vực và giúp dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Trong dài hạn, hiệp định 

 

6 Cơ hội từ Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP 
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RCEP sẽ tạo ra nền tảng để xây dựng chuỗi cung ứng mới trong khu vực với vai trò 

của Việt Nam là hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 98% tổng 

số doanh nghiệp tại Việt Nam và đóng góp 50% vào GDP) sẽ hưởng lợi khi RCEP 

mang đến các cơ hội giúp các doanh nghiệp phát triển lên những nấc thang cao hơn 

trong chuỗi cung ứng. RCEP sẽ thúc đẩy việc dịch chuyển chuỗi cung ứng sang 

Việt Nam khi mà 90% các biểu thuế quan sẽ được dỡ bỏ trong vòng 20 năm (2022 - 

2040) cũng như áp dụng các quy tắc xuất xứ ROO [Thu Hiền; 2022]. Phần lớn 

nguồn cung sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đến từ khu vực RCEP cho đầu ra 

của một số sản phẩm. Chuỗi cung ứng nằm trong cùng khu vực với bộ xuất xứ hoàn 

chỉnh chính là lợi thế để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn, nhiều 

hơn, hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

RCEP thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp tận dụng cơ 

hội trong chuỗi giá trị do bởi RCEP bao trùm toàn bộ chuỗi sản xuất một số loại 

hàng hóa của Việt Nam. Trong lĩnh vực dệt - may, Việt Nam khó tận dụng ưu đãi 

thuế quan bởi nguyên liệu dệt - may chủ yếu nhập từ Trung Quốc mà Trung Quốc 

không tham gia CPTPP nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng nhờ Trung 

Quốc tham gia RCEP. Chính điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa RCEP và các 

hiệp định thương mại tự do khác. 

Các thị trường trong khối RCEP hiện bao trùm gần như toàn bộ chuỗi sản 

xuất của nhiều loại hàng hoá mà Việt Nam có thế mạnh, như sản phẩm điện tử, dệt 

may, giày dép, thực phẩm chế biến…Với sự tham gia của các đối tác có nguồn cung 

nguyên liệu lớn cho Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...), việc hài hòa 

quy tắc xuất xứ cùng các quy định tạo thuận lợi thương mại trong RCEP sẽ tạo ra 

những chuỗi giá trị khu vực mới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt hơn 

các ưu đãi thuế quan trong RCEP. 

Thứ ba, cắt giảm chi phí giao dịch và hưởng môi trường kinh doanh thân 

thiện hơn. Đại dịch Covid-19, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung, chính sách 

áp đặt thuế quan từ Tổng Thống Trump đang tạo ra vấn đề mất cân bằng thương 

mại giữa Mỹ và các quốc gia khác. Điều này làm gia tăng các cuộc chiến thương 
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mại và tác động tới kinh tế thế giới, RCEP tạo cơ hội lớn khi Việt Nam là mắt xích 

trong việc tham gia và vận hành chuỗi cung ứng mới. Cùng với việc đẩy mạnh xuất 

khẩu và tiếp cận tốt hơn với các thị trường tiêu dùng lớn như Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Indonesia. Hiệp định RCEP giúp các nhà sản xuất tại Việt Nam 

giảm thiểu chi phí và tiếp cận chuỗi cung ứng khắp khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. Phần lớn nguyên liệu thô phục vụ xuất khẩu của Việt Nam được nhập từ 

các nước tham gia RCEP. 

Cùng với giúp cắt giảm 10% các chi phí giao dịch thương mại, nguồn 

nguyên liệu dệt may rộng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cho phép Việt 

Nam vừa mở rộng khả năng đáp ứng tiêu chí xuất xứ, vừa tiếp cận sâu rộng hơn các 

thị trường tiêu dùng giàu có của Singapore, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Trung Quốc. RCEP là thị trường có mức độ phát triển kinh tế mạnh nên 

nhu cầu rất lớn. Đặc điểm của người tiêu dùng trong RCEP không đòi hỏi quá cao 

về chất lượng sản phẩm. Thị trường RCEP có nhu cầu lớn với sản phẩm mà Việt 

Nam có thế mạnh như điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt - may, giày - dép… nhờ hài 

hòa hóa các quy định hiện hành và áp dụng chung trong các FTA khác nhau của 

ASEAN, ưu đãi thuế quan được cải thiện hơn nữa, quy tắc xuất xứ nội khối được 

hài hòa, dễ đáp ứng hơn. Bên cạnh đó, các quy trình về hải quan sẽ được thống 

nhất, tạo thuận lợi thương mại. RCEP có đàm phán mở cửa tốt hơn cho ngành dịch 

vụ logistics, viễn thông...; nền tảng thương mại điện tử tốt hơn, môi trường đầu tư 

kinh doanh minh bạch, cạnh tranh hơn. 

RCEP tạo ra thị trường khổng lồ với nhiều lợi ích về thuế quan và là thị 

trường không quá khó tính. Quy tắc xuất xứ nội khối được hài hòa, dễ đáp ứng hơn, 

bên cạnh quy trình hải quan được thống nhất, tạo thuận lợi thương mại. Với Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Việt Nam khó 

tận dụng ưu đãi thuế quan đối với sản phẩm dệt may bởi quy tắc xuất xứ nội khối 

(phần lớn nguồn cung nguyên liệu của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc) nhưng 

với RCEP sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ những 

ưu đãi thuế quan. 
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Việc chủ động cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập môi trường 

kinh doanh thông thoáng sẽ đem lại giá trị cho nền kinh tế Việt Nam cao hơn so với 

các lợi ích mở cửa thị trường trực tiếp của các nước, giúp Việt Nam có cơ hội trở 

thành điểm đến đáng tin cậy cho các nhà đầu tư quốc tế về lâu dài. RCEP góp phần 

gia tăng nguồn vốn FDI vào Việt Nam. FDI từ các nền kinh tế phát triển sẽ có tác 

động tích cực tới nền kinh tế Việt Nam, trong đó có chuyển giao công nghệ và kinh 

nghiệm quản lý. 

 4.2.4. Thách thức (Threats)  

Bên cạnh những cơ hội Hiệp định RCEP mang lại cho Việt Nam. Trong quá 

trình thực thi hiệp định, Việt Nam gặp những thách thức sau: 

Thứ nhất, các đối tác trong Hiệp định là các nhà xuất khẩu lớn như Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có cơ cấu kinh tế như Việt Nam đã đặt ra những thách 

thức trong thâm hụt thương mại gia tăng do nhu cầu nguyên liệu sản xuất của các 

doanh nghiệp FDI tăng. Việc giảm thâm hụt trong thời gian tới phụ thuộc rất nhiều 

vào sự dịch chuyển của dòng vốn FDI bởi nhu cầu nhập khẩu của các doanh nghiệp 

FDI đang rất lớn. Trong khi khả năng xuất khẩu hàng tiêu dùng của Việt Nam vào 

các đối tác trong khu vực không nhiều bởi các nền kinh tế này có sự tương đồng 

khá lớn với hàng hóa của Việt Nam.  

Thứ hai, Hiệp định làm tăng tính cạnh tranh thị trường trong nước và ngoài 

nước. Trước RCEP, Việt Nam không phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc để 

giành thị trường Nhật Bản nhờ lợi thế từ các hiệp định hiện có. Tuy nhiên, Trung 

Quốc cũng sẽ được hưởng lợi từ việc các quốc gia thành viên trong khối loại bỏ 

thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Bởi vây, tính cạnh tranh của 

hàng hoá Việt Nam với hàng hoá Trung Quốc tăng lên.  

 Thứ ba, tăng thách thức đổi mới doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam gặp 

nhiều thách thức do phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài, do 

doanh nghiệp chưa nắm rõ tiêu chí, điều kiện để hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu 

đãi. RCEP khiến thâm hụt thương mại tăng lên, mức độ tự chủ trong chuỗi cung 

ứng và khả năng thích ứng với các quy định ở từng thị trường cao hơn. RCEP cũng 
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có yêu cầu cao hơn đối với nông sản, thủy sản nhập khẩu vào thị trường Trung 

Quốc7. Đặc biệt, khi thế giới ngày càng phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc, 

việc đối phó với các rào cản, quy định mới là điều không dễ dàng.  

Thứ tư, áp lực cạnh tranh sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực sản xuất mà còn 

cả lĩnh vực dịch vụ do điều kiện tiếp cận thị trường được nâng lên. Là một trong 15 

thành viên của RCEP, hiệp định cho phép Việt Nam tận dụng các rào cản thuế quan 

và phi thuế quan được cắt giảm, đồng nghĩa với việc mức độ bảo hộ trong thương 

mại hàng hóa giảm. Hội nhập khu vực sâu hơn sẽ khuyến khích các doanh nghiệp 

trong nước thích ứng, đổi mới và tận dụng các cơ hội thị trường mới cũng như quan 

hệ đối tác tiềm năng với các doanh nghiệp nước ngoài. Nếu không, các doanh 

nghiệp sẽ khó có thể tồn tại trong sự cạnh tranh khắc nghiệt ở khu vực.  

Thứ năm, doanh nghiệp chưa có tính chủ động cao. Các doanh nghiệp chưa 

thích ứng với thị trường trong RCEP bởi năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu thị 

trường. Doanh nghiệp chưa có chiến lược nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, 

cũng như chưa tận dụng cơ hội chuyển giao công nghệ từ đối tác Nhật Bản một 

cách bài bản, do thủ tục tiêu chuẩn chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp 

Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu của Nhật Bản cũng như đáp ứng điều kiện 

xuất khẩu ở nhiều thị trường khác. 

Thứ sáu, năng lực nội tại của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Nhiều 

sản phẩm của Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô, giá cả tương đối 

thấp. Các quy định xuất khẩu thường xuyên thay đổi, nhưng khả năng cập nhật 

thông tin của các doanh nghiệp tương đối chậm.  

 Thứ bảy, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình tận dụng các cơ hội từ 

kinh tế số là hạn chế về năng lực công nghệ, nguồn nhân lực số và khả năng bảo 

đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu. Mặc dù khu vực SMEs chiếm khoảng 97- 98% 

tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam [Khánh Linh; 2025], doanh 

nghiệp SMEs đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, việc làm và đổi 

 

7 Nguyễn Ánh Dương, Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
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mới sáng tạo, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn 

chế và mức độ ứng dụng công nghệ số còn thấp. Trong bối cảnh thương mại điện 

tử, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những cơ hội mới 

để mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhiều SMEs chưa 

đủ khả năng đầu tư đồng bộ cho hạ tầng số và chuyển đổi số. Đặc biệt, nhận thức, 

năng lực đảm bảo an ninh mạng còn yếu. Nhiều doanh nghiệp tập trung đầu tư vào 

các giải pháp kinh doanh số nhưng chưa quan tâm đúng mức đến bảo vệ dữ liệu 

khách hàng, bảo mật hệ thống và phòng chống các rủi ro tấn công mạng gây nguy 

cơ lộ lọt dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và tấn công mạng ngày càng gia tăng, an toàn 

số trở thành điều kiện nền tảng cho quá trình chuyển đổi số bền vững. 

 Thứ tám, Việt Nam có thể trở thành “trạm chung chuyển hàng hoá”. Việt 

Nam trở thành điểm trung chuyển cho hàng hóa từ các nước ngoài khối nhằm lẩn 

tránh thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại của các thị trường nhập khẩu 

lớn như Mỹ và EU. Rủi ro này gia tăng trong bối cảnh cạnh tranh thương mại giữa 

các nền kinh tế lớn, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp 

nước ngoài tìm cách tận dụng mạng lưới FTA mà Việt Nam đã ký kết để tiếp cận 

các thị trường được hưởng ưu đãi thuế quan. Trong hoạt động đầu tư, gia công, xuất 

khẩu chỉ thực hiện các công đoạn đơn giản tại Việt Nam nhưng không tạo ra giá trị 

gia tăng thực chất, hàng hóa có thể bị cơ quan điều tra nước nhập khẩu nghi ngờ 

gian lận xuất xứ hoặc chuyển tải bất hợp pháp. Đối với nền kinh tế, nguy cơ bị coi 

là điểm trung chuyển hàng hóa có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.  

RCEP có thể khiến Việt Nam phải nhập khẩu nhiều hơn nếu các doanh 

nghiệp không nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Mặc dù các cam kết trong 

RCEP không giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất theo hướng “tự lực, bền 

vững”, thậm chí còn có tác dụng ngược do nhập khẩu nhiều hơn từ Trung Quốc, 

nhưng RCEP tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam nhìn nhận tốt hơn các cam kết 

trong RCEP. Nguy cơ nhập siêu từ Trung Quốc có thể tăng và áp lực cạnh tranh đối 

với doanh nghiệp trong nước, nhất là trong ngắn hạn khi năng lực sản xuất chưa 

được cải thiện. Việt Nam có thể tận dụng nền tảng này để tập trung nguồn lực nâng 
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cao năng lực trong nước và tự sản xuất vải thay vì nhập khẩu từ Trung Quốc và một 

số nước thành viên RCEP khác để tạo ra chuỗi cung ứng mới bền vững hơn. 

Tóm lại, phân tích SWOT cho thấy Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong 

việc tận dụng RCEP để thúc đẩy tăng trưởng và cải cách, nhưng cũng đối mặt với 

không ít thách thức về thể chế, năng lực doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh 

khu vực. Việc phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và hóa 

giải thách thức một cách đồng bộ sẽ là yếu tố quyết định để Việt Nam khai thác 

hiệu quả hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. 

 4.3. Định hướng, giải pháp và một số kiến nghị đối với Việt Nam 

  4.3.1. Định hướng chiến lược hội nhập của Việt Nam trong khuôn khổ RCEP 

Chiến lược hội nhập của Việt Nam trong Hiệp định RCEP giai đoạn 2026-

2031 định hình bởi chuỗi cung ứng khu vực, thay đổi trong quản trị thương mại 

quốc tế, bùng nổ chuyển đổi số, cạnh tranh thương mại giữa các cường quốc khu 

vực. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại gia tăng giữa các cường quốc, Việt 

Nam nhận thức RCEP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do tập trung vào 

việc cắt giảm thuế quan, mà hiệp định tạo ra một nền tảng quan hệ đối tác kinh tế 

hiện đại, toàn diện và chất lượng. Ngoài ra, hiệp định nâng cao sự tham gia vào các 

chuỗi giá trị khu vực đảm bảo vai trò ảnh hưởng trong định hình kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương. Hiệp định RCEP bao gồm các nền kinh tế lớn và nhỏ với cơ cấu 

và trình độ phát triển đa dạng, từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đến các 

thành viên đang phát triển của ASEAN như Lào, Campuchia và Myanmar, Việt 

Nam xây dựng một chiến lược hội nhập linh hoạt lấy đổi mới sáng tạo làm động 

lực. Định hướng chiến lược hội nhập linh hoạt phù hợp với các mục tiêu của Việt 

Nam trong chuyển đổi công nghiệp theo hướng công nghệ hiện đại hoá quy trình 

sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, chuyển đổi số, phát triển bền vững và đa dạng 

hóa kinh tế quốc tế trong bối cảnh biến động địa chính trị bất ổn. Do đó, giai đoạn 

2026-2031 là thời điểm quan trọng để Việt Nam tối đa hóa lợi ích từ các cam kết tự 

do hóa của RCEP và củng cố vị thế là một mắt xích thiết yếu trong mạng lưới cung 

ứng khu vực, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trong nước. Giai đoạn 
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tới, cạnh tranh trong thị trường RCEP ngày càng gay gắt khi các chuỗi cung ứng 

được sắp xếp lại ở Đông Á và Đông Nam Á. Vì vậy ưu tiên chiến lược của Việt 

Nam cần tập trung tăng cường năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh hội nhập vào mạng 

lưới sản xuất giá trị cao, hài hòa hóa khuôn khổ pháp lý với các chuẩn mực khu 

vực, cải thiện kết nối kỹ thuật số làm nền tảng cho thương mại xuyên biên giới, mở 

rộng quan hệ đối tác với các nền kinh tế lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tận dụng cơ hội của RCEP và gắn kết các nỗ lực hội nhập với các mục tiêu bền 

vững dài hạn. Việt Nam hội nhập quốc tế và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng 

kinh tế, nâng cao vị thế quốc tế với một số định hướng sau:  

Thứ nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động quốc gia. Việt 

Nam đặt mục tiêu củng cố năng lực sản xuất trong nước bằng cách thúc đẩy nâng 

cấp công nghệ, thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp 4.0, tạo điều kiện liên kết sâu hơn 

giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các nhà cung cấp trong nước. Tham gia 

vào các công đoạn sản xuất, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất trong khu vực. Để 

hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực,Việt Nam cần tăng cường các liên 

kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực then chốt như điện tử, linh kiện ô tô, máy móc, 

dệt may, nông nghiệp và công nghệ năng lượng tái tạo. Nâng cao năng lực hậu cần, 

nâng cấp cảng biển và sân bay, cải thiện hiệu quả các khu công nghiệp là những 

thành phần trung tâm của trụ cột năng lực cạnh tranh. Việt Nam nhận thức phát 

triển nguồn nhân lực là yếu tố sống còn đối với hội nhập, đặc biệt phát triển nhân 

lực trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý hậu cần và dịch vụ số. Sản xuất dựa trên tri 

thức và thương mại số đòi hỏi lực lượng lao động được trang bị các kỹ năng tiên 

tiến về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, phân tích dữ liệu, an ninh mạng, thương mại 

điện tử và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Do đó, chiến lược của Việt Nam 

bao gồm mở rộng phạm vị tiếp cận tri thức, thúc đẩy đào tạo nghề gắn liền với nhu 

cầu của hệ sinh thái sản xuất của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, mở rộng các 

chương trình hỗ trợ phát triển kỹ năng số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và lao 

động trẻ.  
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Thứ hai, chuyển đổi thể chế và số hóa nâng cao năng lực hội nhập của Việt 

Nam trong các cam kết của RCEP. Việt Nam hướng tới việc hài hòa quy định sâu 

rộng về thủ tục hải quan trong điều chỉnh đồng bộ các, quy trình, luật liên quan đến 

hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy tắc xuất xứ, 

chứng nhận điện tử, các biện pháp phi thuế quan, sở hữu trí tuệ và quản trị thương 

mại điện tử. Những cải cách này không chỉ giảm chi phí giao dịch mà còn tăng 

cường khả năng dự đoán cho các nhà đầu tư nước ngoài, tạo môi trường kinh doanh 

ổn định và minh bạch hơn. Trong lĩnh vực thương mại số, Việt Nam cần tận dụng 

các điều khoản thể chế linh hoạt của RCEP về quản lý luồng dữ liệu xuyên biên giới 

bao gồm bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, xác thực điện tử và an ninh mạng. Đòi 

hỏi Việt Nam đầu tư vào cơ sở hạ tầng số, bao gồm các trung tâm dữ liệu, hệ thống 

điện toán đám mây, định danh số quốc gia và nền tảng thanh toán an toàn, để tạo 

điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới. Ngoài ra, mở rộng hệ sinh 

thái thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường khu 

vực hiệu quả hơn, thông qua hệ thống hải quan số, cơ chế truy xuất nguồn gốc dựa 

trên blockchain8 và các nền tảng logistics tích hợp9. Hơn nữa, Việt Nam cần tăng 

cường thực thi cam kết, minh bạch quy định, để xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi 

ro kinh doanh. Tinh giản thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hành chính, hiện đại 

hóa chính sách cạnh tranh, củng cố cơ chế chống tham nhũng và giám sát quy định.  

Thứ ba, mở rộng quan hệ đối tác khu vực và thực hiện ngoại giao kinh tế 

theo hướng duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và mở rộng không gian kinh tế đối 

ngoại của Việt Nam. Nhận thức RCEP là một sáng kiến do ASEAN thúc đẩy, vai 

trò của Việt Nam trong việc duy trì sự thống nhất của khối là rất quan trọng để cân 

bằng ảnh hưởng của các cường quốc và đảm bảo phát triển toàn diện trong khu vực. 

Việt Nam mong muốn tăng cường phối hợp với các đối tác ASEAN để hài hòa hóa 

lập trường về các quy định thương mại, tiêu chuẩn số và các dự án kết nối khu vực. 

Việc củng cố mối quan hệ với các thành viên RCEP lớn, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn 
 

8 là một cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin minh bạch trong một mạng lưới kinh doanh. 
9 là mô hình quản lý chuỗi cung ứng bằng cách kết hợp và điều phối chặt chẽ các yếu tố như vận chuyển, kho 
bãi, quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn hàng và thủ tục hải quan thành một hệ thống thống nhất. 
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Quốc, Trung Quốc, Úc và New Zealand là một chiến lược. Việt Nam coi Nhật Bản 

và Hàn Quốc là những đối tác không thể thiếu về chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thông minh và tài chính cơ sở hạ tầng chất lượng cao, trong khi Trung Quốc vẫn là 

đối tác chủ chốt trong chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi thương mại biên giới trong 

mạng lưới sản xuất khu vực. Úc và New Zealand bổ sung cho các mối quan hệ đối 

tác bằng hỗ trợ thương mại nông nghiệp, nền kinh tế xanh và giáo dục tiên tiến. Sự 

tham gia kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong RCEP ưu tiên tính bền vững và phát 

triển xanh, vốn đang trở thành những trụ cột thiết yếu của quản trị thương mại toàn 

cầu. Việt Nam cần gắn kết việc hội nhập RCEP với các mục tiêu trung hòa carbon, 

thúc đẩy FDI xanh, đầu tư năng lượng sạch, các sáng kiến kinh tế tuần hoàn, tiêu 

chuẩn công nghiệp carbon thấp và phát triển chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo. 

Ngoài ra, Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu đáp ứng các kỳ vọng quốc tế về 

môi trường mà còn đảm bảo lợi thế cạnh tranh trong các chuỗi giá trị xanh.   

Thứ tư, tập trung tăng cường kết nối xuyên biên giới, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng logistics và hệ thống kết nối số. Logistics hiệu quả là yếu tố thiết yếu để Việt 

Nam giảm chi phí xuất khẩu, tăng độ tin cậy của chuỗi cung ứng và nâng cao năng 

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Do đó, Việt Nam cần ưu tiên hiện 

đại hóa mạng lưới vận tải đa phương thức, bao gồm nâng cấp cảng, sân bay, cảng 

container nội địa và các hành lang công nghiệp kết nối các trung tâm kinh tế miền 

Bắc, miền Trung và miền Nam. Kết nối số quan trọng, đặc biệt khi thương mại số 

ngày càng trở thành một thành phần chủ đạo của thương mại khu vực. Việt Nam đặt 

mục tiêu phát triển các cơ chế trao đổi dữ liệu đồng bộ, các tiêu chuẩn an ninh mạng 

được hài hòa hóa và các hệ thống nhận dạng số xuyên biên giới phù hợp với các 

quy định của RCEP. Đầu tư vào mạng cáp quang, dịch vụ công số và cơ sở hạ tầng 

đám mây tiên tiến được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm 

thương mại số khu vực.  

 Thứ năm, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đảm bảo 

hội nhập toàn diện vào RCEP. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn 

do nguồn lực hạn chế, thiếu hiểu biết về các hiệp định thương mại và những thách 
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thức liên quan đến chuyển đổi số. Do đó, Việt Nam cần đào tạo các chương trình về 

cam kết RCEP, các ưu đãi áp dụng số, phát triển các công cụ trực tuyến như máy 

tính quy tắc xuất xứ và các sáng kiến hợp tác khu vực với các thành viên ASEAN 

để xây dựng các hành lang thương mại kỹ thuật số hướng đến SMEs.  

 Tóm lại, trong giai đoạn 2026-2031, Việt Nam cần tập trung xây dựng một 

nền kinh tế cạnh tranh và hiện đại, gắn kết chặt chẽ với các chuỗi giá trị khu vực, 

phù hợp với các khuôn khổ pháp lý tiêu chuẩn cao và được kết nối thông qua cơ sở 

hạ tầng vật chất và kỹ thuật số.  

  4.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi RCEP 

Trên cơ sở những phân tích về bối cảnh, động lực, khó khăn khi tham gia và 

kinh nghiệm thực hiện FTA của một số quốc gia và để tận dụng có hiệu quả khi 

triển khai Hiệp định RCEP, phần này đề ra một số giải pháp thiết yếu cho Việt Nam 

trong giai đoạn tới đây. Việt Nam cần tập trung đồng bộ vào một số giải pháp sau: 

 Một là, nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết về kinh tế - xã hội, văn hóa, luật 

pháp quốc tế... cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động trong 

doanh nghiệp. Vì vậy, cần trang bị học vấn ở trình độ cử nhân và những tri thức cơ 

bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, pháp luật... cho các chủ doanh nghiệp, giám đốc, 

cán bộ quản lý doanh nghiệp và những người lao động.  

 Hai là, tăng cường năng lực của chủ doanh nghiệp, giám đốc và cán bộ quản 

lý trong các doanh nghiệp quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược, thường xuyên 

cập nhật tri thức mới, những kỹ năng cần thiết (kỹ năng quản trị trong cạnh tranh, 

kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng quản lý sự biến đổi, kỹ năng thuyết trình, 

kỹ năng đàm phán và giao tiếp,...) để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tiếp 

cận nền kinh tế tri thức. 

Để có đủ sức cạnh tranh lâu dài và có thể tự tin bước vào kinh tế tri thức, các 

doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Trong đó, đặc biệt 

chú trọng đến chiến lược cạnh tranh và những kỹ năng mang tính chiến lược như: 

quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, tính nhạy cảm trong quản lý, phân tích kinh 

doanh, dự báo và định hướng chiến lược phát triển. 



164 

Ba là, hiện đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều có quy mô nhỏ, vốn ít, 

trình độ học vấn, kiến thức kinh doanh, hiểu biết luật pháp (nhất là luật pháp quốc 

tế) chưa cao, trình độ tay nghề của người lao động thấp... Để thực hiện chiến lược 

cạnh tranh, cần nhất thiết thực hiện phương châm liên kết và hợp tác để nâng cao 

chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Sự liên kết và hợp tác 

không phải là phép tính cộng tổng số các doanh nghiệp mà chính là tạo ra sức mạnh 

bội phần của các nhóm, các tập đoàn kinh tế cùng sản xuất kinh doanh một (hoặc 

một số) sản phẩm nhất định và cùng thực hiện chiến lược thương hiệu, xúc tiến 

thương mại và quảng bá sản phẩm trên thị trường. 

Bốn là, tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước 

về vốn, cơ chế, chính sách, luật pháp, xúc tiến thương mại, giáo dục - đào tạo, tư 

vấn về thiết bị, công nghệ hiện đại.... Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò của các 

hiệp hội, các câu lạc bộ giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với sự 

phát triển của các doanh nghiệp. 

Năm là, phát triển hệ thống tài chính,đa dạng hóa các hình thức bảo lãnh tín 

dụng, các hình thức dịch vụ tài chính và sản phẩm tài chính, từng bước nâng cao tỷ 

lệ và quy mô các khoản vay trung và dài hạn, mở rộng linh hoạt chế độ thế chấp tài 

sản, có thể thế chấp bằng bất động sản, phương tiện, cổ phiếu, dự án đang đầu tư. 

Thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp quốc gia, khuyến khích việc hình thành các 

quỹ hoặc doanh nghiệp bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng, xây dựng các chương trình, dự 

án tài chính vi mô hỗ trợ. Vận dụng chính sách thuế để hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, nhất là ở khu vực nông thôn, linh vực nông nghiệp. 

Sáu là, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ. Có quy hoạch định hướng doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, phát triển tập trung theo chuỗi chuyên ngành. Xây dựng các khu 

tập trung doanh nghiệp theo phương châm phát huy lợi thế so sánh khu vực, tiết 

kiệm đất đai, bảo vệ môi trường, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 

các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ 

công đối với doanh nghiệp chưa thông qua các hình thức đầu tư xã hội hóa, xây 
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dựng cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp với các trường đại học, trung tâm nghiên 

cứu, trong việc nghiên cứu và triển khai, chia sẻ tài nguyên khoa học - kỹ thuật.  

 4.3.3. Một số kiến nghị  

 Sự tham gia của Việt Nam vào RCEP không chỉ mang ý nghĩa đối với từng 

quốc gia mà còn góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc 

kinh tế khu vực. Với vị thế kinh tế mới nổi trong ASEAN, Việt Nam cần chủ động 

phát huy vai trò dẫn dắt, thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, duy trì sự 

gắn kết nội khối và làm cầu nối giữa ASEAN với các đối tác ngoài khu vực. Với lợi 

thế về vị trí địa chiến lược, quy mô thị trường và kinh nghiệm hội nhập, Việt Nam 

có thể định hướng các sáng kiến hợp tác, hỗ trợ các nước thành viên khác tận dụng 

hiệu quả hơn các cam kết của RCEP, đồng thời củng cố vai trò trung tâm của 

ASEAN trong cấu trúc kinh tế khu vực, thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết của 

RCEP, đồng thời bảo đảm sự cân bằng lợi ích giữa các nước thành viên.  

 Để khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ RCEP, Việt Nam cần tăng cường 

hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại và đầu tư 

là trụ cột then chốt, đẩy mạnh trao đổi hàng hoá, dịch vụ, mở rộng cơ hội đầu tư 

song phương không chỉ giúp khai thác tối đa lợi ích từ RCEP mà còn góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để Việt 

Nam trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ASEAN, đóng góp vào 

củng cố vai trò trung tâm của khu vực trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Phối hợp chặt 

chẽ trong việc tận dụng các cam kết RCEP không chỉ giúp Việt Nam mở rộng thị 

trường xuất khẩu, thu hút thêm FDI, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nhất là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, góp phần thúc đẩy 

chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố vai trò 

trung tâm của ASEAN trong phát triển kinh tế. Hợp tác song phương còn có ý nghĩa 

quan trọng trong việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao tiếng nói 

chung của khu vực trong cấu trúc kinh tế - thương mại toàn cầu, cũng như phối hợp 

chặt chẽ trong ASEAN. Trọng tâm xây dựng các cơ chế hỗ trợ SMEs tiếp cận thị 

trường thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo, chuyển giao công 
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nghệ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản trị. Đồng thời, Việt Nam cần thúc đẩy 

các sáng kiến chung để SMEs tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, từ đó vừa 

phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vừa củng cố lợi thế cạnh tranh chung trong 

bối cảnh hội nhập sâu rộng. Việt Nam đề xuất các sáng kiến về cải thiện cơ sở hạ 

tầng kết nối, hài hòa hóa tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao tính minh bạch trong thương 

mại. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam tận dụng tốt hơn cơ hội từ RCEP 

và đóng góp thiết thực vào việc củng cố đoàn kết nội khối ASEAN, nâng cao tiếng 

nói chung của khu vực trong thương mại toàn cầu. 

 Hơn nữa, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong ASEAN để 

tận dụng hiệu quả các cam kết của RCEP. Việt Nam nên tăng cường phối hợp trong 

xây dựng chính sách thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng logistics nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường khu vực. Đồng thời, 

chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng 

các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt 

Nam nên thúc đẩy hợp tác trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao để khai thác tối đa lợi ích từ RCEP. Việc phối hợp 

chặt chẽ không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn góp phần củng cố vai trò 

trung tâm của ASEAN trong cấu trúc kinh tế khu vực. 

 Việt Nam cần tập trung vào nâng cao năng lực tự chủ kinh tế gắn với hội 

nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực. Chính phủ cần ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ 

trợ, logistics, hạ tầng số và công nghiệp công nghệ cao nhằm giảm phụ thuộc vào 

nhập khẩu trung gian. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương cần xây dựng 

cơ chế thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án có cam kết chuyển giao công nghệ, 

liên kết với doanh nghiệp nội địa và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Đây là giải pháp quan 

trọng để Việt Nam không chỉ tham gia thị trường RCEP mà còn tham gia sâu hơn 

vào mạng lưới sản xuất khu vực. 

 Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần 

đẩy mạnh hỗ trợ tiếp cận thông tin và nâng cao năng lực tận dụng cam kết RCEP. 

Bộ Công Thương, các hiệp hội ngành hàng cần xây dựng hệ thống tư vấn chuyên 
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sâu về quy tắc xuất xứ cộng gộp, tiêu chuẩn kỹ thuật và phòng vệ thương mại. Cần 

phát triển nền tảng số tích hợp dữ liệu thuế quan, logistics và thị trường RCEP giảm 

chi phí tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại cần mở 

rộng tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và chuyển đổi số 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường khu vực ngày càng khắt khe. 

 Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ với cam kết 

RCEP, đồng thời nâng cao năng lực dự báo và điều hành chính sách thương mại. Bộ 

Công Thương cần xây dựng cơ chế giám sát định kỳ tác động của RCEP theo từng 

ngành, từng địa phương để kịp thời điều chỉnh chính sách hỗ trợ. Các cơ quan hải 

quan, kiểm định và quản lý thị trường cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 

chuyển đổi số nhằm giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp. Trong dài hạn, cần 

gắn thực thi RCEP với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần điều chỉnh chương 

trình đào tạo theo nhu cầu mới của chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường kỹ năng số, 

ngoại ngữ và quản trị quốc tế cho người lao động. Ngoài ra, Việt Nam cần tận dụng 

RCEP như công cụ cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại kinh tế. Trong bối 

cảnh Mỹ và EU chưa tham gia RCEP, Việt Nam cần phát huy vai trò cầu nối giữa 

RCEP với các FTA thế hệ mới khác như CPTPP và EVFTA đa dạng hóa thị trường, 

giảm phụ thuộc vào một đối tác duy nhất và nâng cao vị thế chiến lược trong khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương. 

 Việt Nam tham gia vào RCEP không chỉ mở ra cơ hội phát triển thương mại 

và đầu tư mà còn đặt ra yêu cầu cần có những định hướng hợp tác cụ thể để tận 

dụng tối đa lợi ích từ hiệp định. Để tận dụng những cơ hội, lợi ích và tạo xung lực 

mới cho nền kinh tế, một số kiến nghị Việt Nam cần tập trung cụ thể đó là: 

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn và xây dựng hàng rào kỹ thuật 

Theo nghiên cứu của Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), 

các FTA thế hệ mới đều yêu cầu cam kết minh bạch hóa về quy định hàng rào kỹ 

thuật thương mại (TBT) cao hơn nhiều so với Hiệp định của Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO) và các FTA thế hệ trước. Điển hình FTA Việt Nam - EU (EVFTA), 
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đưa ra các cam kết cao đối với nghĩa vụ minh bạch hóa trong chương về TBT, tạo 

áp lực cho các nước đang phát triển trong việc thực thi các nghĩa vụ này. Bên cạnh 

yêu cầu thông báo các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, 

các cam kết minh bạch hóa trong các FTA thế hệ mới còn yêu cầu thông báo các 

văn bản đã ban hành cùng các góp ý và xử lý ý kiến góp ý nhận được từ các nước 

thành viên khác. 

Các FTA ngày càng yêu cầu cam kết minh bạch hóa cao về TBT. Cam kết 

của Hiệp định TBT của WTO chưa thể giải quyết hết các yêu cầu đối với việc công 

khai minh bạch thông tin về xây dựng, ban hành và áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

như kỳ vọng của các nước. Trên thực tế, Hiệp định TBT của WTO chỉ yêu cầu 

thông báo các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp và 

không yêu cầu thông báo dự thảo tiêu chuẩn, trong khi các tiêu chuẩn sau khi ban 

hành sẽ trở thành cơ sở để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự 

phù hợp. Việc theo dõi các văn bản quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù 

hợp đã ban hành và có hiệu lực của các nước thành viên sau khi thông báo dự thảo 

cho WTO rất khó khăn cho các thành viên khác, vì theo Hiệp định TBT, việc thông 

báo các văn bản đã ban hành chỉ khuyến khích thực hiện. Do đó, các nước khi tham 

gia đàm phán Chương TBT trong các FTA đã đưa nội dung cam kết thông báo các 

văn bản đã ban hành và có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự 

phù hợp trong điều khoản về minh bạch hóa.  

Để triển khai các Hiệp định TBT của WTO, cơ sở pháp lý của Việt Nam đã 

được chỉnh lý, sửa đổi như ban hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sửa 

đổi Pháp lệnh Đo lường thành Luật Đo lường… Tuy nhiên, quá trình thực thi nghĩa 

vụ minh bạch hóa về TBT hiện vẫn gặp nhiều trở ngại, chủ yếu do sự điều phối 

trong nước nhằm xác định những biện pháp kỹ thuật dự thảo ban hành cần thiết phải 

thông báo cho WTO, do vậy vẫn có những biện pháp kỹ thuật bị bỏ sót và bị các 

nước thành viên nêu ra thành quan ngại thương mại khi không được thông báo cho 

WTO. Thực chất khi ký kết FTA, các nước luôn cố gắng nỗ lực thỏa thuận xóa bỏ 

hàng rào thuế quan để đi đến tự do thương mại thực sự, thuận lợi trong trao đổi 
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hàng hóa, dịch vụ giữa các nước. Tuy nhiên nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia 

phát triển luôn khéo léo trong việc sử dụng những quy định về TBT nhằm bảo đảm 

quyền lợi của người tiêu dùng trong trao đổi thương mại quốc tế, tạo hàng rào để 

bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp của nước bản 

địa, chống lại sự cạnh tranh của các hàng hóa nhập khẩu.  

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trong nước, nhận thức không đầy đủ về 

các biện pháp TBT do thông tin chưa được tuyên truyền rộng rãi và thiếu minh 

bạch. Thậm chí, nhiều nước còn khéo léo tránh sự không minh bạch bằng cách gây 

cản trở thông qua công bố các văn bản với ngôn ngữ không thông dụng. Do vậy, 

doanh nghiệp Việt Nam khó khăn trong việc cập nhật thông tin về tiêu chuẩn kỹ 

thuật đối với sản phẩm hàng hóa của nước đối tác. Trong khi, điều đáng nói là hoạt 

động của Mạng lưới TBT Việt Nam thực sự chưa hiệu quả, chưa có cơ sở pháp lý 

nào quy định cơ chế phối kết hợp giữa các Điểm TBT trong Mạng để hoạt động của 

Mạng lưới được nhanh chóng và thuận lợi hơn.  

Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp cần quan tâm, tìm hiểu sâu hơn 

đến các biện pháp TBT. Đồng thời, các quy định về vấn đề này cần được minh bạch 

hóa ngay trong các FTA. Bởi minh bạch hóa trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp là một yếu tố quan trọng giúp 

giảm bớt các rào cản kỹ thuật và thuận lợi hóa thương mại. Mức độ minh bạch hóa 

càng cao càng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh 

nghiệp thực hiện thông suốt và hiệu quả. Các yêu cầu cao về minh bạch hóa trước 

mắt có thể tạo thuận lợi cho các nước phát triển, những nước vốn có hạ tầng pháp lý 

và kỹ thuật chắc chắn đủ điều kiện thực hiện các yêu cầu cao về minh bạch hóa.  

Rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp lý kỹ thuật cũng như quy trình xây 

dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá 

sự phù hợp. Bên cạnh đó, để nâng cao nghĩa vụ thực thi và nâng cao cơ chế minh 

bạch hóa TBT trong nước, các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng các đề án 

minh bạch hóa cho từng ngành hàng, từng thị trường trọng điểm như thị trường 

da giày, dệt may… hoặc các thị trường xuất khẩu chủ đạo. Cần có những nghiên 
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cứu nền tảng để làm căn cứ cho việc xây dựng định hướng nâng cao cơ chế công 

khai, minh bạch hóa TBT, tập trung cụ thể theo từng mặt hàng, từng quốc gia đối 

tác trọng điểm.  

Ngoài ra, cần tổ chức cách thức, cơ chế hoạt động mới cho Mạng lưới TBT 

Việt Nam và có cơ chế quy định rõ vai trò, trách nhiệm, phương thức phối kết hợp 

của các Điểm TBT nhằm giúp cho hoạt động của Mạng lưới được nhanh gọn và dễ 

dàng hơn. Về cơ chế xử lý ý kiến góp ý của các nước thành viên đối với các thông 

báo của Việt Nam, cần có cơ chế phối kết hợp minh bạch, rõ ràng hơn từ cơ quan 

xây dựng văn bản, đề cập rõ ràng đến việc xử lý, ghi nhận và phản ánh từng góp ý 

của đối tác trong văn bản kết luận cuối cùng. 

Thứ hai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc pháp luật về môi 

trường, sở hữu trí tuệ, lao động 

Các FTAs thế hệ mới đều coi trọng vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ người lao động, đồng thời không chỉ nhấn 

mạnh các quy định, tiêu chí về ba lĩnh vực tương đối nhạy cảm trên mà còn đưa 

ra các chế tài, cơ chế giải quyết tranh chấp nếu doanh nghiệp thuộc các nước 

tham gia hiệp định vi phạm, cấm xuất khẩu hoặc đánh thuế cao tương ứng với 

mức độ vi phạm. 

Bảo vệ tài nguyên môi trường. Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường năm 

2005, Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định rõ các doanh nghiệp phải 

“có hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 

trường hợp nước thải được chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải 

tuân thủ các quy định của tổ chức quản lý hệ thống xử lý nước thải tập trung; có đủ 

phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải, rắn và phải thực hiện phân loại chất 

thải rắn tại nguồn, có biện pháp giảm thiểu xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước 

khi thải ra môi trường, bảo đảm không rò rỉ, phát tán khí thải, khí độc hại ra môi 

trường, hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hướng xấu đối với môi 

trường xung quanh và người lao động” Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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Ngoài ra, Việt Nam cũng ban hành nhiều nghị định, thông tư quy định chi tiết và cụ 

thể về bảo vệ môi trường đối với từng lĩnh vực và ngành nghề cụ thể. 

Thực tế chi phí máy móc và công nghệ xử lý chất thải tạo sức ép đối với các 

doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh rất 

cao, trong khi năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thấp. 

Mặt khác năng lực của cơ quan quản lý và giám sát việc thực hiện pháp luật về môi 

trường hạn chế, chế tài trong nước xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe nên số lượng 

doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường vẫn cao. 

Để chủ động thực hiện nghiêm chỉnh quy định về môi trường, đòi hỏi các 

doanh nghiệp Việt Nam phải tập trung nguồn lực để có hệ thống xử lý chất thải đảm 

bảo tiêu chuẩn môi trường. Chính phủ cần nỗ lực chính trị cao hơn để việc thực 

hiện pháp luật về môi trường đi vào nền nếp, đồng thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp 

để các doanh nghiệp Việt Nam có thể dần dần đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường, đem lợi ích không chỉ cho xuất khẩu mà còn đối với lợi ích lâu dài, phát 

triển bền vững quốc gia. 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Với tư cách là thành viên chính thức của WTO, 

Việt Nam đã, đang tiêu chuẩn hóa và thực hiện các cam kết về khung pháp luật bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có hai vấn đề cơ bản mà Việt Nam phải thực hiện 

trong hoạt động này đó là: khung pháp lý về sở hữu trí tuệ hoàn thiện, đầy đủ và đạt 

tiêu chuẩn theo quy định của Hiệp định thương mại về quyền sở hữu trí tuệ; Tham 

gia một loạt các điều ước quốc tế khác như bản quyền, sử dụng tín hiệu vệ tinh... 

Việt Nam cần có một hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả. 

Cho đến nay, nếu so với yêu cầu của Hiệp định thương mại về quyền sở hữu 

trí tuệ (TRIPS), về cơ bản, hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã 

được hình thành tương đối đầy đủ. Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005 

(sửa đổi năm 2009) đã thay thế toàn bộ các Nghị định và văn bản hướng dẫn về 

từng lĩnh vực của sở hữu trí tuệ trước đó, đồng thời cũng thống nhất và tập hợp các 

quy định riêng lẻ đó vào trong Luật Sở hữu trí tuệ với sự phân định rõ ràng thành ba 

lĩnh vực: bản quyền, sở hữu công nghiệp và giống cây trồng. Tuy nhiên, trên thực 
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tế, việc thực thi quyền sở hữu còn nhiều hạn chế, hiệu lực của hệ thống các quy 

định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thấp, tính minh bạch và sự nghiêm chỉnh trong 

thực thi pháp luật còn nhiều vấn đề cần xem xét... dẫn đến tình trạng vi phạm, xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến. Hầu như mọi chủng loại sản 

phẩm hàng hóa đều có hàng nhái, hàng có chứa yếu tố vi phạm quyền sở hữu. 

Do vậy, vấn đề đặt ra là cần có định hướng rõ ràng, hiệu quả nhằm nâng cao 

hiệu lực của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trước hết, cần có mức xử phạt đủ 

nặng về mặt kinh tế và pháp lý đối với các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ để tăng tính nghiêm minh và thực thi có hiệu quả các quy định của Luật 

Sở hữu trí tuệ. Các cơ quan chức năng phải chi tiết, cụ thể từng quy định đã được 

ban hành và hình thành khung mức phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm, xâm 

phạm. Cần chống một cách hiệu quả các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền ở hữu 

trí tuệ, trong đó lưu ý đến việc chuẩn bị đủ lực lượng thực hiện và phải thực hiện 

một cách nghiêm túc, thường xuyên, tránh tình trạng phát động theo phong trào. 

Thúc đẩy thương mại hóa các hoạt động sở hữu trí tuệ, tuyên truyền và nâng cao 

nhận thức về giá trị kinh tế và những lợi ích hợp pháp của việc thương mại hóa các 

sản phẩm trí tuệ cũng như việc tuân thủ nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ. 

Bảo vệ người lao động. Việt Nam đã có văn bản pháp luật tương đối đầy đủ, 

và cụ thể quy định về vấn đề lao động và bảo vệ người lao động trong các doanh 

nghiệp. Đối với vấn đề lương tối thiểu cho người lao động tại các doanh nghiệp, 

hàng năm Chính phủ trình Quốc hội tăng lương tối thiểu cho người lao động để bù 

đắp lạm phát và cải thiện dần mức sống của người lao động. Để giải quyết tranh 

chấp trong lao động Việt Nam có Luật số 74/2006/QH11, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Lao động, trong đó quy định cụ thể thẩm quyền và trình tự giải 

quyết tranh chấp lao động cá nhân, lao động tập thể, vấn đề đình công. Ngoài ra, 

các nghị định, thông tư quy định cụ thể về các vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, dạy nghề, nghỉ 

hưu... Bên cạnh đó, Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về 

hành vi vi phạm pháp luật lao động với mức phạt cao nhất lên đến 30 triệu đồng. 



173 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, đời sống của người lao động và môi trường làm 

việc tại các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, tình trạng vi phạm pháp luật về lao 

động vẫn ở mức cao. Trung bình mỗi năm thanh tra lao động cả nước thực hiện từ 

4.500 đến 5.000 cuộc thanh tra, phát hiện 25.000 - 30.000 sai phạm. Xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực lao động khoảng 10 tỷ đồng. Tình trạng vi phạm pháp luật lao 

động vẫn thường xuyên xảy ra ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế, văn 

hóa - xã hội. Hầu hết doanh nghiệp còn sai phạm trong lĩnh vực ký hợp đồng lao 

động như ký không đúng loại hợp đồng, nội dung các điều khoản không cụ thể về 

địa điểm, công việc làm, lương trả thấp hơn mức lương tối thiểu, không trả đủ 

lương làm thêm giờ... Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tham gia bảo hiểm xã hội 

không đầy đủ cho người lao động, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội; xử lý kỷ luật lao 

động không đúng trình tự thủ tục, không đúng thẩm quyền, tình trạng bảo đảm an 

toàn lao động tại nhiều doanh nghiệp có vi phạm dẫn đến nhiều vụ việc tai nạn lao 

động thương tâm xảy ra. Tình trạng đình công xảy ra ngày càng nhiều tại các doanh 

nghiệp ở khối doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Do đó, để pháp luật về lao động thực sự phát huy hiệu quả và đi vào thực 

tiễn, đáp ứng các yêu cầu của các FTA thế hệ mới, thời gian tới, các cơ quan chức 

năng, trong đó có UBND các cấp cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong 

việc phối hợp triển khai, phổ biến, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. 

Hướng dẫn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định của 

pháp luật lao động, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động thành lập và nâng cao 

năng lực hoạt động của công đoàn cơ sở các doanh nghiệp. Các ban, ngành chức 

năng cần tăng cường phối hợp, có biện pháp ngăn ngừa và giải quyết tốt các cuộc 

đình công, lãnh công, quan tâm đến chính sách tiền lương, các khoản phúc lợi như 

hỗ trợ tiền thuê nhà, trợ cấp sinh hoạt phí, cải thiện suất ăn, công khai minh bạch 

các chính sách, chế độ đối với người lao động. 

Thứ ba, công khai công tác thông tin và tham vấn cho doanh nghiệp 

Khi đàm phán, các nhà đàm phán Việt Nam sẽ phải thương thuyết với những 

đại diện được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng kinh doanh trong nước của họ (ví dụ, 
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tại Mỹ, liên hiệp các ngành kinh doanh, các liên minh đặc biệt và công ty tư nhân 

thường cung cấp cho Đại diện thương mại Mỹ tài liệu, dự thảo và ý tưởng cho tiến 

trình đàm phán). Trong khi đó, cộng đồng kinh doanh ở nhiều nước đang phát triển, 

gồm cả Việt Nam, không tích cực tham gia tiến trình đàm phán như cộng đồng kinh 

doanh ở những nước phát triển. Việt Nam có những nhà đàm phán giỏi nhưng tốt 

hơn nếu được hỗ trợ đầy đủ từ cộng đồng kinh doanh trong nước. Do vậy, đàm phán 

Việt Nam cần phải gia tăng tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp và nhân dân; xây 

dựng nhu cầu tham vấn thành văn hóa tham vấn chính sách. Trong những trường 

hợp cần thiết, cơ quan đàm phán của Chính phủ phải công bố công khai các thông 

tin đàm phán cho các đối tượng liên quan được biết và thảo luận, đề xuất ý kiến.  

Doanh nghiệp, cần nhận thấy trách nhiệm trong công tác tham vấn, không 

nên chỉ vì quyền lợi của mình, chỉ vấn đề gì động chạm thật sự đến mình thì mới 

quan tâm. Cách thức tổ chức tham vấn đã được đổi mới so với trước đây. Theo đó, 

cần mở rộng cho tất cả các doanh nghiệp, các kênh thông tin, cách thức tiếp cận để 

doanh nghiệp có thể tham vấn trước mỗi phiên đàm phán. Công việc bây giờ là của 

từng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, VCCI là cơ quan đàm phán. Hành 

lang chính sách đã được ban hành, các đơn vị cần tổ chức thực hiện, tổ chức giám 

sát để hiệu quả tham vấn được tốt nhất. Chỉ yêu cầu thôi chưa đủ, mọi cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, hiệp hội đều phải hợp tác cùng với Chính phủ thì mới có được 

kết quả đàm phán như mong muốn. Tất cả cần nhận thấy trách nhiệm của mình 

trong việc mang lại lợi ích cho chính mình, cho nền kinh tế và cho tương lai.  

Đến nay, việc tham vấn chính sách còn nhiều hạn chế. Hạn chế đến từ cả hai 

phía, cơ quan tiến hành tham vấn và doanh nghiệp. Việc tham vấn bị xem là hình 

thức, thủ tục. Vì vậy, cần cải thiện hệ thống thông tin, cách thức cung cấp thông tin, 

thời gian và kinh phí để đối tượng được mời tham vấn trả lời một cách sòng phẳng, 

không cưỡng ép. Tham vấn cũng phải đảm bảo công khai, minh bạch. 

Thứ tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại (XTTM) 

Hoạt động XTTM cần tập trung vào các hoạt động nhằm khai thác hiệu quả 

các lợi ích từ các FTA mang lại, giúp doanh nghiệp tận dụng được cơ hội từ việc tự 
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do hóa mạnh mẽ thương mại, gắn kết thương mại - đầu tư đồng thời chủ động với 

các khó khăn, thách thức khi Việt Nam tham gia FTA. Theo đó:  

Một là, tập trung hỗ trợ các mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, đẩy 

mạnh các hoạt động XTTM - đầu tư tại các thị trường Việt Nam đã ký kết FTA, đặc 

biệt là những đối tác thương mại lớn, là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt 

Nam như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản,... Đây là những thị trường có cơ cấu xuất nhập 

khẩu mang tính bổ sung rõ nét, ít cạnh tranh trực tiếp. Các hoạt động XTTM - đầu 

tư một mặt nhằm quảng bá, tiếp thị sản phẩm, phát triển thị trường xuất khẩu, mặt 

khác tìm kiếm bạn hàng, đối tác hợp tác đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu.  

Hai là, tăng cường triển khai các hoạt động XTTM ngay tại Việt Nam, như 

tổ chức các hội chợ thương mại quốc tế, hội nghị ngành hàng quốc tế, mời các nhà 

nhập khẩu, bạn hàng quốc tế đến Việt Nam mua hàng tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp trong nước giao lưu với nhau và với các nhà nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt 

là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ nguồn lực để trực tiếp tham gia các hoạt 

động XTTM tại nước ngoài.  

Ba là, triển khai các hoạt động XTTM nhằm tìm kiếm, tận dụng cơ hội tham 

gia chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập 

bền vững bằng việc thúc đẩy hợp tác các quốc gia thành viên, doanh nghiệp tận 

dụng thế mạnh và nguồn lực của nhau tạo ra các quy trình sản xuất hiệu quả. Tăng 

cường phát triển cơ sở hạ tầng giữa các quốc gia thành viên, ưu tiên đầu tư mạng 

lưới giao thông, trung tâm hậu cần và kết nối kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho 

vận chuyển hàng hoá qua biên giới.  

Bốn là, song song với các hoạt động phát triển xuất khẩu, thu hút đầu tư, 

hoạt động XTTM trong sẽ tiếp tục chú trọng vào các hoạt động duy trì và phát triển 

thị trường trong nước. Tăng cường triển khai các hoạt động XTTM ngay tại Việt 

Nam, nâng cao hiệu quả các hội chợ địa phương, hội chợ khu vực; tổ chức có hiệu 

quả các hoạt động liên kết XTTM các vùng trong nước, kết nối cung cầu, khuyến 

khích các doanh nghiệp trong nước ưu tiên dùng sản phẩm của nhau, củng cố và 
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phát triển hệ thống phân phối và và thị trường tiêu thụ trong nước, khai thác thị 

trường miền núi, nông thôn, hải đảo.  

Năm là, quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nhằm đổi mới 

công nghệ, định hướng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả việc sử dụng các 

nhóm hàng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu phục vụ các ngành sản xuất, xuất khẩu 

chủ lực; giảm phụ thuộc nhập khẩu từ một số thị trường truyền thống, đa dạng hóa 

nguồn cung nguyên liệu.  

Sáu là, tăng cường các hoạt động phổ biến và nâng cao nhận thức về vai trò 

của xây dựng, quản trị, bảo vệ thương hiệu trong bối cảnh hội nhập, từng bước xây 

dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, qua đó củng cố, 

bảo hộ và nâng cao giá trị xuất khẩu của sản phẩm Made in Việt Nam.  

Bảy là, bên cạnh các hoạt động XTTM truyền thống cần kết hợp với các hình 

thức XTTM mới, đa dạng, ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động XTTM 

nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực. Để công tác XTTM đạt hiệu 

quả cao và mang lại cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, ngoài những hỗ trợ của Nhà 

nước, về phần mình các doanh nghiệp cần quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp, 

như:  

Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng 

khắt khe của các thị trường nhập khẩu, phải coi đây là mục tiêu hàng đầu. Cùng với 

việc nâng cao chất lượng là tổ chức sản xuất để giảm giá thành, đa dạng hóa mẫu 

mã, bao bì để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.  

Ngoài sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp cần tổ 

chức việc thu thập, phân tích, khai thác thông tin thương mại một cách trực tiếp và 

thường xuyên để nắm bắt được nhu cầu của thị trường, bám sát và tiếp cận được 

tiến bộ của thế giới trong sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm bạn hàng, thị 

trường, tổ chức sản xuất và xuất khẩu theo nhu cầu và thị hiếu của thị trường;  

Quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho các hoạt động XTTM trong và ngoài nước 

nhằm mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội, bạn hàng, nắm bắt được chính xác, thực 
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tiễn nhu cầu thị trường đối với hàng hóa từ đó xây dựng, triển khai phương án kinh 

doanh sát với thực tế, phù hợp với thị trường. 

Thứ năm, xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược xuất khẩu, chiến lược 

tham gia vào các chuỗi liên kết trong nước và giá trị toàn cầu 

Xây dựng chiến lược xuất khẩu 

Nhìn một cách tổng quan về các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu, trừ 

những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc một số ít các tập đoàn lớn của 

nhà nước đóng trên địa bàn có được chiến lược xuất khẩu dài hạn. Còn lại, hầu hết 

các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác chưa có chiến lược hoặc khi xây dựng 

chiến lược đều chưa có đầy đủ những cơ sở khoa học. 

Các đối tác của Việt Nam là những nền kinh tế phát triển với trình độ cao, 

nên việc tham gia những thị trường này đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị 

chu đáo, kỹ lưỡng, thông qua một chiến lược xuất khẩu hợp lý. Nội dung của chiến 

lược cần phải bao hàm những vấn đề cụ thể sau: 

Xây dựng chiến lược về sản phẩm. Cần lựa chọn sản phẩm gì trong cơ cấu 

dải sản phẩm của doanh nghiệp cũng như của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị 

trường nước ngoài. Trong chiến lược cần có những kế hoạch cụ thể về cấp độ chất 

lượng sản phẩm phải đạt được sau một thời gian nhất định (ví dụ như đáp ứng tiêu 

chuẩn ISO 9000, năm 2010, đáp ứng ISO 14021...) 

Xây dựng chiến lược về thị trường. Cần nghiên cứu rõ đối tác, quy mô, xuất 

sang từng thị trường cụ thể và cần phải nêu rõ những đặc tính, quy định và các yêu 

cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, về vệ sinh dịch tễ, quy định môi trường, trách nhiệm xã 

hội... đối với mặt hàng mà doanh nghiệp sẽ xuất khẩu sang thị trường đó. 

Xây dựng chiến lược về quảng cáo bán hàng cần đảm bảo thông tin đầy đủ 

về sản phẩm, khuếch trương về chất lượng, về độ an toàn, độ tin cậy của hàng hóa 

cũng như các dịch vụ đi kèm hàng hóa. Đối với những hàng hóa đã có thời gian 

xâm nhập thị trường cần thực hiện cả chức năng nhắc nhở khách hàng nhớ đến sản 

phẩm của mình. 
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Về thời gian, yêu cầu khi xây dựng chiến lược phải đảm bảo có những dự 

báo mang tính dài hạn từ 10 năm trở lên. Từ cơ sở những dự báo chiến lược đó, các 

doanh nghiệp lập kế hoạch trung hạn (3 đến 5 năm) và ngắn hạn (6 tháng đến 1 

năm) nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định. 

Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết tự nguyện theo từng ngành hàng 

Để tận dụng được cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam 

cần vượt qua những thách thức về rào cản kỹ thuật và môi trường. Trong điều kiện 

sản xuất nhỏ lẻ của Việt Nam, đòi hỏi phải phát triển được các chuỗi liên kết tự 

nguyện theo từng ngành hàng. 

Một đặc điểm quan trọng liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật mà các nước 

nhập khẩu đều quan tâm đó là nguồn gốc của sản phẩm xuất khẩu. Đối với Việt 

Nam, nhóm hàng công nghiệp có nguyên liệu, linh kiện cơ bản là nhập ngoại và sản 

xuất theo dây chuyền công nghệ của nước ngoài, quy trình quản lý hầu hết đã đăng 

ký tiêu chuẩn ISO 9000. Trong khi đó, một lượng hàng lớn được xuất khẩu trở lại 

nước đặt hàng. Do vậy cản trở về kỹ thuật ít gặp đối với nguyên liệu đầu vào. Đây 

là vấn đề rất nan giải mà yêu cầu của chuỗi liên kết tự nguyện đặt ra là các doanh 

nghiệp cung cấp nguyên liệu cần có nghiệp vụ và quy trình kiểm tra chất lượng 

nghiêm ngặt trước khi cung cấp cho các doanh nghiệp làm công tác chế biến sản 

xuất xuất khẩu. Vấn đề này vừa là giải pháp vượt rào cản kỹ thuật nhưng đồng thời 

là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên 

thị trường thế giới. 

Đối với nhóm hàng nông sản, không những chỉ quản lý về các chỉ tiêu chất 

lượng, mà còn phải nắm chắc cả qui trình nuôi trồng chăm bón, sử dụng phân bón, 

thuốc trừ sâu, sử dụng chất tăng trưởng, chất bảo quản, quy trình sản xuất chế biến, 

bao bì, đóng gói... Mặt khác, cần làm tốt khâu quy hoạch để đầu tư, quản lý. 

Đối với nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, không những nắm chắc nguồn gốc 

xuất xứ nguồn nguyên liệu, mà còn phải tiến hành thực hiện tốt quy trình xử lý nấm 

mốc, vi khuẩn gây bệnh đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các chất phụ gia khác 

như sơn, vecni, keo dán... cũng được kiểm tra kỹ thuật nghiêm túc.  
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Đối với nhóm hàng công nghiệp (điện tử, may mặc, giày dép...) nếu thực 

hiện theo hình thức gia công cần nắm chắc về xuất xứ, chất lượng, nguyên liệu, linh 

kiện nhập khẩu từ nước ngoài, mặt khác quản lý chặt chẽ phần nguyên liệu do phía 

Việt Nam cung cấp để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.  

Hàng hóa chỉ có thể xâm nhập được vào các thị trường khi tất cả các khâu đều 

được thực hiện tốt, chính vì vậy, hình thành chuỗi liên kết tự nguyện xuyên dọc từ 

khâu nguyên liệu đến thành phẩm xuất khẩu. Các doanh nghiệp phải nhận thức được 

lợi ích của mình luôn gắn chặt vào lợi ích của xuất khẩu mang lại, điều này liên quan 

đến chuỗi giá trị mà mỗi doanh nghiệp là một mắt xích mang lại lợi ích đó. 

Thứ sáu, đẩy mạnh hoạt động marketing 

Để vượt qua các rào cản về kỹ thuật và môi trường, các doanh nghiệp cần 

quảng cáo, cung cấp thông tin cho khách hàng biết và hiểu về sản phẩm của mình 

với những tiêu chuẩn đã đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế đề ra: Chủ động tìm 

kiếm đối tác, chào hàng thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm và hội thảo 

chuyên đề được tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài. Hợp tác khai thác thị trường 

qua thương vụ. Tìm hiểu thị trường về sản phẩm và giá cả qua trung tâm của Bộ 

Công Thương. Tăng cường triển khai hệ thống địa lý tại các nước, sử dụng hình 

thức người bản xứ để trao đổi hiểu biết về văn hóa kinh doanh của nước sở tại, 

nhằm đáp ứng những yêu cầu riêng của từng nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định 

về môi trường, trách nhiệm xã hội cũng như tập quán, thói quen tiêu dùng. Xây 

dựng được các đại diện thương mại vững vàng về pháp lý và trình độ về kỹ thuật 

nghiệp vụ thương mại quốc tế. Cơ chế thu thập và xử lý thông tin của các nước là 

bài học kinh nghiệm quan trọng để có đầy đủ và cập nhật thông tin. Tạo lập các đại 

diện thương mại ở hầu hết các vùng trọng điểm, các tỉnh, thành ở nước ngoài. 

Kết hợp quảng cáo truyền thông đồng thời mở rộng các hình thức quảng cáo 

mới như: Quảng cáo trực tuyến qua mạng, quảng cáo qua hệ thống điện thoại di 

động, quảng cáo ngoài trời (OOH) thông qua các màn hình lớn tại nơi công sở, ở 

những tòa nhà lớn, các trung tâm thương mại quảng bá về những tiêu chuẩn kỹ 

thuật mà sản phẩm đã đáp ứng. 
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Doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thu thập thông tin về thị trường thông 

qua việc tích cực tham gia các cuộc hội thảo do phía Việt Nam, nước ngoài hoặc cả 

hai bên cùng phối hợp tổ chức về vấn đề xuất khẩu nói chung và thảo luận giới thiệu 

các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước nói riêng để tiếp cận và tìm hiểu 

nguồn thông tin về các quy định và yêu cầu của nước ngoài đối với hàng hóa xuất 

khẩu từ Việt Nam. Trên cơ sở các thông tin này, doanh nghiệp đưa ra phương hướng 

thích hợp để điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp cho thị 

trường các nước những sản phẩm đáp ứng được quy định trong Hiệp định. 

Thứ bảy, từng bước mở cửa thị trường mua sắm công 

Đàm phán về mở cửa thị trường mua sắm công (mua sắm Chính phủ) vẫn 

luôn là vấn đề được các quốc gia quan tâm, đề cập đến nhiều trong các FTAs thế hệ 

mới. Hơn nữa, các nhóm lợi ích, nhất là những nhóm đang hưởng lợi từ sự đóng 

cửa, mở cửa hạn chế của thị trường ở từng quốc gia, vẫn tiếp tục gây sức ép với 

đoàn đàm phán. Đối với Việt Nam, một trong những trở ngại khi tham gia đàm 

phán mua sắm công lại xuất phát từ trong nước, khi sự minh bạch hóa nhiều khi lại 

không được hưởng ứng. Chính vì vậy, ở khía cạnh này không được nhiều doanh 

nghiệp trong nước hưởng ứng.  

Do vậy, đối với vấn đề mua sắm công, Việt Nam cần quyết tâm và có quan 

điểm tích cực trong việc chấp nhận mở cửa thị trường mua sắm công ở mức độ và 

lộ trình thích hợp. Thực tế, lợi ích mà Việt Nam có được sẽ là triển vọng minh bạch 

hóa thị trường. Vì thế, những yêu cầu là động lực tốt để giải quyết bất cập trong các 

hợp đồng mua sắm công và hoạt động đấu thầu. Bên cạnh đó, những gói thầu cho 

mục đích mua sắm công ở các quốc gia khác nhau có sự khác nhau rất lớn. Đây sẽ 

là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn tham gia, như đồ gỗ, 

quần áo, vật dụng văn phòng.  

Mở cửa thị trường mua sắm công có thể mang lại những lợi ích nhất định 

trong hoàn cảnh riêng của Việt Nam: (i) cơ hội để minh bạch hóa thị trường mua 

sắm công. Hiện nay, mặc dù đã có Luật Đấu thầu cùng các văn bản liên quan nhưng 

mua sắm công vẫn là lĩnh vực còn rất nhiều bất cập phát sinh từ việc thiếu minh 
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bạch trong các quy trình liên quan. Vì vậy, các yêu cầu minh bạch hóa về mua sắm 

công giúp giải quyết một phần bất cập; (ii) mở cửa thị trường mua sắm công là biện 

pháp tốt để cải thiện các điều kiện mua sắm công, từ đó giúp lựa chọn được nhà 

cung cấp (dịch vụ, hàng hóa) tốt hơn. Điều này rất có lợi trong hoàn cảnh hầu hết 

các công trình lớn của Việt Nam hiện nay được thực hiện bởi nhà thầu Trung Quốc 

với chất lượng hạn chế, khiến Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc 

khiến, bất lợi cho an ninh quốc gia. 

 Thứ tám, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh hàng 

xuất khẩu trên thị trường thế giới 

Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với sản phẩm xuất khẩu được quyết định 

bởi các yếu tố như: các điều kiện về yếu tố đầu vào - các điều kiện về cầu - chiến 

lược kinh doanh, cơ cấu và môi trường cạnh tranh - các ngành hỗ trợ có liên quan, 

ngoài ra còn tính đến vai trò của chính phủ và cơ hội kinh doanh. Các quốc gia đều 

cố gắng ở mức cao nhất nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh đối với sản phẩm xuất 

khẩu của quốc gia mình. Song nếu sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn 

quốc tế, cũng như quy định (đặc biệt là những quy định về kỹ thuật) của từng nước, 

từng khu vực thì hàng hóa không thể dễ dàng xâm nhập vào thị trường các nước 

được. Do vậy, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các 

tiêu chí kỹ thuật bằng cách: 

Áp dụng hệ thống ISO 9000:2000 

Theo thống kê, số lượng các doanh nghiệp áp dụng hệ thống ISO 9000:2000 

chưa nhiều, đáng chú ý nhất là những thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Ðây là 

những thành phần kinh tế có tốc độ phát triển xuất khẩu nhanh sau kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài, vượt so với kinh tế nhà nước. Kinh tế ngoài nhà nước ngày càng 

đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng do mức độ, quy 

mô và trình độ khác nhau nên số doanh nghiệp áp dụng ISO chưa nhiều, điều này 

chịu ảnh hưởng bởi những quy định về tiêu chuẩn và chất lượng khi hàng rào bảo 

hộ thuế quan của các nước giảm, yêu cầu thời gian tới cần áp dụng bộ tiêu chuẩn 

ISO 9000:2000 vì đây thực sự là bộ tiêu chuẩn chính nêu ra các yêu cầu đối với chất 
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lượng và bao quát đầy đủ các yêu tố của hệ thống chất lượng. Bởi vậy, nếu muốn áp 

dụng ISO 9000:2000, điều quan trọng là các doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn 9000:2000. Việc áp dụng hệ thống tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 9000:2000 đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: 

tạo lòng tin cho người tiêu dùng, cải thiện danh tiếng cho doanh nghiệp, giúp doanh 

nghiệp nâng cao khả năng thỏa mãn khách hàng tốt hơn, cũng như tạo lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp khi thâm nhập các thị trường khó tính. 

Áp dụng bộ ISO 14000 

Môi trường trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, khi kinh tế càng phát triển, 

đời sống con người ngày càng nâng cao, thì những yêu cầu về môi trường ngày 

càng chặt chẽ hơn. Do vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý chú trọng đầu tư áp dụng hệ 

thống tiêu chuẩn về bảo vệ và quản lý môi trường ISO 14000 bao gồm những vấn 

đề lớn về môi trường như quản lý môi trường, đánh giá môi trường, đánh giá chu 

trình sản phẩm, ghi nhãn môi trường, hoạt động môi trường và các hoạt động khác, 

các doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện: 

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp công nghiệp (điện tử, giày dép, may 

mặc...), nông thủy sản, thủ công mỹ nghệ. Đối với các doanh nghiệp đã có chứng 

nhận theo ISO 14001:1996 chuyển sang áp dụng phiên bản tiêu chuẩn môi trường 

mới ISO 14001:2004 ban hành chính thức ngày 15 tháng 11 năm 2004. Chú trọng 

đầu tư áp dụng nhãn sinh thái để quảng bá, thuận tiện cho người tiêu dùng nước 

ngoài. 

Áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (HACCP-

Hazard Analysis and Critical Control Points) 

Để nâng cao uy tín chất lượng đối với sản phẩm của mình, tăng tính cạnh 

tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đối với hàng hóa xuất khẩu, các 

doanh nghiệp cần triệt để áp dụng đối với nhóm hàng thực phẩm, đặc biệt là hàng 

thủy sản xuất khẩu. Những vụ kiện, yêu cầu giảm giá trả lại hàng liên quan tới tiêu 

chuẩn kỹ thuật xảy ra chủ yếu nằm ở nhóm hàng này. Đây là những cảnh báo cho 

tất cả các loại hàng hóa khác. 

Áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 
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Bên cạnh các tiêu chí quan trọng về chất lượng, vệ sinh, độ an toàn, một 

trong những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng tại các nước phát triển là các nhà 

sản xuất và cung ứng dịch vụ phải có sự cam kết chặt chẽ về trách nhiệm đối với xã 

hội. Ngoài việc quy định những chuẩn mực về kỹ thuật rào cản kỹ thuật còn hàm 

chứa cả những yếu tố xã hội. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần thiết và nhanh 

chóng áp dụng tiêu chuẩn SA 8000, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất 

xuất khẩu hàng dệt may. Đây là bộ tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về quản trị trách 

nhiệm xã hội do Tổ chức Trách nhiệm xã hội quốc tế ban hành năm 1997. 

Việc áp dụng SA 8000 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nâng 

cao sức mạnh cạnh tranh của công ty, tạo cho khách hàng sự tin tưởng cao vì sản 

phẩm và dịch vụ được sản xuất trong môi trường làm việc an toàn và công bằng. 

Các yêu cầu cải tiến liên tục và sự cần thiết tiến hành đánh giá định kỳ của bên thứ 

ba là cơ sở để nâng cao hình ảnh và uy tín của công ty. Áp dụng SA 8000 còn mang 

lại cho doanh nghiệp những lợi ích khác, như giảm thiểu chi phí giám sát, giảm chi 

phí quản lý các yêu cầu xã hội... cũng như tăng năng suất, chất lượng lao động. 

Thứ chín, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm 

Đổi mới công nghệ chính là việc tiến hành cải tiến hoặc thay thế những máy 

móc cũ, lạc hậu bằng máy móc thiết bị mới hiện đại hơn. Đổi mới về tri thức thông 

qua việc thay đổi các phương pháp quản lý, các quy trình nhận biết và xử lý thông 

tin cũng như kỹ năng làm việc ngày càng thành thạo và hiệu quả hơn nhằm biến các 

nguồn lực đầu vào thành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Đây chính 

là nội dung quan trọng nhằm vượt rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế. 

Trong những năm tới, để bảo đảm hàng hóa Việt Nam có sức cạnh tranh lớn 

hơn, trước tiên các doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa, sản xuất 

sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường và tăng trách nhiệm đối vối xã hội. 

Để làm và đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa 

cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đổi mới công nghệ như sau: 

Đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến, hiện đại và đồng bộ, áp 

dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao 

động, hạ giá thành sản phẩm. Bảo đảm được tính cá biệt và đặc trưng của sản phẩm 
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xuất khẩu từ doanh nghiệp Việt Nam thông qua nhãn mác sản phẩm và thương hiệu. 

Đặc biệt, các thiết bị máy móc phải bảo đảm không gây ô nhiễm cho môi trường 

Việt Nam. 

Đầu tư nhập khẩu những dây chuyên thiết bị mới (cố gắng nhập khẩu từ 

những nước có công nghệ nguồn), nhằm sản xuất ra hàng xuất khẩu có chất lượng 

tốt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của tất cả các thị trường nước ngoài. Đổi mới công 

nghệ thông qua liên doanh liên kết với nước ngoài, dưới các hình thức đầu tư trực 

tiếp, gián tiếp.  

Doanh nghiệp chú ý cách thức sản xuất, chế biến, kỹ năng quản lý, khâu 

nhập nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất, bảo đảm nguyên vật liệu được nhập phải 

“sạch” và bảo đảm chất lượng. Có như vậy, thành phẩm được sản xuất ra mới đảm 

bảo chất lượng và tránh được các nguy cơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu sản 

phẩm không đạt chất lượng. 

 Doanh nghiệp cần nâng cao trình đội khoa học, kỹ thuật thông qua tăng 

cường hợp tác khoa học. Kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên 

cứu, các trung tâm thực nghiệm nhằm chuyển giao những kết quả nghiên cứu mà 

doanh nghiệp mình cần; đặt hàng để các đơn vị khoa học công nghệ thực hiện đề tài 

theo mục tiêu, yêu cầu của mình; tăng cường khai thác kết quả R&D từ các tổ chức 

quốc tế.  

 Tiểu kết chương 4 

Sau hơn 12 năm (2013-2025) đàm phán và triển khai hiệp định RCEP, Việt 

Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế, thương mại 

tăng cao và bền vững, thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực thương mại xuất khẩu, 

FDI tăng qua từng năm đem lại sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiềm lực quốc gia. 

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được so với việc tham gia 17 FTA chưa tương xứng 

với tiềm năng các FTA mang lại. Mặc dù, Đảng và nhà nước có nhiều chính sách 

nhằm thúc đẩy thương mại song phương phương, đa phương, tuy nhiên do tham gia 

nhiều FTA nguồn lực bị dàn trải, thể chế thương mại, thể chế đầu tư vẫn chưa theo 

kịp. Tuy những kinh nghiệm từ thành công và hạn chế trong các chính sách phát 
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triển kinh tế của Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam có thể đưa ra những 

giải pháp hoàn thiện thể chế theo hướng xây dựng kinh tế Việt Nam cạnh tranh qua 

FTAs; Hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế toàn cầu, đây là mắt xích đóng vai trò 

quan trọng. 

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế bất ổn, biến động, yêu cầu đặt ra đối với chất 

lượng hàng hoá của Việt Nam ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp tập trung 

nâng cao chất lượng hàng hoá theo hướng xanh, nhằm đảm bảo tiếp cận các thị 

trường lớn trong khu vực vực và trên thế giới. Như vậy, sau bốn năm chính thức 

RCEP được đưa vào thực thi (2022-2025), Hiệp định RCEP đã đem lại nhiều tác 

động tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, được ghi nhận qua những kết quả khả 

quan về cả thương mại và đầu tư nước ngoài. Có thể nói, những thành tích này là rất 

có ý nghĩa đối với Việt Nam trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, cũng như 

trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới đầy biến động như hiện nay. Với những 

kết quả bước đầu đạt được trong 4 năm thực thi Hiệp định, Việt Nam hoàn toàn có 

cơ sở để kỳ vọng vào nhiều cơ hội rộng mở hơn trong tương lai gần khi RCEP tiếp 

tục được triển khai sâu rộng hơn. Sự tham gia của Việt Nam vào RCEP là một bước 

đi chiến lược, nhưng để thành công, cần có sự chuyển biến thực chất trong tư duy 

quản lý, hành động chính sách và năng lực nội tại. Đây cũng là cơ sở để luận án đề 

xuất những khuyến nghị cấp chiến lược trong phần kết luận, góp phần làm rõ con 

đường hội nhập bền vững và chủ động của Việt Nam trong giai đoạn mới.  
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KẾT LUẬN 

 Hiệp định RCEP mang cơ hội cho Việt Nam trở thành quốc gia đang phát 

triển chính thức thiết lập thương mại tự do lớn nhất khu vực. Thực tế không chỉ 

khẳng định vị thế địa chính trị ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với khu vực 

và thế giới. Là một trong những quốc gia đi sau trong quá trình hội nhập quốc tế, 

nhưng với chính sách mở cửa, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại và hội 

nhập sâu rộng vào thị trường tự do, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng 

về tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn lực đầu tư quốc 

tế, từng bước tham gia sâu rộng và các chuỗi giá trị khu vực toàn cầu. Tham gia 

RCEP, Việt Nam đã trở thành nước tiên phong đi đầu trong mở cửa kinh tế trong 

khu vực và thế giới. Các tác động tích cực của Hiệp định RCEP đối với hoạt động 

thương mại và đầu tư của Việt Nam là rõ ràng. RCEP không chỉ là Hiệp định quan 

trọng mang lại lợi ích chính cho tất cả các Quốc gia Thành viên với các chương tạo 

thuận lợi thương mại ngoài WTO mà còn là Hiệp định thể hiện sự đóng góp lớn 

nhất của khu vực vào nỗ lực chung trong việc khắc phục hậu quả đại dịch.  

Mặc dù RCEP không phải là cấp độ cao nhất của các thỏa thuận thương mại tự 

do trong khu vực, nhưng RCEP thể hiện các đặc điểm của khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương bao trùm và đa dạng. Trong bối cảnh các xu hướng chống toàn cầu hóa 

và chủ nghĩa bảo hộ do Mỹ dẫn đầu, thành lập RCEP nhằm tìm kiếm điểm chung 

trong khi vẫn duy trì sự khác biệt và hợp tác cùng có lợi là vấn đề rất quan trọng. Mặc 

khác, RCEP có sự tham gia của nhiều bên, kể cả những bên có quan điểm và lợi ích 

địa chính trị khác nhau. Với tiềm năng tạo điều kiện cho sự ổn định và duy trì hòa 

bình trong khu vực, hợp tác kinh tế trong RCEP góp phần dẫn đến bớt căng thẳng địa 

chính trị, đặc biệt sự tham gia của Trung Quốc có ý nghĩa lớn. Với RCEP, Trung 

Quốc buộc phải tuân thủ các quy tắc và mang lại lợi ích cho các bên. RCEP góp phần 

vào cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang ngày càng phát triển trên thế giới. 

Hợp tác kinh tế lớn hơn cuối cùng cũng sẽ đạt được sự tin tưởng lớn hơn dựa trên các 

cuộc thảo luận và quan hệ sâu rộng, cơ hội đối thoại hiệu quả hơn giữa các bên có lợi 

ích khác nhau, thậm chí đôi khi “cân bằng”lợi ích xung đột trong khu vực. 
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 Luận án đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đặt ra 

thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế, cơ chế vận 

hành của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vai trò của RCEP trong tái 

cấu trúc kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, luận án đã phân 

tích toàn diện quá trình tham gia, thực thi và tác động của RCEP đối với Việt Nam 

trên các khía cạnh thương mại, kinh tế và quan hệ đối ngoại. Thông qua việc kết 

hợp giữa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, luận án đã làm rõ rằng RCEP không chỉ là 

khuôn khổ hợp tác thương mại mà còn là không gian liên kết kinh tế chiến lược có 

ảnh hưởng sâu rộng tới năng lực cạnh tranh, mức độ tự chủ kinh tế và vị thế của 

Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang tái định hình. Luận án cũng chỉ ra những hạn 

chế và thách thức nổi bật như mức độ tận dụng ưu đãi RCEP còn chưa cao, năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào nguyên liệu 

nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng 

đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và lực lượng lao động kỹ năng thấp.  

 Trên cơ sở phân tích thực trạng, và dự báo xu thế của kinh tế khu vực và toàn 

cầu, luận án đã đề xuất hệ thống định hướng và giải pháp tương đối đồng bộ nhằm 

nâng cao hiệu quả thực thi RCEP của Việt Nam trong thời gian tới. 

 Luận án đã đóng góp ở một số khía cạnh chính. Thứ nhất, nghiên cứu góp 

phần bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về tác động đa chiều của các FTA thế hệ mới 

đối với quốc gia đang phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và tái cấu trúc 

chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ hai, luận án xây dựng được cách tiếp cận liên ngành 

khi phân tích RCEP không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn gắn với yếu tố đối ngoại. 

Thứ ba, nghiên cứu đề xuất các giải pháp gắn với từng chủ thể cụ thể như Chính 

phủ, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, qua đó tăng tính khả thi và giá trị tham 

khảo trong hoạch định chính sách. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 

luận án vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do RCEP là hiệp định mới đi vào thực 

thi trong thời gian chưa dài nên dữ liệu đánh giá tác động dài hạn còn hạn chế, đặc 

biệt đối với các lĩnh vực như chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, thương 

mại điện tử, tác động xã hội đối với lao động và bất bình đẳng thu nhập. Một số nội 
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dung như tác động của RCEP đối với an ninh kinh tế, khả năng cạnh tranh công 

nghệ, phát triển xanh và mối quan hệ giữa RCEP với các FTA thế hệ mới khác như 

CPTPP hay EVFTA mới chỉ được tiếp cận ở mức khái quát, chưa có điều kiện phân 

tích chuyên sâu bằng các mô hình định lượng. Ngoài ra, trong bối cảnh môi trường 

kinh tế quốc tế biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng 

phức tạp, nhiều xu hướng mới như chuyển đổi xanh, kinh tế số, cơ chế điều chỉnh 

carbon xuyên biên giới hay tái cấu trúc chuỗi cung ứng vẫn đang tiếp tục vận động, 

do đó tác động của RCEP đối với Việt Nam sẽ còn thay đổi trong thời gian tới. 

 Từ những hạn chế trên, luận án cho rằng cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu 

theo một số hướng chủ yếu như: đánh giá tác động dài hạn của RCEP đối với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuỗi giá trị của Việt Nam; phân tích sâu hơn mối 

quan hệ giữa RCEP với chiến lược cân bằng đối ngoại kinh tế của Việt Nam giữa 

các trung tâm kinh tế lớn; nghiên cứu tác động của RCEP đối với chuyển đổi số, 

kinh tế xanh và phát triển bền vững; đồng thời xây dựng các mô hình định lượng 

đánh giá khả năng tận dụng cam kết của từng ngành, từng địa phương và từng nhóm 

doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới đang thay đổi 

nhanh chóng. 
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